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NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


LỜi Đó1 Đầu 


Quyến sách giáo khoa này là phản cơ bản của bộ sách điáo khoa, 
“Tiếng Nga dành cho mọi người " gồm có sách bài tập, điáo trình phát 
triển khẩu ngữ, sách đọc eó kèm theo băng, đìa, cuốn tóm tắt ngữ pháp 
và từ điển. 

Sách dùng cho người lớn bắt dầu học tiếng Nga dưới sự hướng dẫn 
của giáo viên kéo dài tPong 1 nấm với thời đian học từ 8 đến 5 giờ trong 
1 tuần. 

Mục dích của cuốn sách này là dạy cho người học nói về cáo chủ để 
sinh hoạt và văn hoá, dọc được các bài khoá ở mức độ khó,trun£ bình 
có từ điển và tạo ra khả năng tự hoàn thiện ngôn ngữ. 

Trong sách này không có giải thích ngừ pháp bằng tiếng Việt hoặc 
bằng tiếng Nga. - 

Những giải thích này nên có giáo viên hướng dẫn trong giờ học. Ngữ 
liệu ngừ pháp của (giáo trình) cuốn sách được trình bảy dưới dạng các 
mâu câu. 

Các mẫu câu có thể được trình bảy: 

- Bằng câu đơn không mở rộng 

- Câu đơn mở rộng 

- Câu phức hợp. Các câu mẫu hội thoại lời nói được xem như những 
đơn vị từ vựng riêng lẻ. 

Ngữ liệu ngữ pháp được tập trung trong các bài ôn tập và trong cáo 
bằng, biểu ngữ pháp in ở cuối sách. 

Mỗi bài học trong sách này bao gồm 8 phần: 

- Phần ngôn n£ữ và phần lời nói 

Ở phần đầu của mỗi bài, các câu mẫu giới thiệu ngữ liệu ngữ pháp 
của bài đều được đóng khung. Tiếp theo là phần ngữ pháp và từ vựng 
của bài học được trình bảy có sự trợ giúp của các hình vẽ và sơ đồ. 

ở phần đầu của. mỗi bài có cáo bài tập củng cố ngữ liệu n#ữ pháp của 
bài học và bài khoá để đọc. ỗ ' 

Phần hai của bài học bao gồm cáo bài hội thoại mở đầu cho phần ngữ 
pháp ở phần đầu và phần từ vựng của. mỗi bài được xây dựng chủ yếu 
trong các bài tập hội thoại . 

Các bài đọc giới thiệu cho người học thực tế cuộc sống và truyền 
thống của nước Nga. 
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YPOK 1 


———Ặ—-—____--_-.——---—--...ẮỒỐỒỀỐỀ---—- 
Các phụ âm Im, n, 6, m, +, 2] Các nguyênâm la, y, o, 3 . Từ một âm tiết. Từ 
hai âm tiết. Những nguyên âm không có trọng âm trong âm tiết đầu tiên đứng 
trước trọng âm và trong những âm tiết đầu tiên sau trọng âm, sau những phụ âm 
cứng. Ngữ điệu kết thúc trong câu trần thuật (loại 1) 


ŸnpazcHenue 1. 


TOM— TOMÁ Ir^Mái]... RNOM— IOMá 
[nA^MÁI... 
Mã... AM... MỸ... YM... MÔ... ỐM... 6) TyT—TYHÁ... 
Mỹ —-MO... YM——MO... 


Ynpa+»£HeHne 6. 
YnpazHeHwe 2. P kừ 


MắáMa [MáMb]... nấắna [nấnb|... ÁnHa 
[ÁH:b]... nÓMa [HÓMĐb]}... ÝTO [ấTbÌ|... 4TOT 
[ấTbT)... 


A) H4... ANH... Hy... YH... HO... ỐH... 
ny —no... yI—OI... 

6) 6a... Ốy... Ốo... na—Ốa... ny— 
Ôi TH. „Ynpa»cHeHne 7. 


Ynpa+HcHue 3, „ 8) ZtoO HÒM. OTO ÒH. 2T0 OHả. lo 


TâM. 
a) Hả... AH... HY,.. YH... HO... OH.. CH TÂM. ÀHHa TÂM. OHA TÂM. 
OM... OH... YM—VH... —— x 
6) OH... HAM... 3TO HOM. 
YnpazHeHne 4. 6) 2ro MảMa. '3To nảna. MaMa RnóMa. 
A) Ta... TY... TO... AT... VT... Of... Kong ".¬ 
TAM... TOM... TYT... TOT... 3TO MAMA. 
Ø) Ta—Ha... TY —ñnY... TƠ—NO... ñ b2 L ) 
HBUM.... HOM... TAM — NAM... TOM— HÓM... Ona HOMa. llada nÓMa. ÔH HÓMa. AHHä 
1ÔMA. 
TL mm 
Ynpa»HeHHme S. OHA HOMA. 


a) o0H—oHá [/AHá]... OH-— ORÓ [/ÀAHó]... 


YPOK 2 


SG t9 DO 2 mm—————— ————————.... 
Các phụâm  L$, »,c,3] . Sự mất âm (nhược hóa) của những phụ âm hữu thanh ở 
cuối từ. Nguyên âm (ø} . Đọc các chữ cái  s.ø, š, e... Từ hai âm tiết. Ngữ điệu kết 
thúc trong câu trần thuật. 





Ynpa›KHenne l. Ynpaz+HeHue 2. 


a) đa... ad... by... yở... do... od... a) Ca... äC... CY... VC... CO... ỌC... 
$óTo... 6) CaM... CYH... COH... HaC... BAC... 
Õ) tha——-Ba... ty —By... (ÙO—BO... HỌC... CTO... CBả... CBO... 


BAM... BOT... BORấ... 1BaA... BHO... IABHÓ... 


Ynpa+neHue 3, 


a4) Ca——34... CY — 3ÿ... CO—30... 3a... 
3y... 3O... 
6} Bấ3a... 3OBÝT... 


Ynpa+nenne 4. 


a) can ƒÍcar].. cyn [cyT]... 3aBÓN 
(3^RóT]... 3yÕ (asyn]... 

6) cyn— 3y6õ... 

YnnazHenue §, 

H... H.. H... HM... MOÍ... CTOIM... 
CTOÁT.., HHÝ... HHÝT... Bán... 

YnpazHenne 6, 

4) n[ja]... t© [Ív]... # [jo]... e [j3]... 
A—d... Y—!O... O—E... 3—e.., 

a... ` MO... ©CM... €CT... HOIO,.. NOIÔT... 
. . HOỆM... MOẺ... Ha!Ô... HaiÖT... Ha- 

. JIAEM,. 

YPOK 3 


Ố) Ma... naÙĂ... MOÌÏ... CTOĂ... CBOÙ... 
TBOĂ... 

YnpazkneHne 7. 

CaM—caMá [c/^AMá|... HNOM~——nOMÓI,.. 
MO — MOÁ... TBOÏ — TROá... CBOÏ — 
CROá... 

Ynpa2cHenne 8. 

MOÏ_HOM... MOÏ ,Can... MOl._náua... 
MOắ_ MẮMA... THOĨ_,HOM... TRO, MÁMa.... 


Ynpa+%HeHue 9. 


3O nòM. 2ro cản. 23To MẢMA, 3Tro 
1ảna. To MOÏ HỎM. 3ro MoÏÄ cân. 2o 
MO1 MảMa. 2TO TBOÄ HnẢna. Mama HÒMA. 
Ilafa nòỏMa. MaMa w nana nóMa. 


Ynpaz+HeHHe 10, 


ñ ẻM. 5Í eM cỷH., OH ẻcT. OH €cr cỷn. 
OHa ecT cỷn. 5l nnỷ. 5l nny nowôỏä. 


——————-—T ——_——— QC 
Các phụ âm Ix. r. xỊ. Nguyên âm [ui} . Từ hai âm tiết, Ngữ điệu hỏi trong câu hỏi 


với từ để hỏi (loại 2) 


——_——_— —_ TỐC. .CCC QC 


YnpazHeHHeE 1. 


3) KY... KO... Ka... VK... OK... 4K... 


Õ) tOF [jYyK}.. BHYK... KOT... TAK... 
KaK... KÁCCA... KATÓK... KÓCĐTAa... TaKÓĂ... 
KAaKÓÏH... KYHá... KTO... KHả... KHO... OK- 
HÓ... KBha... CKBa... Mockná... 

B} K__ HAM... K__BAM,.. - 

Ynpaz+cHeHwe 2. 

a) KY—TY... KO——rO... Ka—ra... TY. 
TO... ra... 

Ø} Morý... ron [ror]... ra3 [rac]... Ho- 
rÁ... TOTÓB |r^TÓC]... MHỐTO... rna—- 
KOFNá.,. TOTNÁ... 


Ynpax‹HeHne 3. 


A) YK——VX.... OK—OX.. AaK——4x... 
KY—xy... KO—XO... Ka—xXa... 

Ổ) ýXO... IOXÓN... BÓ3NVX... BEIXOH... 
Bxon [dŒxor]... 

Ÿnpa+Henne 4. 

A) THÍ... Hbl... Hbl... ChI'.. 3bl... (Đbi... 


Bbhl... Hbl... Õbi... MHI.., 
6) CBIH... TbÌ H MBI... MBI 
CANEI... TÓNbI... 3ýÕbI... Bá3bi... 


H_ BBI.,, 


Ynpax+»<HeHwe 5. 


OH— GHÁ... AHHaA— OHÔ... 
ñOMã — nÓMa — IOMÓI.., 


IOM— 


Ynpa›KHeHUe Ó. 


a) OH ecTr cÿn. HH onà eeT cyn. Ilana H 
MAMA HHYT RoMÔĂI. Mã HAY, n1OMOIÏ. 

Ø6) ro MOÏÄ HÔM. '2TO MỖỎI HOM. 2TO 
MOÏĂ tảna. ro MOÏ nana. 3ro TROn MãMA. 
To THO'ä MaMa. 


YupasHeHHe 7. 
a) KTo noeT? Kro ecr cỷn? 
- 
— 
KTO HOET? 
„ 6) Krổồ nowma? KYyRaA HHYT MâAMaA ĐH 
nana? 


Kynâ MHIYT MaMa H Hana? 


KTO HIOMA3 
YPOK 4 


p) Krỏ nošr? Krổ zro? Krỗổ nowa? 
KTÔ ecr cyn? 


- 
KTO HOET? 


Ynpaz+eHeHne 8. 


— KTổ aro?—23ro máwa.— MáMa. 

— Krổ aro?— ro Mmoïñ nảna.— Moi 
nàna. 

— Krỏ ñoMa?— MảMa noMa,-— MàMa. 

— KrTổ ecT cyn?—OHả ecr cyn.— 
OHả. 


— Kynả HnyT MaMa H Hana?— MaMa H 


tlana HIYT noMỎl.— JloMỏä. 
Ynpaxnenne 9. 


— Kro nỗwa?—MáMwa noMa. 

— Krỏ noMa?—-MáMa nowa. 

— KTo ecT cÿn?— OHa ecr cyn. 
— Krỏ ecr cyn?—OHả ecT cyn. 
— KYHạ HHYT MaMa ñú nẵna? — j]oM 


1è 
oä, 
— Kynä HnyT MaMa H nana?— JIoMbl 





Từ có ba âm tiết với trọng âm ở âm tiết thứ ba. Các nguyên âm ở vị trí âm tiết thứ hai 
trước trọng âm. Ngữ điệu hỏi trong câu hỏi không có từ để hỏi (loại 3). 





ŸnpazkHeHHeE 1. 


a) IOTÔM-— HOTOMÝý [ItbT.^Mý]... 
OKHÓ — HA. OKHÓ [Hb/^KHó]... 
3aBÓ]N — Ha._3aBÓN [Hb3/^BÓT)]... 

Ø) OKHÓ... Ha, OKHÓ... Y._ OKHÁá... 


Ynpa›kHcHHeE 2. 


S3ro MẪMaä) 3Tro nảna? MaMa TÒMa? 
I[lana noMa? 


XYnpa2kHeHHe 3. 


1 3 
ro MâMa. T0 MAMA7 2TO nảna. 
3Tro rnảna? 


3TO MAMA 


Mawa nòMa., MaMa nôMa2? Hlana nöMa. 
Hana nỏma?7 z 
Sà — " 


3TO MAMA? 
Ynpaznenne 4, 


1 
Mảwa nowa? Hlắna noMa? ẢHHa noMa2 


YnpaxHeHne 5. 


Mama noMa. 


¬— 
MAMA HOMA. 


MaMa na? đu — Maa nñÒMa?— Hà, Í MaMa NỎMa. 
kêu ¬ Hà, ƒ Ma, 
MAMA /JOMA? — Hana nÖMa?— Hả, / tiana nỏMa. 
Hả, / HÒMA. 
— 2ro nÖw?——-2T0 RÓM. JiòM. 
— ro JOMA? —. 3To nowa. JoMả. 
— ro ôH?— Hả. 


l 
: Tlàảna noMa. Ilàna noMa?7 AHHa HOMA. 6) 
ẢAHHA nOMaA? 


YnpazHeHne€ 6. — 23To okHỏ?—- Ha. 
ro nòM? 23ro ôn? 3o OHÄ? 
3T0 noMä? 2To OKHO? AHHa TÌM? Ynpas»eHenne 9. 
Ona noễT? — MaMa 1ÔMa?— Hà, Ị MA. 
— Mảwa nowa?— HÀ. / ,MẢMA. 
YnpazkHeHHe 7. — AHHa TâM?—— Hà, ƒ TẢM. 
: h hước — ẢnHa TạM?— TẢ, Í AHHa, 
3o TÓM. 3TO nỒM. — Ha noer?—- Mà, j noệm. 


— OHẢ no&T?— HẠ, / onả. 
37o nỏM? 


=Ằ. 


3TO HOM? Ÿnpa2zcHenue 10. 
l 1. — KZỗổ nowa? 
— Mảwa nowa. 
— AHHA RÓMA7 


ro ôn. ro ÔH? 2o oHả. ro onà? — W ÁHHa noMa. 


lỊ 
So. OMÀ. 2T0 ñoMA? 370 OKHỏ. So 2. — KTrổ nošr? 
OKHÔ? AHHa TâM. AHHA TÂM? QHa not. s> Ỳ HO. 
Ona noÈr? 


— AHHa noŠr? 


— WÍ ÀHHa noOỆT. 
YnpaxHeunne 8. 3. — KTổ sro? 


— To MaMA H nảna. 


1 
aj — 3ro ,MẢMa?—— Ha, Ï 93TO MaMA. — KYHÄ HNYyT MaMa w nana2 
HÀ, J MẢMa, : : — jlowỏä. 
== To nắna?— Hà, / aro nảna. Hả, xi In OoKHẻ? 
/ nana. l 
—Kn CTOHT Y OKHäA2 
HHa. 
YPOK 5 


Những phụ âm mềm {r, m', w, c, z}]. Phân biệt phụ âm cứng và phụ âm mềm. 


YnpaxeHennc 1, 
#—MOI... KÐ— MOIKO... Ở——-MOÈ... @——-MOÉÏ... TBOÁ... TBOIÔ... TBOẺ... TROéH... 
YupaHeune 2, 


3A) Ta—Tã [T'a]*-——Tbs3 {Tja]... Ty—TIO [T'y]—TbEiO© [T'jy]... to rẻ [r"o]—Trb& 
[ro]... 





* đưaK ” 0ÕO3HuHAET MWTKOCTb cOI'IACHOTO, 
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TblÌ——TH [T`M]—TbM [T'jH}... T€ [T`3}... Tbe [T”J2}... 


na—ñ3 [n°a]—nea [nÌjal.. Ay—© [n'y]—nH© [JUjy)... no——nÈ [n'o]—nhể 
[n'jo]... nhì ——nH [n`a]— nh [n`jHÌ... ne [n”2]—nb€ (n}}j3]... 


6Õ) TbồI—HJLrú [HT :W]... CaRHI——HUH... OJÚH... ROM——MHỂM... HHẾT... 


T]e€... 


YnpazHeHue 3, 


a) Ra—H1 [H`4]—RHbW [H'ja]... Hy —HO [R`y]—Hb1O [H`Jy]... 


[H'jOÌ... HbI—-Hữ [H”w]— HbH [H”jH]... H€ [H`2]— Hb€ [H'j2]... 


Ø) oHắ —oHú... HúHa... C__ HHM... HHH... ONHÍ... 


K,_,HHM... KHÍFA... OHÓ-—O., HỄM... HHỀM... H€T.. 
J3ROHIO... 3BOHÚT... 3BOHHÚM... 3BOIHÍÍT... IO3BOHIÔ... IIO3BOHÍT... 


HắT... 


YnpazHeHHe 4. 


CTYHÉHT... 


HO—HỆ [H”O]— Hbể 


. Ơ. HH... C. HGÏ... MH€... 


a) ca—cs [c`a]—cbn [€'ja]... 3a——-as {3'a]—3bs [3'Ja]... 
cy—cI@ [c'y]——cbfO [c'jy]... 3y— 30 [3'y]—3elô [3))y]... 
co—cẽ [c'e] —cbẽ [c'jo]... 3o—3ẽ {3`o]— 3bẽ- [3'jo]... 


€bI—CH [C H]... 3b1—3H {3`H]... 
ce [c'a|—cbe [€ j3]... 3e [4`3]—3be [3'J3]... 
6) can : 





r) 3ÚHa... 3HMá... Mara3úH... My3SéÄ... 


Ÿnpa»Henne Š. 


a)} 3BOHÚT—— 3BQHÍTb—— IO3BOHÍT — IIO3BOHHTE... . 


CÁnY... CYN——CMjná... BCẺ— BC€M——Cb€M.. 
B) CHHÚ... CH/IÚT... CHHẤT... BC€ [{bz`O}... HIHCbMÓ... 


MacáM... 


6) can—canb Í[c°aT”]... ©€CT——€CTb... Cb€CT... Cb€CTb... 


B) OH—J€Hb... B€C——BŒCb... 


YnpazHenne 6. 


A) XOHÚTb... XOTẾT¡.... CHHIẾTb... OHẤTb... HOHÁTb... 


) IHTb... II€Tb... HT... CHJIb... C€CTb... €CTb... fOCTb... 


3BATb.., BCTaTb [{ŒCTAT`]... 


_6) MOđÍ,_KHÍTA... MOÁñ CTATbÍ... TBOÁ,_ KHÍYa... TBOI, CTATbÁ... 
néHT... 
YnpaxneHHne 8. 
) 1 â bì 
— Bécb?— Bẹc. — WnẽT— Mnễr. 
— Bce?— Bce. — Hnrh?— tim. : 
— OHH?— OHH. : — 110O3BOHHTbE?— LIO3BOHH. 
— 3aoHir?— 3noHHT. — CTaTi? — CTaTbái. 
— OnủH?—OaH. — Cynb1?—CYynbä. 
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B} H]€Hb... BỆCb... 3H€Cb... 


YnpazKHeHHe 7. 


ä) OKHÓ——Hã,_OKHÔÓ — Ha _OKHể... KaKÓÏ -— HA _KaKÓM..., 


[IO3BOHỨM... HO3BO- 


MATE... HATb... 3HATb... 


HÓBPIH,_CTYy- 


YnpaxHenne 9. 2. — Kró aTro? 


h h — ro Wsản. 
a) KHHra. ThRon KHHraA. TRON KHHFra Hà — 3To HonHif crynŠHT2 
\ 


ï 
OKH€, Ề , TẢ. 
6) Crarkd? S370 crareg? T0 TBOä 3 


- 3 
3 ì š „ — Bbi HOBBIñ CTYHÊHT? 
CTraTbd? CTYn€HT? 23TO CTYHÈHT7 237o ï 


bá — Ha. 
HOBHIÍ CTYHÊHT? — Kak nac 3onŸÿT (Ba33/^ABỹT]? 
— Mnản. 
Ynpaz»cneHwe 10, 4. — YTnễ moa KHHra? : 
~— TBOä KHHTäa Hà OKH€. 
1. — KynÄ n"uếT Hnna? — Hã KaKÔM OKHe? 
— Hãữmma nnẽT ñGMỎĂ. — Ha TỏM. 


YPOK 6 


———————————————....................Ộ.,_ 


Các phụ âm mềm [m, n", 6', $*, "'l. Các nguyên âm ở vị tí ầm tiết đầu tiên trước 


trọng âm và ở âm tiết thứ nhất sau trọng âm sau các phụ âm xiềm. 


¬ 
, 
- 


YnpazHenme l. 


—  —-----_——————=—=—-——————.——.———— 


Ma—M1 [M°a]—>MbW [MÌ]a]... MY——MIO [M`Y]—MbIO [M']Y)... MO—M [M`O]—MbỆ 


(M`JO]... MbI——MH [M”H}... MÁMaâ——MẮCO... MbI—MẮÚMO... MÉCTG... 


Ynpa2zHenwe 2. 


a) ma— [na] —nb#t [H'Jja]... ÕØAa—ðä [6'a]—Ốbx [6`ja]... 
ny—I1 [n°y]—nk1fo [n'jy]... ốy —6o [B`y]—6bto [6'jy]... 
T0 — Hề [H'o]—ñbÈ ƒn”Jo]... 6o——6 [6'o}]—6n€ [6')o].., 
IIbl —nw [tt ÌH]~——IkHn [Hj8}... 6bì—Õn [6°H]—-6bH {6'jm]... 
1e [H3]... ốc [Õ*2]... 

Õ) náTktl,.. ycnéx... o6én [À^Ø)'átr],.. 

B} [b2—Ốb!O... IbÊT——ÕbÉT... IbÈM—ÕbÈM... 


Ynpa;zkHenne 3. 


qđa — ba {d'a]— da [Œ'ja]... ga ga [B`al—Bbs [B'ja]... 
qọy— de [®'y]— t6 [tP'jy]... ny—BIo [8'y]—Btio [BÌjy]... 
$o— đề [d`o]—dbẽ [@'jo]... so—pẽ [B`o]——-BbE [8`jo]... 
{đe [q$'3]— ®be [tb'ja]... ne [B`2]——Rbe [B'ja]... 


Bbl —BHN [BÌHTÌ... 3OBET — BbẾT... FOTÔR——FOTÓBE [r/ATÓC}']... CB€T... Kbe.. 


B MOCKBEÉ... (Đl3HK... 


ŸnipazHeHHe 4. 


a) MắCO—MsCHÓI [M HCHÓĂ]... 
MÉCTO—Me€CTá [M`ncrá]... 
BHa-——-BHHÓ [B`HHÓ]... 
—ã3EIK [WH3HIK]... 

eñ-—eẽ [Wnjó]... eró [HHBó]... 


. CKB€... 


1ä 


Õ) McHá... TeÕ‹... ceÕá... TeOế... ceÕé... C€MbíÍ... C€MBÍ... CEMbỀ... C€MDIÔ... 
ceMbÈii... gcerná (dc `mrná]... eMý... enáT [nan'áT]... 


Ynnaz+tHeHnc 5. 


a) nMH |[úMÌb]... pnếB8Tb [|H'ấB'bT}.. ÓC€Hb [ÓC °bH'}.. 3HấeT [aHấNbT]... BỨtwr 
{B'ánˆnT]... 
Ố) nắng... TẾT... HNẾCSTb... HẤMSTb... BÉN€Tb... 


ŸYnpa»*Heine 6 


TI4TÚ — H5TE... CCMÍ —C€Mb... BOCbMÍ—— BÓC€ME.... 


YnpaKHeHue 7. Ynpa+caenue 10. 


— 2ro nằa»?— 2ro nắn. 

— ro 3¿na?7— To 3jna. 

— 3Tro KHửIA?—'2rO KHủra. 
— To nHcbMÓ?~—-2TO0 frucbMÔ. 


a) — T9 TRO# MảMa?— Hết, / 32TO H€ 
1 
MàM¿. '2TO T€Tn, HẹT, / TẾT. 
— ro cro nan) ~~ Hết, Ỷ 9TO He 
11nø4. 2ro cro nana. HeT, / nana. 


1 
— 3O MarAa31H?— ro MaTA3HH, 6) — 2ro Thoả MaMa?— HếT, / sTo 
1 
©€rÔ MaMẩt—— HếT, / erô. 
Ynpa›zkHeHwe 8. — 3o erõ 1aanø?— Her, / sro MÒB 


đi Kế T baby 1ãna.— HếT, / MÒÄ. 
— Men3?—-Te6ä. 


— Bcerqäà?— Bcernả. 


£=<)Ê'hl-—= ChoaÁ. #npazkHeHne ]]1, 


— B Mockpẻ?— B Mockhẻ. iL.=—= ro TnoÏ nãnh? 
6} — ECTb?— Ecrp.. "¬ Hả, ¡ nang. 
— Snệc»?— đnécb. — KaK ero 3OHÿT? 
— Bcệ?— Bcẹ. — MaKCHM. 
— Bcẻ?—Bce. —n Ou (bi3mK?, 
— Hà, j oH (dhh3mK. 
Ynpa›KHeHHe 9, TIẾT Makcn NOMA? 
— HẻT. 
MáMa? Thon MắMa? To TRO MắMa? — Tnể on? 
Hắnø? Ero nằng? 3ro ero nãns? — Ha sanône [Hwb3anón`e]. 


YPOK 7 


+ 
Các phụ âm mềm I&), , x]. Từ ba âm tiết có trọng âm ở âm tiết thứ hai. Ngữ điệu 
hỏi trong câu hỏi không đầy đủ với liên từ a (loại 4). 


———— TT TẶộộỘm.ẪẰỶỂẼẰỂẶ TCỒỒỔỒỔỒ CC 


Ynpa»eHenmne l, 


KH... TH... XH... K€... T€... XE... 
KúepB [K”ứWt(]... KHHÓ... HAKÉT.. 
norá6 [nAr`án]... noMOTÁú.. KHÔFH.. 

Hà re... HNẾHbrH... CTHXÁ... XÉMNK.. 
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Ynpa»cHenne 2, 


3) ñ3bIK— 83bIKH... (hũ3HK—(Đú34KH... XẮMHK —— XẮMHKH.... HOTắ — HÓFH... KHÍta — 
KHÍTH... Õ) (bKH... ñ Kúen [K'únbQ]... B KnHó [dbK HHÓI]... 


Ynpaz»eHenne 3. 


OH BÉHHT... OHÚ BnST (B`úN`bT]... KHÍTA CTÓHT..., KHÚTH CTÓäT.., 
OH XÓINMT... OHÍ XÓJHäT... MOÁñ TẾT1... K MOếÌÏ TẾT€ (T'ÓT'b]... 
OH KÝNHHT... OHÉ KýnãT... MO NÁNH... K MO€Mý nắne... 


YnpazneHne 4. 


OỐÉnaTb... HOTÓNa... KOnéliKa... nocánKa... [n/AcáTK]... cocénKa [c^c''TKb]... 
CTOäHKA... IOHẩTHO... ra3ÉTa... cñacú6o... anró6yc... [Abró6yc]... cyØÕ6óra... rIyT€B- 
KA... CTVHNẾHTKA... CETÓHNHW [C'HBÓNH`b}... 


YnpazneHwe 5. 


a) MeHñ—y._M€HắÍ... TeÕá —y, Te64á... Húnbi —y._,Háúnhl... tor—Ha.__ re... 
3HắtO — H€,_. 3Hấ!O — H€ _ 3Hấ€T — H€.__ 3Hắ€M —- H€_ 3HắIOT... 

6) nắThiữ... anTóØyc... TẤTHIẲ _aBTÓỐyC... Hã: nấTOM... Hàa.__H§TOM _aBTróÕycec... 
OCTAHÓBKA._aBTÓÔYyCa... HA, ,OCTAHÓBKe... HA__OCTaHÓBK€,_ aBTÓỐyca... cyØ6ÓTa... 
B,_CYỐỐÓTy... NHỆM... B_ CYÕÕÓTy..NHỀM... = 


Yiipa2kHeHne 6. 


ọ 3 3 3 ) 3 
SHaeT? OH 3HäeT? Ôn 3Hã€T CTHXH? ÔH 3Hä€T 93TH CTHXH? EcTrb? Y TeÕs €cTb? V 


3 Ầ 
T€Õ3 €CTb KHHFrH? Ÿ TeÕm €crb 31H, KHHTH? CerỏnHx? Ener cerônHa? MaKcuM eneT 
ceronHøg? MaKCHM cneTr p Knen C€ronHa? 


YnpazHeHne 7, 4. — 2ro KHủra? 
a} A TẾ? _ HÁN c= A lònh 
A TỊ: — 3ro ra3ÈTa. 
A MakclM? A nxỏn? 5. —- Kyna nnềt MaKchM? 
6) A âTro? ¬—_ 7 — B KHHỎ. 
Á 3TO? A 3úna? 


đua HIỀT B MATA3HH. 

Makcu cner B KHeB cerỏnHa? 
Hêr. 

Kornả on cnet? 

B cyÕð6oTy nHỀM. 


A BbIXQ? A 3lỦma? A, Hñna? 6. 
A y HúHtbl? A TBoĂă năng? 


Ynpa;kHewune §. 


l.— Iue BẺIXOn? — A Hảma? ) 
— Snécb. — HHa €HỆT C€TONHn. 
— A Bxôn? .,— y ,TeÕn CTb 3TH KHHTH? 
— Bxon TM. — Hêt, ly M€HW HX HẾT. 
2. — OH 3Hä€T 3TH CTHXH? — A y Húnh? 
— Hết, / He 3HảeT, — He sHảio. 
— Á THỊ? §. — MaKcHM tbủ3nk? 
— H 3 He 3Ham©., — Hả. 
3. — HuHa nôMa? — A TbBoÌ năng? 
— Hết. — H nữna dìnä3uk. 
— A MaKchw? — A 3ñna? 
— H erẻ neT. — 3HHa xHMHK. 


1ỗ 


YPOK 8 








Phụ âm tp Từ đa âm tiết. Các nguyên âm trong âm tiết thứ hai trước trọng âm vi 
trong âm tiết thứ hai sau trọng âm sau các phụ âm cứng và phụ âm mềm. Ngữ điệu 
thể hiện việc gọi, chào hỏi, cảm ơn, yêu cầu, để nghị (loại 2a}. 


Yunpa»eHenne 1. PO —VDÓK... 3TNOpÓB [3^pód]... ró- 


pon [rópbT] 
TDY — TPÝ1HO... 
CTDPY —cecTpý... 


Tpa — YTpá — TpaMBÁẲÌ.... 
cTpa —cec1Tpá... 
3npa—— 3npáscrpyÏl {anpácrsyli]... no3- 


ñDY —nDYT [IDpYKÌ]... RpYy3b4l... BIpYT 
HPÁBMTb.... : .. |BRPYK] 
pa—páHo... pánHo... Bépa... paccKá3 PY—pÝKH... pÝCCKHÄ... pyKá... 
[p^ckác] 4 


CTPhbIl— Ce€CTPLI... 


DBI—~ pEIÕa... pEIÔHHIH... CTÁpPHIÏI... KO- 
TÓPBIä.... 


CTPO—CTPÓHTL... 
TPO — M€TPÓ.... 


Ynpa2Henne 2. 


tipánna... CHpáBa... CDpOCÍTb... IIDOCfTb... IpOCHÉKT... 3áBTpa [3á(bTpb]... 
(ĐpýKTHI... ỐpaTb... ỐpAT... TÓỐDĐIF... HABẾPHO... 


WVitpazcHenne 3. 


BÚKTOP... HÓM€P... CVB€HÍD... I€HCHOHÉpP [HÌbH'CÌHAH ấp}... T€ấTP... TOpIT... 
CHOPT... IIAPK... 


Ynpa»ncHue 4. 

ŸTpO — yTpÁ — ýTpOM.... C€CTpá —- CeCTpEI—— CẺCTPHI... paÕØóTa... ñopốra... KopóÕKa 
[KApÓnKb}... HIO-ĐÝCCKH... KOTÓPBIÙ... KBADTÁáPA... 

pa6óraio [p^6óTwy]... paGóTraer [paÕðór+HbT]... pa6óTaeM [p/^A6óTbHEM]... paÕØÓTa- 
tOT [p^6ÓóTbnyT]... 


YnpazHeHne §. 


3áBTDAKATb... KÓMHATA [KÓMH%TbÌ... BEICTABKA... HÓPOTO... MÝ3bIKA... ỐC€HBIO... 
nóÕpoe [nóÕpbHb]... nóÕpaa (nóÕpbwb]... 3npáBcTBylre [3npácTBVlT`b]... 


YnpazcHennue 6, 


Ha. ,M€TPÓ... HA, 34BÓN€... Hà, paỐÓTe... Ha. ABTÓOYCG... 


HA._,OCTAHÓBKE... 
B._ HHCTHTýT€ |BBIHCT°WTýT”b}... B_,YHHB€DCHTÉT€... 
Ynpa+ncHHE 7. 
MoH,6paT._,BúKTOp... Moá,_cecrpá _Bépa... HƠM._ HÓM€P _,ONÁH... 


2ÁáBTDpA__ýTpOM...  DÝCCKHH 3HK..  AHHa_ IIeTpÓBHa.. npocnéKr.__MápKca:.. 
no. _npocnéKTa,__,MápkKca... ocraHÓpKa__Bropóro {)r^pópb} anróÕØyca... 
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YnpazHenne 8. 2. — Ilo3HaKỒMETecb, / aro Moli 6par 
a) JoÕpHli nễnet “ ~ \ ben S- 
TOBPHR /8EHb! — Blerop 
“ crpylire! 
Ho6pœ ŸtpolÐ — —— ¬ % — ng Ÿrpo, Bwerop. 
HOBPOE VTPO! — AHHa IleTpoBHa nỒMa? 
: — Hêềr. 
Ho comnlfnna° * — A 3ñna? 
3npäscrnyli! N = — 3mHa nòMa. IIpoxonflre. 
3npäncrnylre! 3JIPABCTBYlTE ! — CnacÏ6o. 
4. — Ine AHHa IleTpopHa? 
6) Cnacñ6o. [Ipocrfire. Wapnniire. — Ha pa6ởre. 
B) Ha, Ì 3npẩncrnyi! — Tnể ona paØoTaer? 
3npancrpylre. Anua IlerpopHa! s.— Lê nản »fT 
r) Bxoniiret IIpoxoplire! Ilosnakỗwe- taa: IloÈnew. Ha merpở? 
Tecb! — Hửr. Japali noe/eM Ha apTỎ6yce. 
— Ha KaKÔM? 
YnpazHewune 9, — Ha bBToOpỎbM. 
, 6. — IIpocrlre. [nể ocraHonKa nTopo- 
1. — Y,TeÕs €CTb CecTrpa? FO_aBTOỐyca? 
=m rW Ù =1 — Y M€TPỎ. ` 
ĐC rh y ke Cà ~ CHƯNG, OH HIẾT 1o ñpocneKra 
— : apKca? 
— KaK eẽ 3onŸTr? , .= Hnện. 
— Moro cecTpy 3opyr Bêpa. 
YPOK 9 
——————.- 


Phụ âm mềm íp'. Ngữ điẹu hỏi lại. 


Ynpa»xenne 1. 


a) Tpa—TPA... TpY——TpPIO... TPO — TPỂ... TpbI—TPH... pa— p4... PY—pk... po— 
PỀ... Phi —PH... pe... p⁄/I... pánoM... TOBODÁT... KYPIO... rOBOPE... 

KWpú... rOBOpÍi... rOBOpÁT... rOBOpúM... BẾPIO,.. KÝPHT... KÝpHM... KÝpST... pÉKM... 
HPÉKTOp... cHrapéTa... Bépy— pép:o... 

⁄l roaop£©. #l roaopIO no-pýccKH. §l HeMHÓrO TOBOpIO Ho-pýCCKH. 

Õ) po—pẽ— pbẽ [p'jo]... YpÓK... BI€PEH... cepbể3mo... 


YnpazneHne 2. 


ẤIp€C... TPH... TpÉTHĂ... CMOTPÉTb... BCTPẾTHTb... BCTĐẾTHT... BCTDÉTHM... BCTPẾT4T 
[qQcrp`áT`bT]... npHĂTú... npHný... IIPHIỂM... HIPpHJýT... IpeKpácHo... BĐPÉM4... npáMo... 


SHBấpb—B #IHBApé... 
OKTáỐPpb—B OKTSØpé... 
HOáỐPpb—B HOSỐpé... 
1ñ€KáÕpb—B IeKaØpé... 

Moá cecTpá npHéneT B #HBapé. 


Ynpaz»HeHHne 3. 


BẾPIO... BẾPHTb... Bpb... 
CHÓPHTb... 
CHOPb... NBÉPH... IB€pb... T€IẾpb... 


cnóp... 
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Ynpas»eHenne 4. 5. — THỂ MOH CHrAP€ThI2 


— Ha OKH€. 
BẮNHT... BúnMT€ [B`ún`MT 5]... — Tnẻ? 
xónHT... XÓ/MTe... — Ha oKHẻ. 
KýTHT... Hạ HN 
2HÁCT... 2Hắ€Te... 
CMÓTPHT... CMỚTPHT€... khu guaie 
CHpÓCHT... CHpÓCHr€... 1. — Ilpocrlre, / KaKổl anTOỐyC HIỆT 
BCTĐẾTHT... BCTDẾTHTC... no npocneKra Mapkca? 
— TP HP 
YunpaxeHeHne 5. — Kakôäñ? 
s. P — Tpẻrni. 
1. — KyHã HIỆT HHna? — Cnacñ6o. 
— HmHa MJIếT B T€ẬTP. 2. — Bki KÝpHT€? Xorlire curapery? 
— Kynả? — Hút, / cñacd6o. 5 ne kyphb. 
—B TEẠTP. — A n1? 
2. — Korn3 npHener TBo4 cecTpa? — H ä He Kyp®m. 
— CecTrpa npH€I€T h #HBApẺ. 3. — Hoốpnlñi n€Hb, BúKTop. 2ro Bo- 
— KornA? „ pHC TOBOPHT. 
— B sHpape. — Krẻ? 
3. — Krỏ sTo? — Bopwẽ. » 
— no Manàn. — A! BopHc! IÍpHXONH KO MH€ 
— Krộ? cerỏnna. : 
.— Wipam. ~— CeronHa He MOFY. 
4. — Kậk Bac 3O0BYT? — À B8 BOCKP€CEHbe? 
— Bukrop. — B.8ockpeceHse [B:+.CKp`wC`án°Wb] 
— KắK? IPHHÿ. 
— BuKTop. 
YPOK t0 


Các phụ âm (x, x'1. Ngữ điệu của các câu hỏi với liên từ ém. Ngữ điệu của các 
câu hỏi phức hợp. 


Ynpazneune 1. 


a) ra... T43... THa3ấ... TIẾBHPIĂ... JO... HÓ/O... KHA... KHACC... KHACTb... 
KJIAaHÝ... KJIAHÁT€... H€ KJIAHÍT€... JIKA... HỒIKA... HA HỒNK€... KJY... KJIy6 [Knyn]... 5 
Ký6e [dbný6 `b]... 

6) ma... HO... Hy... I... JlẤMHA... TẾHHO... naná... ỐbLIá... 3Baná... TnUiá... 
nOHnñá... Jlapúca... XOIÓNHĐIĂ... YJI6IỐKA [YJIEINIKb]... CTOJHI... 6énbIÄ... Morionól... 

B) Konxó3 [K/Anxóc]... CB€THÓ... T€ILUIÓ... NHIUIỐM... HHIỐXO... IUIATắTb... Õ/IATOHA- 
ĐÉTb... IIpHTHACÍTb... 


Ynpaxenewne 2. 


ñaná— nan... saaná—3Ban... ỐnUIắ—ỐbUI... HHIÁ—IIHN... 3HẳNa——3HAL... CKa32á- 
1a—cKa3án... nénána—-Nénan... Éa—-€... cếña-—ce/... CHIẾIA—CHIẾI... Kymí- 
JIAa— KyTÉ...FOBOpÉR—TOBODN... BÍ/JI€71a—- Bắn... 
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Ynpazenenne 3. 


a) na—a [n'a]—— new LT1a]... 
JO—ể [n°o]—neẽ [n'jo]... 
JIY —JI!O9 [N`y]— nblO [njy]... 
Jbl—IH [J1H]— nbH [`jm]... 

6) xORNñI——XONÉJH... nữn——nfnm... KyHÁ— KyIiú 1H... FOBODJI~— roBOpúJiM.... 
C€1~——ÉJH... C@en——cémm.,.. CHHẾn — CHJIÉ1H,... Bú€n — aúnemm... Han—jnắnn... 3pan— 
3BÁá/H... nếa1— néna1nw,.. ỐbLm — Ố6LH... 

B) JÏúna... únw... w... BacfUnHH,.. JI€C.... JJÉTO... ỐHnÉT... ÕØOnÉTb... Tpo.riéä6yc... 
TynắTb... HeNé1m,,., JHÔNH... NÊN — nhÉẾT... nbếTẹ,.. JIbOT... 


Ÿnpaz»Henwe 4, 


TIOH€JÉ/IEHHK... OÕ3ÁTGIbHO... HãIETÓ... TỐJbKO... CKỐIbKO... € YOBÓJIbECTBHEM.... 
AHTNñliCKHli... no-aHrnúÏlicKH... xne6 [xz1”3n)... seMná... đhUABM... Kynm©... nioốmô... 


Ynpax‹nenne 5. - 

JI#OỐÍT€nn — nioÕØñT€ïnh... BOJÉT€IH —~ ROJT€7E..... CTPOÚT€7M — cTpOúT€s.... nọp- 
ThénH ¬-nopTdé¡Ie.... pY6nứ — py6nu... 

B HIIÊ&—HIÔJb... B aTIpÉn€ ——~ anpénb... n cđenpané [q`:bBp/'4}]—- c@enpánn... 


YnpazxHenne 6, 


6ềnbIl — xe6.... ITb._,pyÕðnéñ.... ấToT._noprdén».... HBa._ ÕHIếẾTa...  ocTa- 
HÓBKa._Tpoanél6yca... JlềHHHcKHl__ npocnéxr... RO._JIÉHHRCKOTO._ ñpocnékTa... 
YnpaxeHenne 7. BbL He 3sHẢeTe, KaKoH TpO/UIeBØyc 
Mawa nỏMa / nnú nếT? HIẾT RO llẰHHHCKOro npocnekra? 
Cán TRĐÑ CTaTbw ' MU này? Ynpaxeueuwe 9. 
b1 HIẾT€ HOMOH / HH HếT2 ? h * 
JlHna npHener ® anpkne / HUN B MIOne? 1. Pahobet Ảg JHleTpOBHa? 3npn- 
BHI enere nowol Ha M€TPpO / HH Hạ yre' HKTOP FOROPHT. 
Tpo.iể6yce? - _ 3nplncrnyfire , BHKTOp-L —_ 
TaoÄ 6par tbử3mK / HnH XửMmK? — Awna Terp Di, Í Jlapwca ©ner 
Makc#M ener s KH€B cerÔnHd / nam B KHeB Í HnM HẾT? 
3ÄpnTpa? —— PHET. 


— BkI He 3HÄcre, KOTHA OHa ©/er? 
— B noHenẻ1bHnk. 


2. — CKổniKo cTomT 2rợr pT$€7? 

ï ảNg = IlaTe py6nẻÄ. BoaeMETe / tnn 

Hácre? HỄT? 

He 3Häere? — Hà. 

BbI He 3HÄeTe? — IlnarmTre s Kảccy. 

BhI He 3Hậä€T€, re HHHa? 3. — Thi BHnena 3sror đunkM? 

Böi He 3HäeTe, rne nopTdbens? — Hết. 

Bhi He 3H „ TI€ MOB noprqQee? — IHloc HM? 

BbI H€ 3HẢ€T€, rne noM HOM€D O/MH? — C ynopỏntcTBHeM, 

BkL He 3Hẳere, TH€ OCTAHOBKA TpOL- — IIpekpẩcHo 4 KyYnn+ Nga 
nel6yca? Ốnnèra. 
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YPOK 11 


TC ———————— 
Các phụ âm [m,xJ. Ngữ điệu thể hiện sự yêu cầu hoặc lời đề nghị kiên quyết. Ngữ 
điệu thể hiện lời yên cầu lịch sự. Lặp lại câu hỏi của người đối thoại. 


CC —————————— 


YnpasHeHwe Ì1. 


a) ca—ula... CY——UUIY... CO——LIO... Chỉ ——IHIH I1... 
HIắNKa.., HữẫXMaThI... CấtHa... HIÝTKA... 
HHUIý... HIpOUIý... paäpeIuý... yutển {ytn61]... 
XOpOLIHÓ... Hi€CTb... p€HIfTb... pA3p€LIÍTE [pbä3p HUIBIT”]... 
Manlñna... oulúỐKa [/XHIEinKw]... LU€CTÓB [LHBICTỐRN]... 

6) wTro [mTo]... yuLná... yHLIố... ÕOIBIUÓÏ... CTấpLUHÙ... TÓ2KKa... HIIKÓJa.,. KAPTÓUI- 
Ka... ØáÕyIHKa... nếñyLIKa... nếBy1UKa... MnắnuuIHĂ [MnáTuibig]... ný4tuHB [nýTHibf]... 
KOHÉHHO [K/AHấIIHĐ)]... 


*nypax%HeHue 2. BÁ/HHIE.... TDÓCHLIb..... TIUI€Uib 
{n'#mwm]... 
a) BÁIIa—— BALH... HÃUH1A— HAI... CnEIUINU... p€UJñUHIb... pâ3p€LUúLUb... 


H HN 
HAC —¬ HAII... BAC —BAIH... 6) rổ sro? tlrỗ aro TaKoe¿ WTO ThI 
€Ulb— ñoÈIIE... JNAÊLHb... HIUIb... CH-  nễnaeunb2 


1U... 


Ynpa2zkHenne 3. 


a) HIA——%A... HIY—?2*Y... HIO——2O... HI€—— 3€... UHIH——3%H... 3KY... 2O... 2€... 24H 
[>1]... 


Ố) an... 3XÁpKO... XO3<Ý... CKax<ý... HO2KányñcTa [HÀ2Ká1%cTb]... CHKÝ... BÍ- 


2KY... 2HTb... CKA2KẾT€... HOKA2KÍT€... 2CHBEIIb... CKẾ2K€LIb {CKÁ»KbIr]... IOKỐ2K€LIb... 
%eHá [2KbIHá]... 


EFnê Tbl HBELlb? HĨTOG TBI ckÄ»xetnk7 


Ÿnpazcnenne 4. 


TpÝ2KÕa... MÓ2KHO... Hý2KHO... KÁ2KHbLÏi... OHNHÁ3KHbl... XHATb... 2KHET... 2KJỂM... 
2KIÊT€... 2HYT... 2KHIÍT€... HOJO2KJIT€... 


YnpazxHeHue 5. 


à‹ F1 } ˆ T1 
CnŸtnaïire!' Ilnuilre! Ckazlre!' Pacckaxlre! Paspemret Ilonoxnlre! Ocro- 
pÕ2KHo! 


Ynpa+HeHue 6. 


a) IIonoxnfre MMHYTKY! [ionoxnHTe MHHYTKy! lepenầire, noxanylicra, ỐneT! 
Ilependặre, noanyfcTra, ỐHneT! 

6) Hẩïre, noxanylcra, naa ỐHeTa! CKa2KHT€, noz»ãnycTra, rHỂ OcraHogKa 
asroốyca? 
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Ÿnpa»HeHne 7. 


HắHIH,_ HIẤXMATBI.... 
(bHIbM _ «3ypHanácr»... KaHoreấTp,_«Poccúa»... 


Ynpaz»KHennme 8. 


1. 


3 
— Bbi H€ CKä3X€T€, F]€ pAÕOTaeT 
HaTramia? 


MMIÁTIHHÑ_,CEIH.... 


LI€CTb€CắT,_KOT É€K... 


Ÿnpa»Henue 9, 


Fì - ‡ 
l. — Tbi nnỀuIbE ROMOI / HH HẾT? 


— ïowòl? Mny. Thì ne Mỗcete 


— l8 16 paOoraer Haraua? PB HO1O3HATb M€HS MHHYTKY? 
tIKÒI€. — KoHewHo, n0n023<nÿ. 

2. — CKa%iWre, no2KanyBcTra, / cKonb- + — Thi HỆ 3Hä€LIb, re HIỆT QUIbM 
KO /JI€T BALI€MY MUIAHUICMY CBIHY? «2KypHanncr»? 
= CKozbKo JIẾT MO€MYV MUIAHLIỆMYV — «3XypHanlcr»? B  KHHOT€aTpe 
cumy? IHHệcTb. «Poccms». 

3. — Thí H€ 3HẰẴIb, re BHaum — Thi ero y›xe gằnen? 
UIAXMATbL7 — Hẻt, 
— lllẫxMaTHi? Ha cTonẻ. — Hanäl nolneM! 

4. — ManHHHr€, / Bbi BbiXxÖnHT€ y — Hanâi. Thi He MÔ2K€eulb CXONHTE 
tipocneKTra Mapkca? 3a ỐHI€TaMH? 
—Y npocnekra Mảpkca? Hẻt. — Xopoinỏ, a cxoxy. 
IIpoxonire, TIO3anyĂc1Ta. — Ckaxre, IO%anylcra, / y nac 
— Cmaễn6o. ẻcTb ỐHnneTbI Ha «3KÿpHanncra»2 

ấ. — ro Tbi nễnaeUib? — Ha «2KypHanlcra»? EcTb. 
— HTo ä nẻnatÐ9? IlHmy nhcbMO — Hảbhre, HO2KanyÄcTa, Ba 
6aBymke. 6neTa. : 

— [lo>xänylcra. 
YPOK 12 


——————————_——~ TT CC C77777 CC CC 
Các phụ âm t», m, nJ. Ngữ điệu của câu hỏi với sắc thái yêu cầu. 


“———-————=_-——:__-......~----...---`.-.- -. 


Ynpaznenue 1. 


HH... €... HA... MO... NY,.. 

HHCTO... HẾCTHTE... CHYHÉU/IOCE... HHTÁTb... VNÍTb... 4€TOBÉK [dbn^8°ékK]... deTr- 
BÉPT... H€TEIDE... H€H... 3aHÉM... Óqe€Hb... BÉM€pOM... WAÏ... vác... celMHáC... HÁCTO... 
BCTP€HÁTb... HỆPHEHIỮ... ÿHỆHbIlñi... HýBCTBOBATb... HÝýBCTBY€T€ [HÝCTBYHET`b]... 


ŸnpazkHenuc 2, 


MÁNbWHK... KÓHHHTb... HHTb AB... HOT... IpOHTÍ... BHe©pá... NÉBOWKA... OUKH... 
HỒNBIO... b4... NbỆ,,, 4EH,.. 


ŸnpazcHeHne 3, 


JICWb... KHIOH,... JYH.., HOME... HOMb... BDAH... MẾTOE... MOCKBúA... Winán Kipgấno- 
BHH... 
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Ynpa+»HeHne 4. 


1H13 —~ HA... HIY ——WV... HIO-—~WO... IHI€——W€... HIMH——H... 
LICTb —- 4€CTb... TẾBOWKA— TẾBYL1UKA... MắHổIKa... LIUYydý... 
— jÊgowxa, / KẪK TeÕa 30RYT2 
— Màáura. : 
—- À TBOI2 C€CTDY? 
— CecTrpÿý? HaTaua. 
4 
— A nảny? 
— Tĩany 3onyr HnaH WinảHoBmd. 


Ynpa»Henne 5. 


) IUH——HIW... IU©€——If[E... ta——HỊA... HO——LHỂ... THIY ——-LHY... HH—— LIỂ — HA—— 
IIO— Hy... 

Ø) nuựi... cutẽ... CwHTáTb [LHH`:HTấT”].. BÉULHH... TOBỐPMIIM... ỐBOLIH... CHáCTh€ 
[I`:Ác”T”Hb]... I€TKaA... 

B) TOBắPHLLIH ——~ FOBắPHHI... BÉIIH-— B€LHb... ỐODLHI... HO2KHb [HOMH:]... 


Ynpa2HeHUe 6, 


HA — HO—ữY —ttH {LBI]... b 
OTLÁ... OTI(ỐM... OTI[ý... OTHHI... JHHÓ... 

ÝHUAa... ÔÕONbHÚHAa... O(HIÉP... HCHTP... HHĐK... M€HHUÍÚHa... 
HAaIMOHá/7I-HOCTb... CII€IMắbHOCTh... 


KATÁTbCH... 3AHHMÁTECH... YHÍTbCA... Ká2K€TCH... HA3bIBÁ€TC1 [Hb3bIBắHbU:b}... 
Ynpa2xHeHne 7. 


8) OTẾUH... KOHÉH... MO/IOHÉH... MÉCHI... HHOCTPpÁH€H... 
Ố) HB€TEI... HB€T... CHẾHa.. CẾPHH€ [CÌẾPHbÌ... KO/BHÓ... KOHUẾPT... HO- 
(paHIý3CKH... H€MÉIIKHĂ... NẾTCKHỦ... cCOBÉTCKMH [C/ÀB`§HK HH}... 


Ynpa2knenue 8. 


OHÍHHanHHaTb [ÀN`ñHbIH:+bT`]... HB€HẾNHATb... TPHHỐJHATb... H€TEIDHAHHATb... HWT- 
H]LtATb... 1I€CTHắ/HHATb... CCMHÁRUATb... BOC€MHÁNHATb... J€BNTHắHLATb... H1BỐHUATb... 
TPpÚNLATb... N€eB8Tb€ÓT [N”bB`HH:ÓT)... 


Ynpazenenne 9, — 2ro ynumua tlepHbunẻBcKOFO. 


~— À TH€ HAXOHHTCW TOCTHHHUIA 


1. — Batne ñwa? «Poccäs»2 
— Mpảm. —OKono KpacHol nnöuAnH 
~—— OT€cTBo? - [nnóti`:Ln"H}. À Bbli He MOCKBHH? 
— MnảHogud. — Het, / 1 HHOCTPảH€LL. 
— BỏapacT? — KaK Bbi XOpOIIỔ TOBOpHT€ H- 
— JnanuaTb OHMH TỎI. DYCCKH! 
_— CnenwansHocTb? 3. — BkLhi He sHằeTe, KOTOPHIE qac? 
— MenHutina. MoH +iacbl [4`HCEI] Cñ€UIAT. 

2. — Bbl H€ CKẢ2K€T€, KAK Ha3bIBA€T- — Celiac ONHHHA/HHATE HaCỎB. 
Cñ 3Ta yIHUA? ~— He MO2KeT 6EITb! 
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4. — Wro caydlnocb? — Bhl Ốÿlmm y npada? 


— Ãñ oHeHb nnoXO ceÕx dyBCTBYIO. — Euie HêT. 
— À TỔ C€ BaMH? : — HaM HY2KHO CDOHHO HOŨTIH B 
— Ÿ MeH1 ÕOnHT cẻpnUe. ỐONEHHUY. 


YPOK 13 





Ôn lại các âm. Luyện tiết tấu của từ. Ngữ 
điệu chưa kết thúc trong câu trần thuật 





Ynpa+cenenne 1. 


4HATb— Bấ2HO... HHCắTb—IIHIUý... TWUIÝ —HIHÝ... [IHUIÍ — HUIÍ... B€IIb——B€Cb... 
CBCT — HB€T... IB€T——T€.., T€——H€Ï... Q€CTb— LI€CTb... 


Xnpaz»HeHnne 2. 


ä) TAM—HAM... TBOH— Nha... TPYH—nDyF... CTaTbl—cy/bá... 

6) canEIl—can... TÓNbI—rOn... 3aHÓNbI— 3aBÓI... T#poRá—rÓpon... oÕØéRaT:— 
o6én... cHnNñ—cans... 3ýÕbI— 3yÕ... K"ÝýÕbI— KJIYỐ... 3NOpÓBBIH— 3NOpÓB... roTó- 
Bbl—rOTÓB... TOTÓBHTE—FTOTÓBb... T71Aa3á—T7Ha3... MOTÝ —MOT... NDÝTY—Npyr... 
B]DVT... MỸ2Ka—.MY*%X... 3T43— 3TÁ% 

B} CA... TOJH... 3A2BÓN... rÓPOH... OÕÉN... COCẾH... Cfjb... 3yÕỐ... KIYyð,.. Kúen... 
TOTÓB... TOTÓBb... TJIA3... lOT... MOF... JNDYT... MỸ... 9TÁK... 

ï) KOPÓỐKA... OLIÍỐKA... YEIÕKA... CBỐIKA.., HOCấNKA... M/IắNIUIHĂ... anTÓ6yc... 
BXOIH... BH€pẺN... nÓ23KKa... 

R) npócbÕa [npó3'ÕØw]... goK3án [ø/Arsắn]... óTnbIx (ón:bIx]... 


Ÿnnpa2HeHHe 3. 


3) B_ấBTYCT€... B_ anpéne... 8_ OKTSỐpé... B_ HEÓHe... B.__HKne... 
Ö) B_ MÁPT€... B_ MÁC... B_ HORỐpé... B._ neKaÔpé... B._ 4HBapé... 
B) B_ (Đ€Bpané... B_ ceHT8Øpé... 


npaz»HeHue 4. 


A) OHÓ... OKHÓ... OHá... onáTs... MockBá... BOCTÓK... anpé"b... HaKẾT... TpaMBái... 
TianbTÓ... 


6) ycnéx... YpÓK... pyKá... KypI©... mo6/mÔ... Ky11... 
B) 2KHBELLIb... 2KHBỆT... 2KHBEM... 


T) HHý... HNTÚ... CHHẾTb... HMCbMÓ... KHHÓ... CTHXI... 


YnpazHeHne 5. Ÿnpa»Henue 6. 

H3EI... HBắDh... MNCHÓI... M€CTÁ... MắMa... Máutra... nána... $To... mắco... 
B€CHÁ... MẾCTO... JẾTO... TDÝNHO... nórnro... 

CCMbÁ... M€TpÓ... T€ấTDĐ... T1ÓXO... 

tebpámr... 3eMUIá... eŠ... erÓ... cnáT... CKÓJIbKO... MÓ2KHO... HýKRO... 

T€IÓ... CB€TJÓ... BEIXOH... TÓPOH... 


Ynpa+ehenne 7. Ynpa2zcHenne 8. 


ỐTHbIX,.. 3ÝýÕbl... (bDÝýKTHI... ÍMH... HÁN... TẾTH... KÝXHH... 
TIÁBHLIHI. .. HÓBBIH... Kấ»KƑnH1H... BDÉỀM4Z1... BCTDÉHa... HÉBWTEb... HÉCĐWTb... 
nắTbIÄ... ỐC€Hb... BÓCCMb... HÓM€P... BÉH€Tb... 
3HắCT... 


YnpazHenue 9, 


Henänno / MBI, ỐbInw bì T€eäTpe. JIyamee, BDeMã rÔna— j B€CHa. Bêwuepom Í MbIl 
OTnbixáeM. Ero ceiH— reOnor. B sroM ronỷ Í s ÔBUI Ha KOre. 


Ynpa+cneHne lQ. 


Ero CbIH — F€Ó/IOF, Ero csin—/ T€OnOr. Ero chm—reonor?7 BeqepoM Mmi 
OTJIbIxảe€M. Bẻdepo j MBR,ÐT/JIbIXâ€M. BẻepoM MhI OTHBbIXA©€M? 


YnpazHcHne lÍ. + 


Henảasno / MDI, ỐbUIH BE , TEÄTp€. JÍyuiee ,BD€MX rôna—( BecHa. BÊqepoM / MEI 
OTIbIxâeM. ETO cöIH—/ reönor. B 3TOM rONÿ / 8 ỐbUI Hà EÐre. 


Ynpaznenne 12. = 


Henäsno F MEI ỐbÙUIH B TeäTpe. Henänno, Í MbI ỐbUIH B T€äTpe. jÏysee Bp€Mø 
rỗna—Í BGCHả. JIywtuee HP€MS, rỗna—Í B€CHẢ. BêuepoM Ủ mhI OT/IbIXÁ€M. BẻdepoM / 
Mbi OTJbIXäeM. Ero CbiH—/ reÖnor. Ero cblH—/ reolor. B 32T0M FOHỶ / M1 6bUIH Hà 
tÐre. B 3TOM TOHÿ Í Mbl ỐblnM Hà KOFe. 


YPOK 14 





Luyện âm và tiết tấu của từ. Đọc một số kết hợp phụ âm. 
Ngữ điệu liệt kê, so sánh trong câu trần thuật. 





Ynpazcnenue l, 
a) MocKBá-—R_ MOCKBý... MATA3úH~=B, Mar23fH... ÕObHúna—B, ỐONbHúNy... 


OCKP€CÉHb€ —B._,BOCKP€CÉHb€... rópon——B._TópOH... 
6) T€ÁTp——B._T€ÁTP... KHHÓ——B_ ,KHHÓ... KúeB—n_ Kúecn... 


XYnpa2xeHHe 2. 


CTATbÍ... CYHbí... JNDY3bÁ... C©MbÍ... CbÉUHH... NbỆT... EM... HbỂ... HN... NBỊO... 
HỒNEIO... - 


Ynpa»HenHe 3, 
ÝBCTBOBäTE... 31DÁBCTBYHTE... H3BÉCTHHIH... 


IÓ37HO... CÉPHRUE... 
H3 H€TÓ... CHÁCTb€... HO2K/Lb... 
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cua 


KOHÉWHO... MTO... qTÓỐPI... 

HHM€TÓ... ©€TÓ... HÓBOTO... CTÁpOFO... CerÓNHA... 
M3MCHÚTbC1... KA3ếTECð... Y/bIOấTbca... 
y/IbIOÁ€TCaI... HA3bIBÁ€TCH... NẾTCKHH... COBÉTCKHH... 


YnpazHenne 4, 


PAÔÓTa... MAULIWHA... ra3éTa... KBADPTÍPA... Hanpáno... cũacú6ốo... noróna... Õonsuú- 


L4... RB€HÁHHATE... pEOEHOK... H€/ÉJIH.., 


Ÿnpa»xHeHne 5. 


3) 3aHaBáTt... 3aKa3áTb... Mâra3úH... HAäCCA3%<úp... HOMOTÁTb... rO/OBắ... MONOKÓ... 


TOBODÍTb... IO3BOHÍTE... IODPOCÍTE... 
6) oÕb%BÁTb... OỐb#cHúTb... TeneóH... nepeBó/... 
8) OHArOHApÉFb... HOFOBOpÍTb... 
r) noÕ/IaronapáTe... WHTED€COBÁTb... k 


YnpazHenue 6, 


KỐMHATA... BEICTABKA... 3ÁRTPAKaTb... 


ỐKOI0... Ný3bIKa... 6áØyUtKa... nếceno... BÉN€POM... ỔBOHỤđ... ÓCCHE1O... HỒMHHTe... 


BÉNHTe€... 


Ÿnpa»Henne 7. 


a) ñal——narO... MO — MOIÔ... CTOử— cToi2... 
Õ) DÉKH— peKá... CÉMbH—~—C€MbÁ.... BCTDỀHA — BCTpeHÁTL.. 
ñ} ánpcca—anpecá... rópo1a—roponá.... 


T) XỐNHT€—XOHÍTe... CMÓTpHTe—~ CMOTPÍT€... cnñpócwTe-—cnpocáre... KÝTNHT€—- 


KYIÍT€... KýpHTe—-KVpÁTe€... J0öÕHre— moÕñTe... 


#Ÿnpas»‹Henue 8, 


3Hấ!O—~H€_3HÁO...  2Hắ€tb~—— H€,_ 3Hấẩ€UIE... 3HấeT—He_ 3HáeT... 
H€._ 3HÁ€T€... 3HÁIOT-—H€. 3HÁIOT... 


MOFÝý — H€._ MOFÝ... MỐ2K€ILIE~— H€._MÓ%C€UIb... MÓ2K€M — HỆ._MÓ3X€M... MÓ3K€Te-— 


H€._MÓ2XK€T€... MÓTYT — H€._ MÓIYT... 
KYP—H€._KypÉ... KÝýPHUIS— H€._ KÝPHIIb... KÝPHT~—¬ H€. _KýpHr... 
H€._KÝPHM... KÝPHT€ — H€._KÝPHTe.... KÝPHT—H€.KýpäT... 


YTiIpa2HeHne 9, 


EnYT MALIHHHI, / aBTỎỐyCii, / TPO/IEfỐYGhI.. : 
Ona XOPOIIO, FrOBOpHT JIO-H€MLKH, ƒ HO-AHr7HĂCKH ƒ w HO-(bpaHUIY3CKH. 
#Í KynHIa Mặco, / PBIỐY, / ÔOBoU, / đbpÿKTbi, / MH€pHbIñ # Ố€npii xne6. 


YnpazeneHue 10. 
EnYT MAUIHHHI, / ABTÔỐyChI, / Tponnel6ycki. 


OHa xopouo rosopwT HO-HCMCUKH, / 1iO-aHrnHÏCKH / H IIO-ÐpAHHY3CKH. 
ñ KyHMna MfCO, / pHlỐy, / ÔBOLuu, / (ĐPÿKTHI, / HÉpHHIÍ H 6enbiä xnẻ6, 


Ynpa»Henne 11. 


My2+a 3OBYT Ceprel,, / a %€Hy Harảua. 
Ba6yuika rorosnT o6€n, / a Mauia nrpáeT. 
My2z+a 3OBYT CeprÈl, / a eHy Harảia. 
BaÕyUHiKa TOTOBHT n, ( a Maumia wrpảeT. 





TÓM TẮT NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN 
CỦA NGỮ ÂM TIẾNG NGA 


PHỤ ÂM 
TRONG TIẾNG NGA CÓ CÁC PHỤ ÂM SAU 


ÂM MÔI 


Am Am 
Môi-môi | Môi-răng 














Âm đầu lưỡi 








Âm xát $,Đ® €3 L 
{$°n' L x UI 2€ MỸ”: Ì 
Âm nổ HỐ T.1 KT 
n nh 6° Tử” KT? 
Âm tắc xát " " 
Âm mũi M H 
MỸ? HỲ 
Âm tắc xát bên LÃ 
J 
Âm rung P) 
p 
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CÁC NGUYÊN ÂM 
Được chia ra các nguyên âm có trọng âm 
và các nguyên âm không có trọng âm. 


CÁC NGUYÊN ÂM CÓ TRỌNG ÂM 


YNAapHbI€ racnble 


H 





Trên 





Độ vang của nguyên âm phụ thuộc vào các phụ âm liền kể cứng 
hoặc mềm. Vì vậy trong chương trình này chúng ta không phát âm 
từng nguyên âm đơn lẻ. 

Từ các nguyên âm có trọng âm cần chú ý đặc biệt tới âm [ s¡ ] tạo 
ra sự khó khăn cho phần lớn học viên người nước ngoài. Âm ,r ] chỉ 
gặp sau các phụ âm cứng, nhưng không ở vị trí đơn lập (vì vậy trong 
bảng này nó không được trình bày). 

Đối với tiếng Nga có một hiện tượng đặc biệt - đó là hiện tượng 
nhược hóa các nguyên âm không trọng âm. Sự nhược hóa là ở sự thay 
đổi về số lượng và chất lượng các nguyên âm trong các âm tiết không 
trọng âm. 

Đối với các nguyên âm mang trọng âm thì phát âm mạnh hơn, rõ 
hơn và dài hơn. Các nguyên âm không có trọng âm khác với nguyên 
âm mang trọng âm bởi chúng phát âm yếu hơn và ngắn hơn. 

Có 2 mức độ nhược hóa: Nhược hóa nhỏ ở âm tiết đầu trước trọng 
âm và nhược hóa lớn ở các âm tiết không trọng âm khác. 

Việc thay đổi số lượng các nguyên âm [ a, o, 2 ] được thể biện 
trong sự thay đổi chất của chúng. Các nguyên âm { y, u, tri } không 
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thay đổi về chất. 

Bàng cách đó ở các âm tiết không mang trọng âm số lượng cấc 
nguyên âm ít hơn ở các âm tiết có trọng âm. 

Cần nhớ rằng độ vang (âm hưởng) của các nguyên âm phụ thuộc 
vào vị trí của chúng sau các phụ âm cứng hoặc phụ âm mềm. 

Thế tương ứng của các nguyên âm có và không có trọng âm sau các 
phụ âm cứng: 


1. Dưới trọng âm [a]fo][21]fet] fEy]- 
VN Z  ‹a 
2. Nhược hóa độ 1 [Al [Em] [Ly] 
| l 
8, Nhược hóa độ 2 |» [1ã] “| ) 
sau các phụ âm mềm; š 
1. Dưới trọng âm [a1l[o][s] fu]Iy] 
X3Z 
2. Nhược hóa độ 1 tu] lu] Ứl 
| |] 
3. Nhược hóa độ 2 [>] [u] [y] 


Đối với tiếng Nga đặc trưng là kết hợp yếu, không cứng, có nghĩa 
là không có sự kết hợp đột ngột mà kết hợp nhịp nhàng giữa phụ âm 
và nguyên âm. 


NGỮ ĐIỆU 


Có 5 loại ngữ điệu, 4 loại đã được giải thích trong các chú giải các 
bài học của chương trình. 

Những người muốn ởi sâu hơn có thể nghiên cứu sự mô tả các ngữ 
điệu tiếng Nga trong các công trình của E. A. Brưzgunôva. 
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Ngữ điệu loại 1: biểu đạt sự kết thúc trong câu trần thuật: Trong 
mỗi một câu đều có một trung tâm ngữ điệu (phần mang trọng âm - 
nhãn mạnh). Trong các bài học thường được biểu thị bằng chữ số thể 
hiện loại ngữ điệu. 

Trung tâm ngữ điệu ở loại 1 thường ở cuối câu, nhưng nó cũng có 
thể ở các từ khác nhằm giải thích về ý nghĩa của thông báo. 

Hãy so sánh: 3mo moi Ôôm. 

mo mòi Øoae 
loại 2 thể hiện câu hỏi trong câu hỏi có từ để 
KAKOñ 9T0 ABTOBVC ? 
KTO 9T0?- 
Ngữ điệu loại 3: dùng trong câu hỏi khác có từ để hỏi: 
Mawa 80a 


Ngữ điệu loại 4: dùng trong câu hỏi không đây đủ với liên từ so 
sánh a (còn) . 
1 CTYH€HT. Â Bbt 


Ngữ điệu laọi 2a dùng để biểu đạt sự chào hỏi: 
3npan aTBYHT€ 
Hobpoe yTpo 
1IpotaHbl 
Ho cnnnánHe 
[lozcezaHbi 


OpaIiieHHbi 


sự chúc mừng, gọi tên, cảm ơn,đồng ý, xin lỗi, sự yêu cầu và mệnh lệnh, 
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OCHOBHOÙH KYPC 
CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 


YPOK 
Ns 


(HOMEP OñMH) 


— Kro ro? 


Kmo ámo?— mo Makcúw. ro Húna H MaKcúM. 
mo ýmo?— mo cypHáa. ro ra3ÉTa H 3<YpHắN. 
Tne ra3éra?—l'a3éTra 3Ôecb. 


Fne MakcúM?—MakcúM 3]ecb. ỞH 3]n€Cb. 
Tne Húna?— OHá TaM. 

Tne nacbMó?— QHÓ 3]€Cb. 

Tae Húna w MaKcúM?— OHú 3pnecb. 





— ẬWo ấTo? 





— ro knán IisánoBHu. — To J0M. 
— ro AHHa IleTpópHa. 


— 23ro HúnHa n MakcúM. 














\y 
Mị | 
mị 
uÏ 
t lÌ 
m 
tp 
ñ0 
— Yne no? — Tne napK? ro Mukefm. 
— ]loM 3jecb. — IÏapK TaM. On 3necb. 
o Húma. 
OHá TaM. 
ro Húna w ÁHHa IleTpóBHa. 
OHú TaM. 
ypóK népnuili ro KBaprúpa napK <ypHán 
HÓMep Kro M rñe TAâM 0w 
onún 0M 3/6Cb KHúra oná 
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HIEPBbIH YPOK 





xã Ẹ È) 











S70 eypHẮA, ÔN 3necb. 
310 rasếra. Hú Tam, 


ít TaâM 
MaKcúM Húna Makcúm " 
JIOM KBapTúpa kở Háúna 
TIADK 0H KHÍTrq Quá HHCbMÓ OHÓ  KHÚFra " OHñ 
2ypHán ra3éTa ra3éTra 
YHPA2KHEHHä 
l. — Kro 3TO? : — tlno §†o? 
- Bán EiBáHonuw, ROM 
— 3r0 | Húna $ n 
T0 , — ro |ritséTa, 


Háúna H Makcim. 





S10 nHcbmMó. Ouó 3neci,, 
2TO HữChMÓ H CypHúA. 


?KYPHáJ H HHGbMÓ. 


2. KTro áTro? 














01w tiiề 
T3dêta 
nñiictMöó 


— tỊTo ấTo? 





nñOM? — jÌoM 
3. napK? — IlapK 
— Tne IHCbMÓ? — IlHcbMÓ 
MakcúM? — MakcúM 
ÁHHa IleTpóBpHa? — ÁHHa IleTpópHa 
4. 'Ốro KBaprúpa N l. — TôØe keapmupa M 1?— OHá 3Öecb. 
ro noM Nè 1. cà « cỔĐỊ9EỂI, 27 co, PHỆUNG 
Óro IWsán WaánopHu. 
2ro Húma. 


2TO HHCbMÓ. 
'2TO Tra3ÉTa H 2%YP- 


12 xo ¬3 c2 mỹ 


Hã1J. 





Š. MaKCÚM 3/J€Cb. Húna..... 





Msáu Mnpánopuw TaM. ÁHHa TIIeTpÓBHa... . 


6. 'ỐTO 3KypHáJ. ÓH TAM. „ 
ro Wnán MpáHosHw H ÁHHa IĨ€TpÓBHAa..... 3€Cb. 
To KHÍFra..... 3/€Cb. 
3TO JOM. ... TâM. 
SÔTO HHCbMÓ. ... TâM. 
To ra3ếTa H IHCbMÓ. ... TAM. 


BÀI 1 


vypóK bài học TIApK công viên 

HÓM€p số TAM ở kia, ở đẳng kia 
01H số 1 KHÍTa quyển sách 
ñÉpBHIĂ thứ nhất. 2cypHá¡ tạp chí 

KTO ai 0H ~ anh ấy, ông ấy, nó 
‡ro đây là oHá chị ấy, bà ấy, nó 
ro cái gì 0Hứ họ, chúng nó 

H và 'a3ÉTa tờ báo 

10M ngôi nhà IIHCbMÔ . bức thư 

KBApTñpA căn hộ 0Hó - nó (giống trung) 
rne ở đâu nagnáliTe norosopúM Chúng ta cùng nói 
3Cb ở đây ._ H03H8KỐMkT€Cb Chúng ta hãy làm quen 


tịro íro raKớc?—Wro ýro? Đây là cái gì? Cái gì vậy ? 


3õ 


Hasawre IOFOBODMM ©©9©9%%%+©®9+000®00©00060000eeeeeeeeee 





Ho3HaKÓMbT€Cb: 


— Msnán WnáHoBMu. 


— KTo To? 
— BacúInli Hukoác- 


— Ko áýTro? 
— MakcúM. 
BHM. 


— ro ÁHHa IleTpón- 
Ha H WBáH WiBấHOBMH. 







Men 
củ đo , 


⁄ Kì M vi 
mm) 





— ro ấTro TaKóe? — tlro ấýTo TaKóe? 
— KHHra. — Ilapk. 





— ro noM. 





— Tne Hsán MpáHopuw? — Tne Mspán WpáHoBHw H ÁHHa 
— OH TaM. IlerpópHa? 


— OHÍ 3]€Cb. 





aBálĂre ïoroeopúM 
II03HAKÓMbT€Cb 
*ro íro rakóe?=Wro To? 
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— Ine HoM? 


— TaM. 
— Tne napK? 
— TaM. 
YHPA2KHEHHø 
1. Aa) IlosHaKóMbTecb: ámo Húna. 4. a) — Ine MHaán Mnánosuq H ÁnHa 
Ilo3HaKÓMbT€Cb: IleTpópHa? 


— OHú 3Öecb. 
— Tne ÁHHa IlerpópHa w Húna? 


— Tne Makcúw? 


— Tne Húna?. 


Ö) — Iôe kHúra? 

—— OHá TaM. 

—... 3XYpHá1? 

— OH 3jnecb. 

— ... HHCbMÓ H ra3éTa? 
— OHÍ TaM. 





IIO3HaKÓMbT€Cb: 





6)'......: ấro ÁHnHa IleTpónHa. 5. — Tne Hpán WnpáHosnw? 

5 oS Ea 2 : ấTo Húna ú MakKcúM. — Ine ÁHHa IlerpónHa? 
- — Kmo ẨỊN ÁHHa IleTpoBHa. — Ine MaKcúM? 

—.... —Mbnán Wpánophu. — Tne Húna? 

— Su.Ã —MakcúM w Húna. 
3. — Vừmp ámo \ 5M du „! HIEA, 

—. ..... . ?—Xypnán, 

—...... ...... ?—Tasra 

H IIHCbMÓ. 
—. .............. ?—lap. 


tk» 
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° ro ezó KHúra. 'ỐTO để KHÚFa. ÖTO HX KHÍYA. 
— tìmo Jéaaem Muán WpáHoaw4?— ÓH 4umáem. 


— ^- Mã ».~.#jag š 
(BA) Ímo onñ: Jéaak&m?— OHú umákm. 


— tJmo wwráer Meáu MpáHoeH4?—OH H†á€T KHúêY. 











<< 
FA SEN... W 6X. 5S» ENE-S.⁄4ZXE ¬SS 





ro ÁnHa IlerpóeHa Hú kisán WaáHoBHM. 2ro Mnán inánoBux. 
ÁHHa IlerpónHa H Wpán WnáHopuw ` ÁHHa I[lerpÓópnHa eró %eHá. 
2®K€Há H MY2K. Húna eró 1owb. 


MakcCúM €rÓ CBIH. 


2ro AHHa [lerpónHa. ro AHHa I[lerpópHa H 


: “ „ l OH—>€2Ó CbIH : 
Mpán WipáHOBHW eẽ MY%. K Mopán WpáHoBUM. 
PB le" OHắ->eể 2<ypHá1 : 
Híứúna eẽ ]1o0wb. p Húna nx /IO1b. 
MaKCÚM €€ CBIH + sŒ ñob MaKCÚM HX CBIH 
l ra3éra : 
3ro Húna wú MaKcúM. ÁHHa IlerpónHa wx Marb (MắMA). 
OHứ cecrpá H ÕðpaT. Msán WeánopH1 wx oréu (nấna). 


Maán kienánopww celuác nówa. 

Eró %eHá H /IO1b TÓ2€ AÓMA. 

— ro néxaer AHHa IlerpónHa? 
— QHá cnýmtaer pấ/HO. 

— ro /pnénator bán WBáHOBHH H 
Húna? 

— QHÍ: wHTắlOT. 

— ro qwnráer Mpán WpáHoBHw” 
— OH wHTấeT 2ypHáI. 

— tro cnýutaeT ÁHHa I[leTrpópHa? 
— QHÁ_ CJIýUIA€T M3BIKY. 











ba My% cu cecrpá 
BTr0póoit cró cổ Øpar 
2%cHá J04b 2, MX MãTk (MẮMA) 2. 
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BTOPOM YPOK 











l R 5 ŸIPA?KHEHH41 
OH qHTáeT KHÁFTVY. : 
2 
dqỉo oÄ qu†áeT? I. Húna qHTá€T l8] 
2 1 : 
dqỉo qwmráer Mbpán Wpánopud? MaKCứM cñýUHaeT 





AHHa IleTpópnHa HHTấ€T 


) 





tÍỊTO HHTấ€T 





==n 
Mpán MpánoBuw? Mpán Wpnánopwuw LH 
H HúnHa dHTấtOT -, 
2KYPHáI. 2ypHáIT. 
ro HHCbMÓ. OH qHTấệT HHCbMÓ. = 
KHÍFa. KHÍTY. Mnán MpánoBH C/IýUIAa€T : 





2. Ốro Mnán Wpánonud. ÁHHa IleTpÓBHa cró 2eHá. = 


ro ÁnHa IlerpópHa. Wpán WináHopuw eẽ..... MaKcúM cể.... Húna e€.... 
ro Msán Wnánonnu H ÁHHa IleTpónHa. MakcứM nx..... Húna nx.... 
ro MakcúM w Húna. Winán WinánoBH HXx...... AHHa IIeTpÓBHa HX..... 


o Húna. MakcúM e€..... 
ro MakcúM. HúHa eró..... 


3. Ốro MaKcúM. ỐTo ezó KHÍra. 
Óro Húna. ỐTro.... 3ypHán. : 
3ro ÁHHa IIeTpÓBHa. 2TO ... IHCbMÓ. 
ro Wpán MpắHopuu w HứHa. 23ro... KBapTúpa. 


4. — tro nénaer Mpán Wpánoeud?—OH wwmáem. 
— tlro nénator HúHa w Wnán Wpánosud?—OHÍ...... 
— tro néñaer ÁHHa IlerpónHa?—Há c⁄1ÿý(0em Mý3bIKY. 





— tlro nénaer MakcúM?—OH.... pấnHo. 
5, — ro đéaaem ÁnHHa IlerpósnHa?—OHá dHTráeT. 
— tro... HúHa?—OHá rynáeT. 
— ro... MakcúM H HúHa?—OHú CJIýUIAIOT pắñnHo. 
— ro... MHpnán WpánoBHu?—OH wHTấ€T ra3éTy. 
6. MakcúM..... HúnHa TÓ%€..... 
ÁHHa IHlerpópnHa .... MbBáH WnáHoBHd #w |CJIýUIa€T MÝ3blKY,  CJIÝHIAIOT 
Húna TÓ%X€_.... Ặ Mý3bIKY 
Mpán LlasáHonHH..... ÁHHa TleTrpÓpHa TÓ3K€ |qHTá€T, WHTáiOT 
——————— 5 -—__ 
oréu (nána) TÓ2K€ C/ýIUA€T, CJIýUIA1OT Mý3bIKa 
celidác WTO /tlaeT? pá/nmo 
AÓMa T0 111810T? MHTÁ€T, ⁄MTáIQT 
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KBAPTÍPA M 2 


ỐTro Kpaprúpa Ne 2. Mpán Mpánopuw 
celuác nówa. Eró zeHá H ïoqb TÓ2K€ 
nÓMa. HúHa qHTấệT HHCbMÓ. 

„ — A tro néñaloT Mnán IBáHoBHM H 
AHHa IlerpósnHa? ` 

— Msán WnáHoBuHw TÓ3%€ dHTáeT, ÁH- 
Ha ÏÏeTpÓBHAa CJIÝUHIA€T MÝ3bIKY. 

— tro qwTráer Mpán MpáHopHw? 

— OH 1HTấeệT 3<ypHáI. 

— À r]ñe Hx cbiH MaKcúM? 





— OH ry.láeT. 
BÀI 2 

nga Số 2 HX " của họ, của chúng nó 
nropóli Thứ hai cccrpá chị, em gái 
2cHá người vợ 6par anh, em trai 
MY2K người chồng MaTL (MmắMa) %. bà mẹ, người mẹ 
eró của anh ấy (giống cái) 
0W 2K. con gái (giống cái) A rné %e ... ? Còn (ai, cái gì) ở đâu? 
CbIH con trai A Kró 2e... ? Còn đây là ai? 
c của chị ấy, của bà 


ấy, của cô ây, của nó 





ry/1ñeT 
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BHasaữrre norosopWM eseeeeseeee *??ớ©°e©e©©00000eeeeeeeee 





— KTo áTro? — t]To áấro Takóe? Ene ceHdác MakcúM? 


— lIllána. — 3O IOM. — [IyaáeT. 
— À Šẵro? — A ấắro? — À MáMa? 
— ro eró 6par. — Ilapk. — MáMwa nóMa. 


MakcúM nóMa. A rné »%e Húna? 
Húna TÓe nóMa. OHá TaM. 
VỊTO OHá HẾJlaeT? 

CnýulaeT pánHo. 


— HúHa 3necs. A rné zce nána? 





— 3ypHán 3necb, InHCbMÓ TÓ%© 31€Cb. ro MaKcúM. 
A rHé %e ra3éra? 
— OHá TaM. 





lHlána wuTáeT. HúHa Tó+%e qwráeT. 





Á r1 xe... ? 
A Íro? 
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KTo $ro? 

ro Hnán WnắnoBHd. 

A ýTo? 

'Ấro cró ená ÁRHa IIeTpÓsHa. 
À KTô e ẤTO? 


SN hài 





— 1 
YHPA?KHEHH1 
1, 1lro néaer ceÄsác nána? 2. Kmo_ ýấmo?—Húna.— Ä ámo?— 
MaKCHM? Ánha TieTpópna. 
tiúna? , # —UWpán Hpáunonww——-... ?— 
MáMa? Nhcao. 
cẻ cecTrpá? su lan H ÁHna IleTpós- 
!ro ceĂnác nñềnater nána ñ MắMa? “Ha—... ?—Húna w MsáH WnáHo- 
Húnan MakcáúM” BHM. _ 


6paT w cecTrpá? 
3. Ta3éTa 3ñ1eCb. À zØé 2cØ ypHán? 


2ypHÁI 3j1€cb.... KHúrA? 
KHÍTa 31€Cb. ... HHCbMÔ? 
4. — tro qwuráeT ÁHHa IleTpÓpHa? — io dwTáeT Húna? 
— KHúFTV. — 3XypHán. 
— A Mapán Wpánosuw? — A WsnánH MWbpắáHoend? 
— OH HHTắấ€T... — QH NHTÁ€T.. 
— HúuHa TÓX€ wurấệT ra3éTy? — ẢHHa TIerpónna TÓ2K€ HHTÁ€T HHCbMÓ? 
5. 'ấro Hán MbpánosHd  ÁHHa IleTpóBIa. OH eÈ ỐpaT. 
OH cẽ oTéU. 
Kro Mbpán WpắHopnw? OH cẻ My%. 
3 : ÔH €Š CHIH. 
ro Ánna Ï[lerpónHa wú MaKcú. OHá eró cecrpá. 
: OHá cró MaTb. 
KTo ÁHHa [IeTpÓnHa? QOHá eró eHá. 


| OHá eró nowb. 


6. — Húna nóma. A MakcúM? 

— MakcúM mózce Đóata. 

— ÁHHa [lerpóena wuráeT. A Mnán Wnánosnd? 
— Hứna cJlýtIaeT MỸ3bIKY. Ấ ÁnHa IleTpógHa? 








Ả KTÔ %€.... ? 
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1. — mo 6éaaem  Húna?— OHá 
qumáem. 
—... Mpán WpắáHoBHu?—... . 
—... erÓó 2KeHá?—... . 
—.... MakcúM?—... 


§. — tro oH nếñaer? —— OH HTáệT 2%YP- 

Há1. 
— OH CJIýUlaeT 
pánmo. 
— OH ry1Iá€T. 

— tro oHá néJaer? — OHá rylácT. 
— OHá wHTáeT 
KHÍYY. 
— OHá CJIýUIaeT 
MÝ3bIKY. 
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YPOK 


9 HaaH HaáHoguw — Luo. 


— [ôe pa6óTaer ÁmHa IlerpósHa? 


— Húna celdác net?” — OHá paÕóTaer ở KÓA€. 


— Ha, oHáấ wHTắ€T. Kro pa6óraer?—-#Ìl paÕ6ÓóTa1s, Tbi 
— HeT, oHá He 4umáem. paÕóTaeuw.... 








Mbpán WpáHopHd—— ÁHHa IleTpóBHa — y*úT€JI©HHIA. OH crpoúre:. 
tro(bếp. OHá paÕÓóTaeT B IIKÓI€. " OHá TÓ2K€ CTPpOÍT€JIb. 


KTo paðốTaer? 


 paÕÓóTa!2 MEI DAỐÓTaA€4 
TbI pAỐÓTa€Lub BbI DaÕÓTacrne 
oH pa6óTaem OHú paÕÓTa!or 


— HúHa celdác wqwTáeT? 
— jla. (Ha, oHá celdác wHTáeT.) 
— Hetr. (HeT, oHá celuác He qdHTáeT.) 





'TO HHCTHTẾT. To 6nốnmoTéKa. Ốro Mnán WinánonH4 w erÓ ceMká. 
— Tne pa6óTaer 3úna? Ấ§ paÕØÓóTato 
— 3úHa paÕÓTaeT B B ỐHỐ.IHoTéKe. 
HICTHTýT€. OHá (ĐÉ3HK. 
TPH, TpÉTHĂ UIKÓ.IA a Bbl MHCTHTÝT 
uiobep CTpOHT€I 4. TbI na $ú3#K 
YHÍT€JIbHHHA pa6óTaTrb. Mbi MT; H€ Ốmõ.iwoTéKa 
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TPETMÙ YPOK 


J080UHBHPCI 


—< 





ro MockKBá. Onú 2kHBýT B MOCKBé. ro Honocn6úpck. 
— Le celuác Onér? 
— B Hosocu6úpcke. 


Hsán Wnánopnww 2HpÉT B KBaprúpe Ne 2. Bacúnnửf. HnKonáeBH— eró COCÉJH; OH 
2KHBỆT B KBapTfúpe N› 3. Bacúnnii HuKonáeBHM yzKké He PaỐØÓTaeT, OH Ha HéHCHH. 








ro? rne? 
Hopocn6ØúpcK B HopocHØúpckKe 
HHCTHTÝT B HHCfHTÝT€ 
TOM B HÓM€ 
MocKBá B MockBé 
UuIKÓJ1đ B IHIKÓJ€ 
ØHỐnHoTéKa B ỐHỐIHOTÉK€ YHPA2KHEHH1 











l. OH Llodbếp. OHá...... OH.... 
CeMbq cocéx néncnã 
2KMHBET, 2CHBÝT yé HA HÉHCHH 
Honocn6úpcK 
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2.a) #Í paÕóTa... B ỐHÕỐnHOTẾK€. 
THỊ pa6óTa.., 6 Honocw6ñpcke. 
OH paÕóTa... B HIKÓ1€. 
OHá paÕðÓóra... 8 nÓMe jNè 3 
Mibi paGÓTa... B HHCTHTÝT€. 
Bbi paÕóTa... B nắpKe. 
OHú pa6óra... 8 MockEé. 


` <2 6) — Tne oH (oHá) paÕóraeT? 
— OH (oHá) paÕốTaeT 3/7€Cb. 
B HMHCTHTÝ- 
OHá.... ÖH.... T€. 
B tưKÓJ€. 
B5 MockKbBé. 
B ỐHỐIHOTẾ- 
Ke. 
B Hopocn6á#p- 
cke. 





3, Onér paØómaem. ÔH cTpOlTrer. ErÓ OTẾH H€ paBÐómaem, OH Ha riềHcwu. Húna 


wumáem. E ỐpaT ... , OH cJIýHIa€T Mý3bIKY. 3ñHa %CwW@ềm 3necb. OIẾT.... 3€Cb, 
OH 2KHBÉT B Honocw6ápcke. ÁHHa IIerpóaHa cếHuác ca ýLtaem Mý3bIKY. 'Eẽ MY2% 
Celuác.... MÝ3bIKY, OH HMTắ€T 3KYDHÁI. 
Á. — Bacúnnä HuKonáeBH4 paÕ6óTaeT?—/Ja, oH pa6ómaem.— Hem, on He pa6ó- 
maem. 
— MaKcñM celác ryn4eT? 
— Ha, ... —Her. 
— Húna qnrấcr? 
— Ha, ... —H£tT,.... 
— Wx MáMa celuắc clÝulaeT pánHo? 
— Ha, ... —Hecr, 


— Hx nána ceÄwdác paBóTaer? 
— la, ... _—HeœtT,.... 


5. ÁHHa IferpónHa pa6óTaeTr 8 („IKóna). Onét celiuác sa (HonocH6ñpcK). Eró cecTpá 
3úna paÕØÓTaeT EB (HHCTHTýT) Wx MaTb pAỐÓTaeT B (6HỐnHOTẾKA). EÏBúH 
Mpánonu4 H BacúnH HmKOltấennw %HBýrT B8 (MockKBá). 


OHH ?KHHÝI B MOCRKBE 


Bacúnnii HnKonácpud H Wpnán WisánonH1 BýT 5B MockBé. ro no Ne 2. Bacámnii 
HHkoaấenund H Mnán WpáHonu 3%⁄HBýT 3necb. B kpapTúpe Me 3 3xHBÉT Hacúnni 
HHKonáeBw H ©rÓ ceMbá: eHá H HOb. ETÓ chi OIếr——CTpOÍT€JIb. OH celidác B 
Hopocu6ñpcke. BacánHă HnkKonáeBu celdắc y3Xé H€ paÔÓTa€T, OH Hà HÉHCHH. Eró 
eHá paÕÓTaer bB ÕMmÕnHOTẾếke. IÍx nodb 3ñHa—(É3HK. OHá paÕỐÖTa€T B HHCTH- 
TÝT€. 

Mpán lĨĩBáHoBuH—HX COCẾN. ÖH 2KHBẾT B x8apTfpe N: 2, Mpán VĨgắHoBHq—— 
tuotbÉp. Eró »eHá ÁnHa Ilerpósnna paÕóTaer B IIKÓIe. QHÁ yHÉT€7IbHHUA. 
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TH, 

TPÉTHÌ 
uioep 
YHÉT€/IbHHU_A 


InKóna 


CTpOHT€IIL 2. 


pa6órarb 


TBỊ 


MhHI 


BbI 


1ã 


Sế3, 3 

thứ ba (thứ tự) 
người lái xe 

cô giáo 


trường học 


nhà xây dựng, công 


nhân (kỹ sư) xây dựng 


(giống đực) 


làm việc 


Tôi (ngôi thứ nhất, số ít) 


anh, cậu, bạn... 
(ngôi thứ 2, số ít) 


chúng ta, chúng tôi, bọn 
mình... (ngôi thứ nhất 


số nhiều) 


các anh, các bạn, các cậu... 
(ngôi thứ 2 số nhiều) 


vâng, đúng 





H€T; H€ 
HHCCHTÝýT 
‹$bú3nK 

GHõ nHoréKa 
ceMbq 
2HBET, 2KHBÝT 
HoBocw6ứpck 
cocén 

yxcé 

néncmw ˆ 

HA TÉHCHH 


Te.1ebón 


không, không phải 
Trường đại học 
nhà vật lý 

thư viện 

gia đình 

sống, ở 

thành phố Nôvôxibirekơ 
hàng xóm 

đã 

tiền hưu trí 

nghỉ hưu 

điện thoại 


pa3ronóp no renedióny nói chuyện điện thoại 


TBOĂ, TBHƠñ, TBOẺ 


BXOHÉT€; RBXO/IT€, 


102KáJ1yfcra 


cnacñ6o 


1ro2Kánylcra 


của bạn, của cậu 


Xin mời vào 


Xin cẩm ơn 
Không dám 


4? 


Basahre noroaODWM s9s9e©%99®9900999©099000©Ó©eeeee 








— ÏIne rbi paÕÓóTaeUIib, 3Ha? — ro paÕØóTaeT 3ecb9 
— B HHCTHTÝTe. — ñl 3]necb paÕóTa1. 
— BOpÍC TÓ%€ paÕÓóTaeT TaM? — À TaM? 

— Her, oH pa6óTaeT B IIKÓIe. — TaM—© 1é. 


— ro Bopúc. Oh yzxé (búamk. 

— A ýro ẢÁHHa! Ïne oHá celwác pa6ó- 
TaeT? 

— B 6m6nnoréke. A rne celuác 
Onér? 

— ÖH +HBÉT B Hopocn6áñpcke. 

— A Bacúnni Hwmkonáenud celdác 
DaỐÓTaeT B IIKÓJIe? 

— Her, oH yXé He paÕØóTaer. OH Ha 
HÉHCHH. 





A 3ro AHHa! 


Pa3ropóp no re/eóny 


— ro IKÓ1a Nề 3? 
—= Ha 


,„_— 3]necb paÕØóTaer 
AHHa IlerpónHa? C 
— la. 3necb. 


— ro Húna? 

— Her, ro Mak- 
CÚM. 

— Thoá cecTpá nówa? 

— Her. 

— A THẾ %€ OHá? 

— B ulKóïe. 





— Bxonfre,  nozxá- 


— MakKCúM nówa? JIyĂcTra! 


— Her, oH B nápke. 

— A Húna? 

— jIJómwa. Bxojnfre, 
102á.1ylicra. 





Lới 
xỈ 


— 3]ecb 2KHBET 3úHa? ì 

— la, 3necb. 

— QHá nóMa? 

— jla, axonúTe, noánylcra. Z 

— BacúnHÌi HnKOjáeBH4 2XHBT B / 
KBapTúpe N 32 


\ 








— la. 

— Cnacú6o. — Cnacú6o. 

— IlozánylĂcra. — IlozányĂcTra. 
Teebón TBOĨ, TROá, TBO€ cnacñ6o 
pa3roBóp no Teneóny BXOJIÍT€; BXO/IúT€, HO2KányÏicra 1o02ấ.1yĂcra 
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lễ 2 


YIIPA2KHEHHM 


‹ — Ilne pa6óTaer 3úna? 


— QHá paÕØómem. œ uHCmumýme. 
Ine pa6óTaer Bopúc? 


— Ine +%wpET MakcñM? 


[ne pa6óraer #x cocén? 


- — 3necb %Hbết éz? 


— Ha. snecb. BxonúTre, noaányiicTa. 
(BacúnHi HnKonáenuw, MakcúM, 3ñna, 
Húna) 


- — 3úHa HóMa? 


— Hem, oHâ B HHCTuTÝT€. 

— Makcúmw B nắpKe? 

—..., OH Y2KÉ HÓMaA. 

— Mhnán HBáHopH paÕóraer s 6nÕõnn- 
oTréKe? 

— ..., OH DAÕỐTA£T BH HHCTHTÝTG. 

— OÉT zKHBếT 3neck? 

—— -‹: + 0H C€lHáC KHBÉT gs HoBocn6áp- 
CKe, 


. — ro iuKóaa ÁN 3? 


— da. 
— 3necb 


paØóraer Ámna Ilerpón- 
Ha? 


— jla, 3necb. 

— Cnac#6o. 

— (HHCTHTýT—— 3úHa,  öwÕnữoTéKa—— 
AHHa  IlerpósnHa, mKóna—- Wnán 
Haánopu+) 


Fe %wBÉT Bacúnni Hukonáesnd? 
OH cefidác Ha nềHcnH2 

MTO oH ceĂqác nénaer?2 

KXĨTO 0H HTắeT?2 





2o eró ›Kená? 

OHá celdác Ha néHcwn? 
Ine oHá paÕóTaer? 
tÍTo oHá wwTắeT? 
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YPOK 


N9 ro MOĂ (TBOĂ, HaUI, BAUI) CbIH. Hlána (He) 3Hấer, | KTo ÝTO. 
O MOá (TBOá, HáU1a, BấU1a) 4TO ÍTO. 
(HETbIPE) ño%b. MHTO ấTO TAKÓC. 


ro MO (TBOẺ, HáUuIe, Bấu1e) WTO RẾ/IA€T €TÓ CĐIH. 


TIHCbMÓ. 4To qHTáeT MaKcúM. 
# wmráto KHÚPy, a nắna qHTấ€T rae Húna. 


ra3éTy. 








2ro Moă: nopTdé1. STO HaMI IOM. cen meoù nopTdérb. 
ro TBRolÄ nopTđé1Ib 'ỐTO BaiH TOM. O 8đ TOpTCÉ1b. 

MOÍH MOá MOÈ 

ThOÍ TBOá TBOỂ 

©€ró, eể €rÓ, €ể 4 €ró, €€ 

KHÍTa ` ó 

HAII XYPHÁI  nama HHI^. náme LYy+ 

BaI BáIHa BấII€ 

MX MX M#x 











ÝTrpoM MbI 3ÁBTpAKA- JHHỀM Mbi 0ÕÉ/AeM. BéqepoM MbI ý2KH- 
eM. HA€M. 

*€TEIp€, W€eTBEpTbilĂi HaIUH, HấU1A, HấUU©€ ýrpoM o0énars 

MOĂ, MOÁá, MO€ BaUII, BắtUA, BắUI© 3áBTpaKaTrb BÉéqepoM 

noprđé1k 4. THÊM ý>HHaTbE 
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+ETBÊPTbII YPOK 





Ýrpox Húna Oná3blBA- 'ỐrO /NOM ÓTRBIxa. ro ráJICTyK, pyÕáIIKa H 
er. MáMa œ nówe óT/uixa. Ha11TÓ. 
OHá TaM oT/bixáeT. 


Hána smáer, rne eró naneró. 
1 uHrắto KHíúry, a nắna-qnTáeT Ta3éTy. 


YIHIPA2KHEHH1S 
1. a) # He 3HátO, rne ok noprdé1:. Mùi He 3HácM, rne Háutađ MáMa. 
py6Øáinka. Xy, CbIH. 
Ia1E1TÓ. bếy HOME. 
TbL He 3HắcLlb, re maoá 'cecrpá? Bòi He 3HáeTe, r]e d2 cbIH? 
6par? ...  X€Há? 
IHCbMÓ? báo 6par? 


6) ro MOỂ HHCbMÓ, a ấTO BấI€ TIHCbMÓ. 
O MO... MấMA, a ấTO TRO... MắMa. 'ỐTO TBO... %ypHánñ, a ýTo Haui 2£ypHán. 'Ýro eẽ 
KHÍTA, a ấTO MO... KHÍFa., O HấU!... ra3ÉTa, a ấTO BAULI... ra3ÉTa. O MO... Hắila, a 
ấTO TBO... nắIa. 


2. H1 qHTráto 1 OTNbIXấltO H CJýULIatO pánHo. 
THỊ 4HTáeuLeb , TbIỊ. 1 XẾy vsà%t @ Lá cử Ây 
OH xHTáeT Ả F ØH. 

b: KHÁTYy. W€DOM 
Mui qwTácM ry Bésepo MbI. 
Bbhi qwTáeTre NĂNG 2 2é 
OHí wnTrátor OH“. . ống: ¿s6 


3. YTrpoM s 3áBTpaKa.... 5Ï qurá... Ta3ÉTY H CJýuia... pápnHo. Tbĩ oØéNa... nóMa. Ta 
TbÌ OTJHbIXấ.. M MHTá... 23<YpHấNI. Celdác MBi ý3KHHa..., cnýua... Mý3blKY H 
OoTnbIXá.... BbI paÕÓfra... B MHCTHTýTe. BÉqepoM OHú ryulá... B HấpK€. A WTO Bbi 
HẾ/Ia... BÉq4€DOM? 


TT ___  .G  ỳẹỳỌ —” 





0HÁá3/16IBaTE. ráncryK 3MATE 
ÄOM ÓT/blXA, B AÓM€ ỐT/bixa pyðáika a 
0T]EIXáTb. HAañEkTÓ H€CK/I, 
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4. 3necb xmnýT 3úHa H Oinér. mo xcuaềm 3sðeco? 


Mi pa6óTaeM s Hosocn6ápcke. ...? Húna  MakcúM o6ØénaIOT nóMa. ...? BềuepoM 
MắMA OTJBIXấ€T. ...? 
5,  tnTá... ra3éTy, OH TÓ%€ HHIá... ra3éry. Mbl celñdác ne paÕóTa..., Tbị TỐ2K€ 


cefnác He paÕớTra.... 


ryaáú... B nấpKe, Húna Tố2£€ rYVHắ... B 


HÁIHA MÁMA B /JIÓME ỚT/HhIXA 


Celqác náma MáMa nóMa. ŸYTpOM Mbi 
cnoKÓlHo 3ásTpaKaeM. llána 3Hắấ€T, TIN€ 
€TÓ TÁICTyK. ⁄ 3Háto, re Moïi nopTđé1b. 
MaKcÚM 3Hấá€ệT, re eró nanbTró. /HHẺM 
MáMa H Hắna paỐÓTAIOT, 3 B LHIKỐI€, 
MakcúM nóMa. Ô6énaeM MbI HÓMa. Béng- 
POM MBI OTJBIXắ€M, CJIýLIIaeM páñHO, ý3KH- 
HaeM. lÏána wHrắeT ra3ÉTy, a  MHTấIO 
kHÍIyY Máma HH MaKCÚM CIÝUIAROT 
MỸ3bl CV, : 

A celdác MắMa B HÓM€ ỐTHbIXa. YT- 
POM MhI H€ 3ãBTDAKA€M——Mbi OHá3nbIBa- 
eM. [lána He 3HáeT, re eró pyÕáIIKa, a 3 
H€ 3HắIO, T1 MOB ñopTd/. MakCúM He 
3Hácr, r1e ©ró nanbró... Háấuua MắMa B 
HÓM€ ÓTHbIXxa! 


BÀI 4 
+erwipe 4, số 4 
*eTPEprbli Thứ tư 
MOH, MOÍ, MOÊ của tôi 


noprdénea 4. 


HAIU, HÁtHA, HÁUI€ 


cặp sách (g,đực) 
của chúng tôi 
BBIUI, Bá, BáIH€ của các bạn 


buổi sáng 


nápe. 


BEI cnýima... pấngo, onú Tó%e cJñýU1a... pấnHo. MakcúM 





HOM ÚT/JbIXA. 

B HñỐM€ ÚT/blXA 
0TJbIXắTb 
TÁICTYK 
DyõáIIKa 


fñta7bTÓ H€CKA, 


nhà nghỉ 

ở nhà nghỉ 
nghỉ ngơi 
chiếc cravat 
ảo sơm1 


áo măng tô (không đổi) 





ÝTpOM 3HaT+ biết 

3ÉBTpAKATE ăn sáng a côn 

NHÉM ban ngày cnoKólno bình thắn, bình tĩnh 
o6énaTL ăntrưa _ BbtI He sHấere...? Ảnh có biết... ? 

BỀdepoM buổi chiều tối BOT đây 

Ý2KHHaT+ ăn tối Tne 3necb...? .. đ đây đâu ? 
0ná3/1bIBATL chậm, lỡ Ó»wenk npHáTmo. Rất hân hạnh, vui mừng 
cnokóñno 
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ñasarứre FOTOBODMM®++e°©e°ee°oedeoeoeeedeeo+e9000060eÁcee°ee 


__—__—  ẮÄ ———__ỶỄ 





— Buìi Hệ sHácT€, T]H€ 2cnBÉT LinắH 
W[Bánopwd? 

— OH HauI COCÉN, OH 2KHBẾT B KBapTí- 
pe N› 2. 


— Bhi He 3HắcTe€, rne OoTnbIxáceTr ÁHHa 
IlerpónHa? 
— B HÓM€ ÓTHRblxa «CTpOúT€nb»., 


— Tbi H€ 3Háeuib, rne MO ráncTyk? 
— He 3Hálo, 

— A rne MoEỨ nñoprcbénb? 

— Bor OH. 








— Bbi H€ 3Há€T€, re 3xecb t.HCTHTýT? 
— BoT GH. 

— Cnacú6o. 

— IlozxányĂcra. 


— TI H€ 3HấcIub, KTO celdắc nóMwa? 
— MáMa Hw Híúna. 


— Bbhil He 3Hấ€T€, HTO ấTO TaKóe? 
— no õn6nnoTéKa. 

— A ấTo? 

— ro uliKÓ/a. 





— Tne moi noprdénb? 
— Bor Gi. 





— [ÌO3HaKÓMbT€Cb, HO2“ányftCTa. 
HBáun WpáHonnd, §To MOH CHIH, 
— BnanúMHp. 


— eHb npHáTno, 


Bbli He zHáere...? Ô+eHb tpH4TH0. 
ROT 


Tae 3necs...? 


— 3o woli xypHán! 
— HeT, He Tpoli. 2To mol 23KypHán! 


YIIPA)XHEHHã 


- a) — Bbi H€ 3Hắ€T€, rne 3nNecb õðH6nm- 


OoTréKa? 

— BoT. (BoT oHá.) 

— Cnacú6o. 

— Iloxxánylcra. 
(KkBaprTúpa Nè 4, HapK, HHCTHIÝT, 
IiKỔJa Nð 3, noM ÁN 1) 

Ốố) — Btl He 3Há€T€, KTO 2XHBỆT & 

keaprnúpe M 2? 

— TaM 2KHBET iøán HaúđHOakd U 
C2Ó C€Atbd. 
(B KbapTfpe Ns 3— Bacñnnữ Hu- 
KOIắ€BHU H eró ceMbá, s8 Hoso- 
chỐñpcke — Onér) 


5ä 
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— Tbi He 3Hắ€LIb, re HBÉT Bacú- 
Auữ HuKo/láegu4? 
(ÁHHa  IHlerpónHa, MaKCúM, 
Onér, Mpán WBánoBHH H AHHa 
HerpónHa) 


. a) — 'Ốro øaw noprdbénb?—Jla, oi. 


— ro Tpoá KHúra?—ja,.... 
— ro pnáue nữcbMó?—ja, .... 


6) — Ốro møoá ra3éra?—HeT, He 
.Moá. 
— ro Tpoli ypHán?— HeT, .... 
— ro páime nanbró?—HerT, .... 


B) ỐTO Øấ pyØátuKa, 


Ýro mo nopmđéao, 


Ốro woể napmó, 


a ấTo ezó pyÕØátuKd. 


a ýTo 








ro Hátua K@8apmúpa, 








Tne TbI paØốmaeLap? 
B uiKóne. Á TbI? 

B ỐốnốnHoTéke. 

Tne oH...? 

B nHCTHTýTe€. 

A rne.... eró oréu? 
TÓ2K€ B HHCTHTÝT€. 
+ rne OHú...? 

B Hopocnốúpcke. 

A #x ỐpaTr? 

OH TÓ2K€... TaM. 

À THe.... HX MATb? 
OHá y3 H€ ... , OHá HA HÉHCHH. 


I#+TTtđ74 t1 II l 


. — lIlo3HaKÓMbT€Cb, IIOX%áñyÏCTa, 


Heán HaáHogua. 
— Jlapúca. 
— ÓeHb IIpnáTHo. 


(ÁHHa IlerpósHa—OðIér, Bacífi- 
nH HHnKoJlấeBHdu—HúHa, AHHa 
IleTpóeHa— Bacúnmi  HmKouá- 
eBMw) 


YPOK 


N9 4l zodopK? no-DÝCCKH. #Ï 3HẲM) DVCCKHẲ M?biK. 
# xopotH6 ronopIl© tio-pýccKH. 
(naTb) Húna HoHHMá€T nO-AHIJHICKH, HỚ POBOpÚT HIÓXO. 


310 ypHá1Bl. 











TOBODÉTb IOBOP%  HO-pýCCKH. ĐÝCCKHĂ 33bIK. 

ñ TOBOpIØ _ qnTráto 1IIO-aHTJHlïCKH. AHT.IúIfHCKHH #3EIK. 
TbI TOBODfLib HOHMHMÁáIAO HO-H€MÉHKH. #l 3HátO H€MÉHKHĂ #13EIK. 
OH TOBOp ứm HO-ÐbpaHIý3CKH. (ĐpaHIHý3CKHĂ 513E1K. 
OHá IIO-HCIắHCKM. HCIẾHCKHĂ Z13E1K. 


MbI TOBOpM 
BbI FOBODúe 
OHÉú TOBOpắm 


2KYPpHá71—%YpHá'Tbi = 
1IopTđéJIb— nopTrdđé71u 
Tá1CTYK—— rấJICTYK 
Ta3ÉTa——Ta3éT bi 
KHẮTa— KHẮT 
cecTpá——c€cTpbi 
TIHCbMÓ — HúCbMđ 
OKHÓ — ÓKHđ 





ro cHrapéra.  3fO CHrApÉTbI. 











To. 0KHó. 3ro Jlapúca. 2TO CaMO.IET. 
OHá crioap/técca. T0 Iacca2KúpbI. 
OHá pa6ØÓóTaeT B 
A2pod›1óTe. 
IUITB, TIThIÌ 110-DÝCCKH 1O-d)DAHLVý3€KH M€MỀIKHI 31K 0KHÓ 






10RopúTb 1HO-aHfJHÏÍCKH TIO-HCIỐHCKH đ$bpaHuý3CKHÍ 831K CTI00p/écca 
IIOHHMáTL, IIO-H€MéIKH ý ` HCHẾHCKHĂ #13EIK A2podtór 
cHrapéra CaM0.I1€T 
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[IRTbIñ YPOK 





HỨHa xopouu6 ñotIMWMắ€T fO-aHT.uúfcKH, 
HO FOBODÍÍT ILIÓXO, 


Japúca rogopúT: «#i cTioapRécca». 


«ñ cTioapnécca»,—ronopúT Jlapúca. 





Jlapứca cnpámwpaeT: '3ro Hlapús. # zkHBý 
«Bbi He 3HáeTe pýcc- bB llapñe. ñ ronopi 


KHĂ 83EIK?» 1IO-CPP2HILý 3CKH. 

Ilaccawúp 0orpewaeT: /Ï tbpaHHý1. 

«Ha». 

YIIPA2kHEHE1 

I. #1 ronopib Ññ ronop®6.... 
Tbl ronopHúuib Thị FroBopúlnb..... ño-aHTJIÄäcKM. 
LH ronopứtr à OHá LOBODpT ... 1O-H€MỀ1IKH. 
MkI rosnopúM HỢ PXCCKH: MakKCÚM TOBODIT... IO-pýccu. 
BhI roBopúTre Mbhi Hệ rOBOpÁM.... 1!O-DpaHUHý3CKH. 
OHú roBOpáT B1 TOBROpHTE_..,. TIO-HCIắHCKH. 


OHú He rOBOpắT ... 


„ JlapÉca 3Hú€T aHTJHtfCKHĂ 3EIK H TOBODÉT f10-đHe/túÄCKU. 


7Í 3HÁIO HEMÉHKHỮ 33EK H XOpOIIỐ MNHTátO..... Mbi 3HắỀM pÝCCKHH 33EIKE H 
TIOHHMá€M..... 

Thì roBOpfUlb ñO-AHrTECKH H 3tấcUIb @H2/tứÄCKUỦ 8301. 

OHñ noHHMátOT IO-PAHHý3CKH H 3HắIOT..... Đbl 4HTắ€T€ HO-H€MÉIIKH w 2Hắ€T€Ẵ.... 
BÁKTOp IOHHMÁCT HO-HCHÁ“HCKH, OH 3Há€T .... 





3. JlapÍCa xopoitÓ TOHHMá€T IIO-PAHHÝý3CKH, HO HIÓXO TOBOpÍT. 
ñ... rosopiÔ o-(bpaHUtý3CKH, HO... no-aHrnúÄcKH, Húna ... HOHHMắ€T nO-H€MÉIKH, 
HO... TOBODÍT. 3ŒHaA.... (IOHHMắ€T H FOBOpHT HO-AHTIúHCKH. Onếr .... 3HắeT 
H€MẾIKHĂ H (ìpaHHý3CKHH 83bIKHú. BúKTOp... HOHHMấ€T 0-HCHắHCKH, HO roBO- 
pắT.... 

'raccaxeúp dìpanuýs TLIôXG 

CIpALIHBATE XODOUIO 

0TB€MäTb H0 

1lami 
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4. ro ra3éra. 'Ýmo Za3ÊHbi. 


1o KBapTfpa.... To zeypHán..... 'Šro HHCEMÓ...... 'ỐTO HAPK..... Ốro HOpTQéJb. 
-,. STO DyÖáIHKa..... 
3.  xwBý B MocKBé. Mhi.... B KBapTúpe N 5. 


Thị... 8 HonocHÕðáúpcke. 
OHã ... 3necb. 
Ouá.... B nówe Nè 4. 


6. KaK_ ro-aHrnúliCKH (IO-#cnáHCKH, 
ra3éra? 


Bbi... n8 nóme N 1, 
OHứ.... s llapú+e. 


IO-(PpAaHIL(ý3CKH, tIO-HeMÉLKH) 2YPHÁN, HADK, 


A BbI IOHHMÁETE IO-PÝCCKH? 


IIOHHMắ€T, 





[ĨO3HaKÓMbT€Cb: ấTo JIlapứca. 
N5. Japứca CTIOap/Iécca, oHá 
Jlapúca 3HáeT aHrnúdlcKHH w paHUHÝý3CKHH 13iKứ. 
XOPOIIỐ TOBOpÉT 


QHá XHBÉT B kRaprúpe 
pa6ó1aeT œ8 Aaspodbnóre. 
OHá 


IO-aHIÏCKH, IO-CPAHLý3CKH !HTấỆT H 
HO FOBOpÍT n1óxo. B caMonẽre 
IO-DÝCCKH H HIO-AHTIúBĂCKH. “ 


OHÁ“ Tonopút 





Jlapúca paceKá3btsaer nÓM4: 


llaccakúp m"  camoneTe FOBODúT HỌ- 
(bpaHI1ý3cKH. 5Ï cnpámwgato: «Bbị roBopáñ- 
TÊ HO-DÝCCKH?» «jJA»,—-OTBEMấá€T oH.— 
«Bbi HnếTe 8 llapáx<e?» — «la», IloTóm 
# TOBODI: «CHrapéTbl, noKánylcrá». Qu 
OTBewáeT: «la». ÔH xopoUuló 3HáeT pýc- 
CKHH 113E1K. 


34H paccKá3btBaer: 


4 dđpamnný3. # TOBOPS HO-(ĐpaHUý3CKH, 
XOPOIÓ 3Há¡O WcrtáHCKHH s3t1K, Họ g He 
TOBOPp1 H HỆ IIOHHIMáIO IIO-pýccKH. Cefidác 
7 3HắtO IO-ĐÝCCKH TÓ/EKO «1a» H «Her», B 
CaMO/IỆT€ cTtOapnécca TOBOpúT: «MockBá, 
[lapl+, cnrapéThI...» HH ä nonnMáto! S3 
Y3 [iOHuMáIO no-pÝýccKHI 








KaK Iro-aHrsúlickn... ? 
P8CCKÁ3bI8aTt, 


(IOTÓM 
TÓ/IEK0 
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IISITb 

TITh1H 
FOEOPMTb 
H0-DÝýCCKH 
110-AHEJIHĂCKH 
II0-HCMGHKI 
IO-DAHILýCKH 


TIO-HCTI4HCEH 


ĐÝCCKHĂ 13EIK 
AHT/HHHCKHH 831K 
HCMỀ(KHI #13BIE 
(ìpaHUÝ3CKHÍỈ 381K 
HCHáHCKHĂ: 831K 


CHrapera 


0KHÓ 


crK0apnécca 


Aapod)xóT 


BÀI 5 


B, số 5 

thứ 5 (số thứ tự) 
nói 

bằng tiếng Nga 
bằng tiếng Anh 
bằng tiếng Đức 
bằng tiếng Pháp 
bằng tiếng 

Tây Ban Nha 
tiếng Nga 

tiếng Anh 

tiếng Đức 

tiếng Pháp 
tiếng Tây ban Nha 
Thuếc lá, 

điếu thuốc lá 
cửa số 

nữ tiếp viên 
hàng không 
Hãng hàng 
không Aêrâ¿hlôt 


CaMG-I€T 
TrlCCa2kñp 
cnpáUInBarb 
OTBEHắTb 
Hfapñ% 
(ọpauný3 
xopouró 

Ho” 

110X0 

KakK 
ï0-AHF.IúiCKH... 
pACCKá365I8ATb 
HNOTÓM 

TÚJIbK@ 
H€MHỐFTO 
pañóra 

ma pa66re 
Cka›kfre, 
1oánylcra... 
Cnýmiato! 


máy bay 

hành khách 
hỏi 

trả lời 

thành phế Paris 
người Pháp 
tốt, khá 

nhưng 

tôi, kém 

.. bằng tiếng 
Anh thế nào ? 
kế chuyện 

sau đó 

chỉ có 

ít, không nhiều 
công việc 

làm việc 

Xin làm ơn 

cho biết... 

Tôi nghe đây ! 
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ñasaire noroBODWM ®+%ss+®0%%09©999000©0+eeeeeeeeee 








— lÏapúca, naccaxcúp rOBOpÉT IO-H€MÉLEKH, a # He IoHHMáIO. TbÌ 3Hắ€HJt H€MéIKHH 
ñ3EIK7 


— Jla. #Í XopoHIÓ IOHHMáIO HO-H€MẾLIKH HH H€MHỐF0 TOBOPIO. 


— Bki roeopfñTe ïño-pýccKH? 
— HerT, ã rFOBOpIO TỐJIbKO H0-{ĐPAHIÝý3CKH, HO H€MHÓFO 
IIOHHMÁIO DO-DÝCCKH H HO-AHTNCKH. 


— ETO 3ñ]€Cb rOBOpúT no-(bpaHItý3cKn? 
— # HeMHÔTO roBoptlô. 





— Híúua, TbI y3KÉ xOpOULUỐ TOBOpftLIb O-AHTJIúÏÄ€KH? 
— Her, ä xopoIIó wHTát no-anrnúlÄcKH, HO ronopiÖ em nnóxo. §Ï xopoIHIó 3qátO 
MWCHáHCKHH #3EIK, 


— To BAII %ypHán? 
— Ha, moñ. 

— IlozgányÌcra... 

— Cnacuốc. 





[n€ 3KHBET... 2 


— Thiị`H€ 3Há€UL<Ib, rJ€ 3KHEET jlapúca? 

— B Ksaprfiipe Nỳ 5, Họ oHÁ celuác na pa6óre. 
— Cnacúố6o. 

— Ilox+ányÉcTa. 


— CKaúTC, HO3KấnyÏCTA, Bbl H€ 3Haere, re 2£Hsẽr Iiojbep Mnắn IBáHonn4? 
— B KBRaprúpe Nà 2, 

— Cnacúốo. 

— Tloánylcra. 





H€eMHúr0 
pa6óra 
Ha pa6óTe 
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Pa3ronóp no TeJIeóHy 


— Cnýuiaro! 
— Ko §To ronopár? 3úna? MáMa nóMa? 
— 2ro TbI, Háắna? He1, onHá eHlế Ha paÕØốóTe. 





— # cnýuiaK. 

— ro uwóna Nà 4? 

— Ja. ' 

— Ckax+xfre, noxányñcTra, ẢnHa IleTpóBHa celdác B 
IIKÓ€? 


— jla, nosánylcTa. 


YHPA2KHEHHã 


l. — JlapÉứca xOpOIHÓ TOBOpÍT HO-AHTIÉŒÏHCKH. AÄ Bbi?— ZÍ mó3ce xopoi¿ó rosopt 
ño-awrn#lcKH. 


— MakCúM XOPOIHỐÓ FTOBOpÚT HO-pÝCCKH. À Bbl?-—.... 

— HỨÚHa 3Há€T H€MẾIKHH 33HIK. Á Bbli?—.... 

— 3ñHa XOpOIUÓ fOBODÍT r1O-bpAHHIý3CKH H H€MHÓTO HO-H€MẾLHKH. À Bbl?—.... 
— fØ roBopIO TÓJIbKO HO-DỆCCKH. Á Bbl?—.... 

— BúKTop 3HáệT HCHẤHCKHĂH” #3EIK. ÀA bBbl?—.... 

— ẢÁHHa IlÏeTpónHa 3Hắ€T aHr/IúĂCKHH 33EiK. AÁ BbI?—.... 


2. — ÝỐro đáuua ea3éma? 
— /JHa, Moá. IIo2kánylcTa! 
— Cnacứố6o. 
— IlozxányùcTa! 


{BAaUII 24YPHẢN, BấLIa KHÍÚYA) 


— CKd2/CÚm€, ñO2CIVÄCHđ, BbL HỆ 3Hắ€T€, rnê 3J£Cb HHCmumým? 
— BoT 0H. 

— Cũuacú6o. 

— Ilo2xánylic1a. 


(loM Xe Š, tuKóna Nè 3, KBapTúpa N 1, noM ÔTnbIxa) 
4. — CKa»ứre, noányÄcTa, re zKHBếr MaKcúM? 
— B KBapTúpe Na 2. 


— Chnacú6o. 
— IloányĂcTa. 


— ...., 3ñHa paÕÓTaeT B IIKÓN€? 
— HeT, OHá paÕÓTa©€T B HHCTHTÝT€. 


—..., Jlapñca nóMa? 
— la, noánylcTa. 


^~—- _--—ễễ.——-—Ẫ--=.... 7 :: —————'ˆ^——-—————————— 





CKa2Kfie, ft\0eányĂcra... 
C¬nýnam! 
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5. — 4l cnýLiato! 


— Hsán MnấHopnq? CKa»fre, IO3KányÄcTa, Hứna nówa? 
— HeT, OHá @ tưKÓAe. 

— Cnacá6o. 

— Ilo»ánylcra. 


(ẢnHa [leTpósgna—Ha pa6óre, MaKcúM —ryn#eT) 





Á %cnepánro THỊ 3Hágtub? 





———_——_—__Ð _  BB Độ Ð— 


2CH€ÐáNTG H€CKA. 
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BÀI TỔNG KẾT (1-5) 
Như các bạn đã biết, các danh từ tiếng Nga có giống đực (tận cùng là phụ âm 
cứng hoặc mềm), giống cái (tận cùng là -a. -ø) và giống trung (tận cùng là -o) 


GIỐNG ĐỰC GIỐNG CÁI GIỐNG TRUNG 
Ốpar GnBnHoTéKa OKHÔ 
TáncTyK razéra Tia1nbró 

ñOM 2£eHáa IIHCbMÓ 
2%<YDHáN KBapTrúpa pấntHo 
nopTrtbé CeMb# 


Một số danh từ giống cái có tận cùng bằng dấu mềm (bạn cố học thuộc) : 
MaTb (MOÁ MâTR} 
10%b (Bất1Aa NOdb} 

Còn một số danh từ giống đực có tận cùng là -a> 
nána (Mol nána) 

Những danh từ giống đực và giống cái ở số nhiều có các tận cùng là -I, -m: 


GIỐNG DỰC GIỐNG CÁI 
BỐ/IMOTÉKa— ÕnHỔ1HOTÉKH 3YDHẦJI — %CyPHáJIbI 
KHỐYa — KHÚTH rA3ÈTa—r2a3€TbI 
TÁNCTYK —TrÁáCTYyKH (ŒpaHIIý3 — (ĐpaHILý 3E1 
HHCTHTÝT — HHCTHTÝTEI KBADTÍPA— KBADPTÍPEL 


Những danh từ giống trung ở số nhiều có các tận cùng là -a: 
TIHCbMÓ — IÍCbMä8, OKHÓ — ỐKHa. 
Những ngoại lệ (bạn cố gắng nhớ) 


MYỹ2%—MY%b#4 MaTb—MẮắT€PH 1a1bTÓ— IabTÓ 
CbIH — CbIHOBb# ñ#0qb—jjÓqepw DắnHO— pánHo 


Bạn đã biết các danh từ tiếng Nga biến đổi theo cách và bạn đã biết cách 1: 
Oréu nóma. 'ro mol orén, Cách 4: 5 wmTát ypHán, oH dwTấeT ra3ếry. 
Cách 6: On pa6óraeT p mkóne. 

Bạn cũng đã biết các đại từ nhân xưng: s, TbI, 0H, OHá, OHÓ, Mbi, BI, OHÍ. 
và các đại từ sở hữu: 


GIỐNG ĐỰC GIỐNG CÁI GIỐNG TRUNG 

MO MOá MO€ 

TBOEH TEBOú TBOẺ 

crô, cổ | guay crồ, e€Ì  cecrpá thôn E= HIHCEMÓ 
Ha Hánia nấte 

Bam Bắma BáuIe 

MX #x nx 
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Các bạn đã biết hai dạng của động từ: 
Dạng nguyên thể: pa6óTars, rosopúrb 
Thời hiện tại: 


 paÕØóTaœ a TOBOD®_ 
THI ÐAaỐÓTaeIne. Tbl TOBODNHie, 
OH PaÕÓTaer OH TOBOpfT 
MBI paỐÓTaeM Mbi FOBOPÉM 
BbI pAĐỐTAETe€ BbL TOBOpire 
OHÚ paØÓTaIK0T OHÍ TOBOpfứr 


Các bạn cũng đã biết các trạng từ: 


3necb MHÓTO H€MHÓTO BÉN€DOM IIO-aHr7IHĂñCKH 

TaâM INIÓXO yxé THÊM TIO-HCHáHCKH 

nÓMa XOpoUió ÝTDOM HO-H€MÉIIKH 
cñoKóÝHo IOTÓM IIO-bpaHHý3CKH 


Các bạn cũng biết số từ: 


Ï onñH—népBbili 1- thứ nhất 
‹ 2 nga—nropóiïi 2- thứ hai 

3 Tpwứ— TpéTHằ 3- thứ ba 

4 €TEIpe—- 4eTBểpTbIl 4- thứ tư 

3 TðTb—nấThiïi 5- thứ nằm 


Các bạn biết câu phức hợp: 


2Í 4HTấ¡O, H nána TÓ»‹€ qnTáeT. 
⁄J uHTát0 KHÍry, a nắna dHTáeT Ta3ÉTy. 


KTO ?3KHBẾT B KHapTúpe N 2. 


: WTO ÝTO TaKÓe. 
ÔH (H€) 3Háer, 


HTO HẾJACT B HHCTHTÝýT€ ©rÓ cecTpá. 
rhe paÕÓTaer eẻ ÕpaT. 


Khi làm quen chúng ta nói: 


— ]03HaKómE.Trecs, 1oacányĂcra, Moi ỐpaT. 
— OeHk npnárno, Onét, 
— dJlapúca. 


Gọi điện thoại chúng ta thường nói: 


— Cýuiai! 

— 3ro Kbaprúpa? 

— Ha. 

— Mnán WpáHoeuq nóma? 

— Her, on celÄqác ma pa6óTe. 
— Cnacúốo. 

— IÍoányHcra. 
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YPOK 


N9 4ñ éây. On uôềm. 
boy ñ ény Ha aamóØyce. 


(UIECTb) OH H€ OTB€Hắ€T, H070 4Ø OH H€ IIOHHMắ€T IO-pýCCKH. 











HTú xaTb 
1 HHý 1 Ény 
TbI H/I€UIb TbI ẾJ€LIL 
OH HIẾT OH ẾT€T 
MbI HIỂM MBI ẾJ€M 
h BbI HJIỆT€ BbI Ế/€eT€ 
Bor HấUAa ý/1HHA. OHÚ HHIÝT OHÍ ÉẾHYT 
EñYT MALIúHEI. 
Hnýr ›tÔ]. 


MáMa éñeT Ha apTóỐy- 
ce. 


Húna éneT Ha TpaM- 
Bác. 


lliấna émner Ha Tpom- 
uiéïØyce. 





ỐTro MOĂ nana, a Hána H"€T noMóă. Hána nóMa. — MáMa HNÓMa?” 
áTo eró MáMa. OHá — HeT, oHá Ha 
Moá 6á6yMIKa. Máua cMóTpHT bĐB pa6óre. 

OKHÓ. 


— IloweMý OH H€ OrBedáeTr? 
— OH H€ OTB€Há€T, HIOTOMÝ T0 OH H€ fIOHHMắ€T IO-pÝCCKH. 


ILICTb, LIeCTÓĂ MaIHHa aBTÓỐyC: HA anTÓØỐyc© 6á6ymka IO%eMý 
ýmua Hmnrú TpaMnáÄ A0oMóÌ HOTOMý MTO 
éxaTb JHÔNH 44H. Tpo.LiéÄ6yc CMOTPẾTb B OKHÓ 

CMOTpIO 

CMỐTPHLIE 
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LIECTOH YPOK 


YHPA2KHEHH4 
I. Bacúnnă Hmko- đŒTNẠ /Jlapúca éner Ha ..¬ ÁHHa IlerpópnHa H 


Jiắ€BHW Ế]Ne€T Ha MakcứM ényT Ha 


2. Ä ény noMóÏ Ha TpaMBác. A TbI?— ấJ mó»ce é9y Ôowóù Ha mpaMweáe. 
MbI éneM Ha TpoiéÄØyce. A on?—...., 
AHHa IleTpóBHa éñerT Ha aBTÓỐyce. A Bacúnnli HwKonáenwa?—.... 
Máu Wpánopww éneT Ha Takcứ, A OHH?—.... 


3. Mátna wởẽm, a Mpán MpáHopua... CTloOapNnécca..., a 
MakcúM éÔem na Ha aBTỐỐYc€, a IaCCa%Ípbl... Ha 
MALIÍHe. MakcáúM...... aBTóỐyce. 


Âu» j3 na 


BáỐØyuIKa... Ha TponélỐyce, a Máuia H 
MakCúÍM .... 





4. Ilána wH MáMa Ha paØÓóTre, a 6áÕytuKa ¡ú Máuia HÓMa. 
Húna wuTáeT KHúry, ... MaKcúM rynáeT. Bacúnni HmKonáepnw XOPpOIHÓ 3HắeT 
H€MẾHKHĂ #3EIK,... Jlapúca — QbpaHItý3c Knii. 


5. Jlapúca celdác nówa. Oná cerónHø OT/IbIXáeT.— Jlapúca celxác Ôóxa, nomoMý wmo 
oHá cezóØH% omôÔbtIxáem. 


AHHa IleTpónHa qHTáeT IO-paHHIý3cKH. OHá xopoIMÓ 3HáeT (paHIý3cKHĂ 33EIK.— 


Hána H€ 3Há€T, re eró ráncTyK. Háuia MáMa celqác B HÓM€ ÓTHbIXa.—.... 


6. Mý3bIKa ïIO-aHrnúlcKH 
ánHo IIO-H€MÉIKH 
IIocbép ïIO-HCnắHcKH P 
MHcTHTýT IO-paHHý3CKH... 
BH6Ø.IHoTékKa 





HÁIHA ÝJIHHA 


BoT Haui noM. ro Kpaprúpa ÌNè 6. 3necb xewBýT Máula, cẽ nána, MắMa H ỐãÕYyUIKA. 
Celdác nána w MắMa Hà paÕÓT€, äa Máuia H ÕðãÕytHKa nÓMa. 

_— BáÕyuiKa, MáMa celiuắc Ha paØóre?7—cnpáiuapaer Máuua. 

— HerT, oná yế ÉN€T ñOMÓĂ,—oTaewáeT Õ6áốyULIKA. 

— OHá éneT Ha apTÓðyc€? 

— HeT, MắMa ÉH€T Hà TpaAMBÁ€. 

— A nána? 

— Tlána Tóxe cefaác éner noMóI. OH éneT Hà MeTpÓ. 

Mauia cMÓTPpMT 8 OKHỐ  FOBOpÉT: 

_— Bọr Háu1a ýñHUa. EñYT MAUIHbI, aBTóÕyCbi, TpOLIél- Z 
Ốycbi, MHÝT /JHÔNH. BáÕyUIKa, 'TO HaUI cocén Bacúnnl 
HuKonắ€BMu. 

— Ha, to 0H. À BOT H/ÝT BMẾCTC HÁN HM MáMa, 

H soT MáắMAa H nána y3 HÓMA. Cetnác Mátua, eẽ 6á6yLuKa, MắMa H nána oðénaI©oT. 


⁄ 


[loTóM nána qHTá€T ra3ÉTY, 6áÕytIKa c/ýUIa€T pÁ]NHO, 3 Mátina nrpắer. 


te€ttt 





BÀI 6 Ẫ 

HI€CTE 6, số 6 IIO4€MỸ tại sao 
uuecróä thứ sáu (số thứ tự) I0TOMÝ HTO vì, bởi vì 
ý nnua đường phố MGTpÓ H€ŒCKL. tàu điện ngầm 
ÉXxaTb đi (đằng phương tiện) (không đổi) 
MaUfliHa xe ô tô cerónua ngày hôm nay 
HtrH đi bộ TAKCÍ HớŒCKI., Cj. xe tacxi (không đổi) 
JTNM 4Œ. con người (số nhiều) (giống trung) 
anr66yC xe buýt, ô tô buýt BMÉCT€ cùng với nhau 
dạ anTÓÕyC© đi bằng xe buýt MIpắTb chơi 
Tpawnál tàu điện Bor xopouió! Tốt quá, hay quái 
TpouéBốyc tàu điện bánh hơi 0CraHÓBKa apTó6yca bến xe khách 
6á6yuIKa bà 3npáncrnyl, 3ApubCrnylre Chào, xin chào 
noMóĂ về nhà IÍonoxndre mmmýtowwy. Xin chờ một phút 
cmorpért ø oKnó nhìn qua cửa sổ . — cnpocúre Hãy hỏi xem 

CMOTpI 

CMÓTPHUIE 


MGTpÓ H€CK4. BMÉCTE 
mĩ pärk 
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Hananre HOTOBODMM se©odoee©oedeooedododedododededodeoeodedeeodeoddee 
———-——————Ễ-—————————_—_—_—--- 


— Bbi éneTe NOMÓI Ha M€TpÓ? 
— Het, Ha agTÓỐyce. Á phi? 
—- H TÓ%€ Ha anTóÕyce. 

— Bor xopoinó! ÉneM pMéCTe. 


— Hằhi énere noMóằĂ Ha TponnélÕyce? 
— He, 


H€ Hà TPpOJUIẾfỐYyC€, a Hà 





— ÝTo náuia wauUúHa? 
— la. 1 ény noMói. Bnl Tó3<e énere 
1owóä? Ilosánylcral 


— Bbi roRopúTe no-pýccKH? 

— 2Í H€MHÓFO HOHHMáIO nO-pÝCCKH. 

— CKa3XÉr€, ñO3xánylCTa, r1€ 3N€Cb 
0CTaHÓBKa anTóỐyca? 


— Bor GHá. 

— Cnacáú6o. 

— Ilo»ányñcTa. 

— Máma, CMOTpÁú, 


ấTo HnếT Bacfuinli HwKo- 
JiãcRMu, 

— 3ro ne Bacáúnnù 
H"Konáennw, Øá6yuika! 

— He Bacúnnä Hu- 
KOIấ€BHM? AÁ KTIỐ %€ 
ro? 

— He s3sHátbo, Ho ấTo 
He BacúnnHH HHKoná- 
epiw, 





Pa3rosóp no renebóny 


— Ha, ä cnýtuai. 
„ — 3npắncrnylre. ro TOBOpúT JĨa- 
púca. 
— 3npắpcrnyiire! 
— ONnér nóMa? 
— jljÓmMa. ÏĨonoznfiTe wnHýTOSKY. 
— Cnacáú6o. 


— ro MakcúM? 3npáscrnyl, §ro Ba- 
cúnnÈ: HnkonáebBnu. 

— 3npáncTpylre. 

— MáMa HNÓMa? 

— HerT, oHá Ha pa6ót1e. 

— A nắna? 

— Ilám nóMa. IIonoHNúTe MHHýTO4- 


đà kẲ 


YHPA2KHEHH1 


Kỳ. 


1. — Cafe, nO2KÁNYĂcTa, rN€ 3necb 
0CmaHÓ@Ka mpaMeás? 
— BoT oHá. 
— Chnacáốo. 
— [Ilo+xánylcra. 


(OCTaHÓBKaA TpOJLIéŒÕyca, ocTa- 
HÓBKa anTÓÕyca) 


2. — Bbhi ếneTe noMÓÄ Ha agmóốyce? 
— Ha. 
— Bor XOpOUuIÓ. #Í TỐ3K€ ÉJy Ha aBTÓ- 
6yce. 


(Ha TpaMBắ€, Ha M€TĐÓ, Ha TpO/UIÉĂ- 
Ốyce) 








Bor xopomú‡ 
OCTAHÓEEB8 aBTÓỐYycA 
30pú®cTpyl, 1npancyeylre 
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3. Cnpocfre, WnáH ViBánobHw É1€T noMóÏ 
Ha TpaMBá€?— lieaH ÍqđHoduw, dời 
éôeme QoMÓói Ha mpaMeáec? 
Cnpocáúre, ÁHHa I[eTpósHa é/eT noMóïi 
Ha M€TĐÓ?— 

Cnpocfrre, Bacñnuf. HuKonáenus ÉéneT 
NOMÓÏ Ha apTÓỐyce£?— 

Cnpocáúre, T kh ềner HOMÓIN Hà 
Tpo!uéä6yce?—... 

kệ? tá bà Húna. éner HOMÓÏ Hã MET- 
pó?— 


, —...., HúHa! TL ñRẽLtIb noMÓl? 
— Ha. 
— Z1 TỐ%€. 
—..., AHHa IleTpópHa! Bbi Én€Te Ha 
MeTpó? 
— 1a. 
— ä Tó%e. 
—..., Jlapứca! Bbli éneTe Ha Takcú? 
BtL oná3nbiBaeTe? 
— ña. 
— ñi Tó%e. 


(3npắBcTByl, 3\páncrbylT€) 


. — JlapÍca, cMOTpÍ, BOT HHÉT ÈÍ@úH 
HadHoau. 
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— Ấro He Winán tisánopws, a Bacúuù 
HukoaAáúeeuu. 


(Onér — BanáM, ẨnHHa IlerpópHa — 
Mapúxa HwkonáenHa, Hñna—— Bépa) 


„ — 4 cñýULlam. 


— ro ÁHHa IlempósHa?7 3npáncreyl- 
T€. 

— 3npáncTBYylĂTe! 

Moán WeáHosuw nôMa? 

— Ha. Ilono»núTre MHHýTOMKY. 

— Xopoulió. 


(Bacñúnuũ HwKonáeBHu— Húna, 3á- 
Ha—O"ér, Manán MaáHonwd— 
Húuna) 


7. — 3npásncTpylre! 


— 3npápcrnylTre! Bxonúre. 

— CKaxcñre, IIO3<áJ1yficTa, 3úna 
nÓMa? 

— Her. 

— AÁ rhÉ %© oHá? 

— Ha paBóme. 


(B HHCTHTÿT€E, B HỐnHOTẾK€, B 
niápke} 


YPOK 
Ne 


ro HÓpbtli LÁJICTYK. 






— Kydá nhi HIẾT€?—#Ï HHý ở HHCmumm, à 0H HIỆT 0 túKC ty. 












(CEMb) — CKÓAbKO ceùuắC dĐéAteH?—Cefdúc Š qacóo. 
t B HHCTHTÝT. 
HIÈT€ : 
E 2 HNIý B ỐHỐ/IHOTéKY. 
Kyná Bi éneTe? kì ềny B HIKÓNY. 
Ha paÕØÓTy. 
— Vne oH —B HHCTHTýT. — Kyná — B HHCTHTÝT. 
paØóTaer? — B ÕnõnnoTéke. — B 6ðnỐÕnnoTéky. 


— B IiKóne. 





— Kyjná nnẽr Húna? 'Ốro Marasúm. 


— B LuiiKÓ1. A fo MO€ Hónoe 
IIJIbTÓ. 

CKóbKo celĂdác 

BD€M€HH? 2 qacá 

(KorópHIli wac?) 

celidác 

3 dqacá 
4 uqucd 


Mác 








OH HHIẾT? 
, — B LIKÓIYy. 


HÓB-biử Tắ7cTyK 
HÓB-đ# py6áUIKa 
HÓB-0£ Ia7bTÓ 


TấJCTYKH 
pYØáuIKH 
II4bTÓ 


HÓB- bie 





ị 


MakcúM 
y.iblØáerea. 





Š dacóø 


6 \acóoœ 


7 ducóø 








C€Mb, CẴ€/MÓÏ 
KyAá 
Mara3ú 


IỈ, -A1, =0€, -bl€ 





bc 
yJIM1ÕấkOCh, Y2 1Øá€Htcs 


CKÓ/IbKO HDỀM€HHM (KOTÓpbiliÍ ác)? 
waC 
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CERbMOH YPOK 





OH cneulúr 
Ha pAỐÓTYV. 


ro rapáz. ỐTo nércKHĂ can. 





Mol nána—— Hnán Wpánopww Ilerpón. Ilerpós, IleTrpópa 
Moá MáMma— AHHa IleTrpópHa Ilerpópa. $áúa3wK | WpaHóB, WnaHóÓBa 
4 Tó+%e Ilerpósn, a moá cecrpá— Húna IleTrpóba. uiocếp Ì CoKoóp, CoKoJlóBa 


Mki pce IÍeTpónbi. 


YHPA?2KHEHH1 





. — Kyná wuởem — Kyná.... Wpán — Kyná ... 3úna H Jlapúca? 
MakcúM? MpáHobBH+1? — B 6nÕ.InoTékKy. 
— B néTcKHl — B rapá%. 
can. 
. MHpán WisnáHoBww éj@T B rapá%.... Ha aBTÓỐYyC€ 
3úna ÉéneT B HHCTHTÝT .... Ha M€TpÓ 
Bacúanli HuKolắeBH é]ñ€T B ỐHỐIHOTKY .... Ha TaKCú 
Jlapúca éneT Ha paỐóTy .... Ha TpOULIéfïỐyce 
AHHa IĨ€eTpÓBHa ÉJI€T B HIKỐJY..... Ha MAaLIúH€ 
Húna  MaKCúM JHYT B HAPK.... Ha TpaMBắ€ 


. AHHa IlerpópHa éjeT ø iuKó/ty. QHá paØÓTaeT ở ¿KÓ/1€. 3úHa ÉH€T B HHCTHTÝT. OHá 
paØóTaer bB.... Wpán WpáHoBMw ÉJeT B rapá%. OH paỐóTaeT B.... JÏapúca HIẾT B 
Mafra3úH. OHá paØóTaerT bB .... Bacúnnli HwnKoláeBHW éI€T B ỐHỐ/IHOTẾKY. OH 
paØÓTae€T B.... 


rapázc. CI€LTE, 


/IÉTCKHĂ can 
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cneuiý 
CTnetñtIe 


4. Kyná nHnếT 3úHa ýTpOM? Ha paÕÓóTy 
Kynấ HIÈT ýTpOM AHHa IleTpóBHa? B UIKÓJy 
Kyná nnýT ýTpoM Máuma H MakcúM? | B Mara3úH 
Kyná nnẽr 6ðáỐyuIKa ýTpOM? B ỐHỐ/IHOTéKY 
Kyná cneuúTr Jlapúca ýTpoM? B HẾTCKHĂ can 
Kyná pbIi ÉéneTe ýTpOM? B HHCTHTÝT 


5. MáMa, TbI H€ 3Hắ€LIb, F]1€ MOÈ HÓ@biữ nopmđéap? 
(MOĂ HÓBbIl 3YpHá1, Moá HÓBas py6áắHIKa, MOắ HÓBa# KHÍrA, MOÏ HÓBbIli ráIICTYK) 


6. CKÓJIbKO celiqác BpDÉM€eHH? 


Celuác CH) 


7. — Bb He 3HấáệTe, KAaK HO- 
(paHIÝý3CKH (HO-HCHáHCKH, NO- 
H€MẾIHKH, TIO-aHr/IúĂ*CKH) IIKÓUa. 
IẾHCH1, CHIApẾTa, Hacca3Kúp. 
Teiebón? 

— 3đHáto. lllKÓJna no-bpaHUIý3cKH 
(nO-HCHÁHCKH, ïO-HeMẾUIKH, no- 
aHTJñĂCKH).... 


Celuác 








KTO KYHÁA HJIỄT YTPOM? 


Celdác 7 qacón. Bce Hnýr Ha pa6óry. Bor kisán Hinánopnuw IleTpóB. OH HIẾT B 
rapá%. OH paÕÓTaeT Hena1eKó. A erÓ ›KeHá HJIỆT B LIKÓJIY, OHấ yÍT€JIbHHua. OHú 
HHýT BMÉCTe. Mx nowb HúHa TÓ%€ HJIẾT B uuKóny. A MakcúM H Máuta nnýT B éTcKHĂ 
can. 

B kpaprúpe Ne 3 mBýT CoKonópbl. Mapúa BnanúMHpcBHa CoKO/IÓBaA ÝTpOM HJIỆT 
Ha paØÓTy' B ỐHỐnHoTéKy. 3úHa COKO/IÓBA CI€IIúT B HHCTHTÝT. 'ỐTO CHMIATúHađ H 
ÓweHb cepbE3Has népyuuIKa. «3npápcTBylre, 3áHa»,— roBopi© sa. QHá oTBewáeTr H Bcerná 
yablØácTca. A BoT BanúM—eẽ HÓBHIli cocén. OH C€rỐNHø ONá3]bIBaeT H Ééj€T Ha 
DPAỐÓTy Ha TaKCú. : 

A Kyná %e€ HIỆT Jlapúca? OHá Ben cerÓóIH1 He paÕóTaeT, oHá OT/NbIxáeT. Hapépmo, 
OHấ HJIẾT B MATA3ÁH. 


—==—ễ 


H€7a1ekó cepbẽ3H | bIĂ, -an, -0e, -bie B€7b 
CHMnATÍH | bIẴ, -A, =0, -bI© ðÉnyUuIiKa HaBÉépHO 
Ówenb l Bcer ná 
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ceMb 
cenbóii 
Ry/a 
Mãf*A0H 
HÓP. | biẾ, -aH, 
-0©, -bÍŒ 
yIbIBäTbcR 
Yy/IbtÐáK)$Ch, 
Y¿zIbIBá€HIbcð 
CKỒÚ.ILKO BDÉMe€HH 
(Korôputi dac)? 
xrạc 
ranáz 
TẾTCKHH Caj/ 
CH€IHfTb 
CI€IIý 
CH€ULIfLLE 


Bce 


He]a.iekó 


BÀI 7 


7, số 7 

thứ bẩy (số thứ tự) 
đi đâu 

cửa hàng 


mới 


mim cười 


Mấy giờ rồi 


Œ) giờ 
bãi đỗ xe 
vườn trẻ 
vội 


tất cả 


không xa, gần 








CHMHRTÍH 
bil, -A, 
-O€, -bI© 

ỐweHi, 

C€ẴpbE3H | bi, -an, 
“0€, -bl© 

1ñ ByIIKa 

Bcerjtấ 

B€Tb 

H8BÉDpHO 

H€HTP s 


ñapálire noéneM 
KaKÓI KpacúBirili! 
KaKắn Kpacúnas! 
kakóc Kpacúsoe! 
K8KÍ€Ẵ KĐACHBEI€Ì 
IpOCTắTe, 
no2kánylcra 


cutể 


dễ mến, dễ thương, 
có cảm tình 


rất 


nghiêm nghị 


cô gái 

luôn luôn 

chính vì, thế thì, mà 
có lẽ 

trung tâm 

Chúng ta cùng đi vào 
đẹp biết bao! 

đẹp biết nhường nào! 
đẹp làm saol 


Xin lỗi, xin làm ơn 
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Íasaữre noroBODWM sse+eess+99%9%06909999099449094ee 
F'= win=—nnnnnunrnsunmsng======i sms... 





— 3npáncTnylre, AHHa [leTpóRHa. 

— +3npáncTrpylre. 

— Kyyná Bhl HnẽTe? 

— Hà paðØóry. #l ódenb. cetHý, s y3» 
OIá371'!B2IO. 

— Bki ÉéneTe Ha TaKcú? 





— kbáH WipắnoBHw, Bbi 
pa6óTy? 

— Her, # cerónHa He paÕØóTaio. 5I ény 
B I€HTD. 

— B uenTp? Bor xopomó!l 5 Tó3e 
ÉnY BE H€HTP. /JamáfT€ HOẾN€M BMÉCTe. 
Hoánylñcra. BoT MOá MALIÁHa. 

— 3ïo BáuIa HÓBan MauúHa? Kakân 
Kpacñsas! 

—- IĨpocrfire, nozeánylcra, BbI H€ 3Há- 
€T€, KYyHá HJIIẾT HắTHIÏ a8TÓ6ỐyC? 

— B HeHTp. 

— Cnacáú6o. 

— Ilo2xánylcra. 


ÉIH€T€ Hả 


— CKóIIbkKO BpỀM€HH? 
— Ố wacón. 
— Yxé 6 dacón? MbI onÁá3nbIpaeM! 


— [ĨpOCTlT€, Bbi 





— IlpocTúTe, nox‹á- 
ylcTa! 


— [Ilozxányñcra. 





Pa3roBóp no Tenedbóny 


— #Ï cnÝýmiảio. 

— 3npáncrsylTre. ro TOBOpÉT 3úHa. 

— 3npáncrpylre, 3úna. 

— CkaxÉTe, noánylcTa, 
YyX<É 1ÓMa? 

— Hêet, oHá emẽ Ha pa6órTe. 

— IIpocrúre, no›cánybcra. 

— IloxányĂcra. 


Jlapúca 


YVIIPA2KHEHHĂH 


1. — OH éneT ccluác Ha pa6óry.— Kyôá 
on éØem? 
— MakcÍM HHỀT B HÉTCKHH can.—...? 
— Moá nowb HIẾT celác 5s ỐÕnÕnHoTé- 
Ky.—...? 
— Mnán WnánmopeHw celfiqác éner b 
II€HTP.—...? 
— /]lÉTH HHýT B napK.—...? 


2. Cnpocfre, Jlapúca éner Ha paÕóTy za 
METPÓ?—Jlapúca, bi éđeme Ha pa6ó- 
IY Hđ Mempó? 











H€ 3HÁ€T€, CKÔJTbKO Cnpocúre, ÁHHa IlerpÓnHA éneT 5 
celqắc BDÉéM€HH? lẴHTp Ha aBTÓỐyce?—...? 
— jJsa dacá. Cnpocfre, 3#Ha ÉneT ä ÕHỐnHOTÉKY Ha 
— Cnacñốo. Tpo/iiéốyce7—....? 
— Ilozányäcra. Cnpocứre, Húna éner n UIKÓIY Ha 
TpaMBá€? —...? 
tUeäTp KaKús Kpacúnas! npocrúre, noxxányĂcra 


AaBáHT€ H0é/1eM 


cợi TIÊN. K&AKÓ€ Kpacúsoel 
KRaKÓŠ KpacfñnhiXI 


XaKf€ patnbic! 


cưiÈ 
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3. 


4. — § celdác nný ø napK.——B niapK2 Á 
a @ 6uÕ1HomékKy. 
(B MATA3ñH—Ha pAỐÓTY, B HiKÓ- 
ÿy —-B HHCTHTýT, B NẾTCKHĂ Can —B 
I„HÉO1y} 

5. Kakól Kpacúpbiil Kakán Kpacúnaa! 
KakKóe kpacfisoe! Kakúe KpacñRtIe! 
— Bor Mxoẽ HÓBo€e — CMOTpÚte. 

1ab1TÓ. BOT MOÏI ráCTYK. 


— IIpocTúre, no»€anylÄcra, bi H€ 3Há- 
eTe, gmopóũ aamóØyc WNIET 8 ueHrp? 
— HT. 

— Cnacúñốõo. 

— Tloxányñcra. 


(nếppHÌ TponniélỐyc, q€TBEpTHIli 
TpaMBál, cC€nbMÓI aBTÓỐyC) 


SEN QIc, I 
— *3rO HaII HOM. 


— Bor Háu1!a 
HÓBA5 LIKÓJ. 


c< t 


— Ha, ñä cHýLia. 

— 3npáscraylre, ýro roBopúr BanñM! 
— 3npáncTByfre. 

— 3úHd nóMwa? 

— Het, oHá #8 Õw6ñwOomKe. 

— Tlpocrúre, noányĂcra. 

— IlozxeánylicTa. 


(MHaáH MBánHosnuq-—Ha pa6óre, Ba- 
cúnHä HHKonáeBHd—bB LIKỐJ€, JÍapú- 
Ca-—B MiTA3/H€) 


„ =—- MakcúM ÝQHTCS B 
HiKÓn€? 
— HT, OH H€ ÝýHHTCW B 
IIKÓ2€. yxé 
— HúHa ... Ý4WTCH B8 HHCTHTý- 
Te? 
— Her, OHá ... ýHHTCñ B LIKÓ- 


L1. culẺ 
— Mbhi”*... Ooná3]bIbBaeM? 
— Her, Mbl... H€ OHá3/1b1Ba- 

eM. Celiuắc 6 acÓn, a 

CHNbM B 7. 








74 


YPOK 


Ns — KGz0á nanunáetca nepenáua?— B 7 qucóe. 
— Ko¿zôá llapúca nôMa?—.B cyØ6Ööómy n" @ @0CKPeCéHbe, 
(BOCEMk) io MakCứA, Bul XOpOUIÔ šHấcr€ c2. 














CKÓIEKO 

BDÉM€HI? Korná? 

Mac B HâC 

ñBa wacá B Ba H„acá 

TPH dacá B TPH wacá 

W€TBIpe wqacá B H€TEID€ Macá 

IITE HacÓB B H4Tb 4ACÓB 
Ilepenáua HawuHá ỐTo MaKCúM, BB  - BỐC€Mb HACÓPN  B BÓC€Mb vacÓp 
eTc# B 3 qacÁ. XOPOIHÓ 3Hácre czó, 


Ilepenána koHwáeTr- 
cñ B 8 dacóg. 


KT0Ø? Koró? Korná? 

ã M€Hđ HOH€HÉJI©HHK B HOH€JẾJIbHHK 
THỊ TeÕáñ tứỞắrnHH1a B HắTHHHY 

OH 3HATb - cró cy66óra B cy6Õóry 

oHấ TIOHHMẤTb cẻ BOCKp€CéHbe B BOCKP€Cib€ 
MẸE CHPDAIHHBATE Ha€C 

BHl BaC 

OHũ nx 











OHñ cMúTpHT Teepúzop. Ho TeneBú2opy Mbpáun MpánonHd H AnTón HwkKo- 
BblcrynáeT x cocén BanứM. JIắỐ€BH HTĐÁIOT B LIÁXMATEI. 
BÓCEMk, BOCbMÓÏÌ KOHHáTkCx HắTHH1L(a TeeBñ3op 
ñ€peRána KOHHáñ€TC3 cy6ö6úra CMOTĐCTb, TẺJIEBH30Đ 
HAWHHắäTECH Korná? OCKpec€Hbe BhiCTyHắTbE 

HãHHHáêTcg IOH€/É7ESHHK BbICTYITE HỢ TEI€BÍ30py 
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BOCbMOÙ YPOK 


YHPA2KHEHH1 


1. Tlepenána «MockBá w 
MOCKBHHI» HaHHHÁCT- 
ca ø 7 wacóa. 

YpóK HaduHáeTca (2 





wqacá). 
PaÕðóTa KoHHáeTca (5 
AHTỎH HíHmKO/lắeBud Muán HbpáHOBM4 2H- wxacó). 
IpHxónHT B 8 4acÓP. BÉT bB MocKBế, OH Ilepenáua onwdáerca 
MOCKBú. (8 qacón). 


2. jJlapúca HHỆT 3úHa HHIỆT B 








Ha pa6ÓTy bB WHCTMTÝýT B 

Máuia nä Mak- BanñM éñ€T 

CÚM B GHỐNHOTéế- 

MHÝT HOMÔR Ky B 

B 

Mnán Maáuno- 

3. Korná pBbi 3ánTpaKaecre? Korná Bbi BH MHÉT B 
o6ênaeTre? KorHá pbi ý2KHHaere? Tapá»* %5 L) 
4. — Korná nhi Hrpấere B HiáXMaTbi?— B øoCKpe€CéHbe. 

—— Korná 0H BbhIiCTyHấáệT HO T€JIeBú3Opy2—... (HắTHHUa) 

— Korná on éneT s MocKBý?—... (BocKpecéHb€) 

— Korná BauIi nÉếpBbil YpÓK?——... (HOH€7NÉ/IEHHK) 

— Korná no Tenebñ3opy nepenáua «MocKBắ w MOCKBHHú»?—... (cy6ÕÓTa) 


$. CH TOBOPÍT HO-DÝCCKH. Bbi IOHHMấ€T€ đZÓ. 
MakKCÉÚM 2KHBẾT B HÓM© Nè 2, Miu TÓ2K€ XKHBET TaM. MaKCÚM XOpOHIÓ 3HẤ€T.... 








Haui cocé3 nuicTynấeT no TeleBú3opy. Mbi xopottÓ 3HáeM.... 5 rosopib 
no-pýccKu. Bbi xopOLIÓ IOHHMắ€TC .... Cứ CneLHáT. § cñpáIIHBaIO ... , KyHá OHÍú 
CIE€IHáÁT. 
HiÄXMATbL . IIpHX0nñTb 
HIĐỐTk B LIÂXMäTBL IIphx0cý 
npfxónnuu 
MOCKBM% 
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6. KaK IO-HeMÉHKH (TIO-AHFJU1ÏCKH, tIO-(PpAHHý3CKH, O-HCHÁHCKH) MAIIÚHA, anTÓÔyC, 
TpaMBáÏI, TpOJUIÉBỐYC, M€TpÓ, TaKCú?—— ÄBTÓỐYC HO-H€MỀIKM..... 


B CÝXHBOTX BENEPOAI 


B kpaprúpe N 2 xznpểt Wsán Wpáno- 
Bu4. ĐBbl y%& 3HácTe cró. BéqepoM n0 
T€JI€BU3ODY HHT€PẾCHbI€ n€epenắdd, H OH 
CMỐTPWT TeJlenứ3op. B cyÕ6óTy n 8 qacón 
Haqw#Há€Tcã nepenáda «MocKBá ñ MOCKBH- 
wú». FÍ 06Erm9Ho B CYÕỐÓTY BẾH€POM €TÓ 
cocén AHTÓH HúKO/lá€BH4 HPHXÓHHT WT- 
DpắTb B HIẤXMATbI, 

— 3npáncrnylre, linán WnáHounw,— 
TrOBOpfỨT OH.—JjaBilTe  cbirpáeM R 
LiắXMäTbI. 

— XopoMó, análTe. Ho celiuác Ha- 
+HHắeTcnä nepenáqda «MocKBá H MOCKBH- 
wú». jJHaBáHT€ IOCMÓTPpHM. BbICTYHáIOT 
HHT€PẾCHbI€ 7IÕHH: CTpOÍT€JH, (DÍHKH... 





— Pul npánbi, ýTO HHT€pếcHan nepe- 
náua. Ho pnagálre cHaqána CbirpáeM bB 
UIáXMATbi. 

— Xopouuó. 

Ho BOT HaqHHấ€£Tcã fiepenáta,  OHúÚ 
BMẾCT€C CMÓTDpAT T€/€Bứ3op. Ilepenáwa 
«MocKbBá H MOCKBHHÍ» KOHHÁắ€TCH, HA4H- 
Hắá€Tca npyráa nepenáwa. HÏ TaK BCerRá B8 
cyÕØØóTy BéqepoM Linán WBáHnoBuw H AÀH- 
TÓH HHKOXÁ€BHM «HTDấIOT B LIÁXMâTbI». 








HHT€pÉCH | bIẪ, -8, —0, -bI€ 
0ỐEI4HO 
Bkí páBkl 


/ñ#aBắÏre chirpáeM 
ñaPáÌTre I0CMÓTDpMM 


cadána 
npyr | ól, -á, -úc, -úe 
Tax 


T7 


BỐC€Mb 
BOCbMÓI 
nepexáua 
HAaqHHáTbc8 
HAa4BHá€TC1 
KOHMáTbkC1 
KOHMá€TC4 
Korná? 
TIOH€JÉ.IbHHK 
TITHHII3 
cy66ớra 
BOCKp€CéHbe 


T€/Iet#ñ30p 


CMOTPÉTE T€/IEBú30D 


BbICTYHÁTb. 
BBICTYHắTE 
HO T€€BH3ODY 


HIắXMATbI 


HTĐẾTE BE HHIÁXMATbI 


HDHXOnÉTTE. 
TpHXO2kKÝ 
HIDHXÓ]MLIE 


78 


BÀI 8 


8, số 8 

thứ tám (số thứ tự) 
buổi truyền hình 
bắt đầu 


kết thúc 


khi nào ? 

thứ hai 

thứ sáu 

thứ bảy 

chủ nhật 

vô tuyến 
xem vô tuyến 
phát biểu 
phát biểu 
trên truyền hình 
cờ 

chơi cờ 

đi đến 











MoCkBñ người Matxcdva 
HHTepécH | bi, -an, hay, thú vị 
--06, -bl€ 
O06EI4HO thường thường 
ñaBálre cbirpáeM Chúng ta cùng 
chơi nào 
ñaBálre nocMóTpHM Chúng ta cùng 
xem nào 
Bbl HĐắhbi anh đúng 
cHawá.1a bắt đầu 
npyr | óñ, -ám, khác 
-Óe, -le 
TAK thế là 
nữKToap phát thanh viên 
HHTenécH | priử, -aq, không hay, 
-oe,-bte không thú vị 
ZH€HHT€PÉCH | bIl, -85, 
~06, -bl€ 
uuáxwamm Ì niä, -an, thuộc về cờ 





-0©, -bl© 


IIắXMñTHađ HẾpTHH vấn cờ 


Rasarre norobBOoDpWMeee+e+e+©®+e004Á60600960600666Ó666 
Tin ssne=ri===—=——e———=——=—=—--=—=== Ta. 





— Korná phi énere ä Mockný? 
—  noH€ehénLHHK. 

— YTpoM? $ 

— HeT, Bếq€poM, B 8 Wacón. 





— Máwa, Hauil nắna RbICTYHÁeT no 
T€I€BÉ3OpY B HÁấTHHHV? 

— Her, B cyðGóry. 

— A Korná? 

— B 6 wacón. 


JapáĂT€ nocMÓTpHM T€J€Bú3op 


— Húna ï MakCúM, B BOCKp€CÉHk€. ïO 
T€7eBú3opy néTcKasa nepenáua. Ha- 
BấÏlHT€ IOCMÓTPpHM €ẽ. 

— À KOtNá oHá HaqnHáeTcw? 

— B IaTE Hacób. 

— Ho Benb Mbi HIỂM B BOCKpeCéHbe B8 

napK† 


— 3npáncTBylĂTe, ÁHHa TlerpónHa! 
— 3npáncrnyl, jJléna! Bxonứ, nozá- 


JnyñcTa. 

— Húna nóMa? 

— la, oHÁ cMỐÓTpHT Tenepú3op, 
Húrma!.. 


— 3npáncrnyl, Húna! 

— 3npáncrnyl, Jlếna! Io Tenepú3opy 
ỐM4€Hb HHT€pécHaw nepenáwa. JlapáÙ 
IOCMÓTPpHM €Ẻ BMÉéCTe. 

— Xopouó, nagáä. 


YIIPA2KHEHHãA 


1. — Korná Bbi énere? 
— Korná phi énere Ð Mockpý? 


— Korná BbI H Ba ÕpaT ÉN€eT€ B MockBý? 


— B cyð66óry. 


— B cy666óTry BéqepoM. 
— B cy66óTy nếdqepoM, s § wacón. 


2. — BaNÚM, TbI H€ 3HấeuIb, «MoOCKBÁ H MOCKBHMú» HHT€DpÉCHaw nepenáda2 


— WiHrepécHan. 
— ... HIOCMỐTPHM. 
— Xopouió. 


— ÁHHa HaánonHa, B BOcKpecéHbc ïo T€/IÊBÍ3ODY BBICTyHắ€T HauI HÓBbIli cocé/. 


—... TÍOCMÓTDHM, 
— Xopoió, 


— MakKcúM, B 6 HaCÓP HauHHấệTcq HHT€pếcHan nepenáwa. 


— ... HIOCMÓTDHM. : 
— Xopouió. 


— Msán MnáHonww, cerÓnHw s HátteM KHHOT€áTPC HJIẾT XOpỐIHHH (ĐbH7EM. 


——.... IOCMỐTDMM. 
— Xopouió, 


(nanáÄ, napáÏTre) 


79 














3. KTo oÕgidHo npnxó- KTo áTo? Mnán VWináHoBHW H erÓ cOCÉH Mr- 
HT L.) cyÕ6óry MTO TOBODÍT pấlOT BE ILIấXMATBI? 
BÉNGDOM? 1úkrop? A HTO OHÚ ñé/a‡oTr? 
LỊTO TOBOpÚT AÁHTÓH 
HHKoJiáeBiw? 
á. — lIlána, naBáÏ IoOCMÓTPpHM T€/I€BÉ3OP. 
— Ho Be]nb celWáC Mbi Ý2KHHaeM! 
(nanắÄ noếneM B5 IiApK——CMÓTPHM T€J€BÍ2OP, HaBáÏ cbirpáệM B IiáXMATbl— 
HIỂM B ÔHỐ/IHOTẾKY) 
$. MHHrepếcHas nepenáua. 
Máina cMỐTpHT nepenáwy? 
Á KTỐ 2€ CMÓTPHT iepenáqy? 
KTO rOBOpÍT, WTO ÍýTO HHT€pẾCHaS 
nepenáwa? 
KTO TOBODpÚT, HTO ẾTO H€HHT€pẾCHaR 
nepenáwa? 
Afxrop MIắXMa8TM | kiẨ, “8X, -0€, -kứt 
MH†epÉcn | xiÄ, -a%, -Oe, -kieztncuwrepếcM | kiă, -aw, -o€, -kị€ tiầxM&rnan nắprwx 
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YPOK 


N9 X AteHÁ £CHmb ÔpaT, 
KHÉYA Hà cTojé, a XYPHúT B5 CTOIIẺ, 
(REBSTb) TO MOÍt KHÍPH, 


Koz0á mò CMỐTPpHM t€ncRñ3op, nána Á Huán MsáHopnw 
HIDÁKTT B LáXM¿TbI, 











ẤTo „oử BpaT.—XŸ MeHád ccrb ỐpaT. MOÄ 
MOñ MOñ 
MOE 
TBOH 
TBOfđ TBOñ 2KYPHáJ1IEI 
TBOẺ KHITH 
#——Y M€HÁ €CTb 3<ypHán TIắCbMa 
TbI—Y TeÕắ eeTrb 2XYPHá7kI HaúHI ' 
OH——Y H@TÔ eCTb ra3éTra Hảaina Hãng 
OHắ—Y H€É ecTb Ta3ÉTbI HảIJ€ Ð 
Mbh]—Y HaC €CTb IHCbMÓ R 
aIu 
Bbl—Y BC €CTb TIÉCbMä Bắne náItw 
OH—Y HHX €CTb Bắing 





To cTroun. 
KHÍTa Hđ CTOHÉ. 
IÏHCbMÓ #@ cToné, 





KOrHá ni CMỐTPHM T€/IÊ€Bí3OD, nắna w 
AHTón HmKouáennq HTĐÁIOT B LIÁXMA4TbI, 


210 MOÁ MáMa, 

Ý He ecTrb o7rÉH, 

OH moïi néñyuuka. 

Moă pnényLKa x‹H- 
BẾT B /Iepénie, 

















HÊBfTk, PBÁTbUi Thoú R€yUka 
Y MCHÁ (T€ÕÑ...) ecte HãIi1m Aep€nHa 
MOHñ B8ắUIH peká 


S1 


ñEBSTbIH YPOK 


Máu1a nñoká3bIBaer KBADTIDY. 


S <é kế Kể <É kC tế 





— 2TO KÝXHH. ro hắHHaã. ro ốœnmiuắn KóMHaTa, ä ýTO MÁI€HEKAH. 
Ÿ Hạc ecCTb 123. 3jneCb ropáiaãs Bo- 


Hắ, a 3n€Cb XOIÓN- 
Han RGHá. 


YIIPA?KHEHHđ ` 


GạC €CTb MALIWHA? (@bt) 2.  M€Hñ €CTb Bì 


, €CTb /OMHb? (8) 

.. €ỨTb IAIbTÓ (Tbl) 

.. £CTb MắJI€HbKHÙẲ CbIH? (OH) 

.. ®@CTb 6áöyUuIKa? (Mbi) 

,. #@CTb T€/IE€BÍ3OP? (OHỦ) Ý Bac €cTb 
. ©CTb HÓBBIÄ #ypHáñ? (OHá) 








3.  HŒC €CTb KHÍTH.— 2T0 HU¿U KHÍPH. 
Ÿ M€Há €CTb nếnyuIxa w# 6áÕyuIkKa.— Bor ... nếềnyuIKa w ðáÕyUliKa. 
Ÿ TeÕá ecrb ra3ÉTb!?—Í[ ne.... ra3ếTbi? Ÿ Bạc €CTb CHYApẾTbI?—Í'n€.... CHFA- 
pếTbI? 
4. Máma w nána Ha paÕóTre. BáÕyuka w Mámia nóma.— Koz2á Máúm@ w nắng Hú 
paBóme, ØáØytuka tu Mátaa đóa. 
Hána wnếr Ha paðÓry. MaKcúM HHẾT B nếTcKHÄä can.— Korná..... IÍo Teesñ3opy 
BblCrynáer Ha! cocén. MbI Bce cMÓTpHM T€e7eBÚú3op.— KorRá .... 
Tiána qwráer raaéry. Húna c"ÝýUu1laeT MÝ3bIKY.— Korná..... 
5, Mara3úH no-(ÐpaHuý3CKH ... 
Tapá» IIO-H€MẾHKH_... 
MrepécHkih IñO-HCIấáHCKH.... 
CHMNaTúHHHIẳ IIO-aHrTNñÄCKH.... 
nñ0KÁ3kTB8TE. KýxnA copáw | uÄ, -aa, -ee, -He 6onktt | ók, -áa, -óe, -Ée 
Tra3 BODA KÓMHäT8 
BúHHa0ã xoÓnM | BI, -95, -O€, -bíC Mắn£tHkk | HỈ, -89, -O©, -M€ 


_ 
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HÓBAN KBAPTHPA 


HanBálT€ !!OCMÓTpHM, KTO 3XHBẾT B KBapTúpe Nà 6. 2ro Hnkonái Ilerpópuw, eró 
24€Há, €rÓ #04b—MáNeHbKas Mátua " eẽ 6áðytuxa. Á Kro á7o? 'Ýro NÉ1yuIka, ÖH 
2XHBET B NEpÉẾBHE, HO celuác oH ð Mockaé. 

Máu1a noKá3bIBaeT KRapTipy. To MX HóBas KBaprúpa, H Máumia noKá3bIBaeT cẽ € 
Y0BÓ/JIECTRH€M. . 

— 3T0 Háia Ốo/bInấn KÓMH4TA,—TrOBOpÍúT OHá.— 3necb Mbi BẾHEpOM CMÓTPHM 
T€JI€Bú3OP. Á KOFHẤ Mbi CMÓTPHM T€1enú3op, nấna wm Wlnán HsgáHonnq HTPÁIOT B 
LIắXMA4TBI. 

— Xopúiian KÓMHaTa. Á ro 31€Cb?— CIpáiIHBaer NNYyULIKa. 

— 3Nneck %HBý q H Õ6áÕyuUIKa, ŠTG HẤUIA KÓMHATä, BínHuw, y MeHá ecTb ỐonbUlôïi 
cron. 

— Á r0 Ha cTroné? 

— Moá Hópaw MmatHfHa. 

— À KHÍTH y TeÕ4 ecTe, MáiiIeteKa? 

— Konéwno. BOT MOÍ KHÍTH, B CTOIế. 

[ĨOTÓM OHl HHÝT Hä KÝXHIO, - 

— llếnyUiKa, 8oT KýxH# H BắHHan. Ÿ Hac €CTE FOpÁdađ H XO/IỐNHA3 BORá. 

— Á TR€ %HBýT MắMa M HẮHA, rHe HX KÓMHaTA2 
— TaM, HaBál TOCMÓTPpHM. bổ 
— ÔdqeHb xopÔULla# KBapTúpa. 

— jlếnyu1Ka, a TROÏ ROM B h€péBHE 60NnHIIÓÄ ng Mắ/€HbKHĂ? 
— He óq€eHb ỐonbiHól, HO H He MắneHbKHii. 
— À T€7€nH3op y TeÕ4 n8 nepéBHe ecTb2 
— Y Hac B ]€pếBH€ €cTb T€/I€BI3ODBI. 

— A can? 

— KOHếd4Ho, €cTb, ÓqeHb XOpÓIrHỒ can. 

— ỦÏ peKắ Y Bac ecTb? 

— H peká. 

— Á JệC Y Bac ecTb? 

— Ecrb. 

— XopOUiÓ, KOFHấ €CTb /ec H pekKá. 


—=—=-- —  ỄỄễễ. 
€ y0BÔ/1ECTBHem Máma — MátneHkka 

xopóum | w, -aa, -ee, -he 

ĐỨNHHtb, 

KON€"HO 
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AÉnWTb 


1£RñTbIli 


Y MeHúW (TeÕáñ...) ecTb 


MOH 
ThoÍt 
HắIIH 
BáIIIM 
ñÊnyMIKa 
n€pénnn 
pekKá 

Jtec 

can 


TIOKÁ3bIB8Tb 





KýxHñ 

ra3 

BÁHHA51 

ropán | nă, -an, 
-e€, -H€ 

goná 

XOÓNH | bi, -aH, 
Ì -O©, -bl© 
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BÀI 9 


9, số9 

thứ chín (thứ tự) 
tôi (anh... ) có 

của tôi (số nhiều) 
của bạn 

của chúng tôi 

của các bạn 

người ông 

làng quê, nông thôn 
đồng sông 

cánh rừng 

vườn cây 

Trình bày, cho xem 
nhà bếp 

hơi đốt, bếp ga 

nhà tắm 


nóng, ấm 


nước 
lạnh 


6o.eu | óñ, -án; 





-Óe, -€ 
KÓMHaTA 


MÁJGHEK | nữ, -a8, 





-0€, -M© 


C Y/4OBÔ/IbCTBHEM 





xopóum! | nñ, -a1, 
~©©Ẵ, -H€ 
BÍ/IMUIb 
KQHÉMHO ~ 
Máuia 
MáuIeHbKa 


MÓX€T ỐbITb 
nporpámMa 


— Kak KHBCre? 


— Cnacúñốo, xopouió. 


Hy œ KaK? 
\ĩro cerónHs 


to, lớn 


phòng ở 
bé nhỏ 


vui lòng 


tốt 


bạn thấy đấy 

tất nhiên 

Masa (tên riêng) 
tên gọi âu 

yếm của Masa 

có thể, có lẽ 
chương trình 

- Bạn sống thế nào ? 
- Cảm ơn, tốt 

thế nào, vú gì 
Chương trình t1v1 


no Tenepú3opy? hôm nay có gì ? 





BHasaire [IOTOBODMM©Ẳ©+et©+©°ee©©ee©9ÓeÓ0deeeeedeee 








— Máa, rne Molä nopTdéJib? 

— Ha croné? 

— 3necb Her. 

— AÀ B Croné? 

— VWĨ 8 cToné Her. 

— lỈ€e 3Hắto... MózKeT ÕbIrb, Ha KýxHe? 





Celuác no TeneBú3opy HHrepếcHaw ñepenáwa. JlapáÏiTe nocMÓTpHM! 
Á MỐXXET ÕbITb, CbiĐÁ€M B UIắXMaTbi2 
€ ynoBónkcTpueM, napálÏTre ChIrpáeM. 


[II 


Ilếrp HuKOáeBH, 3npáBcTBylre! 

SŠnpápcTnyfTe, MHsán WsáHoanw. Kak zasEref 

Cnacñốo, xopomó. A pbt? 

TÓ2K€ xopoIHÓ. #Í celdác 2KHBý B T€péBHe. 

B nepếnHe? Hy w KaK? 

Xopoó. HenaneKó 6onkirófi nec. 

Ÿ BaC €CTb peKá? 

Ha, y Hac ecrb 6onutuấø peká. B I€DÉBH€ C€fHÁC XOpOIUÓ... 


IITIIIII 


Hro ceróNHm to TeIeBñ3opy2 
He sHáto. Y Te64 ecTb nporpáMMa? 

— MA, yY M€HÁ €CTb ïA3ÉTA, a B Ta3ÉT€Ẵ €CTb ñporpáwMa. Ho rne +»e ra3éra? 
Bá6ytrKa, re ra3éTa? 

— Ha cronẻ. : 

— Ha, noT oHá. Celác néTcKan I€P€JÁHA, a HOTÓM HÓBHIĂ CbHJIEM. 

— RÄanál HocMÓTpHM ĐHJIbM. 


— Bxonúre, noxánylcra. Bor Háuia HóBas KBaprúpa. BúnHTe, §To Hánra 6oJIbutág 
KÓMH4TA. 3/]€Cb MBI OTHEIXắ€M, BÉq€DOM CMÓTPHM T€7I€BÉ3Op. 

— Ä WrO 3]1eCb? 

— -ÌïO BHắHHa#, a TaM KÝXH1,. 

— Kakáa ÕØonkulá# KýXHa) A fOpá4aø BONÁ ÿy BaC €cTb? 

— Ha, y Hac ecrt ropádas soná. 

— Ôw€Hk xopóinad KBaprúpa! 





MÓ2K€ŒT ÕbITE Bki 3nácT€ Bce cñoná M nolMšT€ $TH BbIDA2KÉHHx:; 
nporpáMwa — KaK +Hncre? Hy H kak? 
— CnacúØo, xopounó. Mro cerónHw no Tenepú3opy2 
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YIIPA2XHEHHX 


1. — Ý TeOá ecTb 2CypHá/12 

Ecrb, 

A TH€ 0H? 

Ha croié. 

3nect Her... BOT OH, B CTOJÉ. 


(KHỐFa, TIOpTđé.rb, ra3éra) .. 


2. — Húna, rne Taoï noprénb?— lỉa 
CmO.Ié. 
— 3úHa, rhe TRO KHÍTH?—.... 
— Máuia, rne 6áðyuKa?—.... 
— Bá6ÕyIika, rne celdác nána?—.... 
— MakcúM, re MáMa?—.... 


(HA CTOHẾ, B cCTONIế, Ha paÕỐÓTe, 
Ha KÝXH€, B KÓMHAT€) 


3. — Móx‹eT ỐbITb, đãi ceäuác éôem 
gơxró? 
— MóÓ%XeT ỐbITE. 


(MaKcứM nrpáeT B nấpKc? Báua 
cecrTpá celqác sB nHcrnrýre? Moá 
ra3éTbI 8 noprdéne? Jlapúca cerón- 
Hã H€ paÔÓTa€T?) 


4. — HaBnálĂTe noCxÓmpu®t meaeaúaop! 
— CÐ yN0OBÓJIbCTBH€M. 


(CbipDắeM B LIẤXMATbI, HOTOBODM 
IIO-DýCCKH, HOẾJH€M B HApPK) 


5. — 3npápcraylre, ÁHHg l1iempóaHa! 


— 3npáncrBylre, Jlapúca. Kak xen- 
B€Te? 

— Chacúổ6o, xopOIIó. A Bbi? 

— Tóc xopouló, ciacúốo. 


(Bacúnnñ HwkonáenBnu — Mpán Wsá- 
HOBMH, Onếr— ẢHHa IHlerpósHa, 
Jlapca— AnTón HnKonáeBH) 


. lTána w Onếr wzpáiØm @ tuáXwambi 


MhlI TỐ H2DÁẴ@M @ HIẮXMaTmbI, 
Ÿ HHX £Crrè meaegú3op. Ÿ Hạc TÓ2€ 


BédepoM MbI C4ý1/đA ý3biKy. OHúñ 
TỐ2K€ BÉH€DOM .... 

Mol nềnyUlKa cusểm ø ÔepéeHe. Há- 
Ia ỐáỐynIKa TÓ€ .... 

KHÍTH Hđ cmoAế. IĨnctMÓ TỐ3Ke€.... 


. — ro náma KBapTrúpa. (xopómias) 


— Kakáa xopóutan Køapmúpa! 
— BbùL npáúGbi, ỐucHb XODÓIHQR K@qp- 
múpa. 


— 'ÝTo Hau! no. (6onbIIóli)—... 
— ïo Haui can. (xopóuindl)—... 
— ro peká. (6onbInás)—... 
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NS 1 O Bqepá oH dua ypHán. Baepá Húna ÔpU1á nÓMa., 


— Kozố Bbi nũnHTe?— ñ gáy MakcfiMa H Húny. 


J nú»y BúKropa, KOrnÔpbl »KHBEt B KBapripe Ne 8, 


(RECSTb) 








CerónH3 cyÕö6Óra, z1 H€ DAÔÓTa1O. 


Bwepá, B nñÁTHHiy, ä pa6óma+t. CcrónHn3 Jlapúca nóma. 


Buepá llapáca 6puná nóma. 


DAỐÓTA-TE [TOBODÍ-TbE KH-TbE  Ốbl-Tb RÚI€Tb 
Ø1, ThỊ, OH pDAỐÓTA-.1 TOBODÚ-./I 2H-4 ỐbI-⁄ 3HATb 
#, THỊ, OHÁ pAÔÓTAa-1đ TOBOpÍ-1G 2%H-đ ỐbI-.tá C7ýUL1AaTb KOrTÓ? 
OH pAỐÓTA-10 TOBODÍ-1G Xú-1o  ỐEI-A0 CHpÁMHBATEL WTO? 


MBI, BBUOHW pAỐỐTA-M TOBOpÍÚ-2H XXú-1U ˆ ỐBI-4H 


II  “l 












2%cypHán, 
IIHCbMÓ. 
Ta3éTy. 
“h To ng # pBứ&y Ôpấta. 
BắNHT€? CTpOñT€14. 
KOFTÓ Ebi MisgáHa WsáHoBwwda. 
BÉïNHT€? cecTpý. 
AHHy LĨeTpÓBHÿY. 
IOALE. 
Jd Bú2£y qemó6Øyc. MaTb. 
1 nú2ky MaKcúAtd. 
{1 nú+»y cocéna. (Cocế]n HHỆT B MAT83ÚH. Lô HnT 
Ññ By cOcếJla, KØO.MÓpPbIũ HnÉT B MAaFA3ÚH. //#†¬ 
#Í Bú»‹Y KHÍFY. KHúra Ha CTOHé. 
#l BÉ2KY KHÍPY, KOIIÓDđ% Hà CTOIIÉ. 
# BÉ» nuCbMÓ. IĨnCbMÓ Ha CTẾ-TG. 
# Bñ#y HHCbMÓ, KOmÓpoe Hà CTÝýJ€. 
KOTÓpbLrli 
KoTrópas KGTÓpEIe” 
cưng ao TO TH3THHỦ  KHỐCK. 
necb pa6óTaer TÁH. 
TẾCRKTE, /ñeCäTbIÄ BÉ/IÉTbk cryn KOTÓP | BIÏ, -aAđ, -O@, -bị€ 
nuepá hy F83ÉTHHIĂ KHỐCK 
ỐbrrbE (np2t. ÕbLl, Ôblná, ÔBIH) BNHUIE 
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HECnTbIÙ YPOK 


BúKTOp——M0.I0lNÓð we/10- 
BÉK. ÔH CTY/ÉHT. 
BúkTop HH Ojlếr——-Mwo/o- 





nEIẴ© 110/1. 
Moá cecrpd—cTyHtếnr- 
Ka. XYIPA2KHEHHSI 


I. a) Celuác Táng nnráeT %ypHán «MocKBá», a pBH€pÁ OHá Hưmá14 2KypHân 
«1láxMaTbi B CCCP». Bacúnnũ HnkonáeBH4 ccÏidác He paÕÓTaeT, á DáHhlU€ OH... B 
uuIKóJne. Celdnác Onết ñnẽr s8 Hopocn6úpcke, a páHbLUle oH.... B MocKBé. CerónHs 
Mbl CMÓTpHM Iepenány «MocKBá H MOCKBHHÍú», Blepá MbL ... nepenáwy «Mbi 
TOBODÚM IO-aHT7I#ĂCKH». 


6} CerónHa Jlapúca nóma. Buecpá oHá Øpldđ Ha paÕ6óre. Celtác Mnán WnáHonuw 
nÓMa. jHỀM 0H... B Frapaé. ñ ` 

Celuác Mátta ú MaKcúM B nápKe. ŸYTpOM OHÚ.... TÓMa. 

CcrónHa nényuIKa 8B MocKBé, a nuepá oH... D nepÉbne. 


2. Mánia CMỐTPpHT 


MaKcfM xopoLtó 
B OKHÓ H BÍIMT 


3Hắ£T 





Búkrop 
TioKynắer 


Mononó1 s%eno- 
BẾK  CHpắIIHBa- 
CT..., [J€ 2K€HBET 
Jlapáca. 





3. MakcñúM núnHT HúHy.— Kozó nứjnH†+ MaKcúM? 
MaKCñM cJýUtaeT páôuo.— mo clýmacr MakcúM?2 


B náTr¿uy BúkKTop núngn TđHM.——.., 2 
MaKCÚM BÍNHMT MAI¿ÚHV HỆ G81 1ÓÖyC —... 2 
HBqcpá WHnpán Mpánonuu gúnen 2/Hy.—... 7? 
MáHIa cJIÿLIA€T tÝ3biKy.—... 2 


4. AHTÓH HHKOlá€BHH, KOmÓpbiĂ 3KñpếT B Kbaprúpe Nè 8,IpHXÓNHT B cy66ÓTy Hrpútrb 
B HiấXMaTbI, JĨapÍca, KOTÓP... OIlú3nblBae€T Ha paÕØóTy, ÉéneT Ha TaKcú. MononHie 
THÔNH, KOTÓP... IOKYTIÁiOT 3]j€Cb LA3ÉThi H XXYPHÁIbl, 2€HBÝT H€jaeKó. Bacúnnk 
HHKOJắ€BH, KOTÓP... ÉN€T Ha ADTÓỐYyC€Ẵ, HaLl coCẾJ. 


3. — ĐBhl HỆ 3HÁ€T€, KaK TIO-AHTIÉHCKH (HO-H€MÉHKH, TO-ĐpaHHÿ3CKH, Ro-ncnáHCKn) 
CTYHIÉHT, CHODT, MỸ3bIKA, (PH]bM, IĐOFpắMMA? 
— 3Háto, CTYHÉHT no-aHrnúlcKn.... 
————_ => =ễ 
M0uOn | 0l, -áR, -Óe, -bI€ CTYÉHT, CTYy/ÉHTwA 


MO.I0HÓI 4e10néK pắHkite 
MO.IOHEIE JIOHH 
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HAII TA3ÉTHBI KHÓCK 


7Í CMOTPKBO B OKHÓ H BỨ3%Y Ta3ÉTHHI KHÓCK. PáHbute 3necb paBórana TáH1 
CHMIATñHHa8 MO/IOI nếBy1IKa. MĨ BcẴ€ MOJIOJTEIE nÖjH, KOTÓPHI€ 2KHBÝT H€naneKỏ, 
IOKYHÁJM TA3ẾTbL H XYDHÁUIb[ TỐÓ/bKO 3N€Cb. OHỦ IIOKYHÁNH ra3ếTĐI «lIlpánna», 
«ÄVW3pécTHa», «l€OMGOMÓnbcKan npánRa», «Bedépnas Mockpá», «CoBÉéTeKnl CIIOPT», 
%<YpHánbt «CoBếTcKul CotlO3», «MocKná», «OKTáỐpb», «LláxMaTbl 8 CCCP›»... 

BanñM, KOTÓPHIl 3€HBÉT B KBapTúpe Nè 7, gúne1 TÁHEO Mr ÝTPOM H BÉN€DOM. 

ĐaJÚM BBIHẮCBIBAET ra3ÉTbi «OMCOMÓJbCKAä npắpHa» wú «COBÉTcKnl ciopTr». Họ 
ŸTBOM OH HOKYHÁN B HắHIeM KHỐCK€ «ÏÏIpánRy» H «MockósncKy!ØO npánny», a Bédepo 
ra3éTbL «ÈÍ3nÉcTHä» w «BedếpHan MocKpá». BanñM He HTĐPẾ€T B LHIÁXMATbI, HO OH 
ñoKynán »ypHán «llláxMaTbi øB CCCP». A BKTOpD—CTYHÉHT, KOTÔpBIĂ 3ZHBÉT B 
KRapTápe Me 1Ö, He TóñbKG HOKVHÁNI B KHÓCK€ TA3ÉTbi H 3X4YpHÁIbl, H0 H npOBO/NúI 
31€Cb Cg06ónHoe npÉmn. OH noKynán £ypHánh! «MocKgắ», «OKráÕpb», «CoBéTcKuii 
CoOlO3» H Aá?Ke XYypHáJIbl «CẴ@Mbáđ H tHKỚJa» H «COHéTCKAn 2KÉHLIHHaA», 

A celuắc s pñ2y y KHócKa n Bacúnisa HirKOJláeBnda, KOTÓpbIli IOKYHắ€T %ypHán 
«CoRnéTckHf( Cot63», H BúKTopa, KorÓpbtl nokynáeT «CogéTcKhif CnopPT», H BanúMa, 
KOTÓpHIĂ ñoKynáeT razéry «BewépHaa Mockpả», HỌ He BÁúKy TÁáHH. TáH y3<é He 
PA4ÔÓTa€T 3/1€cb. Celidác TáH# ÿ4HTC4 B HHCTHTÝT€. 


, 











IIDKYHäTE, TA3ÉTLI: ®I<ypHá21bI: ydñrEcR 
K.-.. M... ~Hpánna+ «ĂMocrná» yuýcb 
HEITIACBIBATb F43ÊT*L ~H3sÉcTuHan- «CeMkf W LIKÓAã> ÝHHUIbCf 
HỆ€ TỐ.IbKO..., HO H... «KOMcuMóÓJ,CKan npánña» «OkKT46pb>» 
BpémR! «Besépnan Mocgná- +ContrckHH Cofizx 
TPOB01/T+E CBOðÓnHo€ Bp)ÉwtH «ConéTCKHI CudpT» ĂUláxMarxi n CCCP- 

ñposox+ý - xMockónckas npáuna» -ConéTCKAØ X(CHIIHHA= 

TIPOBÓ/IHILb 


4àz£© 
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JÉCNTE 
eCfñTbIR 
nwepá 
ỐbITb (quá khứ Ốb11, 
ỐbIná, ÕE1nH) 

8ÍICTE 

B2KY 

BÍ]H1IIb 
cryan 
1a3ÉTHĐBIĂ KHÓCK 
MOJON | ól, -án, 
-Óe, -bie 


MO.IOHÓÏĂ "€/10BÉK 


M0.IOIEHI€ JIÔJNH 
C€TYIÉHT 
CTY€HTKaA 
DáHkIHe 
T0OKYHATb 
H... M... 
BbIIÍCbIBATE TA3ÉTbl 
H€ TÓ/IbKO..., 
HO HH... 
spémn 
IDOB07TE 
CBOðó1HO€ BDÉM1 
TIDOBOXý 


IIDOBÓNHIIIb 
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BÀI 10 


10, số 10 
thứ mười (số thứ tự) 
hôm qua 


3, 


cố Ở 


nhìn thấy. gặp 


chiếc ghế 
sạp báo, quầy báo 
trẻ 


chàng trai, anh 

thanh niên 

những người trẻ tuổi 

sinh viên nam 

sinh viên nữ 

trước kia 

mua 

cả ... cả... 

đặt mua báo 

không những... 
mà còn... 

thời gian, lúc 

sử dụng lúc 


rảnh rỗi 


It42K€ 
Ta3ÉTDI: 
«Hpánna» 
«ĂM3sécrnfi» 
«ĂKoMcoMónkckas 
fpásna» 
«-BesépHnn MockbBá» 
«COBÉTCKHH CIOpT» 
«MocKónckan npáp/ta» 
<YpHá-]bL: 
«MockBá» 


«CeMbfñ H HIKÓ/IA» 


«OkTáõpnh» 
«CoBéTcKkHĂB Cotô3» 
«lHáxMaTbi B CCCP» 


«‹CORỀTCKA' 2K€HIHIHHA» 


yúTbcg 
ydýcb 
Ý4HLIiIbCS 
(bHJbEM 
«Henénn» 
T0 €ute? 


6ónbine HH4eró 


Tánn 


“TáHewKa 


thậm chí 

các loại báo, các tờ bá 

"Sự thật" 

“Tin tức" 

"Sự thật thanh 

niên Cộng sản" 

"Matxcơva buổi chiều 

"Thể thao ÄXô viết" 

"Sự thật Matxcova" 

Các tạp chí 

"Matxcova" 

"Gia đình và nhà 
trường" 

"Tháng Mười" 

"Liên xô" 

"Cờ vua ở Liên xô" 

"Phụ nữ Xô viết" 

học tập 


bộ phim 

"Tuần lễ" 

còn gì nữa 

thế thôi, không có 
gì hơn nữa 

Tanhia (tên riêng) 
tên gọi Tanhia một 


cách âu yếm 


Hanaứre HOTOBODMM ©©+9®6Ẳ©©e©©+©e+eeeoe°eodeeeeeTeeeeeeeeee 


C OiIOSJ.TICHATb 








— KaKÚ€c *ypHáNHI ÿy Bạc ecTb? 

— «MocKBá», «COBẾTCKHĂ“ ColÔ3», 
«HÍáxMaTHI §Ð CCCP», «CeMbắ H IHKÓIa». 

— «CoBÉTcKHBñ Cotfö3» H «llláxMaTbI 
CCCP», noxánylcTra. 

— tịTo eutle? 

— Cnacñ6o, Õó/bIle HHderó. 





YHPA2KHEHHS 


la3€THHIig KHỐCK 


_~ 


„ — Máua nưepá zyfna47 
¬ HẹT, Ho celqác oHá zy/uiem. 


— TầắHewka, 3npáBcrspylre! Kak R , R : 
»cnnETre? (CMOTDẾTL T€I€BÍ3OD, CHIÝULHATb pá- 

— Cnacú6o, xopomó. Bor nau: «Co- -HMO, HHTấTb HO-aHrIñHäCKH, pa6ó- 
BẾTCKHĂ cnopT» wä «BewqépHxs MockBá». TATb)_ 

— CnacứÕo. AÀ STO BBl énaere & 2 
Bế4epoM? ñ 2. — A noT nHiết MakcúA. 

H _a á Ma? 

— BénepoM 4 nówa. Ceró/NH3 no Te1e- Eho Ð ng: Makciwa o n 

BÍ3ODY HHTCDẾCHHIĂ (ĐHJIbM. — “HẢI? OHEHE XOPOIHÔ. CÀh 2XHBẾT 
Hê1a7€KÓ. 

— Mononól wenoHéK, BbI He 3Hắ€Te, (Húna, Onér, Máma, Béya, BanúM) 
T€ 31©Cb TA3ÉTHHIÍ KHỐCK? : 

— BúnHTre, TaM Merpó? HehnaneKó ía- 3. — BkI Hẹ 3HáƒT€, ẢAHHdđ llempóaHa 
3ÉTHHIÏ KHÓCK. 3R€Cb CCTÓHHN? 

— Cnacứ6o. — He 3Hắát, ä Búneñ cể ýTpOM, 

— IIlo+»ánylcra. 


(WináH WnáHonww, Jlapúca, BacñnHi 


— JHếnyUka, y sac ccre «BewépHaa HnKonáesnww, Onér, Bépa, Húna) 


»9 
Web SẾ 4.—Y snac ecre «K0w@co#—tÓApCKan 
= PS”) : 5 npágỡa» ? 
= n J3 ¿vn ikb6 — Hoxánylcra, ro cuiế? 
"¬ : — BóntUuie Hwữweró, cñracáñ6o. 
— A «Mockpá»? P : ` 4 
— HoányñcTa. («BewépHaa Mockpá»,  «COBÉT- 
CKHÍ CHODT», «C€MbW HM LHIKÓ- 
— «lpámny», «Helqếmo» mw «COBếT- Jia», «COBÉTCKHl COlO3») 


CKHH CIIODT». 
— Ilo»ányïcTra, wTo einte? 
— Bóabnmte HHweró, cnacá6o. 























 s»ew Tầng — Táneka 
«Henéna« 

T0 €ILI€? 

6ốnuue nweró 
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5. a) Cnpocúre TáH©o, Húny, Búkropa, 
MakCÚMa, KaK OHÍ HBÝT. 
— TúHñ, KđK bi 2CH@EUuip? 


6) CnpocñTe MHnána WsắnoBHwa, AHTó- 
Ha HHkonácnuua, Húny IlánnoBHy, 
KaK OHÍ 2XHhÝỨT. 

— HaánH HaáHo@uN, KAK  gbí 
2ICueểme 2 


6. CHpOCÍT€, KAKÉ€ 3XYPHÁNHBI €CTb BE 
KHÓCK€. 
Cnpocứre, KaKủ€ TaA3ẾTh €CTb B 
KHÓCKe. 


7. KaKÉ€ ra3ÉTbi BbI HHTácTe? 
KaKÚ€ Fra3ÉTbi Bbl BbIIfúCblBaere? 
Bki 4HTáeTe pýcckKne ra3éTei?7 KaKúc? 
KaKÍ€e 2KYpHÁNIhL HHTá€T BUIHa 2<©HÁ 
(Baui My)? AÁ Bbl? 
Ine BH noKynáere 
2%ypHáắ b1? 


TA3ẾTbIL H 


8. BH KHÓócKe paÕÓTaeT Iáhns, KOTÓpa1ã 
XHBÉT B KBApTúp€ N› 10. 
BbhI e€ cocén. Celdác sbI noKynáeTe 
Ta3ÉTBI: 
— 30púøcmayửme, Tánn!. (nponon- 
»xáÄĂr€) 


IENSP”_ =4RIšEI4015851EU 





9. KTro pánbile pa6óTan B KHÓCK€? 


KTo HOKYVHÁN B KHỐCK€ Ta3ÉTHI H 2KYp- 
Hánki? KaKứúe? 

KakÉe ra3séTbI noKynán Banúw? 
KEaKúe ypHánở HoKynán Bacúnnä 
HkonáeBnq? 

MỊTo celĂuác négaeT Táng? 


1Ô. — llếHa, +4TO BbI HẾ/aeTe cerÓnHã 


HẾN€DOM? 

— A KaKóÏ tdbHJIbM? 

— To ốqeHb xopóiunHÄ (ŒbHnbM. jHã- 
nấÏƒT€e HolÄHTÊM BMÉCTe. 

— XopouLó. 


— ÀHTÓH, WTO Thi HếiñAeUIb 3ấBTpa 
Béqd€poM? 


Á 5g... 


— Á T0 B TeáTpe? 


Á. ỐHUIẾTbI ©€CTb? 
EcTb. HneM, na? 


(BỀ4€pOM # B HHCTHYÝT€, Ha paÕóT€; 
€CTb ỐHIẾTbi B KHHÓ, R T€ẤTP; 
«llếpBbll ydfñreb», «Öa/€HTúH H 
BaneHTrúHa») 
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IĩYpox-o6oốueHue (6-1O) lÍ +sesee+eeee+e+eseeee©e 








BÀI TỔNG KẾT (6-10) 


Trong số các danh từ mà bạn đã gặp trong các bài học, danh từ miáxwamor chỉ 
được dùng ở số nhiều, các danh từ empó và marcứ thì không biến đổi. 


Chúnh ta nói: MOH HÉHYyUL(Ka, HO: Moá 6áÕyLiKa. 
Cách 4 có thể trả lời các câu hỏi: kyná? (di đâu?) korná? (khi nào?) 


Kyná Bbi H"1ÈT€6?——-B trKó1ly. 
Korná nhí HHẾT£ Hã pAỐÓTy? 
HÄTHHUY B 9 MACÓB. 


Các tận cùng giống của tính từ: 





B nòH€IÉ15HHK HỦ B CDẾAY B 8 HAaCÓB, B 


GIỎNG ĐỰC GIỐNG CÁI GIỐNG TRUNG SỐ NHIỀU 

HÓPbtli (aBTÓỐYC) HÓHaW (MãilñHâ) HÓBO€ (TaKCH} HÓBĐBI€ (ABTÓỐYCbI) 
6onhIuúb 6onenMHán ØonbLuiáe =_ õonuurfe 

ropáuni fopánam Topáuee TopáwHe 
MÁT€HbKHH MắïeHbKaw MáJ€HkK0© MÁ€HLKHE 
MOJOj6bB MOJIOnán MO/IO/Lóc MQJOTtfe 


Các bạn đã biết cách 4 của các đại từ nhân xưng trả lời câu hồi: oró? 


4—Mendq Mb] — HẠC 
TbI— T€641 Bb]— BaC 
OH——eró OHÍ —- Hx 
OHá — eể 


Các bạn biết số từ: 


6 1l€CTb—— Hlecról thứ sáu 9 néB#Tb— neBárhHIĂ thứ chín 
7_CeMb——c€]bMÓR thứ bảy 10 nếcare-—-necárHl thứ mười 
Ñ_ BÓC€Mb — BOCbMÓÏ thứ tám 


Các bạn cũng đã biết cách chia động từ: mnrứ và éxarmn: 


 HRý Mbl HHỀM ä ÉHV Mbl ÉT€M 

TbF HHENHL, Bb1 HJỆT€ TbỊ É/[€(LIb Bbl É@Te@ 

OiL HHếT OHH HHÝT OH é/I€T OHñ ényr 
Các bạn đã biết thời quá khứ của động từ: 

Ốb1-TL B71#-Tb TOBODpñ-Tb JLÉ11A-TbE 2CH-Th 
GhI-n BÉN]G-›t roBopứ-1 néJa-n KH-I 


Bạn biết câu phức hợp: 
Korná no T€€hú3Opy BbICTYHấ€T HAU1 COCẾJ, Mbl BCG CMÓTPHM T€Jl€Bñ30p. 
Haut COCẾ]R CI€LIÁT, noToMÝ T0 OH OHáä3NbIBA€T Ha paÕÓTy, 
2l ø»<y BÍKTODpA, KOTÓpBLi 2KHBET B8 Khapripe Ne 8. 
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Khi không chắc chắn chúng ta nói: 


Hasnépno: — lorná HawwHáeT paÕÓóTaTb KHỐCK? 
— He 3Hátm. HanépHo, B 8 wacón. 
Móxer 6btTb: — BbI H€ 3Hấ€Te, 1o ÝT0 TaKÓe? 


— MóeT ỐbITb, TA3ÉTHhIÏẬ KHỐCK? 
— Mó3XeT ỐbiTb. 


Khi đồng ý chúng ta nói: 
C ynoBúabcTpHeM: — Bbi ÉH€T€ B HeHTp? 
— jHa. 
— IloéneM BMéCTe. 
— C Y/0RỒ.IbkCTBHe€M. 
Bkti npápnbi: — KaKánä xopóUias KBaprúpa! 
— Đbi npDápbI. Ôq€Hb XOpÓUIa8 KBApTắpa. 


Khi không đồng ý chúng ta nói: 


Bi ne npáBbI: — C€TỐNRH5 H€NHT€pÉCHaã Iiepenáwa. 
— Bhi He npápkt. CerÓnHR Ó4€Hb HHT€pếécHan nepcnáta, 
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“N11 


(OñMHHARUIATb¡I 


— CKÓAbKO @DÉw€HU AHTÓH \WTắN ypHán?— Jlea wacá. 
OH 4umá2 ypHán nha dacá. Celdác oH y#é npowumáa %ypHán. 
[ópon cmpóuu weTEipe rója. 

Háuy ulKÓny crpómaH Henónro, a ýmy uIKóny CTPÓHJIH TOJI. 






=" 
lò 
Ì\rÍ 













BÚKTOP HHTáJ KHÍV ởớad wacá. BÍKTOP HHPúJI KHÍTY /1Ba acá., 
CKóbKO BpÉMeHH OH 4HTán? Celfuắc on npowHrá1 KHÍTV. 
CKóJb©KO 1 (OnúH) qac, rox H€COB€DIIẾHHHIÏ  cOB€pLIéHHbIli 

BDÉM€HH 1 (OnHý) MHHýTY BH] BH] 

(KaK nóaro?) 2 (nBa), 3, 4 qacá, róna 
2 (In), 3, 4 MHHÝTbI MHTáTb IPOMHTắTb 
5, Õ... ACÓB, MHHÝT, JIeT CTPÓHTE HOCTDÓHTE 
B€Cb BÉéqep 1ñÉ.IaTb CHÉ.1ATE 
BCIO CYỐØÓTy DpACCKá3kIBATE paccKa3áTb 
1ó.mro 





= 








3ToT ñoM cmpóu¿ Celdác noM yế 2TO TeáTp. 
ron. noCmpóu.4u. 
OHHA1UATb, O1úHHaHATbili Béqep CñÉ.taTb 
CKÓJbKO BpéMeHM? (KaK Jñóaro?) BCbE BÉ4€p ĐáCCKÁ3©1BaTb — paccKa3áTb, 
ron, P. A4. ner pnó/ro paccKa%ý 
MMHÝýTAa *MTÁTb— npowwTáTk PaccKá%eLie 
BÉCb, BCH, BCỂ, BC© €TPpÓMTE — IIOCTDÓMTE. 
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OHMHHARLIATbIB YPOK 





tk 


ro KadQé. Ýro rópox Hosocu6áúpck. ÁHHa IleTpónHa paÕðóTraer 
p * ˆ p + 
B HIKÓIE, a HúHa ÝýHT- 
CB LIKÓIJI€. 


MO€TÓ CEIHa (MO nOM) MOIÔ C€CTpý „KHÚPY MOÊ HHCbMÓ 
TBO€TỐÓ CEHIHA (TBOĂ noM) TBOIO cecTpý KHẮTY TBO€ IHCbMÓ 
©ró CEIHa (eró noM) €rÓ C€cTpý KHÍTY €rÓ HIHCbMÓ 
€ể CEIHa (cể noM) eẽ cecTpý KHÍTYy €Ể HHCbMÓ 
HÁấUII€TO €EIHA (HAUHI HOM) HấUIY C€CTpÝý  KHÚTY HáiII€: IHICbMÓ 
BấLI€TO CHIHA  (BaUHI 1OM)  BấUMIy C€CTpý KHÁTYy BấắtI€ IIHCbMÓ 
HX CEIHA (HX HOM) HX C€CTpý KHẮTY HX IHCbMÓ 
ấToro cEIHa (ẾroT ñoM) Ty cecTpý KHẮTYy ấTO IHCbMÓ 
YHPA2KHEHHS 


. ỐToT rÓPC]N CTpÓHJIH 2Ø. (Ba rÓ/J4, TPH rÓJa, €TEIp€ rój/la) 


MkI ry/1471H 8B 1ecý đơa dacá. (dạc, TPH dacá, RñTb acÓB) 
Mol Ốpar 3H B MocKbé mpư 2óØa. (n#Tb JIẾT, HNẾC8Tb JI€T, C€Mb JI€T) 


‹ Fópon... nÓóJIro, Ho celidắc y3KẾ.... nOMá, UHIKÓ/IBI, TeáTp, HHCTHTÝT. (CTpÓHTb— 


IOCTpÓMtb) 

Bec» BÉéwep ỐpaT ..., a Mbi CMOTPÉ./IH T€JI€BÍ3Op. OH.... BC€ ra3éTbI H 3KypHáJbl H 
Hắa/1 ý2KHHaT†. (4HTáTb—— IpOMHTắTb) 

CerójH3 Becb pédep Jlapúca.... , KaK-OHá OT/tbixáa Ha MÓpe. OHá BC... H Hawaná 
IIOKá3bIBaTb_OTorpáQMH. (paccKá3b:18aTL— pac€Ka3áTb) 


. Bwuepá s BÚ/I€ đáy ceCmpý H cẽ CữIHd. 


(TBOI MY%——eró ÕpaT, e€ Ốpar—-eró %eHá, Báu!a 2KeHá 
JIWOMb—€€ MY%) 





e€€ cecrpá, BáLia 


—————ễ-eêễ 


ÝT0T, ÝTa, ÍTo, ÍÝTH kajé 
TeáTp rÓpo/1 


96 


~HAIH AKA/HEMIFOPOHÓR.... 


Cciuác Onếr nóma. Bbl BEHB CFÓ Y2KẾ 3HấIC: OH X€HBET B KRaprúpe Nù 3. On 
CTPOHTCJIL H B MOCERb ðnpáeT He wácro. Bdepá 0H BeCk HÉMGP ĐpâCCKá3bIBLTI, KaK 
CTDÓHHH AKd/CMTOPO/HÓK H HonRoci6úpcke. 

— CKÓ-ISKO BDÉN€HH CTĐÓH/IH ÄKaHeMFOpO/LÓK?—— CIpálwBaeT S3ñua. 

— HFÓ CTBÓHIH TPh tÓ/jgà. Celiuắc AKalieMPOpOHÓK Y3 HOCTDÓH 1H. "ro Kpacúnhiii 
COBpeMHHEIfL FÓPO/. ÔH CroúT B neCý. VĨHCTHYýTbI, J1OMá, T€óïp, KadQĐé, /ẾTCKHE €CâNnEi 
HỆ HIKÓ/ThÌ—BCẺ B ICCÝ. HECb 2KHHÝT, DAÕÓTAEOT, OTHBIXáIOT VH€HBIC: (Đí3HKH, 
MATCMắTHEKH, T©CÓ.IOEH,.. 

Korná OP paccKu3á1 ÝT0, 0H Hả431 HOKá3bIBATL q$orurpácbuu. 

mm BOT RẸC, TâM Mùi CTpÓHJH HútHy tIKÓJIy. 3jtecb ÝHATCH Õÿ/YUIH€ MATCMắúTHKH H 
(PH3HEM. A ỐT70 HiAna ÝngHaA—— ŸYHipepcHTérckHii HIPOCHEKT, KitC Ð MOCKHÉ. CTaHÓBKH 
IBTÓÔYVA 31€Ch ——-<XiMHRH», «Đ3HRaA+, 

OöiếC 1Ó ro nöoKásbgan qQororpácbnu. 

ƒ= đnÉch coldác mópe. MbI HIpOHÓIHM cuo6ójnHọe BDÉM#8 iia MÔD€C ñ B šecý. Hauh 
LỐPOH MOJIOHÓÏ, H ZHHÝT 3/€Cb MOJOUAG,.. 

Qhết VXKẾ PFOBOpÚI «Haul» rópo¿L 











'Á 4 IÊMI'0D0,i0X = aK-, 1eMEI 1C Khii HCC 0X/Ðm |HĂ, -dđ%, -cc6, -wŒ 
10M) /L0K XSCH |DUIH, <š.[C {)WHq. 1IDOCSIÉE 
ÔbIiafb MAT€Md1HK XHMHN 
KàC1Ò f£d101 thua 
€OICMVHH ibll. -a8, <0€, -bje MWAMáTt, MóIK 
CIUNT†b qbeTør pá@bHn 
v1010 
CECOHI]II: 


v© 
„ 


OñHHAnHATb 

0IH”HHA/11ATbtlH 

CKÓ/IbKO BDỀM€HH? 
(KaE nónro?) 

ron 

P, wH. net 

MHHÝýTa 

BCCb, BCH, BCC, BC© 

R€€p 


H€Cb BÉM€p 


7n6.1r0 
HHTấTb — IpO4HTáTE 
CTPpÔH1+b — OCTDÓHTE. 
]6714Tb— CÉJLATb 
DACCKá3biBA4Th — 
DA4CCKA43áTE 
DaACcKaý 
pPaCCKá%<eLiIb 
'Tor, Ta, 
Ốro, iTH 
TeáTp 


ka$be 


r0poA 
AKañeMTopo1óK= 


aK3€Mú11€CKHữ ropO/óK 


ỐðbIBäTb 


wácr0 
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BÀI 11 


11, số 11 
thứ mười một 


Bao lâu? 


một năm 


(số nhiều của roj ) 


phút 


suốt. cả 


Sa TA ĐA 
buổi tốt, buôi chiều 


cả buổi chiều, 
cả buổi tối 
lâu 

đọc 

xây dựng 
làm 


kể chuyện 


... này (đại từ 
chỉ định) 

rạp hát 

hiệu cà phê, 

cửa hàng cà phê 

thành phố 

Thành phố 

Hàn lâm 

có mặt, ở 


thường xuyên 


€OBDEMHH | blli, -AØ, 
~0t, -bIC 
CTOðñITb 
cTotÐ 
CTOÁUIb 
Bcẻ 
YyHCH | BI, -bl© 
cyut. 
MAT€MäTHE 
r©ó.I0F 
HaW4Tb. 
q$oTorpábns 
6ÿym | Hắ, -a1, 
~e©, -HỆ€ 
ñpocnek? 
XxMHH 
(bú3nka 
Mópe 
nu6xo 
#“H€IóXO 
€KY1ÁáTb 
ñÿYMATb 
KaK Bbl NýMA€TE? 


He Mó2K€eT ỐbITbÌ 


KHHOT€áTp 
CKónbK0 BDỀM€HH 

XaTbk BE H€HTP? 
A K8K BáHia 


cCeMbq? 


hiện đại 


đứng 


tất cả 

nhà bác học 
(danh từ) 
nhà toán học 
nhà địa chất 
bắt đầu 

tấm ảnh 


tương lai 


đại lộ 

hóa học 

vật lý 

biển 

tôi, kém, xấu 
khá, tốt, được 
buổn rẩu 

suy nghĩ 

Ảnh nghĩ sao? 
Không thể như 
vậy được! 

rạp chiếu phim 
Vào trung tâm đi 
hết bao lâu? 

Còn gia đình anh 
sống thế nào? 





BHaspanre HOTOBODWMe©®°+©°©°©*®9®900eeóe©©9Ẳ00eedeededeeeeeeee 
——====————_——._. 


— 3npágcrRylre, AnekcáHnp Ilerpóeuw! 

— 3npáncTgyiire! 

— FKâK Bbl ZKHBET€ TAM, B AKa/cMFrOpo/Ké? 

— (OM€Hb XOPOIUHÓ. WuHcTurýT He]aeKó, MÓP€ TÓ2KŒ, BCẺ B 2I€CÝ... Ÿ Hạc XOnóiras 
COBPCMÉHHdđS KRADTHPA... Á BE] KAK HBÉTe? 
— Chacứ6o, nenxóxo, Ra Bbl, A/€KcáHnp HiecTpónHd, nẹ CKydắcre TaM? Bbl R€Jb 
MOCKBWU. 

— Her. Y nac ecTrb TEáTP, XOpÓLHIam ØHỐn1HOTÉéKa, kadđé... H sq ẢKâH€fM7OpojiKé 
2HBÝT Ó*€lib HiIrepếcHbie Ji5nn, 


— HíHu, TbÌ y3é nposnrána Hógbiii %ypHán? 
— Eite Her. Bwepá a qmTána gsecb BÉNCp, HO €LIE H€ BCÉ npowHráma, 


tài 


- CHPOCỐT€, CKÓNbKO BpÉẾM€HH éXATbE 8 
HÕHoTéKy. 


(B I€HTp,„B TeáTp, n Mockbý, ú Hono- 
cHốtpcK, B Ilapú+) 


3. — ro §fo TaKóe? 
— lát HÓ@btÑ.: HHCmuuným, 
— KakKói Kpacúnuii!l A áro? 
— HO xiqe¿QG3lÚH, 





— KaK_ BbIl ÿMäCI€,  MNIO  3]€cb 


CTpÓAT? (Katbề —— TeáTp, IIKỐ/Id — räpá3%„ T€- 
— Hè 3Hất©, MÓzeT ỐbIrb, HHCTHTÝT. ấTp— HHCTHTýT) 
—: Á BIỐX⁄€T ỐUITb, HIKÓUY, 
4. — BúnHulb, áTo Tánag. 
— lÍTO #TO TaKóe? — He Mózer 6bITbE! ''ro, HaBẾpHO, cể 
— llaul Hóubtl teáTp. cecmpá. 


— KaKÓI KpacúRbill A áTo? 
— T0 KHỀtbé «ÁpxwWMéJ». 
— ÔNGHb, cOtpeMéHHoe kadé. 


(BanñÉM—erÓ ỐpaT, Haui COCÉN — 
€TÓ CbIH, JlapfiCa-—eể MắMA, ÁHHa 
IleTpỒBHa — eẽ cecrpá) 


YHPA?KHEHHã $. Bbi é/ere ng fÓpOn. Cupocúre, kaKóš 
$To rópon, Korná IOCTĐÓH/IH, !ITO TâM 
Ì. — CKa%fire, nozánylcra, CKÓJbKO €CTb. 


BĐẾMCHH CXATt B H€HTP? 


b : C1onắ nã nonpócon: HH-HCHHHmÝMN, mẹ- 
— HA Mataine |0 MHHýT. 


aIIP, KHHOTEắrTp, KaÓé, ÕðuÕauoméka, 
(Hã TpaMRá€, Hà M€TpÓ, Hà anTóÕy- 2apắ%c, tuKÓAg, 
C€, Haä TaKCúÚ}) 





II1óx0# HerLIóxo Hệ MózkeT Ốbrrb! 
CKYMắTb KHHOTeáTp 
ÿMaTb. 


K8K Bbi nýMaere? 
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6. Bam paT IpHềxan B ÀKan€MTOpONÓK. 
Bbl HBẾT€ 31€Cb YyXKÉ  JI€T H pâaCCKá- 


3bIBa©T©€: 


B AkadewzopoÔKé  xcusým_ yuÈHĐ-e... 


§  — 3npáncrnylHre, ÁHHa Cepzéeana! 


KaK BbI 2“HBET€? 
— Cnacñ6o, XOpOIHÓ. Ä Bbi? 
— Tồ2K€ XopoMi6ó. /lérw y#é ốo/nhLlc. 


(nponoJxáĂTre) WuaTcdg @ wHCmumýWme. ÀÁ KaK gấu 
cembấ? 
7. — CMOTpÚT€, CTĐDÓNIT KưHOme£úđmD. — Hennóxo. Myzc celuác B Hoeocu- 
— A MÓX%X{eT ÕbITb, To Kữớé? Øúpcke. 
— He nýMal. 


: (BanúM, 1uKÓJIa, eHä} 
(HHCTHTÝT —- LIKÓJA, Mara3úH — 


Kkadé, reáTp—— ỐHỔnHoréKa) 


9. BáuIa no'*tt: HOCMOTpJIa H€pCjlá9Y HO T€/€eBÍ3ODY, OHá BÍ/€JA TâM CTH2ApHCCCV 
Jlapúcy w paccKá3bIBaeT BaM: «Jlapñca paÕØÓóTaeT B A2pOŒIÓTE...» (1pO/IO/2Káfre) 


10. CítUa, nhi öpoMHrắng KHÍTYy? KHÍTY MbI IOKYHRáTH BMẾCT€.— Cđt(đ, 8b nñpOWHmá- 
⁄J1+ KHÍZY, KOIHÓPYO MbIL IOKYHáN1H BMÉCT€? 
T4áH1, TbI BúNHUIbB ÝTYy HNéBYyIIKY? OHá HIẾT B Kaé.— Tána,... lanñäa ĐöáHObBHa, 
Bbl 3Há€T€ TOTO MOJIORÓTO W€eOBéKa? ÔH pa6ÓóTaeT 8 ŸÏHCTHrýT€ XMHH.— Ứa1úHa 
WBánoEHa, ... - 


Thị nokKáä3kIRana choTorpácbwn Húne? OHá 2KHBÉT B HÁI€M HÓME.——ÏuLl.... 





min 

















He MóÓ2K€T bITE! 


— _____—— ————____ 





bi gHáeTre BCE CHOBÁ H HOlM€T€ ÝTH BbIDS24(CHHA: 
CKó.IbKO BP€M€HH ÉX8Tk B LEHTP? 
À K8K Búutã C€ME4? 
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v 2 đánrpa # npowumádk› HÓBbil: ypHán, 


OIẾT pacCKA341 Hd@€, KaK CTPÓH/H AKa€MTOPOJÓK. 


(NBEHARLIATb) Bépa đoacHá npownắmp ypHán cerójnHs. 
KozJQá %eHá npưuta1á ñnoMÓĂ, oHá npư¿omóøuad o6]. 











CerÓnHa, B CYÕØÓTY, # HOKYHáIO FA36TV  AHTÓH pACCKA3á41 Hdứ@t, KaK CTpÓMJIH AKa- 
«Hené/ia». J€MTOpOJNÓK. 

3ápTpa, B BOCKp€CHb€, 8 KYH.IO 2YypHáI 

«OTFOHE€K» 








HACTOá4lIee BpDÉMäã 6ýÝnyLlee BpÉéMø KTO? KOMý? 
H€COB€DIIÉHHERIR COB€DpLIÉHHbIl 
BH] BH] . mg 
TBI Te6é 
3 ropopf6 5 CKaz<ý OH OH paccka3án €Mý 
a 06É71aio #4 noo6éñaIo OHá bí van len 
ã IoKynáio 1 KyIUIÔ Sửa HOPIDT pH 
#4 CIpáIIHBalO # CIpOLIý dué Kưe 
Bépa đ0/12cHá HDod4umámbp ypHán Korná 2eHá roTÓBHIa (Hecoø.) o6éJ. 
cerónHa. MY% CMOTpÉJI (H€COđ.) T€JI€BÍ3ODp. 
Korná AHTÓH npHLIEJI (coø). noMóïi, Bépa 
1, TbI, OH /Ố.I2K€H Y3xé BC€ KYyHúJa (cođ.). 
1, TbI, OHá J072KHá+ HfuHHmúa Korná %eHá npnulná (coa.) noMÓI, oHá 
Mbl, Bbl, OHÍ OJ2KHÉTI HIPHTOTÓBHJIA (C€Øđ.) OÔN. 











3ro_ AHTÓH, BỨKTOP HOMII bB HHCTHTÝT (OH npHuiể1 jOMÓÍ B 5 dacón, 
ØH Bpaw, B 8 tacÓB. Celidác oH nóMa. 
/AH€Hđ/MIATB, /1B€CH4/]UATbili 3ánrpa 00É/1aTkb— Io066]1aTb. JÓ./12K€H, /1O/12KMÁ, J1O/12KHE+ 
IOKYHLATb — KYHWTb TOBOPHTb— CKủ3áTb CIpáHIMEATb——CHpOCWTbL Bpa* 
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tk 


Bépa wúcrHT pÉlÕy. MáMa rToTÓBHT 0661, ro pHIõa H MÁCO. 
a Máula noMoráer €Ïi. 33To Q®pÝýKTbI H ÓBOLIH. 


YHPA?2KHEHH1 


. Korná BanúM npownrán «OroHEK», OH Kynú4 3»ypHánb! «llláxMaTbIl B CCCP» H 
«CopéTrckHli CoiO3». Korná HúnHa npHTOTÓBHJIA YDÓKH, OHá (HaWấTb) HHTắTb HÓBBIĂl 
ypHán. lorná Mbl IOCMOTpPẾJIM T€JI€BÍ3Op, Mbi (CbirpấTb) B IiáXMaTbI. Korpná 
jlapúca nowúcTHJIa pHIỐY H ÓBOLIH, OHá (HawấTb) rOTỞBHTb O6É/1. 


. a) —  Bac HÓBHIli T€JeBú3op?—jla, 3... erÓ B cyØØóTy. IIOKyná1 
— bac ecTb 3ypHán «llláxMaTbi B CCCP»?— Her, páHblLle 3... KyHú.I 
eró, a celuác He ïIOKyTnálo. 

— HúHa, wTO TbI HNếØana BếqepoM?—[I`yná1a, 
T€JI€Bú30P. 


— Tbi y3... HÓBbIlli ypHá1?— HeT eulể, npodHTátO 3áBTpa. IpOwHTá1a 


..„  CMOTPẾ/1A qHTrána 


6) 3ánTpa 4 Kyn/uUÓ 2KypHáI «COBÉTCKHH“ COIO3». (KYHúTb) BÉM€pOM 3... €TÓ. 
(npoqwrárb) (CerÓnH# Mbi KYHÍJIH pHIỐY H BÉẾW€pOM BMẾCT€C ... OỐẾI. 
(IpHTOTÓBHTb) 








3. Hpán MpáHopnw noửởểm na pa6óry B 8 dacón. Mbi ... B TeáTp B 6 qacón. ÔHÍ.... B 
Kadđé 8 9 uacón. 3íHa ... B HHCTHTýT B 2 wacá. BanúM ... B ÕHỐ/HOTÉKY B 4 dacá. 

4. MáMa npuut lá nñoMóĂ B 3 qacá. MaKCÚM ... B HNÉTCKHĂ can B 8 dacón. JĨapúca.... Ha 
pa6óry p 5 uacósn. Húma... B napK B 2 dacá. BacúnnĂ HHKOnácBMHM ... B ÕHỐ/IHOTÉKY 
B dac. Mbti.... B TeắTp B 7 dacÓB. 

Š. — MakcúM Øó⁄1⁄4cƒH HOT B JÉẾTCKHĂ Caj?— llda, ØÓó./1%C€H. 
— ñÏ HÓJ%€H KYHÍTb CHrApẾTbI?—..... 
— HúHa HOJ2KHá IDHTOTÓBHTb YpÓKH?—... . 
— AHTóH HHKOJlá€BH1 HÓJIK€H. IpDHÌTÚ CMOTpẾTb T€JI€BWú3op?—..... 
— Máuia ñ MaKCÉÚM J/IO7XKHÉI ñpHÌTÍ B HapK?—.... 

HOĂTW C0đ. (IOlHý, HPOLA4. HIOUIE7) TOTÓBMTb— IIpHrOTÓBHTb (OÕế/1) Máco0 

HpHĂTI C0đ. (HpHHÝ, npoULu. o6én (QpýKTbhI 4. 

_TIPHIUÈ/T) HOMOFẮTb H€COđ. ỐBOIHH A4. 
MÍCTHTE — HOCTMTE. phiöa 
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6. ñ rosop6©; «3npáncTBYlHTe», H 3áHa yJbI6ấcTcs..... MH€ 


[Ipuulểzt cocén, w MaKcúM HOKá3bIBAa€T.... KBApTúpy, TeBé 
OTÉL( jé/1A€T CTOJ, a CBIH... [iOMOTắ€T. eMýỹ 
JÍ@1ib H CBIH FTOTÓBST YDÓKH, MắMa..... tiOMOrắerT. ch 
JlếøyHIKa ClpắtiIHBAET, Fr1€ 3€Cb OCTaHÓbBKa aBTÓÔYyCa, a 8 OTBEHáIO.... HảM 
Mi HỆ rOHODÍM HO-PĐÝCCKH, CTIOAPHÉCCa OTBeuácT.., 1IO-paHIý3cKH. BAM 
Ä KYHHÔ... CHTApẾTEI. HM 


BKÝCHbHẶ OBÉN 


AnTrón w Bépa 4tHuýt n KRapTúpe Nb 12. OH npa%, a cró 2K€Há —— HH2<eH€p. CHÚ eLI1E 
COBHCÉM MOJOJEIÊ ñ 2KHBÝT 3N€CEL TÓJIbKO ha TÔI. AHTÓH HắCTO TOBODÍT, W7O OH 
COBD€MÉHHĐIH MY2. 

BOT H CCrÓNHã OH rOBODpÚT: 

— HépodKa, 8 PIOHHMáK, HTO HỒI2KCH [OMOráTb TeÕé. Thị DPAỐÓTa€tlb H eulể 
BÉ!€DOM ý4HLIE QbpäHHý3CKHH 361K, B nấtHHUY 4 IpHTrOTÓBIO oÔén. Xopoiió? 

— KoH¿wHo, xopoImó. 

— À THI TÓIEKO KÝHHUIb MẮCO H pEIỐY. 

— \ÍTO cluể? 

— Hy, euHIể Ốgouw, (bpÝýKThHI, xe... 

— Xopouió. - 

YTPOM B HÁắTHHUY OHỨ noui#t Ha pa6óTry. BéqepoM IiIpniuiná Bépa noMóÏ H HOUUIá H 
Mara3#n. Korná AHTÓH HpHLIET nOMÓñ, OHá y3Xé BCE KyHWJA: ÓBOHIH, (pýKTEI, MắCO, 
PHIÕY. 

— Hy, Bcể Kynúna?— cipocf oH.— Xopouló! Ti noqúứcTnUle PHIÕỐY H ÓBOUIM H 
NIPHTOTÓBHLLbE MẮCO. Á 3 HOCMOTpIO HO T€JleBñ3opy tbyT6óa. 

Đépa BCỂ HOMñCTHUIA H HpHTOTÓBHIA, â MY2K HPHUIỂI Hà KÝXHIO, HO.103XÍÚI BCẽ Ð 
KACTPEOTH H OftfTb HOIUEJI CMOTDpẾTb T€T€BI30p. 

KoFrná oHú noo6étAñH, AHTÓI cipocáún: 

— lÌy, gKýcHbIÄ 3 npHroTósnn o6én? 

— OweHb BKÝCHHIñi. CnacñÕo,— ynbt6ntýnacb Bépa. 


——— ' —_—_——-ễễ———  ... CC .. ỒỢỘỒ ỒỒỒỒ CCCCOCỔC 








M12K€HÉp Hy tbyT6ó1 BKÝCH |blÏ, -äØ, -O€, -bl© 
COHCÉM xne§ HOJIG2KáTE. COđ. Y.AblIöáTbCÑ — yJIbIỐHýTbCR 
yHHTbE HÉŒC0đ. KacTpf1g 

On4Tb 


103 


,H€HA/N114T1 
BCH“/HaATbIli 
TIOKYHáTb — KYIHTb 
*áHTpa 

EOHGDHTE— CKä3ÁTb 
06/1411 —— H00ố1AT1; 


CHDäIUMBATL —— CTIDOC HT 


1041%CH, /10/12KHđ, /1O.1HLT 


g8paw 

HOÄTÑ COđ. 

(nOlNý, HĐO14. 1OHIểEJL) 
nIpHHTÚ CÓđ. 

(IPpHHÿý, nñnDO1¿. tPHHIEJ) 


HCTHTEb — IIO*IHCTHTE. 


F0OTÓBHTb— 
fIpwrorógHTE (oÕé]) 

o6én 

HOMOLắTb H€C0đ. 

pEHiốa 

Mác0 


(PPÝKTHI 4H. 


BÀI 12 


12, số 12 
thứ mười hai 
mua 

ngày mai 
nói 

ăn bữa 

hỏi 

cần 

bác sĩ 

(bắt đầu) đi 
(hoàn thành) 
đi đến, di tới 


làm sạch, 
đánh vậy (cá) 
làm cơm, 

nấu cơm 
bữa ăn trưa 
giúp đỗ 
cá 
thịt 
quả (số nhiều) 


ÓBOIHH 4i. 

HH2kK©HÉp 

COBCÉM 

yHHTb H€COd. 

Hy 

x.1e6 

$yTr6ó.! 

HOJ02KÍTb C06. 

KacTpifoa_ 

onárb 

BKÝCH | BIẲ, -AZ1, 
-06, -bl© 

y.IbIðáTbCñ — 

Y.tbl6HÿTbc1 

xah 

KóÄ© 

BaM !Há1 HAH 
códe? 

tro y HaC 

ceró1nw Ha o6é1? 

ypá! 


rau (số nhiều) 
kỹ sư 

hoàn toàn 

học 

nào 

bánh mỳ 

bóng đá 

đặt, cho, xếp vào 
cái xoong, nổi 
lại 


ngon 
mim cười 


chè 

cà phê 

Anh dùng chè 
hay cà phê? 
Chúng ta có 
món gì? 

hoan hô! 

ura (tiếng reo) 
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Hasañre norosopwM °+990999090000e000óed00eeeeeeeeeee 





— dJlapúca, y reÕá4 *ypHán «Mockpá»? 
Korná TbI cró IipowuTáeUlp? 

— šl y2ê npowHTrána. BwqepÁ wnTána 
BŒCIL BẾUCP. 

— AÁ LH 0H? 

— BoT, IoxánylcTa. 


—ƒ c7ñyularoT 

— MaKcúM? 3ro Hứna. MáMa HóMa? 

— lIvr, OoHá IlOllná B Mara3úH. 

— CKaXú eũ, qro ã noniná 6 õHÕnH- 
OTẾKV. Á Thí HTO HẾ/Tâa£lLIb? 

— Hirpáio. 


— Cnÿuiaw»! 

— CkKa%ñ1e, noányÄcra, Wpán Mná- 
HOBHH V2KXÉ HpHLIE7? 

— /Ởa, OH HÓMA, 
MHHÝTKY. 

— Xopouió, cn"acúõo, 


Ilono2Knfre 


— ÁHH, 3 HHÝ B MarA3HH. tro s 
MNÓJIX⁄€H KyHúTb? 

— Máco H xIneÕ. 

— S3T0 bc€? 

— MócT ØtITb, eIHE (pÝKTEL, 





— Ba Hát Han Kódke? 

— Kéóde, iioánylcra... Cnacú6o. 
— À BAaM táo? 

— j1a, dáto... KaKÓlÄ BKÝCHbIÌ dai! 
— Kódđhe TÓX€ Ốd€tHb BKÝCHbìỨ, 





— llo3ánylcTa, pHlỐy. 

— tÍTo eite? 

— CKa%Ír€, a (PÝKTbI Y BaC ©ecTh? 
— ‡€CTb, 

— tĐpýkTbI, 1oá1yỨcTa. 





— tĨro y Hac cerónHn a o6én? 


XYIIPA?KHEHH1H 


„ — Đbl Hè CKÁ2K€T€, IN€ 3]j€Cb OCmd- 


HÓđKq q8móõyca? 
— ÌRecb, HeHa/ieKÓ, 


(T€áTp, HÓBO€ KaQé, OCTaHÓBKA 
TpQ2LIÉHỐYCa, HHCTHTÝT) 


- — Thi H€ KÝHHUIL MH€ CHTApÉTbI? 


— XOpOMÓ, C yÖO8ÓnbCm8ue. 

— Thi HỆ TIOHÉCTHUIE MH€ 1taJbTÓ2 
— Bbl Hệ HIOCMỐTPHT€ B Tả3ÉTC, ‹TO 
CCTÓJH% Ho TeeBñ3opy? 





kújbc BaM dắt HA Kóde? 
MO y HaC CcrÚAHR Hà oũñÉ12 
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ypá! 


106 


3. Cnpocñre, Korná Ojếr nñOIIÉI B Te- 


áTp.— CKa%cúme, nocáaycma, KozQÔá 
Oaé¿c nouiea1 & meámp? 

Cnpocáre, Korná AnHHa [leTpónHa nour- 
ná Ha pa6óTy.—.... 

Cnpocúre, Korná MakcÚM 'NOUiEI B 
TAPK.—..... 

Cnpocứre, Korná jlapứca npHutná Hà 
pa6ðóry.—..... _ 
Cnpocúre, KOFrHÁ OHÍ“ HNPpHHLIÉ B T€- 
ắTp.—.... 

Cnpocñre, korná BáúKTOp HpHUUẾI B 
MHCTHTÝT.—..... 

Cnpocúre, Korná Húna HIpHIET HO- 
MÓIH.—.... 


- — Ha, ã c1ýLIato! 

— Ckax‹clre, no›kányc1a, Húng 

IñpHut1á2 

— jla, oHá yxé đóa. 

— Xopouló, cIracñ6o. 
(Bacáúnnä HnKoláeBH4——B LIKỐ/€, 
úHa—-B HHCTHTýT€E, jlapfca—bB 
6w6nHoréKe, BanlM-——bB TeáTpe) 


. — Ññ ØoaxcHá KYHắTb XIeỐ H CÐÝýK- 


Tbi2 

— HeT, TÓJIEKO tĐbĐpÝKTHI. 

— OH... ñnpOdHTáTb »ypHấn  ra3éTy? 
— Her, TỐIbKO ra3ÉTy. : 

— Mịt,.. npnrorónnrb oðén? 

—— Ha, ño2KányĂcTa, 

— fl... nooÕéếnarb B Katbé? 

— HeT, HÓMa €CTb ÓH4€Hb BKÝCHbIÌÏ 
o6én. 


.  @ạc ecm» Kóje? Toa0á, no%cá4yl- 


cma, KÓ(€ u cujê (pÝKmbi. 


(MắCO M ÔBROLIH; pEIỐa H AB; HAaĂ H 
tbpýKTb)) 


- Ba: kócbe? (gBb)—jHa, KódQe, no2Ká- 


niylcTa. 

... PHIỐY ẾUIH MắcO? (TbI)— PEIốy, no- 
xá nyäcTa. 

... (PÝKTbI 1H COK? (BbU——(ĐpÝKTBI, 
noánylcra. 





Ypá! He npưbiná! 





YPOK 
Ne Mhe Hý%Xclto (Há20) éxaTb, 


Bếpa øc£ KyHúJla. AHTÓH Hữ€2Ú te Kynún. 
{TPMHA/LIATh] AHTỐH fiOönoXñI 8B iioprTdlếJlb cớoữ XYDPHÁT H máo⁄ KHÉYY, 














Ka 
XHM PỆ FAs AƑ 
—==>-.-~ 





Mne 
Te6é 
EMý HỆ2KHOG XOpOLIỐ ®TAOXHýTb. 
Eh (Háno) 
Ha 
BaM 
WHm 
Jlapúca  kynúla 3úHa Huwcró He 
BCỂ, HTO HÝ3KHO. Kynú1a. 
ro MOĂ 2KYDpHẤIN. Z noñoxún B nopT@éJIe csoñ ypHán. 
210 :nøoš 2KypHắn, Tb: ñOjtoKún B nopTbếnb cøơoử 3%ypPHÁáUH. 
TO đzZÓ ypiấn. ÓH noo6n ø nopTdếnb cơoử %ypHán, 
ro cẽ 3KypHán. OHá nonoúna B nopTdbếnb cøol 2YpHán. 
T0 HŒ1 2YDHÁI, Mb: noaoxúnH 6 nopTdéne cøoũ »cypHán. 
10 đữư¿ 3KypHán. Đời nonosúñna 6 noprdếne cøoử ypHún. 
f0 #X %VpHắN. QHú n0110ñ1H B HOpTQẾDTE cøoä 2£ypHắn, 


BoT xoá Ốpútna. BoseMH MOK ỐpúTRY. 

2TQ møøá ÕpúTga. f1 BO3bMý ?n6010 ỐpñTny. 

BoT mưofđ ỐpúTpa. BO3bMÍ cøojñ ÕpúTny. 

ĐBỌÓT Hđ¿œ@ MaHilla. Bbl VÉ BÍNGIIH nđtú¿y MâLIñHy? 


210 đđáida MautlũHa? 5Ï eUlể Hè BúNGj gát4Y MAUIIIHY. 





JTO MOÍ BÉHH: M€MOnÁH, 














#Ï sa6rmn nóma ỐpÉKH,  KOCTIOM, TÝđUIH, 
CROIl ỐpftBy, 6púrBa H 3yÕ6Hán ¡uerka. 
'TĐHHắ/ HT — TPpHHá/1tA1bIĂ 9TbIXắTb— 0T0XHÝýTb HHweró 3aÔhtbEáTb ~—~ THÕ HITE 
HÝ2KHO (Há/10) OT/(OXHý CJOl, CBOđ, CBOẺ, CBON 3a6ý/\y 
k3HTb C02. OTROXH€LHII 3aốðÿneu1n, 
BO3bMỸ H€HUb +, 


DO23bM€LIL 
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TPMHAHLATbIl YPOK 


Óro Wipán Mnánopww. ỐTo ezó zá4cmyK. 
Ốro ÁHHa Ilerpósna. ro cẽ mý đu. 
ro MaKcúM. ÓTro ceó py6átuKa. 


Ốro maưoử rấncTyK, møeoš rianpróÓ, 
møoá pyOØấuIKa H meoáú ỐpIOKH. #Ï noJIO- 
2KÚ1a B q€eMOHáH mđØ0l rTÁïñCTYyK, rmđoE 
Ia1bTÓ, mo pyÕáUIIKY H mớoú ỐpKKH. 





Mpán MBáHopww IIOJIO3úI B eMO/ắẴH cđol 
2á/CcmyK, eẽ mýđAU l eó pyØá4Ky. 


YHPA?2KHEHH1 
1. Mne 2. MHe HÝ2KHO HOÉXaTb B H€HTPp. (3) 
Te6é ... HÝ2KHO OTJOXHÝTb. (TbI) 
EMý HÝ%HO KVHÍTb ... HÝ2KHO B3#Tb 3/€Cb KHÍYY. (OH) 
Eh T€JI€BÍ3OP. ... HÝ2KHO 2KHTb HA IÓF€. (OHá) 
HaM ... HHNO KYHÍTb XJI€ỔỐ H (ĐpÝKTBI. (Mbl) 
BaM ... Hê HÝ2KHO IOKYHắTb W€MOHắH: BO3bMÍT€ MOĂ. (Bbl) 
MM ... HÝ2KHO KYIIITb MAIHIÍHY. (OHú) 
3. a) AHTÓH TOBOpúT: «3€Há IO/JIOXIAa B eMOHáH ... ỐpúTBy H ... Tý{nH. Mane 
Hý2KHO IIOJIO2KÍTb €LIE ... KOCTKOM». Bếpa rOBOpÍT: «AHTÓH, ... DYÕáHIKH Hý2KHO 
B3áTb? A.... ỐpIOKH TbI Y2KÉ HOJIO3KÚJI B €MO/ắẴH?» 


6) AHTÓH ropopúT: «Moá %eHá Bcerná 3aÕbIBáeT ... BÉIH. B cyÕÕðÓTy Mbl É€M B 
HOM ÓT/bIxa. ƒÍ y3 HIOJIO2KÍUI B 1€MOHÁH ... TÝ(}JIH, HÝý2KHO €LI HOJIO2KÍTb.... 
IIAJ1bTÓ». HTÓH, TbI IOJIO3ÍUI B 4€MO/áH ... ỐpIOKH? Ilonoú, no2ánylcTa, ... 
KOCTIOM. 


(MO, TBOĨ, cBOl, eró, eẽ, cBol) 


4.  y%é øcể ïo7o3Íla B qeMO/NáH. QHá Hư4e2Ố Hệ IOJO2KúÚJa B eMONáH. Húna ... 
npowuHrána. MaKCÚM ... H€ IpOHHTáI. OHÍÚ... KYHÍnH. CHÍ... H€ KYHÚUIH. AHHa 
HlerpóBHa_... B3sná. Mpán MBáHOBHw_... He B351. 


Š. a) Mbii noéđởe s Hopocn6ñpck. JlényinKa ... B MocKBý. MaKcúM H HúHa.... Hà IOT. 
⁄Í... B nOM ÓTNbIxa. Tbiị... Ha TaKcú? Bbl... 6 I1eHTp Ha MeTpó? Jlapúca wä 3úHa 
. B HOM ÓỐT/bIXa. 





6) Thị đØ3p#iap TOpTQJb?—jla, ..... AHHa IleTpónHa .... Hnaneró. Mbi 
ØonbIiIÓl qeMOjáH. OHÍ.... TBOÍí BéUItH. BbI... KOCTIOM? 
*€MO/lắH TẾd)JIH MH. 
ØpK@KH 44H. Øpñrna 
KOCTIOM 3yÕðHán LiểrKa 
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⁄‹HHWETO HE 3ABBLI. 


Bo BrốpHHK AHTÓH HIpHIIEI ïOMÓĂ H 
CKA3áJ1: 

— Bépa, HaM HÝý%HO OTHOXHÝTb. #l 
IIOJIYHILL IIYTÉBKH B JOM ÓT/bIxa. B cy66ó- 
TY Mbl HOẾJ€M HA 'OF. 

— IlpeKpácHo,—ornérHua Bépa. 

Bépa xOpOIHÓ 3HáeệT, WTO MY% BCerjá 
BC€ 3aÔblBấắ€T, HoýT0MY B CĐÉJy OHá CñIpO- 
cú¡a: 

— tro Te6é 
ÓT]bixa? 

— Mihe Huq€rÓ He Hý%HO,—OTBẾTHJI 
AHTÓH,— BO3bMÍ TÓJIbKO ỐpTBY H 3VÕ- 
HýIO HIỂTKY. 

— HeT,—cka3ána Bépa—Ha re TbIl 
BC€TNlắ TOBOpÍIIb, HTO #1 3aỐblBát©O HNÓMa 
TBOÁ BéLtH. BO3bMÍ €MOIÁH H TIOJIO2KÚ 
TY/Ná BCỂ, WTO T€Ố Hý2KHO. 

B werpépr OHá cIpocla: 

— TBOÍ DyØáU1KH Hý2HO B3ã8Tb? 

— KOHÉé4HO,—OTBÉTHJI MY2. 


Hý2KHO B33Tb B /HOM 





— A 6pIOKH? 

— BPKSKH TÓ%€. 

B HắTHHHY AHTÓH IO/IO2ÍJ1 B I€MO/LấH 
cBOl KOCTIOM. B cy66óry Bépa nonoúa 
ceLIi€ eró Týđb1H. 

M-poT oHú Ha re. Bépa roBOpúT: 
«lIpekpácHo! Mbi B3á/1M BC, WTO HÝý2KHO. 
Mbi HHH€erÔ Hệ 3aỐBLIH», 

OHá eutể He 3HáeT, qro AHTÓH 3aÕELI 
HNÓMa HeMO/IắH. 











BTÓPHHK HOÉXaTb IipekpácHo. 
HO/IYMWTb COỞ. tloềƒty OTB€WSTb — OTBÉTHTb 
IIyT€nKa TIOỀ/7€LIb OTBÉéwY 


H0ÝýT0MY lOF 
cpená Hà re 


Tyná 
€TBÉpE 


OTBÉTHUIIb 
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TDHHÁTATb 
'TDHHảM1ATbhifit 
Hý2KHo (Há/10) 
B3HTb C0đ. 
BO3bMỸ 


BO3bM€HIb 


0TbiXắTb — 0TJOXHÝTb 
OT]OXHý 


OTHOXHEHIE 


HHeró 


CROÉ, CROÍ, CBOC, CBGH 
3a8Õ bIBÁTb — 1AỐEITb 
3aBýny 


34ÕñÝJ1eIlb 


B€JIL 2%C. 
M€MO7Iá4H 
ỐpKOKH 4(H. 


KOCTDM 


Tý(Œ⁄1H MH, 
pñrbBa 


4Y0Häñn HIÉTKa 


BÀI 13 


13, số 13 
thứ mười ba 


cần phải (nên) 


cầm, lấy 


nghỉ ngơi 


không có gì, 
không sao 
của mình 
quên 


vật, đồ vật 
(giống cái) 
val 

quần đài 

bộ complê, 
bộ đồng phục 


giày (số nhiều) 


đao cạo râu, 
máy cạo râu 
bàn chải răng 


BTÓDHHK 


HOJYMWTb. COU. 


HYTCBKA 


HOÉXâTb 
tIOÉny 
TIOẾ] tui. 


IIpeKpácno 


0TH€HáÁTb — 0TBÉTHTE 
OTBédy 


OTBÉTHIIE. 


HOST0MY 
cpená 
ớt 


HA re 
TYnNÁ 


W€TBépF 


J9 CHH/1áHHS 


HấäỄre, nozánylcTra... 


TñâK (iI€ TAK, B0T TâK} 


Kúen 


JleHHHrnán 


thứ Ba 
nhận 

giấy nghỉ, 
phiếu nghỉ 
(bắt đầu) đi 


tuyệt diệu 
trả lời 


cho nên 

thứ Tư 

phía nam, 
miễn nam 

phía nam, 

ở phương nam 
đấy, kia 

thứ Năm 

Chào tạm biệt 
Làm ơn cho... 
thế (không phải 
thế, thế này) 
thành phố Kiép 


thành phố Lêningrat 








RHasawre IOTOBODMMeocecooc©ee©ee©do+eeeoceeedoeeveeeedeeee° 
———————_—_....................... 





— Y%é 9 dacóp! MHe Hý%HO H/rñ! 
— Híe ceitfre! jlapáÄTe em cbirpá- 
€M B IHáXMITbI, 


— HeT, HeT, cnacñi6o. MH€ HýHO 
ÔhITb /IÓMa B 10, Eonbulóe cnacúBo. Ho 
CBH14HH1. 

— ÄO CBH/UIHHjI. 


— Ý  BAC €CTh CHTApẾTbI «CTOnút- 
Hhl€» 

— Hcr. Ecrb 
CKHc», «JláñKa»... 

— jHáäre, no+áxyäcra, «Poccúlckne». 

— [IlozKányläcra, MOIOHÓĂ %cnopék. 


«HónocTb», «Poccún- 


— Thì HHH€FÓ H€ 3aÕEI1A KyHúTb2 

— HeT, x ncẽ Kynúna. 

— AÁ priöy? 

— ÍA, MH€ B€DNb Hý%CHO KYNÍTE €LIE 
ptõy! 


— Tbl B311 pyÕØátIKH? 

— lOHÉMHO, H311, 

— À ỐpñTny? 

— Bpúrny 3aØEtn. [oo%H cẽ MHe B 
⁄4€MO/tfắH, 


— Húna, z 3a6bEIna Te6É cKa3áTb, qTo 
ñpHxonú.ta Jlapúca. 

— Jlapúca? H nanHó? ' 

— PB nga wacá, QHá nonywáúna nyTẽBky 
H HOM ÓT/[blxa. 

— À KorHáắ OHá éneTr? 

— ñ# 3aðbELa citpocfrb. 


— Thị 


BC  HúÚ- — Thị HE TäK 
nHUIE2 CMÓTpHUIhL. Hý2HO 
— Hềer, HHq€TÓ H€ CMOTĐẾThb BQT TâäK. 
Hú%Y. — Ha. cclHuác s 

Ề BCỂ By. TlpekK- 
pácHo! 
YIIPA2KHEHHA 
1. —  B d€TBếpr ềny ở MocKuý. 


— ñ Tó%e ény ø Mockoý. I[loếneM 
BMÉéCTe€! 
— IlpekpácHo. IloéneM. 


(a Kúcs, s HogocHØúpckK, n JleHHHrpán) 


2. Bbl wM Báula %eHá ÉeTre OTHbixáTb. 
Báuia eHá cnpáiiwsaeT: «110 Hý24cHo 
HOIO2Cl“H.b @ qeMOOáH?» bi OTnenäA- 
eT€: «le 3aốýÖ» @ismp 6púmey»! 
(Ipono.káire) 


3. Bbl Re 3a6EIH, re 3 zcHbý2-— Hem, 5 
He 3aÔ011. 
TbI H€ 3a6E11A, qTO Te6é HÝ2KHO B38Tb 
KHÁTYy?—.... 
Bbi H€ 3AaỐEI]H, HNTO B TpH Nacá Mbi 
É]NeM 8 HapK?—.... 
OHú He 3aÕELnH, KYná Hý3HO Ééxark7— 


QHá He 3a6B11a, rne cẽ noprdbéne?—— 


CC ẶỔẶ_Ễ—-ỀẼễẼ__ẼỄễ_ Ẽ ÊẼƑ ẼễẼễẼỄÊỄễÊễỄÊỄÊẼÊC.C 





Kúcn 
JIeHHHi pản 


10 CHH1áHHq8 
HáÄTe, noxánylcTa.., 
TâK (H€ TùK, BÓT TâK) 
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.ỐTO BaM %ypHán? Hospwime caoũ 


3/cypHáđ.1! 

2ro BaUHl tioprdbénb?... † 
STO BátHa KHÍra?... † 
To Bắtta raaéTa?.... ! 
T0 BaUI qeMONáH?.., Í 
S2TO Báiuc Hanbró?7... ! 


Thị y3KÉ Bcể 3HácUIb? 

HeT,  €LHIỂ Hư4€zỐ Hệ 3HắmO, 
Thị BCẺ KyHWna? 

Her, ã cuIể Kynúna. 


Bbi ncẽ cka3ánn? 
HeT, s eH€.... cKa3á1. 
ÖH BCẺ OTBÉTHHN? 


Her, 0H €LIE.... OTBÉTHH. 


6. 


EM HÝ3KHO HNOỀXATbE B H€HTP. (OH) 
IOÉneM Ha TAKCÍÚ, ... Hý2KHO CIIEIHÍTb. 
(MbI)... H€ HÝ2KHO HIOKYHÁTb ÝTYy KHÍ- 
rÿ, BO3bMÍT€ MO. (Bbl) MáMa, ä HHỆ B 
MATA3úH, HTO..., Hý2KHO KYHÚTb? (3)... 
aÄ án kócbe? (Tel) TáHw ỐýH€T rOTó- 
BHTb OÕÉH, ... HẢO KYVHúTb MắcO. (OHá) 


. Celqác nga Macá, B TPpH HaCẢ Hbìl 


HOJIKHHI ỐbiTb B HHCTHTýT€. BaM Hý%- 
HO ẾXATb B MHCTHTÝT HA M€TPÓ, a 
IOTÓM Ha TpaMHắ€. HBáH IĨBáHopuu 
TOBOpÍT: «ÍlaBấBT€ ïñooØếHaeM BMé- 
CT€!2 LĨỊTO Bhl Ê€MÝ OTBÉTHT€? 


Bhi RỨ/HT€ KHỐCK. BaM Hý2KHO KYHHTE 
CHrapéTbl «HÓBOCTb». LÍTO Bb] J1O2I2KHEL 
€CKa3áTb? 





Háno nýMa1b! 


NS® 14 Cerónua nédepoM q8 6ýởy sumámo. 


— Keorná ARTón noéneT ø Hosocn6fipcK?— tếp£3 sécau, 


(METbBIPHARLIATb) J# xowý paðômœmbp B ÀKâneMrOponké, 
ẢHTÓH KYNHn HÓRMIĂ 3YPHÁN H HỐÓBYIK) KHẮTY. 











MỆCOR€DIUIÉHHbBIR BMJT COB€DLUÉỐHHkIH BH] 
H8CTOÁLIee WHTÁIO, NHTáclUb..., 
BpÉmx 
Iñpoulềnuuee HHTÁN, WHTána..., NpPOHHTỐ)JI, IpOdHTá1a ... 
BpéMs 
6ýnyulec ðýny TH IPO4HTắKO; PpOWWTắ€LUb... 


BDÉM1 6ýneuI: 


1 ðý9y cAtompémb (Hecoe.) T€7I€BÁ30p. 


Onér Ø6ýđem omôbixámp (H€COđG.), TÔIbKO KOTHắ OH 6ÿÔem cwompémp (Hecog,) 
T€n€BÍ3ODp. 


Korná 8 npuaomógeAo (C08.) OÕÉN, Mbl cbtzpáeM (Co@.) B tHIÁXMATĐI, 
Celuác 2 qacá. AHTÓH IPHHÈT B 4 qacá. OH HPHRET MÉP€3 2 Macá. 


qae 
Aewk 
k ienÉno ⁄ 
KOFrDRá? dépe3 _ OHá XÓNẹT 
BÓN : HOT 8B T€- 


ấTp, a 0H xó- 
H€T CMOTpPẾTE 
T€7I€Bf3Op. 





l mécat=30 nHel ứnH 

3l neHb 5 xouý paÕ6TaTb B AKaH€eMTOpONké. 
Thi XỐN€IUb | OTHbIXấTb Ha re. 
OH xóneTr KYyHẾTb HÓBYIO pyöÁIky. 








Mi xoTúM 
Bki xoTúre 
XOTẾTb + HHfHHumú& OH# xoTrár 
M€TELDM2RU0T&, 4€TEIpHAnHAT¿.IH HeTénn XOTÉTk—~ 3aXOTÉTE 
MÉP€3 (dạC, AeMk...) MếcsaIt HƯỚNG Ị 
J€Hk, 24. HH LnH 3aF0DắT&~—3aropér 
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tIETbIPHARLIATbIl YPOK 


ro HópHIli ybHáñ1 H HÓBa1 KHÍTa. 
AHTÓH KYHÍJ HÓBbil 2⁄YpHáJI H HÓBÿ/O KHÍTY. 





— KaKóử 3%YpHáI1 OH KYyIúJ12 — Hónbil. 
— KaKýt KHÍTY OH KYHú/1? — HónyM. 
— KaKóe HanbTÓ OH IOJIO%ÍUI B €MONáH? — Hónøe. 

5 
3ro ti€pHoe MÓp€ CHÍ TaHUVIOT. 13ro q€TBEPTbili H IáTbili 3ra2Kú.. 
H T112. Máuia-éñeTr Ha 1ú@T€. 

Bce 3aropáIor MakcúM nonHHMáeTcs e3 J1ñ$ra. 


Ú1H KyHắáiOTCäA. 


YHPA2KHEHHãđ 


. a) BéqepoM sã Øý9y wwmámp HÓBbilli ypHáñn. KOrNá Tbi ... (TOTÓBHTb) OỐẾJ, 4... 
(cMOTpéTb) Te1eBú3op. BéuepoM Winán- WpáHopBHw H erÓ cOCÉN.... (HTrpấTb) B 
UuláxMaTbIi. HúHa He 1O NT celuác ryJIắTb, OHá ... (TOTÓBMTb) YpÓKH. To ÓweHb 
xopóIIHl Mara3úH, ä Bacúnnl HwnkKoJắeBH4 BCerná ... (IOKYyIắTb) 31€Cb KHÍTH. 


6) Korná Bépa nowúcmum pHIỐy, oHá ỐýneT roTópHTb oØén. Korná Húma. ... 
(IpHrOTÓBHTb) YypÓKH, OHá.... (HOĂTÚ) ryJáTb. KOrná Mbi ... (IOCMOTpẾTb) 
T€/IeBú3Op, Mbi ÕØýneM o6ếnaTb. KOrBná 3... (KYHÍTb) ấTy KHÍTY, 4 cpá3y ... 
(cKa3áTb) Te6é. 


_ 





2. CerónHø BếdepoM Mbi Õý€M CMOTpÉTb (boTorpáHwu,— mo eo: ØýØ@eme Ôénamp 
cezóØHã gédepow? 
B pockpecéHbe Jlapáca ỐØýneT paÕÓóTaTb.—... ? 
B cy66óry BacúnwĂ HuKonáeBwd Õýne€T wrpắTb B LlắXMATbI.—... ? 
BéwepoM AHHa IleTpóeHa H Wnán WMpáHoBHw 6ýnyT OTRIbIXÁTb.—.. .? 
Ha @6re Oér ỐýneT 3aropáTb H KYyHắTbC1#.—... ? 
3. Korná 3nécb HOCTPÓ#T HÓBbIli Mara3úH? wépc3 npa dacá 
Korná Oner 6ðýner B Mockpé? WÉp€3 ro 
Korná MbIi IoĂ EM ñOMÓĂ? í MNÉp€3 MÉC1SL 
Korná Bbi KoHdácTe cBgoil© paÕóTy? HÉp€Ẵ3 H€NÉ/O 
Korná oH npHNIÉT noMól? 
————ỄEEEEEEEỄEEEEEEEEEEễễỄễỄễỄ== 
KYWẾTkCN H€COđ. TAMHUICBÁTk H€COđ. rác Éxark MA núQ@TC 
Kynátocb TaHuý1©O HỆT IHOAHMMáTkCAS Õ€3 xú{@TaA (Hà xúQT©€) 
Kynáeuibcs 'TaHuý€Ule. cpá»y 
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4. a) B cpÉény sa xouý nomú a TeáTp. 


Bkl He... 8B KqHÓ? 

Húna ñ MaKCÚM ... B HAapK. 
BédepOoM Mbi.... B ỐHỐHOTÉKY. 
Jlapúca ... B TeáTp. 


B pocKpecéHb€ Mbi... B8 KaQé. 
MaKCắM.... TYHÁTb. 
Japứca ... B Mara3úH. 


6) Mnán MpáHoanw H Hwkonál IleTpónHq xomữmn cbirpấTb B IiáxMaTbI. BÉKTOP... 
paÕóTars ø HosocH6úpcke. HúHa ... yHÚúTbCã B HHCTHTÿT€, F]€ YHÁ/IaCb ©Š MắMa. 
Bkt... nocMoTpéTb $boTOrpáwH, korópbie OJér cnénan R AKaneMroponkKé? 41... 
KYIÍTb HÓBblÄ ráncTyk. AHHa IlerpógHa w HiBản HBáHOB8H... HIOÉXâaTb B OM 
ỐTĨñhixa. 


5. Øl xopoIió oTOxHý. 5Ã ỐÕÝny nñOnHHMáTbCH Hà ]1€BÁTHIỂ 2Tá3 Ố€3 núdhra. 
— K©orná a xopOoHIó OTIOXHÝ, ä Ốýny IORHHMáTbc3i Ha ï1€BáTbili 3rá» 6e3 núc(bTa. 
Onér KÓóHHHT paÕÓóTy H n]pHé71eT nNoMóÄH. OH ỐýHN€T CMOTpéTb T€/€Bú3op.— Kor- 
Há.... 
Mbi ỐÝneM OTNbIxáTb Ha re. Mi ÔÝýneM BcTanárb B 6 qacóp. Korná.... Bépa 
ñpHroTóBHT o6éN. QHá nolñnỆT B Mara3úH. Korná ... . Qaér ÕýReT OTjblxáTb Ha re. 
OH ðýneT 3aropáTe H KynáTsca. Korná .... # npowwTáit© KHúry. §l nolný ø 
önỐnnorékgy. KornÁ.... : 


^A KAK BBI OTNbIXAETE? 


Jiếrom bce ényT OTnbixấTb. Onér TÓ%€ ÉéñneT. OH éñeT Ha Ior, Tam tếpHo€ MÓP€ H 
I1. JIIẾT ỐH€Hb XỐÓN€T OTRbIXÁTb HA KẾr€, 3ãrOpắTb H KyHắTbCA. 

— Celdác s ycrán,—rosopúr Onếr.— Á wếpe3 Méc8i, KOrhá 3 OTNOXHý, 3 Ôÿny 
IñOnHHMáTbcw Ha 9-l (neB4Tbili) 3Tá»% Õe3 núdhTra. 

Ho $To nenpápna. ÓH ÕÝýneT OTnbIxáTb TỐ/bEKO B caMO/ETe. B rópOne 0H 0ÕEI4HO 
BcTaÈT 5ä 7 HACÓPB H B 8 tacÓp 3á8TpaKaeT. BH 9 qacÓs OH HaqHHúeT pAÕÓTAaTb, B MâC 
OØéna€T, B 6 KOHá€T pAÕÓTy H HJIẾT HOMÓÏ. JHÓMa 0H Ý3KHHA€T, ãâ HIOTÓM OTHBIXÁ€T: 
CMÓTPHT T€/I€BÍỨ3OD ÍM HHỆT B KHHÓ, B T€ÁTP. 

Ha tre oH ỐýR€T BCTaBáTb B 6 4aCÓB. ÒH Ốý@T CI€LIÍTb Hà fl182 H H€ ÔÝH€T 
3á8TpaKAaTb. H GÝH€T 3AaTrOpẤTb H KYHÁTbCH B€Cb HN€Hb. Á HOTÓM B ka‡é 6ýneT 
TaHIt€BẩTb B€Cb Béuep. ÙÍ TaK KấKNkIli, ReHb. 

tiếpe3 MÉCcnUI on BepHErcw s8 MOCKBÝ H, KOHẾHHO, H€ ÖÝH€T RONHHMáTbCH Hà 
ñ€BáTbIÄi 3Tá» Õc3 núdra. Ho dépe3 roñ, NÉTOM, OH OIIÁTb 3AXÓ4€T OTRbiXáTb Hã tÔÖr€, 
TaM, re tỀpHO€ MÓP€ H tLUI1XK. 


———-———————__——__- . . Ặ-ộẶẶẶỘ — 





##4T0M mentpánre MAS4WMÁTb — NRHÁT&. KÁ»CRLIĂ ANeHk 

YCTÉTk CÓ. PcranắTk — BCTRT& xomsárn. ĐEDMYTECN CO6. 
ycTány nCrail© BCTády kuwó BEDHýCL 
yCTáneUli. BCTaEIISE  mc†áR€tUb wáz=n |kIĂ, -AN, <0, -k BEDH€UIbCN 


11ã 


*1ÊeTEIDHAnUATb 

*€TE[IDHAnHATkIili 

HÉP€3 (MHáC, ]€Hb...) 

N€HE, 41H. HH 

H€7€.1ã 

MÉCU 

HJH 

XOTẾI › — 3AX0TÉTb 

1ina2 

3ar0pắáTb—— 3aropéT 

KYyiIáTbCN H€COđ. 
KynắioCb 
KynáeIibcs 

TAHICBắTb H€COG. 
TAHIHÝýIO 
TAHHÝ€ULib 

rác 

JIMÙÈT 

ÉxaTb Ha nũTẴ 

I01HHMáTbCH Õ©3 


nú@ra (na núQr€) 


cpá3y 
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BÀI 14 


14, số 14 
thứ mười bốn 
sau (một giờ, 
một ngày...) 
ngày 

tuần lễ 
tháng 

hay là 

muốn 

bãi tắm 

tắm nắng 
tắm 


nhảy, khiêu vũ 


tầng 

thang máy 

đi thang máy 

đi lên không 
dùng thang máy 
(dùng bằng 
thang máy) 
ngay tức thì 


JIÉTOM (vào) mùa hè 
yCTắTE CÓG. mệt mỏi 

ycTány 

yCTắH€Lllb 
Henpásna không đúng vậy, 

không phải 

BCTaBắrbk—BCTaTE dậy 
BCTaAIO BCTẩHY 
BCTIELHIb  BCTắH€LUb 


Ha%wuHáT:—-Hadáre bắt đầu 
KOHNắTE ~ kết thúc 


KHHÔ điện ảnh, rạp 
chiếu phim 


Ká»XJx | BIẰ, -a8, mỗi một, từng 


~%, -ble 

KẾ%NBIÄ 1€Hb hàng ngày 
BCpHÝTbCH CÓđ. trở về 

BEDpHÝýCb 

B€PHEIHIbC® 
Pa3pemúre Bac Xin phép được 
HPHT.IaCúTbE? mời anh? 
TẾILI Ì BI, -A, ấm áp 

~©, -bIe - 

naBấĂ nýuie tốt hơn là 
Á wro? Vậy sao? 


Ranparữre HIOTOBODWMM ee©e©©©°°©°©©+0°990000e0©°dedeeedeeeeee 
——————_—__——ễ 





— Ine Rbi Õýn€Te OTHbIXáTb nÉTOM? 

— MkHI xoTúM noéxaTb R N€pÉBHI. 

— A rñne ấýTo? 

— 3Háere Cépnyxosg? 'Ýro TaM, He]na- 
1Ẵ€KÓ. 

— H To pbi TaM ỐÝNneT€ /ẾJaTb2? 

— TaM peKá, ÕýneM KYHáTbCSH, 3ãrO- 
ĐấTb, TYJIắTb B neCý. 


— Korná Tbi noéneuiõ B Mockpý? 
— ñ nýMatO, dếp€3 MếCHH. À r0? 
— ñÑ TÓ%€ xowý noéxarb B MocKBý. 
— Hy w npekpácno. IloéneM BMếécre. 





Haspálre noranuýew 


— Pa3pelifire Rac ñpHr/acứrk? 

— Ilo+ányĂcTra. 

— Bbi BCerná oTrnbixáere Ha IOre? 

— Her, ã pántuic He ỐbInÁ Hà KÔre. 
necb ÓóqeHb XOpOLIÓ, TếnJioe MÓp€, Xopó- 
IiHä TUIA%... Bbi MOCKBáq? 

— Ha, Ho celuác ä xmpgý s Hopocu- 
6ñpcK€ H B MOCKBỀ ỐnIBát? He ódeHb 
NHÁCTO. 5Í cTpOfñT€IL. 


— AÁ m ydÉT€nbHHUuA, paÕØóTa© B 
UiKÓJN€. 

— W xHpEre s Mockpé? 

— Ha. 


— KorNá Tsi aepHểtIbcs? 


— tiépe3 wac. 

— Ilowánylcra, He oná3ntigaù. B 
IHI€CTb 4ACÓB Mbi HIỂM B T€ắTp. 

— Xopouuó. 


— ÁH4, TEI Hệ XÓ4€ttIb noắTú BÉMGpOM 
B KHHÓ? XOpÓLUHĂ (bH2IbM. 

— XOHý, HO CerÓNH% ä H€MHÓTO yCTÁ- 
Ja. JanắÄ nÿsiu6 HOlNÊM B KHHÓ B RỌC- 
Kpecénbe. 

— B BockpccềHbe q GýnY CMOTpÉTb IO 
T€JI€Bñ3ODpy tbyTỐÓU. 

— Ho ấTo nếqecpoM. Á nHềM? 

— Xopouó, napáä nolHềM BE KHHÓ B 
BOCKP€CÉHk€Ẵ NHỀM. 


YHPA2KHEHH4ã 


1. Cnpocúre Onếra, s AKaneMrOponké 
ỐýnyT CTPÓHTb €UIÊ ONH HHCTHTýT?— 
OAếz, ø AKaØew2opooké 6ýÔym cmpó- 
lữnb €LjÊ OQÚH HHCnumým2 
Cnpocứre BúkTopa, on 6ýner cerónHa 
CMOTPẾTE. T€JI€BH30p?—... ? CnpocúTe 
Hpána WináHopHda, ØýneT oH cerónHs 
HTĐắTb B IIẤXMATbI?.... ? 

Cnpocfre Jlapúcy, rne oHá ÕØýneT or- 
JHbIXấTb IÉTOM?—... ? 

Cnpocúre, rne Bacúnnä Hnkonáepnw 
6ÝýneT cerónHs1 oØénarb2—,,, ? 


2. — Korná nocTpóaT HónyIo uiKÓJny? 
— He 3Hđio, Ôýt0i0, T0 dÉpe3 MÉcaH, 
— KOrná bi KoHdáere csolÕ paØóTy? 
— ... WẾP€3 H€/ÉJO. 

— Korná nhi ýneT€ xopouló6 TOBODÉTb 
IO-pýccCKH? 
—... MẾP€3 roN. 


 Ð Ð—_—_—__——ỄẼỄẼỀẼỀẼỄẼỀŸễễỄỄễẼÑEÑẼỄẼỄẼỄẼỄẼỄẼễỄẼễŸễŸễỀẼỀ 





I0TaAHI€BắTE C04. 
Paapeuiftre sạc 
NIDMT.tacHTe? 

TếiLn |biữ, -ăn, =0, -bíc 
1aBáĂ[ xýnuie 


Á srg? 


Bbi 3Hấệ£T€ nce cñopá w nolMẽTe $To BbIDA3XÉHHe: 
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— BÚKTop, KOTHÁ TbÍ B€PHELIbCä HỆ 32ÕEUI, 4TO 8 Ố HACÓB Mbt HIỂM B 


ñRoMóñ? KHHÓ? 
—... uépe3 3 dacá. — Her. 
— Korná cnếnaloT HátIH (ĐOToOrpấ- — na 3 

3 NN 
kiobe — Vếpe3 2 wacá. 
“g7 HỆNG IÊ) —... Ben bB daC Tbl 10J1KHá ÕBITb Hà 

3, — tmo oH Øýôem Ôénamp 5 Hopocn- La :2 NI mø suáo 

6ñpcKe?—OH ĐÕýneT CTPÓHTb €IHIể H : 

ONÚH HHCTHTÝT. — OWñér, ...? 
—... 3sắpTpa sếqepoM?—Mbi nolnềM — B 6 uacón. } 
B TE€ấTP ÍUIH BE KHHÓ. —... C€eróñH4 BÉW€pOM MbiI MHÊM B 
—... BCIO Henếno?—Zñ 6ýny pa6ó- TeắTp. 
TATb. , : 
—... Ha ñØre?—OHá 6ýneT npoBonúrL 3- — Ebù He xomlime  cowspámu 6 
B€CE JN€Hb Hà THIÁ%K€. tIXMamol? 

— Her, cnacúốo, nxýdlle 3áBTpa, 
4. — Ilána, KOzÔá mùt 86pHẾUHibCã47 C€TÓNH3 ÓH€Hb YCTẤN. 
— B 5 uacóa. “ (TOñTñ B KHHÓ, HOCMOTPẾTb HALI 
— He oná30bigaũ, no2cányĂcma. Thị TỐPOIH, HOCMOTpÉTb MOÁI t(bOTOFTpá- 
(HH) 









=2 Nhukb ”) “at h`—= 


OHú 3aropálor. OHú 3aropé/IH. 
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“Nễ1Đ 


(ñRTHARUATb) 


Cezóönx xóaodHo. Buepá Ømiao xólonHo. 3ápTpa Øýem 
XÓ/IOHO. 
— Kukáa ceró/\H3 norójna?— Xopóitaa3. 


Bépa, KOMÓPYK) BbL BÚJIHT€, MỆT B MAFA3ÚH. 


Écau ÕÝýneT Xxopóulas HOFÓ/Ja, Mbi HOĂNẾM B HAPK. 














— XopóIaa. 

BH nápKc ryláeT MaKCúM, KOTÓPpO20 Bbl" 
XOPOULIÓ 3Há€T€. 

'ỐTO HHCTHTÝT, KOTÓpbiử CTpÓH/I O"éI'. 
Fne nñHcbMÓ, KOTÓpØ£ # Bwepá nonnydún12 


H 





BOT /ẾTH, A BOT B3pOCLIble. 
23Tro HaUul ngop BecHnóă. BecHólĂ Tetinó. 





ro Haul ñABOP ÓceHbio. MỆT 102Kj]b. 





CerónHs XÓ.IO1HO. 
3wHMÓÌ xonónHaa noró/a. Buepá 66110  TennlÓ. 
3nMÓÏ xÓ7IO1HO. 3ánrTpa Ốý]er 2£ápKO. 


— Kakám cerónHw norójna? 


32ro tqbororpáQH4s, KoTópyw2 cjéJlan O/lér 
B_ AKa€MTOpO/IKÉ. 

Êcn ÔýeT XOpÓUula# NIOFrÓJA, Mbli HOlJÊM 
B IIAPK. 








S.24M 0) 


To Haul jnBOp 3wMól. 3HMÓÏI XÓJ1O/IHO. 





II8THÁJHLATb, II4THÁNuATbIẶ XÓ.I01HO éCJ1H ñ8op (Bo ñ8Bopé) ÓceHbito 
noróna Tennó JICTH 4H. necHóli 02/1 4. 
kak |óÄ, -án, -óe, -úc %ápKo B3pÓC./Ibllfi C44. MJIỆT 103111 
Kakám cerónus norója? B3pÓC/Ii€ 24H. 3nMóĂ 
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ñ8THAHRLIATbIl YPOK 


1 rpányc 

2,3,4 (22, 23) 
rpányca. 

5,6... 20 (25) rpány- 
coa. 


Ho pánHo cKa3á1m, 
WTO C€TÓNHã B 
MockBé nuoc 202. 





YHPA2KHEHHđ 


1. CerónHa %cápko. Bqepá Ømio cápKO. 
3ánTpa TÓ%e Øýđem xcápKo. ]lếToM 
31€Cb menó. Bwepá B Jecý..... 3áBT- 
pa B MocKBé..... 34MÓĂ 3j@Cb Ó4€Hb 
xóaođHo. BecHÓĂ 3jecb TÓ%€ 

C€HbIO 3J€Cb TÓ%XK€_.... 


2. Óro Mpán WpáHopud, 
Ốro ÁHHa IleTpÓBHa, 
STO Hát1a ýHHA, 


ỐTo eẽ nHCbMÓ, KOTÓpOFO 
2ro oTrorpáQ@ms, KOTÓPHIl 
2ro MakcúM, KOTÓpYyIO 
3To @H/EM, KOTÓpo€ 


3. Ecn ỐýneT XOpÓLIa# HOTÓJa, MbI IOÏi- 
HẾM B /Jec. AÁ écJH ØÝý]eT nnoxán 
IOrỐJIa, Mbi ỐýeM HTpắTb B HIấXMATPI. 
EcuH 3áBTpa ỐýneT TeILIÓ,.... A éCJIH 
ỐØý]€T XÓJIOHNHO,..... 

EcnH IÉTOM ỐØý€T 2KấpKO,... . Á éCJH 
Øý]€T H€ Ó€Hb %ápKO,..... 


Sro Mápu. 
OHá %HBếT 
B JlóH/oHe, 
OHá AHT.JIH- 
xắHKa. 





Bbl 
yxé 
BÉJ]€J1H. 


Y HAC BO JIBOPÉ 


CerónHa xopótIas norója. WH péq4epoM 
MHÓTH€ IDOBÓJIST CBOỐÓJIHO€ BĐDẾMã BO 
IBOpé. JJÉTH HTpálOT, a B3pÓC/JIbI€ HHTắlOT 
Fa3ÉTbI, CJIýUHAaIOT NO pấnHo tbyT6ó1, 
HTPáIOT B HIắXMATBI. 

HíúHa wqHTấáệT HHCbMÓ, KOTỐpO€ OHá 
IOJYdú1a cerÓHHd. OHá HM aHT7IHHáHKA 
MápH nepenúcbIBaioTrcw Y23XÉ /HABHóÓ. Á BOT 
BacúnH HmKoáeBHd. HúHa HOKá3bIBaeT 
eMý tboTrorpáQwn Máấpm w e€ HuHcbMÓ. 

— BacúnHă HnKOJá€BHW, KaK Bbl HÝ- 
MA€T€, WTO €UI€ HanHcáre Mắấpm? 

— Á WTO Tbi Y2Ké HanHcána? 

— fñÏ HanHcána, wTo y%é Ipodnrá1na 
KHÍFY, KOTÓpy© MápH copéroBaa MH€ 
IPpOMHTáTb. ELIE 3 HanHcána, wro MaK- 
cú, KoOTóporo MápwH s3HáeT, nolnếr 
ỐC€HbIO“B LIKÓLIY. 





— HanHinú, KaKáa celĂuác sB MockKBé 
noróñna. 

— Pá3pe ấTO HHTrepécHo? 

— Ho pBenb B JlỐHHOH€ He TaKóh 
KIúMaT, KaK Y Hac. B MocKBé 3HMÓÌ 
XÓJIONHO, a TaM TenIÓ. M ÉéTOM B JÏÓHJ]O- 
H€ H€ ỐblIBấ€T TAaK <“ấpKO, KaâK Y Hạc. 

— A KaKán celuấác œB jlÓHHOH€ 
noróna? 

— BecHóli TaM Tennó. Ilo pánHo ce- 
rÓnNHã CKa3ánH, To B JlÓHoHe 10 rpájny- 
COB, HO HJIỆT HO%Jb. 

— BacúnHl HwKonáeBww, a KaKáø no- 
róna B JlÓHnoH€ 3HMÓĂ? 





rpányc. Jlónnon 
20 (Anánuarb) 8HT/IHáHKA J1ABHÓ 
n.moc MHÓTH€ 44H. 
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I€P€HÍCbIBATbẴ€S H€C0đ. 


NHCắTb— HaiIHcáTb 
NHIUý HafIHLHý 
TIắUIetllb HanlileLlb 


— TaM H€ XÓJIONHO: Mắnyc 3—5 rpánycos. 
HHOrñá ỐbiBáeT Ód€eHb XÓ/IONHO: MỨHyc 25 


— ñ nannuiý Mấpn, wTo y Hac +wMóä 


rpánycon. 


— Húma, Korná 6ýneuit: nncáTb, cKónbKO 
Lénkcmeo. Bent MáặpH Te6é múuier, 


— Ha? Wnrepécno. 


TINTHá]Tb 

H3THÁNH1ATbifi 

Horóña 

KAKI óĂ, -ám, 
-Ốc. -ức 

Kakáx cerúnHa 

noróna? 

Xxó.IoHo 

Terró 

McápPKO 

éC/IH 

JMÉTH 4H. 


B3pÓCUIbili: cyu(. 


B3pÓCNhi€ H. 
TBHỌp 

B0 INBOpé 
tecidkt 
ỐC©eHbH 
AO4Nb 4t. 
HJIẾT I02*]b 
3HMóñ 

Tpányc 

20 (ngánuare.) 
tI/HOC 

Jlôn non 
AHT/IHH6HKA 


BÀI 15 


15, số 15 

thứ mười lăm 
thời tiết 

thế nào 


Thời tiết hôm 
nay thế nào? 
lạnh 
ấm áp 
nóng nực 
nếu như 
trề em, trẻ con 

(số nhiều) 
người lớn (danh từ) 
người lớn (số nhiều) 
sân 
ngoài sân 
(vể, vào) mùa thu 
(về, vào) mùa xuân 
mưa (giống đực) 
trời đang mưa 
(về, vào) mùa đông 
độ 
20, số 20 
đương, dấu cộng 


Y HaC rpányco8, HanHinú 15 rpánycop nọ 
CKÓ/bKO B JÏÓHnOH€ rpáñy€oB— no ®apeHrélry. 


Iiepenúcbisareca Hecoa. viết thư trao đổi 


aBHÓ 
HHCắTb — HaiIHcáTb 
IHIHIý HãañIHutý 


TIắUI€IIE RanfLlietnb 


COBẾT0BATb H€ŒCoA. 
COBéTYyI) 
COBÉTYyetIib 

HHT€ĐÉCHO 

H€ TAKÓÏ, KAK... 

KJIắMAT 

MÍHYC 

HHOT tá 


6bInắTb 


n1ox | óä, -án, -óc, 
-ñez“Henox|Ì óÄ, -án, 
-Ốc, -€ 
0ốn3áT€IH0 
AelcreÉT€©H0 
CJIÝUIaTE no pánHo 


CMOTĐÉTE I0 T€€Bf3opy 


HOTH H ULIKÓAty 


Thành phố Luân Đôn =masáre ysúrbca 


người Anh (nữ) 


B HIKóne 


từ lâu 
viết 


khuyên nhủ 


hay, thú vị 
không, như là... 
khí hậu 

âm, dấu trừ 
thỉnh thoảng, 
đôi khi 

từng, thường 
xây ra 

xấu, tôi, kém 


nhất định 

quả thật, thật sự 
nghe qua đài 

xem qua vô tuyến 
đi đến trường, 

đi học 

bắt đầu đi học 

ở trường 


——=—=——— 
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RHaspañre norosopMWMeooeeeeeeoe°°099006©e°eeeeeeeeeesee 





Kakáa 6ýner noróna? 


— MpáH MBáHOBMM, Bbl H€ 3Hä€T€, 
KaKán 3áBTpa ØýeT noróna? 

— Xopómiaa. 3ápTpa 6ýH€T H€ ÓH€Hb 
xápKo: 22 rpányca. 

— AÁ ]ñ0%b 6ýJ€T? 

— TĨĩo pánHo H€ rOBODÚNH, WTO ÕÝýheT 
n1021b. 


— jlanáÏre BE BOCKP€CẾHb€ HOÉN€M B 
JICC. 

~— Hasnáñrc. Flo Tó/bKO ÉCJH ỐÝN€T H€ 
TaK XỐIOHHO, KAK C€FÔJHH. 

— ITÍo pánwo cKa3á11H, To GýneT lŨ— 
12 rpánycos. 

—— Ecnn ÕýneTr l0 rpányCOB, KOHÉHHO, 
ILOỀH€M. 


— Écnn BẾ1€DOM 
TÓ€ Ýýn€eT ILIoxáa 
fIOFÓIa, MÓ2K€T bITh, 
TÝMLIE HOCMÓTDHM T€- 


eBRú3onp? 

— MH rynắre: HŒ 
noln€M2 

— BÍÚnHIUb, HHỆT 
1O%JIb. 

— Xopouuó. Ho 
TÓIbKO 3áBTpa noOñ- 





EM 0ỐWtắT€JIbHO. 


— Vaniia HbpáHogHa, 
IIHCbMÔ? 

— Hà. cbIH HúLI€T. 

— ÒH Benb y Hac B JjleHHHrpáne? 
Kakắä TaM noróna? 

— HúufT, ro xó/IONHo, 10%XNú. 

— Ha, œ JleHHHrpáne dácTo HHýT 
n0/". : 


Bb1 TIOJYHEUIH 





— CetónHs xopóuias ñoróña. 

— IlpocTfire, qTO Bbi CKA3á1? 

— # ronopiô, cerónH3 Hennoxán 
niorófta. 

,—— Ha, ñelÄCTBHT€JIEHO, C€TỐ]H5 T€TUIÔ. 


— MáMa, HOlHNÈM C€TÓNH3 TYyJIấTb B 
fiapK. 

— Ho cerónHã XÓJOHHO! 

— Ilo pánHo cKa3ámm, ro ðýneT lŠ 
rpánycoB. Pázpe ấTo xónonHo? BoT MúÚ- 
HỳC TpÚRHATb——ẾTO XÓJO/THO. 

— Xopouó, écnw ỐýneT l5”, IOBH€M. 


YIPA2KHEHHZ 


l. Cnpocúre, KaKáx noróna ýJ€T 
3ápTpa.— BbL Hé 3Hắcme, KaKắn no- 
cóØÐa Øý02em 3sásmpa? 

CnpocfñTe, KaKána noróna OÝNeT sé- 
TOM.—-... 2 

Cnpocáúre, KaKán noróna 6ýNeT R 
BOCKP€CÉHb€.——... ? 

CnpocfÚTe, KaKắäã NOFrÔHa 3HMÓI BE 
MocKBÉ.—... 2? 

Cnpocúre, KaKán IOFrÓHa JẾTOM B 
HoBocHBúpcke.—...? 

Cnpocúre, KaKán noróga ÓC€HbiO B 
JleHHHrpáne.~— ...? 








n1ox | öä, -ắn, -óe, 
-ñe*“nennox | 6Ä, -án, -óe, -£ 
0õ83áTe/kH0 

ñAelCrafWren=H0 
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Tpáñ/M1ATb 


Bbi 3HácT€ BC€ cñGBá H HOÌMÉTC ÍTH BbIpAX<ÉHHZi: 
CIÝýIIATk HO pẮNHO, CMOTĐÉTb HỌ T€HCBI20DY 
nToÄTK& ä MIKÓñYHAWắTb YMÍTECNS E UIKÓJE 


. JJaBắfre ñoÄnEM rynáTb!— Xopouó. Ho móapKo écau 6ý0em menAó. 
ManáÖ noÉneM B J€C B BOCKpecéHbel—.... 
Jlanáfi nocMỐTpHM ŠTOT (ĐHbMI—~.... 
JHapáñ npHroTrónuM o6éN!..... 


(ỐðýH€T H€ TaK XÁpKO, ÿ M€Hfđ HÓMA €CTb ÓBOIHB M MÁCO, ýTO XopóuiHli tbwnbM) 


. KaK BbI HÝMA€T€, ýTO HH/H€ĐẾCHaR KHra? 

— la, coBÉTylO RaM HDOwumámep cẽ. 
(xOpÓóIHHĂ tbhnbM—IOCMOTPẾTEL, HHT€pếcHHIl %XYPHá7ñ — KYIÉTb; HHTepécHas 
II€P€HắMa ——IIOCMOTPÉTb, HHT€pÉCHaä TA3ÉTa— IpOWHTÁTb) 


. — 13ro HấUHia 6HỔnHoTéKa. 
— Pá3ac #no ðuÕnuoméxa? 
(HÓBHIĂ HHCTHTÝT, nếTCKHH can, MaKcứM, BáúkTop, Jlapúca) 


. — 3necb pa6óraer HBán Wieánosnwu.— Pá3se on 31€Cb pa6ØóraeTr? 


— Jlapắca »HBÉT 8 náTOÄ KBapTúpe.—... ? 
— MakcúM eLulể He ý4HTcN.—... ? 

— C€TÓnHã XÓnONHO.—.., ? 

— -3T0 H€HHT€pÉCHO.—... ? 


- Mii noéneM B nec?---jla, écnH 6ýneT xOpóIiaa nioróna.— Écau 6ýÖem xopóuiaw 
"o2zÓDa, Aibi HoÉÔeM @ đếc. „ 

BáuH néTu noĂnýT 5 napK?— Ha, écnH 6ÝnerT Tennó.— Ecnn.... 

Mi 6ýneM TaHHeBáTr,?— jla, éc1m He ódeHb ycráHeM.—Ecnn.... - 

HúHa noKá%eT wM HÓBbie (bororpá@bHH?-— Ha, écnm oHú IIpHnýT.— ECJH_..... 


Kakáx cezóổHx no¿óÐa?—Cerônga xóionno. 
$ í ?—Bdepá 6glno xó/ojno. 
?—B MockBề néToM %ápKO. 
?—đánTrpa 6ýneT xopóulaa noróna. 
?—B BocKpecéHbe ÕkII ROXnb. 
?—B JlónHnoHe celfdác He xó7o/mo. 


. Ứñe Bbl #HpEre? Kagáø HOrÓNa Y Bác 3HMÓä? JlÉTOM y Bac %ápKO? 
KakKắn roróna y Bac oØEI4Ho BecHói? ỐceHbio YŸ BAC HÁCTO HJIẾT /1O2K/b? 
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IYpox-oố6oốuteHue (T1~†5) lllseeeeeeeeeeeeee+eeees©e 





BÀI TÔNG KẾT (11-15) 
Trong số các danh từ mà bạn đã gặp trong các bài học, các danh từ: ốp/ókKu, 
Ôému, mau, @pÿýKmbt, Ó@0L46 chỉ ở số nhiều. 
Các từ YỂNbtĂ, -bể, @3DÓC/1biE có tận cùng của tính từ, các từ aøØé và Kóệệ€ 
không biến đổi. 


Bạn đã biết cách ba của các đại từ nhân xưng: 


1. —MHe MbI —HAM 
ThI ——Te6ð€ BbI —BAM 
0H —€eMỹ OHÍI — HM 
0OHắ — eũ 


và biết cách bốn của các tính từ: 


KaKÓFrO (Kakóh)? KaKý!o2 Kakóc? KaKúe? 
HÓBOFrO (HÓBEIH) HÓBYIO HÓBoe HÓBbIe 
MáñneHbKo0ro (MáJEHbKHĂ) MáJI€HbKYIO Mắ/7I€HbKO€ MáJI€Hb©KHe 
ØoneIrồro (6ojibUióä) Ốo7btiýEO ỐonbLiúe ỐØonbUlIfe 
topádero (ropñdHi) TOD4dy!O ropá+ee ropáune 
Bạn cũng đã biết các đại từ sở hữu: 
CROH caoá cBo€ CROúứ 
và bạn biết cách bốn của các đại từ sở hữu và đại từ chỉ định: 
MO€FrÓ (CEIHA) MOÏ (T1OM}) MOID (KHÍTY} MOÈ (IIHCbMÓ) 
TBOCTÓ TBoÌ THOIÔ TBO€ 
CBocró cRoñ CBOIO CRO€ 
eró cró cró eró 
ecể eẻ cẽ eẻ 
Hắáuiero Hai HắHIy Hái€ 
BầuIcro BaII BắtHy BáU¡€ 
wx u„x b3 ñx 
$Toro áTơT $ry To 
› 2 
Bạn biết các số từ: Bạn cũng đã biết thê chưa 
1l ——onánHanuara_- thứ 1] hoàn thành và thể hoàn 
ONÚHHaT] taTbIli thành của động từ tiếng Nga: 
12— ngeHắntIaTb— thứ 12 
]R€Hú]1UATbIE — B€DPHýTIC31 
13— TpuHắntaTb— thứ 13 BẮN€Tb — 
TPHHá/1aThtIl —B3i1Tb 
Í4—— 4€TEIPHAaNuaTb— thứ 14 BCTaBấTb — RCTATE. 
IfTEIPHARL(ATbIf TOBOpÚTb—— CKñ43áTb 
Ì5—nxrHánHaTb— thứ 15 TOTÓBHTb— IpHTOTỐBHTb 
TI8RTHá]ñHaTkili TYJIắTb —lOrYnắffrb 
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HƯmOIU NHO HƯïI HO 
LÁNHOH WHO MƯIHOIH 148 HƯIíN 14g LÁWH HHO 
3LaVWHOH t3g NƯHIOH ï4# HT II 93LOIH I8 
MAWHOU I3W —————¬ ƯIIOI HO BƯIT EHO MNẠIH IHN 
12fHOH HƠ WQIIOI HO am Hợ J1QÌH HO 
I1ĐWHOL 14L I3ITIOHW I4L (8ƯïH) rạm 14L "HẠ H 1L 
4fuou Wamou g (Eưm)} am H 4H HE 
HƯHUIAM WHO HI/VIHÁMNOL HHO 
LEHUẬN HHO 1ÁTWÁO HHO Hư UÁN ¡38 HƯUẤNOU 148 JL01IÿUÁWOH HHO 
LHUÁM 148 8 1217Áo I4g HƯHUIÁM TM HƯEUHÁNOUI I4N 3L92ÿIÁ£XOU 14B 
NHUÁM 14M Xe. W92WÁO HN BƯMUÁẨM VHO BUUIÁAMOU VHO WaVUIẨNOU 11W 
ALHUẬN HO n .19[fÁO HOt VHUÁM HO VEUIÁAMOIH HO JL8ÿLÁNOH HO 
*%HUIÁN 14L Eỷ 4HI3fÁO 14L (E)VWHIÁM I4L (8)ưWUÁwOU I4L 4IHaÿUÁXOH 14L 
OIIIÁM E k ẤẨHÁO H (B)VNHÁX E (E)WVHÁXOH E OIEHÁXOU E 
HƯEEĐM2 HHO HƯNđOSO.I WHƠ 
LẨMVM2 HHO 41ÁIÁQ WHO HƯẸCEM2 148 MƯNdOSOLI 14g LEỞOBO.I HO 
2L2%ÿM2 148 ° 21AWÁO 148 HƯEEEM2 HA Hữ WÄOSO.L 11W 3LHdOSOL 148 
W2XCVN2 IIN Š N3WÁO I1W ƯCCEM2 PHO gưHdOđOI ÿHO NHỞOSO.I [1W 
J2%VM2 HO ¬ J2ƯÁO HO ƯP£EM2 HO WWdoqdoI HO 1ÿdO8OL HO 
4II2XÿN2 14L = '+m2fÁo HIL (6)LEEEM2 I1L {#)ưWdoso.! I4L smwđosoO1 14L 
Â%0M3 H ÁXHÁo E (E)EEM2 E (E)WHdodol QIđOROI H 
HƯCU 312 HHỦ HƯEƯ-2I HHO 
10IEƯOIF2 WHO LÊHÁO WHG MLƯE12Ïïf2 Iqg MiVLƯQW I8 LOiEƯaW HMHO 
2L2V92If2 I8 ” 3LaƯWÁO 118 HƯPI2]f2 I1 HƯCƯỢI IIN 212£Ư2\( 14 
WatƯưaW2 14W °® W3Ì/ÁO 14W EƯEƯAOW2 HO ĐƯVƯ2VW PHO M2Đ1/2Ìf I4W 
12VƯ2If23 HO kì J18ƯÁO HO IEƯAW2 HO LVEƯAI HO J1201/2!f HO 
*#i128Ư2If2 11L kẽ 4i2IÁO 14L (E)ƯEƯ21/2 I1L (8)ưEƯatữ I1L 1281g\fí I4L 
01/22 XƯÁo g (B)/VLAIf2 H (E)ưYUa1f H OiPAUỨ E 











quy) uẹoM @4¡J, 


18[ 8ưøn1 t0, 


\ugd3 uợot g2 3{J, 





Iượ) ượod $1, 






ạx gnb tọq1, 


!uy ượot[ gato aúJ, | uy) ưẹo( 62 a1, 


SổN 3u R3 Suộp #02 101 § 1914 Ép uẻf] 
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Còn đây là một số ngoại lệ (bạn cố ghi nhớ) 


ttlolTñ — IOttlể€n (noUuInắ, noLinú) 
nñnpHTÉ — ñpHLIẾ (1pHutná, n1pHLtL Tú) 


Cách chia động từ nam: Cách chia động từ soseMyTb 
5 HaM MbI ARM # BO3bMý Mbl BO3bMỀM 
Thị /13LLb Bbf /1AHIT€ ThL BO3bMELtb Bbl BO3bMÉTe 
ĐH /TRACT OHI /ïa/TÝT OH BO3bMET OHÍ BO3bMÝT 


Bạn đã biết các trạng từ chỉ thời gian, trả lời các câu hỏi: 


CKỐJIbKO BDỀM€CHH? KOF/á2? 

RÓnïo0 sánTpa 
B€CHÓH 
TIÉTOM 
3HMÖöH 


Bạn đã biết các câu phức hợp: 

lJOrná MbI OTIOXHÝNH, MbL HOUILL B MATAZH., 

ECAn Bbl XOTÍT€ HOÏTÍ BẾM€ĐOM B KHHÓ, KYDHT€ ỐHHIẾTbI ýTPOM. 
Bạn biết các danh từ chỉ thời gian: phút, giờ, tuần lễ, tháng, năm 

MHHýTa, HẠC, H€GHÉJNH, MÉCSU,FO/J; 
Các ngày trong tuần: IOH€/ẾbHHK, BTÓPHHK, CpEnắ, M€TBẾD', HÁTHHHA, 
cyÕ6ÓTa, BOCKp€CéHbe, 

Chúng được dùng trong các câu trả lời cho câu hổi korná2 


B 1C NÉẾp€3 dục 

p 2 dacá HÉépe3 2 dacá 

BO BTÓPHHK MHẾP€3 H€DÉJO 

B Cpé/ty HÉp€3 MÉCRL 
tqÉpe3 roj 


CKÓJbKO BPỀM€HH? (KâaK Rónro?) 
2 acá, Š qacÓp, BCIKO H€JẾ/!O, B€Cb MẾC1I, B€Cb TOH. 


Bùi 3Hắ€ẴT€ KOHCTDýKUHHIO: 





XOTếéTb 

ñÓó7n%eH 

non2H | Á(-eI) ._ '° HHCHHHTÉB 
HắnO 

Hý%<HO 


——————— 


#Í xoqý noñTú C€TÓNIHN B8 KHHÓ. 
JÉTH H€ R0HEI Gfiá3nkIBATE B LIKÓHY. 
HaM Hún0 MHÓFO HTắTb IIO-DÝCCKH. 
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Các từ: oØidHo, gcezÔá, KácôÔb ÔeHb, Kú3cÕyto H€ÔÉAO; Qónzo, 
đecu ỞeHp, @CK) HEGÔÉ/O0 

chúng ta sử dụng với các động từ thể chưa hoàn thành 

Onér gõ6i4H0 RCTAaET B 8 NaCÓB.. 

Hátuta CeMbñ B€erná OTJHBIXÁ€T B H1€ĐÉBH€. 

Káxnkif nenb BÁKTOp HOKYyHắ€T 2 Ta3ÉTbI, 

Ká»nyM H€NÉO OJẾIT HOCbIlá€T HNOMÓÏ HỨCbMaA. 

Mhi ó4€HE nójro rOBOpúNMH HO T€J€tbÓHy. 

Beck neHb JÉTH TYy/11H B HNÁPK€. 

Bcil© H€HIÉI0 HIẾT 102KIb. 


Chúng ta nói nosánylcra: 
1.Nếu chúng ta muốn tỏ ra lịch sự: 


— jláÄT€ MmH€, ïIOKányÍĂCTa, CHTApÉTbI. 
— IIOKAa%T€ MH€, IO%ányäñCTa, ÍấTY KHÚFY. 
— Ckaxxñr€, 1ioKányĂcTa, jlapúca nóMwa? 


2. Để trả lồi việc cảm ơn: 
— BoT Bấta ra3éTa. ~ 


—- Cnacúố6o. 
— Tloxánylcra. 
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YPOK ÀHTÓH paccKá+kIBaeT o Mocksé. 
° Bếpa MHÓF0 TOBOpWr 9 cnoéä paÕóre. 
- 


— Kozðá Anrón 6mn RB HosocHỐHpcKe?— Tpw ¿zóÖa 
Ha:áú0. 


{UIỆCTHARUL(ATbL 











Bbi aBEr€e n“MocKBé, Bbi XOpOIHÓ 32Hấcre MockbBý. PaccKaxúre HaM ö Mockeé. O 
“4M Bbl ỐÝH€T€ HaM pACCKắá3blIBATb? 

Batt Ốpar CTPOúT€Ib. PaccKafT€ HaM ø 6pámec. O KOAC Bbhí HAM Ốýngre 
pACcKá3bIBaTb? 


TOBODÉTb—— CKa3ÁTb 0 KOM?7 O ÕpấTe 
PACCKÁ3bIBaTE— paCCKa3áTb 0 CecTpé 

HÝýMaTb © HÓ€epH 

HHTắTb— IPOHHTắáTE o6* Hnáne MHsánonnqe 


OÕ ÁHH€ Hierpósne 
O MỀM? OÕ HHCTHTýT€ 


Ø2 KHÍr€ 
O IHCbMÉ 
OHá paÕóTacT ø ñ ¿ 
QHá paccká3bipaer oố  |#H€P<—ư—umyme. 
Bépa paccKá3bIBaeT Ø cơoéũ pa6ÓTc. 
MOĂ——0 MOÈM MOỀ——O MOỀM MOÑ—oO MOÉÏ 
TBO—O0 TBOEM TBO€~—O0 TBOỀM TBOá—o TBOéÄ 
CBOÄ—-O cBOểM CBOỂ—O CBOÈM CBoñ —o cnoéă 
HAULI-—O HấiIHI€M HắHI€—O0 HắẲUHI€M Háma~—~O Hất1eÄ 
BaII—O BÁIH€M hất1€—O BÁIIeM Bắia—o BátIeli 


Celuác 6 wacóa. AHTÓH IpHuIế/I noMÓI B 
5Š HacóB. ÖH IpHUI€J1 nOMÓÏÄ Mắc Ha3áj. 


2 uacá 
4 nHw 
KorHná? Hené7? tia3án 
Mếcø 
rON : ro 6afnápKa. Mbi nõnM HOXÓNbI Hà 
6aùnápke. 





* oố népen s, 0, y, H, 3: oÕ ẢHHe, o6 OTUẾ. OÕ ÝýTOM, TắK%€ oổa: oõo MHé 





UIICTHÓ/(ATk, ¡UĐCTHÁItâTbIH 
(dac) na3án 
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LUECTHANHLIATbIH YPOK 





3roro tI€1OBéKa 
MEI XOPpOILIỐ 3Há€M. 
OH HaUIL xopóuinli 
3HAKÓMbIÏ1, 
CerónH3 s3 núnen 
3HAKÓMo0TO CTYVNéH- 
Ta. 


Mhi HHÈM B HOXÓAI Hà JIEE£AX. 3ro nanấTkKa. Ơn noe+. 


BoT WTO paCCKÁ3bIBa€T O CBOếÌi ceMbé g O 


c1 


YHPA2KHEHHñf 


OnÉét HBET @ AKaØezopoØKế, 0H qắcTo PaccKá3bIRaeT oố AKaÖewaopoÔkóé. 
3úna paÕÓTa€T #& wHcmumýWme, oná môõnT DACCKñ3bIhATb OỐ..... 

Húna ÿdHTcw g HIKÓN€, oHá nö6nT TOBOpÚTb O.... 

Háuta MáMa nýMaeT oố Qnére, Korópoli celqác paBóTaeTr ø HosocuÐúpckc. Quiéc 
NÁCTO HHIUỚT HAM ©.... = 


lĨx cliH paÕóraeTr He B MOCKBÉ, oHú dắcTo FfOBODắT O_... CHIHC. 
Eró orếtt tiođbếp, 0H HÁCTO pacCKÁ3b1BA€T O... OTU. CHOÈM 
Háma node KOHHÁ€T HIKÓNY, Mbl MHÓTO HÝM8€M 0... HÓN€PH. cnoéï 


EÊ cbin ÝNHTCH B IIKỐÓNG, GHÁ nioÔúr DACCKá3bIBATb O_... CHIH€, 


ror T€áTP HOCTDÓHJH...... 

BúKToOp npO4HTÁI ấTH ypHắnht y2£ế 
Mbl gepHýnHcb 8 MocKBý..... 

Z y4 nínen ắToT (HIbEM.... 

j IpHLIÉN B HHCTHTÝT..... 


(18a aCá Ha3ấn, MÓCñ8IL Ha3áN, Henénio Haà3án, FON Ha3á/(, HNHTb nHeñ Ha3án) 


IleTpÓBbI ỐucHk... cnopr. Bor To... 0 choếlt ceMbÉ H © cnópTe ÁnHa Ilerpónna: 
«HáuIH nÉTH TÓ%e€_... fOXÓNbt. 3HMÓÏ MbI MHỐFO... O HẤII€M TIOXÓJI€: KYHá MEL..., 
NTO MBI.... B HOXỐNG Ó4€HE HHTepécHo. Becb jeHb Mii KYHá€MCã HH... Ha p€KẾ, ä 
BÉM€DOM_... Ý2KHH, ,.. HÉCHH». 


(nolTÚ, pacCKá3bIBATb, 1i€Th, JIIOBHTE, LFOTÓBHTb, 3ATOpắTbL, TOBODÍTb, B3Tb}) 


CEMb3 H CHOPT — Hátla ceMbú T—§ýTO MY%, 1 H Mấ- 


JICHbKMH€ HRẾTH: ChIH H jodb, Korná mol 
MY2K H Ø €CUIẾ VMÉUIHCb B HHCTHTÝT€, Mbl 
ÓUH€Hb NIOðHHH HOXÔNHL Hã 6aĂnápke. 
WMHorná Mbi BÍN€JIH. HTÒ HấHIH 3I11KÓMbl€ 


B kBRaprúpe Ns l6 ÓqeHb /NIOỐ3IT CIODPT. 


lópTre JIlOØópb. WBáHoBHa: 








Gañ,tápka Hoxúx Iia1ITE8 1HaKÓMBIÄ CYu., CHODT 
JUÕHTb H€COU. uoxó2 Ha ñalnápke I€TbE H€C04. H, 1HAKÓMbI|€ 

JIOðm6 Ti0XÓI Hà J/1XeaX not 3HAKÔM | BIẴ, -aM, 

TIOÔHIiIE, JI61*H nO€II+ -OÊ, -bI£ 
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6epýr bB noxón /4€TéĂ. j/|ÉTH B noxóne? 
Mi YNHB.15/1HCb. 

Tenépb Yy/HB/IÁIOTCð HắUIH 3HAKÓMBI€. 
JlếroM MbI BCe€ BMÉCT€ OỐ#3ắT€/IbHO H/JIỆM 
B ñoxón Ha ØaÏiIápKe. jlpa rÓna Ha3áN Mbi 
66Inn Ha OkKé, rojn Hasán Ha Bó.re. Tp” 
rÓJIa Ha3ấJ] HAUI CbIH ỐbLI €UIỆ Mắ/I€Hb- 
KHli, a celldác MbIi Õ€pÈM B IOXÓJN H €TỐÓ. 

Hámw néTw.Tó%€ JÔỐ%T TH IOXỐJHBI. 
3MHMÓÌ MbI MHÓF0 FOBODM O HátI€M IOXỐ- 
€: KOFrlắ Mbli HOÉT€M, Kyná, WTO BO3bMỂM 
B noxón. Y Hac ectb ðoJipulắ# ØalnápKa H 
IianắTKa, Hý2KHO HH1€TÓ H€ 3AÕBITb, /Iá3%€ 
MÉ./IO4M. 

M BOT MbI Ha peKé. #1 ioØJnÖ ỐbIBắTb 
Ha pẺẻKÉ H KOrlấ XOpÓUIaä HOFÓNA, H 
KOTHắ: HJIẾT J1O3KJIb. A KaKÚ€ HHT€pẾCHbI€ 
M KpaCÚBbl€ MeCTá MbI BÉJHM!.. Be€Cb JI€Hb 
MbI IIDOBÓ/IHM Ha p€KÉ, KYIiắệMC1, 3aropá- 


IUI€CTHắ/1ATb 
IIỆCTHá/1ATbIl 
(dac) Ha3án 
6alnápKa 
JHOỐNTb H€COđ. 
JIOỐJ1Ô 


JIOỐMLIIb. 
noxón 


noxón Ha Ốốalnápke 


HOXÓJI Ha JIEIAX 


JIEIH 


na/iárKa 

I€Tb H€COđ. 
noOIÔ 
IO€ULIb 
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eM. BéqepOM Mbl FOTỐBHM ý2HH, CJIÝýUIA- 
€M pấNHO, HOẺM HẾCHH. MkI Bce Ó4€Hb 
JIOỐHM N€Tb. 

B MockpBé Ká»Ioe BOCKP€CÉHb€ MbI 
TÓ%€ HIỂM B IOXÓNI. JÏẾTOM, B€CHÓI H 
ỐC€Hblo, ÉCJIH IOFrÓ/La H€IUIOXắáã, MbI HIỂM 
B IOXÓJN B cyÕÕÓTy BÉ4€epoM, a BO3Bpauá- 
eMcwø B BOCKp€CÉẾHb€. 3HMÓÏI, ÉCJH H€ 
ỐH€Hb XỐJIOIHO, MbI HIỂM B HOXỐIN Hà 
JI6I22AX. 


BÀI16 ~ 


16, số 16 

thứ mười sáu 

(1 giờ) trước đây 
chiếc thuyền 
yêu, quý mến 


cuộc đi chơi, du 
lịch, cắm trại 

đi du ngoạn 

trên thuyền 

đi trượt tuyết 

ván, thanh trượt, 
dụng cụ trượt tuyết 
lều, trại, nhà bạt 
hát 


3HaKÓMHIĂ cyu/., người quen 
4H. 3HAKÓMbI€ 
3HAKÓM | blIl, -as, 
-O€, -bl€ 
cñopr thể thao 


ỐpaTb H€COđ. cầm, nắm, mang 


6epý 

6ep€uLib 
YMBJ1áTbCä Hecod. ngạc nhiên 
TeHépb bây giờ 
MHÓFO nhiều 
Kyná đi đâu 


MẾJIOMH 24H. điều, cái nhỏ nhặt 


Mécro, +. Mecrá chỗ, nơi, vị trí 


Ý2KHH bữa ăn tối 
nếcHs bài hát, bài ca 
BO3BpaUiáTbes trở về 

HeC06. 


Hasawre HOFOBOPDMM e©©©©©e°°®®+®9©000900©e©eeeee+eeeee 
rễ 'ễỄ Ễ———_—_ỆỚớ_]}_Ẹ_ƑĨƒƑớĨŸĨnnnnnnnnarcens 








— Bul naRHÓ 6HlnH n8 Ilapú2ke2 
— HeT. #l nepHýncs s Mockný nha MÉC3H4 Ha3án. 


— Mil ÕblinnH Hà peKé. Mbl nce-——w nána, H MáMa, H MaKcúM—óweHk JTIOỐHM 
nOXxÓNbL Ha ỐalnápKe. Ÿ Hac ecrb Õo/kInág 6alnápKa H Ia/náTKa, 

— Kak, H MakCÚM ỐbLI R noxóne? 

— Ha, KoHềdHo. Écnn XODÓUHIA1 HOFÓJA, OH TÓ3%€ HJIẾT B Ioxón. ÔH cu 3w#wól 
MHÓTO TOBODÍT O HấULI€M HOXÓNG: KOFHỔ Mbi HOlHÉM, KVHắ, HTO BO3bMEM. 


— B RoOckpecénbe ØbInấ xopóimaa tioróna? 
— Ha, ó4eHb xopóumiaa. BEIno Tennó. Mbi KYHÁNHCb, 3ärOpánH, rynáñnH. 


B noxón 


— HTO Bbl nÉ/aeT€ ếToM? 

— WnM s noxón. 

— A HếTu? “ 
— H neTẻf 6epẽM. 

— Ha 6alnápke?! 

— loHéwHo. A wTo? 

— Ho sen Ha peKé xÓ7OnHo, HHOrRắ HNẺT HO2KHb... 
— Y Hac xopóulaxs nanáTKa, Õðonsuiáa Gañnấpka. JléTH ÓóqeHb niO6öäT áTH IOXÓHHI. 





— Húna, ö KOM TO Tbi pacCKắ3bIBaetIb? 
— Ô MakcúMe, MOÈM ỐpáTre. OH ócelibtO HOÏHỆT B LiKÓAy. 


— Mámwa, $T0 HÝý2KHO ÕpaTb? 
— jla, KOQHéHHo, : 

— A ấẵTo? 

— OõA3áTenbHO. 


YIIPA2KHEHHã 

l. CnpocúTe, o swẽẻM mGÕMT PpaccKá3bIBaTe BứKTop.—. BúKmop, o ~ẽ@&t gb ôÕØưme 
PacCCKẩñ3bI8armp? 
Cnpocứre, o KoM pacCKá3bIBana JÏapúca.—... ? 
CnpocúTe, o HẽM nRýMaA€T ÁHHa IleTpónHa.—... ? 
Cnpocúre, o dế qHTáeT Húna.—.., ? 

° no MOÏ OTÉI. ZÍ x0Mý paccKa3ámb @d“ ö C80EM omuéẻ. - 
T0 MOá MáMa...... ''ro MO CBIH..... TO MOĂ ÕpaT.... 'Ýro Moá C€CTpÁ..... 2Tro 
MOÏ nÉRyuiKa..... o Moá 6áỐyUIKa. '.... 


3.  no6n6 cnopT.— Bài Hózo 4HMắ£me€ Øo chópme? 
JjJ no6ðntồ Teárp.—... ? 51 nkoGntb MÓp€.—... ? #Ï nioốniö JleHunrpán. 
k¿ 


l1 


4. Bbl ñaBHÓ bepHýnucb B MockBý? 
— Hem, móapKo 2 9H Ha3áÔ. 


(HerT, Tónbko uac Ha2án, Ha, yé 4 Mécaua na3án. Ha, y2xề Mếcs Ha3án. HeT, 
TÓIbKO H€HẾnKO Ha3án. /1a, yké 3 róna Ha2áñn.) 


5Š. — CkKa<Ére, nozeányÏcra, KorHá NOCTpỐMJIH Ýny taKó.ty? 
— jJna rója Haaán. 
— Ô%eHb Kpacúsaw mKóna. 


(ấrơr 'KHHOTeáTp, ẾTOT HOM, §ýTOT HHCTHTÝT, ấTa ỐnỐnHOTéKa, ấTo Kadbé) 


6. Celqác Š qacóa. MaKcÉM nñIpHulŠ1 B 4 1acá. CKa2KfTe, HO2Ká1yĂCTa, KOI/ắ HDHUIểJI 
MakcúM?— Hạc Hasáô. 
CerónHx IIOH€TIẾJIbHHK. ÄHTÓH HIpHẾXâN B W€TBÉPpT. CKa2KúT€, HO2Káñ1VĂCTaA, KOFHa 
IPHẾXa1 AHTÓH?— 
CerónHa BOCKpeCÉHbe. Hứna kv\ jorog TIHCbMÓ BO BTỐPHHWK. CKa2£ÉT€, IO2Ká1yläcTa, 
Korná Húna 1oJ1yufna TIHCbMÓ? —.. 
Celdác 3 nacá. BúKTOp HpHUIỂI B lạc. CkKa%úTre, HO2KánylCTa, KOTHấ HDHLIỂJ 
BákTop?—. 


7. — OÔúH Moũ 3HqaKÓMbpii noéxan pa6ÓTaTb B _ AKaNeMTOpORÔK. ÔH níIJUDeT, HTỌ 
BCTĐẾTHJI TAâM BỔUI€TO CEIHA. 
— Bor nHrepécHol To Øøw eU( BaM HÍLI€T? 
— CH IHfuleT TÓIbKO O CBOéñ paØÓT€. 


(OHHá MOÁđẳ 3HaKÓMaH, TBOÄH Ốpar, cró cecTpá) 








4 nný Ð% noxón. 
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Mui 2KHREM B ýToM rópojte. 
Húna ýdHrcg 8B HÓBol tiKÓne, 
MaKCHM XHBRẾT Hà HÉpBOM 3Ta3ké. 


“Ñš17 


(CEMHARLATb|I 







re? 3HATb M€Há 
BÍJ€Tb Koró? | re6á 
B ấTØ4 TÓPOJe€. IIOHHMắTb eró 
B HÓBO# HÓM©. cñpáUuIHBaTb. cẽ 
ÖH 3KHBET Ha HẾpBOM 3Ta2%X. HaC 
Ha ÝTOĂ ÝýJIHH€. BaC 
B HẾPpBOĂ KBapTfpe. HX 


Mbli 2K€HBEM B ÍýTOA€ HÓBOM /JÓM€C Hà 
HÉPBØO 3Ta%é. 





TOBOPÍTE MH€ 
1aBáTb Te6é 
OTB€HáTb ©Mý 
IOKá3bIBATb KOMý? eă 
IIOKYHắTb HaM 
COBẾTOB4ATb BaM 
PaCCKá3bIBATE HM 


ỐTO KHÍ2KHBI MaFa3ñH «]Ipý2x6a» 
Ha ýJHuIe ['ópbKOFO. 


3necb HpO/aiGT KHÍTH Hà HHOCTĐpÁHHbIX 3bIKắX. 
B ỐyKHHHCTú€CKOM Mara3fñH€ IDO/tAIOT crấpbie KHÍYH. 
AHHa IlerpónHa Kynúna Húne KHÍYY Hà aHF.I“ĂCKOM 513ĐIKẾ. 


YVHPA2KHEHH“ø 


l. a) [ne %HBýT IleTpÓpbl? (qeTpEprHlli 3Tá»)— Ilempódb 2'CH@ÝHM HA 1GIIGGDH:OM 
3ma2cé. 
O dẽM OHú roBopáT? (HÓBbll (bn/bM). Fe BúkKTrop Kynúin ra3ÉéTy? (ra3ÉéTHbIl 
kHÓcK). Ine Tánws Kynúna Tý(b1w2 (áToT Mara3ún). Ine Õ6L1m Buepá Bacúină 
HukKonáenuw w 3úna? (Bonbulól reáTp) 


—ŸỄŸ_—_—_Ý_Ý_Ý___________ÄẼỄŸÊGG 





,(©MHắ/1ItATb, CeMHá/HaTbili KHÍ2KH | bIẴ, -d51, -OẴ€, -bị€ cráp | mÄ, -a, -oe, -bIe 
JjABắTb H€C0đ. IpOJABắTb H€CO9. CTắphl€ KHÍPH 
7a? NHÈM MHOCTĐÁHH | bIÏ, -A%, -O€, -bI€ KHÍFTA Ha aHr/1úfïCKOM 
1a€Ulb ñaere ỐYKHHHCTÍ4CCKHĂ Mara3ún #3bIKé 
JIAÉT natlôT 








Japálre 
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CEMHAHLIATbIW YPOK 


6) Ò KOM  pACCKÁ3blBaeT ONẾFr (3HAKÓMaW /NẾBYyLIKA). 


lne xuHpýT HWiBaHÓnbi? 


(ceMHáắnuaTras Kpaprúpa). [ne ýuHTcx+ Húna? (náTaä HIKÓJa). Fne paÕóTaeT eró 


cccrpá? (5Ta 6HỐ nHoTéKa). 
Bor 
Bor 
Đơr 
Bor 


2. a} 


Ø) Bor 
Bơr 
Bơr 


Bor 


HÓ@btl ØoM. Hátta ceMbñ XHBÉT Ø6 HÓS0M ỞÓG. 
HÓga1 takóng. Húna ýdHTCH.... 

243émHbil KHỐCK. TÃH1 paÔÕTaeT.... 

Boapuiói meámp. Baepá Möi ỐBINH..... 


népeptl smázc. HúHa XHBÉT HÀ HÉpG02t 2m aA2Ó. 
HICCHÓNM 31a2. TĨÂH1a CE€MbS 2KHRẾT..... 
OÖúHHaOMambpii mác. GĐếnop W3ÁHOBHH 2CHBẾT..... 
@0CbMól +mázc. MoÂ cecTpá 2Khip€T.... 


3. B KHẾ2KHOM MarasfñHe pce 3Hátor Bacfiina HnKoaácbHa,|3 3aÕBUI HNÓMa KHÍIY. 


TIOTOMý HTO..... 


Ojñér qácTO 0T/bIxắểT Ha tÔr€, IIOTOMÝ WTO... 
HéTH cerÓnHw H€ TyắIOT, HOTOMý MTO..... „ 
MH€ Hý2HO B€DHÝTbCA HOMÓÏI, IOTOMÝ MTO.. 
Bépa n„ácTO IpHXÓJIHT B ỐYKHHHCTÍII€CKHñ Mâfa3ÉH£ IOTO- 


MỸ HTO..... 


OH MHÁCTO IPHXÓNHT CHOHá 
H IOKYHắ€T KHÍCH. 

OH THÔÕNT 3ATOpÁTb H KY- 
s. HẤTbC# B MỐP€. 


OHá COÔHDá€T CTấphie 
KHÍƑH. 
CCrÓHHã XỐIOHHO H HIỆT 
10Jb. 


Mspán WiBáHoBH coRếTOBa7 (M€eHáđ, MH€E) KYHÚTb ÝTy KHÍPY. HÁUL1H HẾTH 3HálOT, WTO 


JIẾTOM Mbi BO3bMỀM (HX, HM) B HOXÓJI. 210 MaKCúÚM, Bbl 3HáeTe (eró, eMý). JÍapñca 
OHá3HIBäAe€T, (€È, €l) Hý2KHO CII€LlUIfTb. HúHa dHTácT, a MaKcúM cñnpắlnHBAeT (eẽ, 
€KÍ), O NẾM OHá HTáeT. Onếr HOKáú3b1BA€T (Hac, HaM) @OTorpádun, 5l nínen (Bac, 
BảM) BH€pÁá B Marasúne. MáMa naná (TeÕá, TeÕé) KHÁúTYy? 


$. BacánHlä HuKOIắ€BHW Ó%4eHb JIK)ỐHT KHÍPTH H. 


. MX. COBÉTOBaTh 
ÔH... MH€, +4TO HHYáTb. BH KHÍCHOM MaTra3ÚẳH€ xXOpOoLló ... Bacñnnsg HIpHXO/JTb 
HHKOJIắ€BHHAa, HOTOMÝ MHTO OH HắCTO còoNná. BH Mara3ñH€ 3Hä—Tb 
«J]pyx6a» Bacúnnä HHKoriáeBH KHYH Hà H€MỀUKOM 53bIKÉ. TIOKyHnáTh 
KsapTúpy N 3 bB nÓM€ BC€, HIOTOMỸý HTO BCC.... CIOHNá H ỐpaTb 


HHTắTb KHÍYH. 


BHE/IHOTEKA B KBAPTHPE 


Ha BTOpÓM 93TaÉ B KBapTipe }é 3 
wHB€T BĐacflnnl HHkKonácsHd. Bii y2kKé 
CIÓ 3HÁCT€. H Hà HẾHCHH, HO H€ 
ckydáeT. 

ñ xowdý paccKa3áTb BAaM O €TÓ YBHJtewế- 
nu. Bacúnul HHKO/tá€BHMH Ó4€Hb JIÔÕNT 


KHẮTH H co6npáer Hx. Ÿ H€TÓ B KBADTúp€ 
Hacroáitas ỐwÕHoTéKa. ÔH CoÕHpáeT xy- 
HÓZCCTB€HHYIO HT€DATýDY HH KHÍYH HO 
HCKÝCCTBY. 

Ká»xny!O CYðÕÓTy OH HJLÈT B KHÍ3KHbI€ 
MarA3úHbI. CHadána OH HHẾT B MAT430H Hà 
ýanne lIýHIKHItA, FR€ OH HOKYHắệ€T KHÍTH 
IIO HCKÝCCTBY. 


—_——_—____—_._—#ẰỄƑẺẼẺẼỆ ỀẼỀƑằ>-ễƑ 











yRncu€Hwe 
coØnpắTp H€C0d. 


MCKýCCTRHO 
HACTOá1U | HỈI, -A8, -€e, -HỒ€ 


KHÍIH TIƠ ñCKýCCTHY 
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XYÓ2K€CTu€HHañS 1Hr€patýpa 


ChHná 

HHW€TÓ HÓPOTO HẸT 
gcúõcnHo 

Đ€IK | Hi, -a8, -o€©, -HC 


«3npápcrpyfre, Wipowka»,—-FrOBOpúT OP. 
B §ŠTOM Mãara3ñH€ BCC HABHÓ 3HatOT Bacú- 
JHw HHKOJlắ€BWa, HOTOMý Q4TO OH HúCTO 
HpHXỐÓnNHT cklná. EM FrOBOpáT: «3npán- 
CrayHTe. HaC C€ĂHắC HHM€TÓ HÓBOTO 
H€@T». EÏ1H TOBOpST: «Ÿ  HẠC €CTb HÓBAã 
KHúra O JlÏẰ€BHTáHe». B 6ONEIIÓM KHIXXHOM 
Mara3úne «jlpý»kÕða» Ha ýJ1d1e€ LỐPEKOFO 
Bacứnnf HnKonáenu noKyHá€T KHÍTH Hà 
aHT/NÍÍCKOM H H€MẾIKOM 513bIKấX. 

HejnaneKÓ ỐyKHHHCTúÚW€CKHH MaFA3úH. 
Erồ BacúnHH HHKonấcnnHd oc6ốecHHo mHÖ- 
ðwr. B ŠTOM MaAraA2ÍH€ RC€THRá ©€CTL HHT€- 
DẾCHbBI€ H ĐÉNKHe€ KHÍTH. 

KBAapTúpy Nè 3 BE nÓM© 3HátOT BCe€, 





IOTOMý HTO BC€ HDHXÓ/JäT Cá H Ố€ĐÐÝT 
HHTÁTb KHÍTM. 

OcóØỐeHHo tiácTo IpHXÓndAT NẾTH. Ba- 
cúnHH HnKOnácBH He TÓINbKO HAT CBROÚú 
KHÍTH, HO H COBẾTY€T, KOMÝ MTO HHTấTb 
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CENIHđJ1ATb 
CCMHá/I1aTbtli 
/ñA8HắTb H€cod. 
na ñAEM 
Ra€ulb 1a€Te 
ñaếT nHIÔI 
nanáffre 


KHÍ%H | bIÄä, -ad, 





TÒC, -bl€ 


np0/aBắTt H€COtt. 





MHOCTDÁHH | bIÏ, -â51, 
-Q€, -bl€ 
yKHHHCTH-CCKHH 
. MAFA30H 
CUấp | bIĂ, -an, 
-ÓC, -HIC 





CTAPhI€ KHÍPH 
KHÍIA HA AHIUIHHÌCKOM 
⁄13LIK€ 


YR/ICHÊHH€ 


C0ÕnpnáTt H€COđ. 


HacToáM | HÌ, -&đ, 


-©C, -H€ 


1836 


BÀI 17 


17, số 17 
thứ mười bảy 
đưa cho 


thuộc về sách 


bán 

(thuộc về) 
nước ngoài 
hiệu sách cũ 


cũ, già 


sách cũ 
sách tiếng Anh 


Sự say mê, 
nỗi đam mê 
thu thập, 
tích cóp 
thật sự 


XY/1Ó2KCCTBE€HHä1 văn học, 
JHTCDATÿpa nghệ thuật 
HCKÝCCTBO nghệ thuật 


KHÍIrH no nckýccray sách nghệ thuật 
cfoná đến, lại đây 


nwd4€ró Hónoro ner Chẳng có gì mới 


0cóðeHHo đặc biệt 
peK | nĂ, -am, hiểm có 
-0Ê, ~HC 


H3pmnúre +a Xmn lễi vì đã 
làm phiền 


viện bảo tàng 


6eCI0OKÓBHCTBO, 
My3€H 


IOKA3Á4TE COđ. cho xem, trình bày 


T0OK22KñTE làm ơn cho xem 

ca b, tiếc thật 

no4Tú dường như,hầu như 
,11/1AaCTúHKA đĩa hát 


K/iaccúdeck | nä, -aa, cổ điển 
-0e, -H€ 
nghe 
Vậy Sao nào... 


nocýu1aTb 

HY MTÓ ?%,.. 
KOHHẾPT buổi hòa nhạc 
HA KOHUẾpT€ trong buổi 


hòa nhạc 


apan#re TIOFOBODMM ©©+©©©©e©eeeeeoeeeeeododedeoddeeeeeee 





[n€ XHBCT... ? 


— CKañTe€, IO3Kú1ylÄCTa, re XHBÝT ÙĨgaHÓBbl? 

— MBaHóBbhl? WBaHÓBbl 3KHHýÝT HA !€TBẾPTOM 32TaXÉ B 
CCMHáú]Iarol KBapTlpc. 

— Cuacwố6o. 


— lÍpocrfTe, noxányĂcra, n ýroli knaprúpe %HuẽT LiBánH 
MbáHopnw, motbep? 

— Her, Haáu igáHOBMHW %<HBẾT BQO gropóÓli KBADTPC Hà 
[ÉDHOM: 2TA2Ké. 

— H3pnHHHT€ 3a 6ecnorgóiicTrno. 

— Hm1€eró. 





HB KHÍ2KHOM Mara3ÚH€ 


— }ÌTO Y BảC €CTb HO HCKÝCCTBy? 

— EcTb «jlenwráH», «PétnwH», «PýccKHH Mysél»... 
— IlloKawfre MHc, noáyÏĂcTa, KHúny ö JlepnTáne. 
— BoT, noz£ányicTa. 

— XOPOHIỐ, 1 BO3bMÝ: cổ H «PýccKHĂ MY3éĂ». 

— Bónbutle Hữderó2 

— HeT, cñlacHÕõo, «PÉnHH» ÿ MỀGHÁ y2 €CTb. 


— Ïne nbi KYyqliH §TV KHÍEYy? 

— B Mara3fñHe «]lpý#Õa» Hả ýnHue FópbKOFO. 

— j]anHó? 

— lon Iïiasán. 

— ZRKaat, 9 ÓCHk XOMý KYHÉTb ấTÿ KHÍYY. 

— Móx‹eT Ốnt†b. ÓHa €CTb B ÕVKHHHCTñUeCKOM Mara3fne. 


Moá 6ðw6nHoTréKa 


— BoT MOÚ KHÍIH. 5Ï Hx Ówelit JloÕntô. KHiúirH— mo YB/ICHÉHH€., 

— ÿñ †Ó%€ /IIOỐ/"EÕ KHÍTH, HO IOS%Tú H€ HOKYHắKR) HX, IIOTOMÝý WTO 4 Ố€pý KHÍTH b 
ỐiØ nHoTékKe. 

— lÏp#xonfrc KO MH€, Ố€DÍúT€ HHTÁTb MOÍ KHÍTH, 


HáuIu ygneqếHHx 


— Hbi 3HácTe, MOÏ CbIH cOÕHpấeT n7acrúHKH. 

— Hy Tố %e, IIacTúHKH— §To 'Xopótuee VBTICHéHH€. Oh niÖÕHT Mỹ3bIKV? 

— ja, OCóỐốcHHO K/accñqecKy1. Ÿ Hàc HNÓMA €CTb Bbax, HafKóÓncKmHl, [IlpoKócbsecn, 
IHocTrakónHd... IĨpnxonúTe TỌCIýUIATE,. 

— ChHacú6o. /la, y Ká»noro caoú ygneénna. Moi MY% JIOỐITT HƑDắTb B IIắXMATBI, 
â HaUI COCÉ]N COÕỐHpấ€T KHÍTH ... 


—__—_—_—_—_—__—_——__ Bộ -c 


H3bHHúre 3a 0ecnoKúlcrno. H0K434TbB C0đ. x‹a 7b t118CTiIHKA Ii0CnýLUaATL, 
my3€H HOKäXCHTE HOHTW  K/làCCñ€CK | HÑ, can, -06, -H€ 
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— Hy wr6 %, ýO XOpÓHI€€ VBJI€HÉHH€C. À BOT MbL KẾXNHIỮ TON HẾTOM HHEM BH 


noxón Ha ÕalÏnápke. 


_ 


s) 


— H nerél 6epểre? 
— KoHéwHo. JÉTH Óq€Hb nHÖÕäT ŠTH HOXỐ/HDI. 


YHPA2KHEHHãS 


. = CKA2KÉÍT€, HO3XányĂCTa, rne 2KHBÉT Jlapúca? 


— llapica HBÉT Ha mpémpeA 2nacé, 8 đecắmoũ Kaapntlpe. 


(BanúMw IleTpóB—BTOpÓïÄ 3Tá%, Iiecrấn Kgaprúpa, HópHKOBbl—HẾpBblft 3Tá3, 
4€TBEPTä1 KBapTñpA). 


. — [loKa%Tre, HOá1ylCTâ, 4TO Y BAC €CTb IO HCKÝCCTBY, 


— BoT, O2kányĂcTa, KHÍCH Ø PénuHe€, O JieqiIHáHG. 

— A øo BHpý6Øenae ecTb? 

— Hier, o BpýBene HHH€TÔ H€T. 

— J4€Hb %111b. 

(o Báxe, o BeTrxóseHe—~-o taÏiKÓBcKOM, O LỐpbKOM, O TO/ICTÓM——o Hếxone) 











3. 1 mloốznÖ qHTáTb KHứẽN. Moš y8/1e⁄ÉHú€— KHÍPH. „ 

Ôi niöÕHT Hrpárb B tbyTỐóA..... OHá IOỐHT T€áTp..... ỞHñ ROỐST CHỌOPT. 

4. B Mara3úne ecrb KHÍrH ö MóuapTe, lIIpoKódbene, E[IñHK€e, BeTxóBeHe, IlaraHúHH. 
CocTáBbr€ ñHanór «l Mara3WH€». 

C]ñoná w" nhipaxếéHHmn: W  øäcC ccmbp ... 7? lloKasvúme MHe, nHoVá1yĂcma, 
XopoMtó, 8 ấmo 0o3pstý. Húằm€ He cUHE .... BỐnbUI€ HuH€¿ô ...? 

Š. 'ỐẾto HÓBbIÄ HNOM. 3R€Cb XHBÝT BắntH 3HaKÓMbIe. Bqepá Bbi Õðốl1đ y Húx. Ý HữX 
XOpÓulas KBaprúpa. Celdác pbi H Baii ỐpAT ÉT€T€ B ABTÓỐYC€ -H BÉHNHT€ ỐấTOT HTOM. 
PaccKa3%T€ ỐpáTYy, MWTO Bấl1H 3HaKÔMbl€ 2KHBÝýT B ỐýTOM HÓBOM HÓMG. 

Cñosá H BkIipaxénHHa: Ha kakóxt smascế? BH Kakói Keapmúpe? 
6. PaccKaxÍTe OÕ VBJI€MHỀHHSX BẮUIHX 3HAKÓMBIX. 
CJOBÁ H BhbIDaXHHH: COỐMHDẮHtb KHÚ2¿IU HO MCKỆÝCCHGY, COỐMHpÁHb HAđCHIÚHKU, 
HOKYHẾMb XYOÔ2C€CHIGEHHYHLO /LHH€DQHẾDY, J/HOOÚHMb AXQ3DIKY, M2ÕúMb CHOpH, 
4U„@Hb me€eámp (KHHÔ). 
la KOHUépT€. 
Hy NIỐ %... KOHUÉpT 


Hà KOHUẾPT€ 
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Mề Í 8 — KoAMý AHTÓH KYyHWD KHÍYY?—OH KYHUJI KHÍAYy Õpắty. 


KynúTe mHe CHI¿péTbl. 
ATb CTTÚN, XÓWEH, QU„HÓỐM ChÙH YHHUCH b YHNBCPCHLẾTE 
(BOCEMHAHTLI, } y kở P 
Kydta nằm B BOCKpCCCILbe? 











KOMÿ? ĐpáTy 
MnánHy Wlpáiopuwy 
cecrpé 
AÁnHe [lerpónhHe 


Hána kynún MarKcúwy Kuútry, a Húne 
2YPHÁI. O2 KYHHN THẮNG KHÔYY H 
%ypPHáJt? 











HH †HitMTñB HMI€paTúbB Mui TBODúM HOHOCXtứne, ÉCHH MbIL HJIỂM 
: BMÉCT€. 
HTắTb *irắä qHTáằÄme 
ñpOHHTáTb IpOHHTáĂä npowHTáÌme 
HATb na nấh me 
LOBODMTb IoBopn TOROpHfme 
YHHTb-C13 yHÉ-Ch YyWlñme-cb 
B35Tb BO3bMlI BO3bEMÚe 
CK3áTb cKaxd CKa%cñ me 
COBÉTOBATh COBÉTYH COBÉTYVñme 
TOTÓBHTbL  TOTÓRE TOTÓRbrie 
3aÕhHITb 3aBýnk 3aÕýÝjnbme 
OHñ ýHQATCð3 BH KOHC€DBATÓDHH. 

KÓH4MTE. HHCTHYỆT 

IUKÓJ1Y 

TẾXHIKYM 


(ĐH3ú4€CKHỈ (baKyIbrÉT 
Ky]ú HOfr1 B BOCcKpecéHbe2 
CHỊ XÓNGmH | YHbpCAH B KOHC€DRATÓ- 
p"H. 


TIẾN, XÓGIH, TÚỐBE CBIH YHẾUICð R KOHCEDBaATÓpHH, 
J[ApfHCa DaÕÓTae7, HO BÉICDOM DHÁ ýHHTCð B HHCTHY*ýT€. QHÚ ÝIHTCS Ha BCNCPHEeM 
OT/IC.ICHHH, 








BOCEMH4/UATE. BOCCMHiä/LAThtEt IKÓ.1a {ĐH 1H€CK |H, -à, -0e, -HŒ MẪCMCPHƯt G1/16/1CH-1C 
KOHCCPBA rOÐH1 TẾNHHKYV®Y (iaEy40.rÉT 
KÓHHHTE, CÓ HHCTHUỆT x1ÓỗbI 
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BOCEMHA/ULIATbIl YPOK 


t 


... 


+ 


Sa 


e 


~„ 


Bul xopoutó 3Háere MakcúMa. ÁnHa IleTpónHa nä Mpán [ĨBáắHOBH — eró ponúre.n. 
đúna— (Qú3nK, ÔHá yH/ACb Hà (}H3UGCKOM (ĐaKYTbTẾT€ B YHHB€DCHTÉTe. 


YHPA2KHEHH1 


MakKcúMY Hý2HO KYNÚTb IAJIbTÔ.— KOMỸ HýKHO KYHÚHb HdaAapHmÓ7 
AHmÓIY Hý%HO éxaTrb B HonocH6ØfñpcK.—,.. 7 

Cátt€ HáNO TOCTYHẾYb B TẾXHHKWM.~——... 2 

HúnHa noMOFáeT 4t COTYÓHHfb OÔCN.—... ? 

HGoány HaáHoguwy nắnH ñYyTEBKY B J]OM ÓT/blXả.—... 7 





Ilána troworácr (HúHa} FrOTÓBHTb YypÓKH. (BúKrop) Há]1O yHTECIL. 
(AHTÓH HHKONá€UHH) /UUIH HYTERKY R TÔM ÓTHblxa. JlényLIKa paccKa3án (Máua H 
MaKcúM) ð© H1CpÉBHHe,. 


GÓ3DMIIHC —= AM HỶNCHO G3115 HAIbTÔI ÕÝJGT XÓIONHO.— PO32bAtUt@ Tan TÔ: 
ỐýH€T XỐZIONHO. 

YưÍCb— TeCÚẾ HỆMCHO YNHIĐCH, CCHUÁC KÁTUIH nó0€€H yHÚTbC8.——.... 
HDMZOHÓGb— BÖYHIKa TOẾXâl1A B JH€DẾHHEỜ, H6 2)0/14CHÁ CCTÓNHđ HDH20H1Ô0171bĐ 
o6é7n.—.... 


HĐOHUHMGUme€—— BE Q0/124CHñ HDOUHI-I1h HÓNDIÍ. €VpHánN.—... , 

OIIẾI, ... MHC CHVCAPÉTbI, nozeányfcra. BacúnHă HHKOnáeBHM,... PaCcKaxlre 
MH€ KHÍIH [O HCKÝCCTBy. Jlaplca,... HaM ö MocKBỀ. ÁHTÓH, ... MH€ Kyn#re 
IOSHTÁTh ẤŸTVy KHÍCY O PÝýCCKOM My3é©, T0OKa%<frc 


nấiire 
3b yHnHCb B MoCKÓBCKOM yHugepCumméme? PaCCKqAXCHN€ HA GŨ VHHGCDCHHIỂHG, 
Bhi xeñBET€ R HonocwốñpcKe?—.... BI 66m 8g MocKBé2~——,,.., BbtL xopouló 3Húere 


JleHHnrpärt?—... Bbi MHórO 1HTáNH O JleBHTáHe2—... . Bbl ÕEULIH B HOXÓNG Hà 
6alyápKe?—... 


MbBán Hpánonwwd xódeT, 4Tó6bI (Húna 1iocTýHIHT Hà bu3úeckKHfi baKyJIbTréT).— kInán 
MbpáHopu xódcT, wmóØðb Húng nocmynúaa Hà @ÔU3ú4€CKHl 6qKYtpmém. Qrều xóneT, 
wró6bI (Cáula ýwHTcw). ỞÔnếr xóneT, 4TóÕbt (3úna 1toé/ter B HoROCHỐfpCK). AHTÓH 
XÓM€T, HTÓỐDI (€TÔ 2€Há HO/IÓ2KHT B 'I€MO/ÁH TÔJNbBKO ỐPÚTBV H 3VÕHýIO HIẾTKY). 


B npómnoM roný 3úna ywúaacb Hà đu‡ú*€eCKOM @qKYAlpmếme. Celindác oná 
paAOÓTaeT.— đứNGd KÓHHHA (Ô3ÚM€CKIN GKyApHẾM 6 nDÓt(10ÁAt zo0ý. 

B npóuloM roñxjý Táng yuú(1ácb @ taKÓAe, CeũudắcC oHá ýHHTCH3 B T€ATpáJIbHOM 
HHCTHTÿT€.—.... jJÄna rTóna Ha3án ĐBajÈẲñMC VHÚACH Œ mẾXHu:KyAE. Celác oi 
paöÓTueT.—.... O/  Ha3án HarátHA VHÚAdcb @ YyHướepCHméme. Celiuác cHá 
PADÓTACT HB HHCTiTýTG.—.... [ÙITb J€U Ha3áj ẢAHHa [Í€TpÓBHA y1dCb @ H€Ôđ2028- 
XCCKO4 HHC/HHHHỀmC. C€itlắc Ola YMWÚT€ñbHHfqfa.—..,. 








ĐU/IICAH 4H. 
YHHHCDCHTẾT 
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BCE ÝHATC18 


BH HấHICM HÓM€C MHÓTH€ ÝýHATCH: B 
HIKÓJI€, B TẾXHHKVM€, B HHCTHTýTe. jlapú- 
CA ÝHHTCH B MHHCTHTÝT€ Hả B€HÉPpH€M 
OTN€JIỀHHH. BñanÚM ÝHHTC1 B TẾXHHKYM€, 
a €TÓ C€CTpá B KOHC€pBaTópHH. BúKTrop 
ÝHHTCH PB MHCTHTýT€. MúUuIaA Ýý4WTCH B 
IITY (npodbeccHoHá.ibHo-rexHúwecKoe yú- 
JIHLI€). 

CKópo KOHuấắ€TCøã y4éØỐHbIl ro B HIKÓ- 
JI€, H BC€ Y2KẾ BOUJIHÝýEOTCH: KY/lá HOĂTÚ 
y*tTbc32 

lO1a H Fáng ýaTcä B LIKÓJ€ BMÉCT€ H 
BMÉCT€ XOTắT HOT YWÍTbC B YHHB€PCH- 
TếT. A Cáuia xódeT nolrú paðórarb. Ho 
OTẾI COBẾTYy€T (Cil€ cHadána HOĂTÍ bB 
HTY. 

Óns HýMa€T HOT B TeaTpáJbHnlli 
HHÈTHTýT. Ho e€ MáMa XÓN€T, wTÓỐiI OHá 
IOCTYHÍLIA B H€/ATOTúM€CKHĂ, IOTOMý TO 
Oiq ÓeHb J7IOỐHT neTéĂi, 

BóAblle pceró, KOHẾHHO, BOJIHýIOTCä 
PONúT€JIH. HúHa €LIE ÝHHTC B HIKÓ/I€, HO 
€Ể pO/NIÍT€IH y3KÉ celdác nýMafOT, rIe€ 





IITY (npotdbeccHoHá1Ho-rexifaecKoe 


yJIMULI€) IIOCTYHúTbE CÓđ. 
cKópo IIOCTYyIHÔ 
y4€ÔHhlf. ro1 TIOCTýTIHLIB 


BO/IHOBÁTbECW H€COd. 


T€aTpá.J1SH | bIẴ, -a, -0€, -bI© 


Ieñarorúweck | nÏ, -aw, -0e, -He 
6ó/nbIl€ Beeró 





oHá ØýneT ywúTbca. Mpán WpánopHw xó- 
qeT, qrÓØbi HúHa IOCTYHÍA B YHHB€pCH- 
TẾT Ha (H3ñu€CKHĂ (aKyJbTẾT. ÁHHa 
[lerpónHa copéryer Húne nolTú Ha dbm.10- 
JorñwecKHlĂ (QaKyJIbrér. A HúHa 1IOỐHT H 
(bú3nKy H Jinreparýpy. OHá ropopúT: «He 
BOJIHýÏÍT€Cb, % €HIE HHU€TÓ H€ peIú1A. 
Mó%eT Ốbl#£b, w# He Øýny ydúTbcs, a 
n1Ol ý paØðÓTarb». 

BacúnHă HHmKOJlấeBHH, KOTÓpHIl 3%H- 
BẾT B KBapTúpe )N» 3, TÓ2K€ ÝHHTCW: OH 
M3ydá€T (}PAaHI(ý3CKHÍ #3EIK IIO T€JI€Bú3O- 
pY. 





(bH.10/10rf#ecK | HĂI, -a8, -0e, -Häe 
JIMTeparýpa 

p€IMITb CÓđ. 

Holrứ paÕðórarb 

M3yHắÁTb H€COđ. 


141 


BOC€MHáNHLATE., 
BOCCMHá//3Tbili 


KUHC€DBATÓPHR 


KÓHHHTI HHCTHTÝT 
UIE0.14 


MẾXIHKYM 


(bw2ú*1€cK| Hữ, -a1, 
-0©, -HẰ@ 

(baKyabTéT 

*ITÓõbt 

IEM€PH€€ 0T/1€/IÊHH€ 

POJIÉT€IH 24H. 


YIIHBEDCHTẾT 


HTY (npoQeccwonánsHo Trường trung cấp 
-TexrfecKoe ywf He) kỹ thuật dạy nghề 3apón 


cKópo 
yéGHbIl ron 


BOJHOBÁTECH H€CO09. 


Tearpáuen | bIH, ¬ag, 


~O, =bl£ 
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BÀI 18 


8, số 18 
thứ mười tám 


ñ0CTYyIIRTE C06. vào, nhập học 


TIocTynitÐ 
nhạc viện, TIOCTÿHHLIE 
trường nhạc nenarorúweck | nä, -an, sư phạm 





tốt nghiệp đại học 
trường phổ thông 6óakuie nceró 


-0©Ẵ, -HỆ 
hơn cả, nhất 


trường trung cấp (qbwaoxorúseck | nắ, -aä, ngữ văn 





kỹ thuật -0È, -H€ 

(thuộc về) vật lý - anreparýpa văn học 
penúTb C06. quyết định 

khoa noñTú pa6ÓTaTb. đi làm 

để M3yMắTb HŒCOđ. học, nghiên cứu 


khoa, ban tại chức crpowreasm | mũ, -an, thuộc về 


cha mẹ -0©, -bí€ xây dựng 
trường Đại học  Kak nená? Công việc 
tổng hợp thế nào? 
órnycK kỳ nghỉ phép 
nhà máy 
sắp, chẳng bao lâu conếroeaTk— khuyên nhủ, 
năm học nocobếTonar BSÓP Ý 


lo lắng, hồi hộp 
(thuộc về ) nhà hát 


Kyná nofTú ysfrkcs2 


— HanúM HOCTYHn B HHCTHTÝT? 

— Her. OH non B HITY. 

— B ITY? Ýro XOpOIHÓ. Ä B8 KaKÓ€ yHÍNHII€ OH IOCTYyTTán? 
— B crpoñúrenbeHoe, 


— Hbi 3Hấ€Te, JlÉHa IOCTYHÚUIA B HHCTHTÝT! 

— WTO Bbi ynHBnácTecb? OHá Bcerná npeKpÁcHo ydújacb. 

— 3Háto. Ho #3 nýMa7a, WTO OHÁ H€ HOÏRÉT B HHCTHTÝT, ä ĐØýneT paGórarb. 
— Há H paÕÓóTaeT. QHá. noCTYHÉIA Ha BeWÉpHe€ OTH€/léHwe, 


— 3npápcrnyñre, Jlapứcal 

— 3npáBcTrBylre! 

— KaK neñá B HHCTHTÝT€? 

— Cnacú6o, xopoUó. 

— Bbl Renb paĐ6ÓTaere H ýqHT€Cb? 
— jla, IiO celdắc y MeHáú ốTHYCK, 
Y2KẾ KOHHÁIO HHCTHTÝT. 











Nhu /.. 


rhƒmv@Ÿ 





Dược 


— A, JléHowKa, 3npágcTByli! 

— 3npápncrnyfire, WnánH WiepáHoEpHw! 
— Kyná Thị nofn€ULlb yúTecg? KOMÝý HýxHO B tUeHTp? 
— ELIÊ R€ 3HấtO, HO XOMÝý B YHHBCp- TIlozánylcTa. 






CHTẾT, Ha (ĐHIOOTl4€CKHĂ. 


— A Cámta? 
— Cátua xóweT paÕóTaTb Ha 3anúne. 


B3pócnbie Tó2K€ ýHaTca 


— llána, pá3øse B3pÓcnbie ýqaTcq B LuKóne? 

— À kTo TeÕế ấTo cKa3án? 

— HáHa ronopáT, wTo [lẻrp HukKo/náeBH ÿHWTC1 B IIKÓIG. 

— Ha, oH ýdHTca. Ho ấTo IIKÓIa, rne B3pÓCnhi€ ÝHATCW HẾNH€pOM. /HNHỀM OHÚ 


pAaĐÓTAIOT, a BÉH€pOM ýHaTCH. 


⁄IPA2XHEHH1 


. KOMÝ BbIi n0conếryere IOCTVHÉTb é neÔa¿ozúwecKul tHCmutrým ?—JIÊH€, nOrHOMý 
no oHú dl66um Qemếũ. 


(Koncepparópna, lÖpa, on XOpOIIÓ HOŠT; yHHB€pcHIéT, (băno/orñecKni đakyab- 
TẾT, HúHa, OHÁ XOpOIIÓ 3HấệT H JOỐMT JHT€PATÝDpY; TẾXHHKYM, B€qếpHee 
oTneếénHne, Máútia, oH XÓ€T paÕÓTaTb H yHÉTbC3). 


VTPOÚT€nkH | biế, -âm, ~0€, -bi€ ốrnyeK 3asÖn 
KakK nená? €COBÉTORậ&Tb — IIOCoh€T0BĐTL. 
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2. Tlonpoc#re Onếra KYHÚTb BAM CHTApẾTbI.— 42, KYHÚ€ 4tH€ CU2GDÉmbI, hoá yk- 
Cmủ. 
Ilonpocáre lĨúHy noK33áTb BaM KHÍTH HO HCKÝCCTBY.—-.... 
llonpocúre Jlapácy paccKa3ấáre o MocKBé,~—.... 
Ilonpocáre Ániy IlerpópnHy B3aTb MaKcúMa RB KHHÓ.——.... 
Ilonpocñre 3ñHy H€ CH€LIHTb, HIOTOMÝ MHTO Y BäC €UIẾ €CTb BDẾMA.—.... 
IlonpocáTe TáHewKy nñOKa3áTb BaM HÓBHIl »<ypHán «llláxMaTbti B CCCP».-...... 
lIlonpocúTe ÀHTÓHa HNATb BâaM HOHMTắáTb ấTY KHÍTY.—..... 


3. — 4Ï ó4€Hb 60AHýEoCb, y%&é 9 qacón, a Húứna cHIỀ H€ IIpHLITả, 
— H£ œ0AaHýHmeCb, Bbl B€Nb 3Há€T€, HTO OHá HOIInẳ B KHHÓ, 


— ..., MOÏ MY2K H HẾTH XOTắT HOĂTú B noXón Ha ÕðalnánKe. 
—...., BÉjlb 0H BC€THá Ố€ĐÐẾT B (IOXOHbI N€TÉÏ. 


— ..., ĐÍKTOp €CHIẾ H€ IpHéXaI. 
—..., OH IpHẾHTET B CYÕ6ÓTy. 


—..., C€TỐNHñ HO T€/I€BÍ3ODY BbICTYHắ€T Hai CBIH. 
—..., OH BCCrHấ TOBODắT ỐQ€Hb HHT€PÉCHÓ. 


4. Hbl xorúre paccKa3áTe: HaM O Mockpé? (Onếr)— Hem, a xowý, wmóốn. xé: 
DuccKa3ấnt eaM o Mockdé. 
Bhl XOTÚT€ HOKa3áTE HAaM CBOI KHÚTH? (MOÏ CbiH) 
HbIl XOTÍT€ HOCMOTPẾTb ấTOT HÓBHIĂÄ (b8änñbM2? (Bbl) 
BhI XOTỨT€ KYNắTbE KHÚYy O PÝýCCKOM My3€? (OH) 
BbI XOTfÉTe HanuCáắTb HủCbMÓ BấuleÄ MắTepu? (MOá ïñodb) 


3. ĐátHa /OWb KOHHấ€T IUIKÓJYy. VĨTO Bbi €Ĩ HIOCOBÉTV€T€: 
a) ẾC1H OHá XOpOIUỐ ýMiiTcR H niÖOÕäT (Ú2HKY, 
6) écnH oHá IIO6MT _eréb, 
B) ÉCIH OHÁ XODOLHIÔ HOỆT. 


(IOHTú pAOÓTATbE B HNẾTCKHÍ CâH, HOCTYHÍTE B KOHC€DBATÓPMI, HOCTYHÉTE B 
VHHB€pCHTẾT Ha (H3úqeCKHH tbaKyAbBTÉT) 





3aðrina cứIHa. 





HOIpOCWTb, HONPOCRT€ 
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Nẽ S AHiOHY HpúutữnCw HaaocuBlpcH., 


Hôn dH†á€T KHñYY CROeMý MÁ/ICHOKOMY ÕpdTV, 
Hà ÍrOl ýjBLC écHIp KHÍHBIĂ M:IU2IH, 
(EBfTHA/LIATb) ° yäH 











AHTÓHYV npánHTcCA ÍoaocuÕúpck. 
— KEoMÿW HDắbWTC3t HonocH6fipcK?—- A HTón y. 








— tỉmo npắánHtcs AHrÓóny?—- HoeocuBúpck. 
AHTÓHV HDắáBHTCð $TOT TÓPpOH. XỊTO HDáBHTCš(...? 
Bépe HDÁBWTCW HÓHblE ý/7HUĐI. 
Mne 
Te6é HOHDáBHAICšL ýTGQT TÓPOH. tro ñoHnpáBpHJocb... ? 
EMý IIOHpắBHACb HỒHa1 ýJHHđ. 
Eă IIOHpắHU#OCE TẺIO€ MÓPC. - 
Ha IOHDÁBMHHCE HỎBbI€ ÝýJIHHb4, sẻ 
Ba 
KOMý? 
MO£Mý MOÉkĂ 
TBOCM ý Thoéš 
CBOEAtý CRoéñ 
HắHỦ€ty G6páTy HấM cú cecTpé 
BắI1£A#y BáHeă 
TO4ty ky) 
Má JIEHbKO.#y Mắ/16HbKØ 























Ha HúLltef: ý7inne '23T0 Má€Hbkttli — ll03panulztof' V 
€CTb KHÍHblliẬ Ma- MÁJb4HR H MÁáN€HbL- HAC D0AHJIECb JC- 
ra31H. Ki /ROSKA, BOtKd H MấjJb- 
']HK. 
;ICHWLTHJHATb, /4CB#THÁNHATbIl HDÁBRTL.Cf —-- LIOHDáHHTbCS Mä/TIb4H£& 
HDÁBHTCHM IIOHpániircw AÊHU4KA 
HPÁRØ#LCa 'IOöHpáRfTrcs 
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REBñTHARLIATbI] YPOK 





— IIo3HaKÔMbT€Cb, — KuK cró 3osýTr7 
1O%cányHC1a. — Mi cró cutể He 
— MeHd# 3onýr O/lẾT, HA3Bắ.IH. 
— Lújnn. HanépHhOo, MbI 
HA 3OBEM eró 
O nét. 
XIIPA2XKHEHHZ 
1. a) Húne Hpáawmc® 1unTreparýpu. BaM... 4TOT Mánh+HK? HaM He... ýTo Kadé. Te6é 
‹„- MOH tĐororpá(bHH3 
6) AHHC IÏÊ£TpÓBHG HOHDÁGH/1äCb HáiIHa KBADTÚPA. Cát... HaAUU JOM. TáH€..,. 
MOCKÓBCKO€ MỀTDpÓ. IÍHäHV Á/IÈKCáH]pOBHHY.... HắUIH nẻtH. EĂ(.... 27a HÉCHä. 


2. tÍTo 22y HDÁBRHTCI B AKaneMIOpORKẾ?— EACÝ HOÁgG8HCH HỒBbIC HIICTHTÝTĐI. 
tỊTO IOHpDäBHIOCb Jidpúce B ÝTOM TÓpone”—— EW nOHĐá0H/tHCb KaCĐẾ  KHIIOT€ắTPEL. 
tỊTO HpápHTcø# MaKcúñMY B Mara3úH€?——... ÕQJIbUlÁÑ MALIWHa. 


tÍỊTO HOHpúBHIOCb AHH€ lÏempÓdH€ B NÔMC ỐTHbIiXa4?—... THÔJH. 
3..... COCẾNV HDắBHTCñ HFDÁTb B LIIÍXMATbI. (HấH€MY, Hắt€li) 


,.. IHO(PEDV IIOHDáBH/JAChb HÓRAR MalHtlHA. (ŠTOMY, ấTOÏ) 
OTHý Ó€Hb HOHDỐBHJICS JTOM ÓT/JKblXi Hà MỐPC. (MOCMỸý, MOÉñ) 
CCCTpC IIOHPắBHAHCb BẤU(H TUJIACTHHKN. (MOCMý, MOẾ) 
VWÚT€JISHHI(€ TOHDÁBHICS HÓRBIĂ T€áTp. (BáuI€CMY, BấUJ€H) 


4. AHTÓH.... CHOI KHÍPH IO HCKÝCCCBY HÓBOMYV 3HAKÓMOMY. HHita JATb 
... ỐOJIbtiHỐ€t THCbMÓ CBOEMÝ HẮN€, KOTỐPHIÏÍ OTJHbIXá€T Hà Kr€. HaïHCắTb 
JIo6ónt WnáHobBHil... cChOélH cecTpé noïirl 8 noxó]1t Hà ðaHn1áp- TIOK¿\3áTb 
K€. đ3íúHa .... HAM (OTOIpáQHH, KOTÓpHIE ONlẾr CRẾJAJT B [TIŒCOBÉTOBATb 
AKa/eMroponké. Wpán MHháHo8HL... MaKCúMY tIấắXMATRI. 


Š. Ha ýnnHue LÓphKOrO €CHb ỐONnbUIÓI KHÍXHBIÍ MaFA3ÚH <lpýKỐa», B gátIeM 
MAFA4fÍH... KHỦẾH HÀ HCMIKOM 33bIKẾ? Hà HấLI€ÏB Ý/tHUC ... OCTaHhÓBDKa aBTỐ- 
6yca. 





6. ro Húma, yÿy Heẽ ccmo GpatT. Eró 3ogýr MakKc 
23ïo Onét, y Heró ecTb cecTpá. Eẻ.... 3ñHa. 
3T1o MakcúM, eró oTu.., MHpánH Hgắnopus. 

X Bạc ccrb cecrpád? KuK eẽ....? Ý Rúc €CTb CbiH? aK.eró....? 


—¬———-_ ——Ềễễễ- 





II03/pAB.XWTL — I101/ĐÁBHTk POAHTECN C00., HŒC04d. H33BắTb. Củ. 
H03/pảR"O (p1, DOJWH | c8, -lắcè. ~1H€b) HA30BŸ, HA20ỀU1b 
(1O3/PIBHIIIE. M€HẨ 3%U0HÝT (GIÓ 2OBÝT, 


Œ€ +OHýT) 
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PYCCKHE HMEHA : 

Y AHróHa H BépbI. KoTópbie 2KHBÝýT B 
KBaAPTúpe€ N¿ l2, cKóno ÕÝner pe6EHok, 
KOHéHNHO, AHTÓH XÓqer cEHa, a Bépa 
XÓN€T /HOtb. HÍ CUIỂ H€ 3HẢKOT, KúK 
HA3BáTb DEỐEHKA, HO MHÓFPO TOBOpÁT O6 
ýTOM. WM npápaTcg HMeHá Kmplnl H 
Oiér, MapúHa ñ TaMápa. 

COCẾNH HH ñDy3bLfñ TÓXC€Ẵ nÝMAROT, KaK 
H44BắTb De6EHKA, 

— HaäonfTc cnoeró cứtHa Hán. Ha- 

CToálice pýcckoe ñMã, Celdác B MÓj€ ŠTO 
WM1,— 'OoaopúT JIapúca. 
Á: 10-MÓ€MY, Ó'leHb XOpÓIUIe€ Ma 
A2cKCáHpa. Á éc7H ponúTca CBIH, ĐýJ(ŒœT 
AncKcái/tp,—ronopdr Bépe ÁHHa Hler- 
póBHa,— Cáma, lýpa, CátIeHbka. 

— Á MOCMý Hắne HpắBHTca ñMn Ma- 
pú8.—ronopúr 3úIia. 

— 310 HoToMÝ, HTO ThOIO MắMy 3OBýT 
Mapús BnanúMnHpopHa,~— cwcEren Bépa. 





FDA2acroe 
TỰ AE 10C. 


HH 


Ï~...h 





B kpapTúpc N¿ l9 xHnýt Ceprếcnsl, 
Húna HwmkolấcBHa— Mare-repoúnn, B 
C€Mbé HếcsTb neTéï. Bépa dácTo IIpHxó- 
NHT CIORắ, IOTOMÝ TO eli ÓdeHb HpáBsrcs 
HÉTH, OCÓỐEHHO MắñeHbkue. OHá Rá»e 
3anñnyer Húne HnKoaáepne. Eli gen Y›Kế 
H€ Hý2KHO /ÝMATb, KaK Ha32BấTb peðeHka. 
Ý HHX B CeMbÉ €Crb H CátHa,  Bonóngt, n 
Táng, w Báms, n Kpa, H Jléna, n Bépa, H 
Kmpñnmn, äú Oliér, ä Mapána. 


BÀI 19 


19, số 19 


/JCHIITHiJI/1TE 
/IUUBHTI/1UTbLli 
thích 


HDÁBHTLC — H0HDắBHTEẴCä 


HDÁBMTCšä IIOHDABHTCä 


thứ mười chín 


đứa bé, đứa trẻ 
(số nhiều nền) 


p€ðEHOK, 4H. HẾTH 


HDáR31TC8 TIOHDÁáBSTC 8 
cậu bé, bé trai 
cô bé, bé gái 
1I03/1pan1WTb— no3pánwre Chúc mừng 
IIO3/(PáB2HO 


Mắ/JIBHWHKR 
XÉRoWEKA 


1IO31DáBHLLIb 

ĐOAHTĐECM CÓ0., HCCOAM. (được) sinh ra 

MGHf 3OBÝýT (€TÓ 3OBÝT, tên tôi là... 
©€€ 30BýT) 

Ha3BắTt. cod. gọi tên 

HA3QBý, Ha3OR€IIIb 

HM1, AH. HM€Há tên (số nhiều 


MM€Há } 


RDy!T, 4#. npysbá người bạn 
(số nhiều npy3:4) 
CM©ÍTLCH H€COđ. — CƯỜI , 


CM€CIÔCb 

CMEEUlIbcs 
MATb-repoñHsn 
3aBÍNOBATb HGCOA. 

34BñnYyK? 

3a8ÚJ]y€Ulb 
Pecropán 


CKónbKO € Hạc? 


pYð 


ÓTeCTBHO 
Ho3npánbre MeHú! 


bà mẹ anh hùng 
ghen ty, ty nạnh 


tiệm ăn, 
cửa hàng ăn 
Chúng tôi hết 
bao nhiêu tiền? 
1 rúp 
phụ danh 
Hãy chúc mừng 
tâi đi 
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Rasaứre norosODWM++s++%99e99eee+++999eeeeeeee 
` ————Ƒ—Ềằằễ TP 





BaM HDáBHTC1...? 


— BaM HpánHTcä Ma HúHa? 
— KOHÉNHO, B€Hb TAK 20BýT MOI 
ños+b. 


B_ pecropánc 


— TĨOCOBÉTYĂT€, NTO HAM B38TbE? 

— Bo3:MÍT€ pHIÕY, OHÁ ÓHGHb 
BKýCHaAã. 

— Xopouló, nálĂTre Ha, no›KánylcTa, 
pPEiỐt'. 





— CKÓó.Ik-KO € Hác? 

— BaM BMÉCT€? 

— Ha, noxányÌcTa, BMÉCT€. 
— PyÕ.b H8THáJATb. 

— BorT, BO3bMÍTe. 


laK 3OBÝT...? 


— KaK TeÕÃ 3ogýT? 

— MeHá 3onýr MaKcúM. 
A ee? 

— Eẽ 3opýr Máula. 





—..——————— 


— MakKCắúM, Tbì HE 3Hắ€Uib, KàK 3OBÝT 
HÉBOHKY, KOTỐpA1 2KHBÉT R HáïOl Khaprú- 
pe? 

— 3Háto, Máu. 

— À kKñK 3OBýT €Ẻ MáMV? 

— Bépa Bacứfnibcbiia. 

— [Ilpocrfre, KaK Bắnic Mã H ốTWe- 
c+po? 

— AHTÓH HHkKoná€BHu. 

— Ô%eHk npäáTHO. Mnán BJlanfMHpo- 
BH, ZÏ 3HấátO, NTO Bbl pAÔÓTaCT€ b ÂKa- 
R€MTOPOJIKé B (ĐH3f4€CKOM HHCTHTýT€. ñ 
tHTÁI BắLUHH KHÍTH. 


IIo3npas14eM! 


— Ho3npánbre MeHúÌ Ý  MCHf% pO/JUL- 
Jiắcb 1OWb† 

— Ilo3npasnáeM! KakK Bbi eề Ha3BánH? 

— Mbi eLlE He 3zHáeM. Mó»ker 6bfTb, 
Kára. a Mó3K€T 6brrb, Haráuu. 


— Tlo3anpagná#eM nac! laK Bbl HA34Bá/R 
cHIHA? 

— nâu. 

— IlpeKpácHo! Hacroá#Uutee pýccKoe 
Ma — HuánH Ceprécpuw! 


YHPA2KHEHH1I 


1. Mánie HpánHrcd HÓBBIl đ@ìHIbM.— Á 
BäaM2O— MÍH€ HÓMC€ƒ HDÁGHHCH: HÓGblH 
đÔH./tbát, 
ẳlũHe npánHrca ñMã Mapfd. Á BaM?— 


BÍKTOpY HpÁBHTC3 HÉBVUIKA, KOTÓpas 
paÕÓTa€T B KHỐCK€. À BảM?—.... 

HM HpÁBHTCI TếUHUAd HOIÓNA. À 
BaM?——.... 


2. Ÿ M€Hđ eCmbp BDÉÓM8.-—W MeHá Øÿđem 
BpỀMñ. 
B HáimeM rÔpo]ne €cTb TeấTp.—.... Ha 
áToÏÄi ÝýJI4HE €cTb Kaếé.—.... HHx 








ChồLKO C Bác? 
pyố1e 


pecropán óTnecTno 
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Ho1npắnere M€H“A! 


€CTb NẾTH.——..... 
JIHT.—..... 
Ý Hac B KBaDTÚúP€ €CTh TA3.—.... 


B HáUul€M NÓM€ €CTb 


. =— KaK cró 3oBýT?— Eró 30BýT..... 
— Kak cẽể 3oBýT?—EE 3OBÝýT.... 
— KakK Bac 3onBýT?— MeHáñ 30BýT.... 


. — ro nai cocén? KaK eró 3oBýT? 
— Eró sonýr Banúw. 


— ro náma yqúrenbHuua? KaK eẽ 


3OBýT? 


— ro pgáu1a nowb? KakK cẽ 3OBýT? 


— ro Baul My? KaK ©€ró 30BýT? 


Š. — Iloznpápbre MeH#! Ÿ MeH#Z” poÐu- 


/iắcb nñowbf 
— Ilo3öpag/dez! aK BbI e€_HA sBÁ11H? 
—- Mapús. 


— IloanpápbTe MeHál  meHáđi... CbIHI 
— ...Ì KaK Bhi ©rÔ HAa3Bá1H? 


— Tllo3npấbBbTe MeHáú! Ÿ MeHá4.... HOMb 
M CBIH! 

—...! KaK hBbl.... 
—.¿šH .:: 


í 
Ha3RánH? 


, KaK 3OBÝýT MÝ?KAa H %CHý, KOTÓPBIe 


KHBÝT B IB€H“NUaATOBä KBapTiipe? 

KaK 3OBýT n€TẾI, KOTÓDpbI€ %HBÝT B 
1€£BãTHáñHHaTol KBapTúpe? 
KaKÓóe“pýcCKO€ Í M4 BAM HDắBHTCS2 





— BLhl 3aÕE1ñH cRolÔ Rowh! 
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k`.174 9 TRE 


'TO OCTaHÓBKa aBTÓỐyCa. 


(BARUATb) Ha ÝTOÏ ý/IMil€C H€m OCTAHÓBKH ABTÓỐyCa. 
— CKÓAbKo cmóum Øuuuém?—Š KOHé€K. 











AHTÓH nÓMa. KTO HÓMa? 
AHTÓHa HeT HÓMa. KÉOrÓ HeT HÓMa? 


ỐpáTa MeH4 
CTPpOÍúT€JS TeBá 
kon4? Moána Wnắnonuwa eró 
cecrpsi eề 
AHHbL IÏeTpÓBHbi HaC 
1ỐN€pw Ba€ 
HX 


ro pémbrm. 





1 (onHá) 2 (nBe) 10 (nécsTb) 
Konéïika KonéliKH KOIIÉé€K 


Ý M€Háđ” €CTb /ÉHbTH. 








To ocraHopKa aBTÓỐyca. 

Mbli CTOÁM Hà OCTAHÓBK€ aBTÓÕyCd. 
Ha 3ToĂ ÝýñnHi1€ eCcTb OCTaHÓBKAđ 
aBTóÓỐyC4. 

Ha Hấutef ÝýnHue HeT OCTaHÓBKU 
aBTóÓỐyCa. 





— CKóJIbKO CTỐMT ỐHIếT B aBTÓỐyce€? 





Ï (onHá, ONÚH) KOIÉélK4, pyÕJb : 

2 (nge, na), 3, 4 KonélKu, py6Øná 3 KOếeK. 

5Š, 6... KonéeK, py6Ølék 

/1Bả/t\AaTb— 1ha/ttiáTrktïi NÉHbfM mÓAbKO H. (P. nénet) CKÓ.Ib©KO CTÓHT (CTÓSWT)...? 
H€T=H€ €CTb Konéäka ỐHnnÉT 
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BANUATbI YPOK 





2ToO Ø0O/BIUÓÏ jpếrcKHH Marasú6n B Mara3ñHe «j]ÉTCKHH MHp» ccTb 
«]lếrcKHĂ Mmp». JÉTCKaä1 KÓMHaTa. 


lAI—] 





AHTÓH BBIXÓNHT HảA OCTaHÓBK€ Bépa JonxHá nepecéere ma 
«ILlómane TlýuiKHHa», TpaMHáI. 
YIIPA2KHEHH“1 


1. Bépbl Hem nówa. Banúwa.... Ha paØÓTe. CTYNÉHTKH ... B HHCTHTýT€. YÚT€7ILHHIbI 
‹ B HIKÓJe€. 


tk 


B §TOM MaTA3ÍiH€ ecmpb KHú¿a O MockBé.— B 4ToM Mara3úHe „em KHúzu Ø Mockbsé. 
Ha HátHeli ýnHHe ecmp Immeámp.—... . B §ToM nÓóMe ecmp Ke8apmúpa N 20.—.... Ha 
ýJHue IÓpbKOTO £Cb ocmaHÓeKa qamóØyca...... 


3. — Baôúw NÓMa?— HeT, ezó Hem HNÓMAa. 
— AHHa IleTpópHa p IUKÓ/e?— HeT,... p 1LIKÓJI€.— BúKTop B MHCTHTýTe?— Her, 
- B.HHCTHTÝT€.— MaKCúM B nắpKe?— Her,.... an nấpKe.—Bépa na paØóre?— 
Her,.... Ha paØóTe. 
4. — ÝỐTo ocTaHónKa Tpo/inél6yca?— /1a, Impoaaék6yca. 
— BÍKTOp—CTY/ÉHT yHHBepcHTréTra?—... -— ro nnóutans HlýuiKhHa? 


TC ________ễ__.. DĐ 





AÉTCK | HẰ, -an, -0e, -ne BblXO/JTE— HE1TH HJÓHIA1} 2€. 
~lércKH Mnp- BbIXOXý Bblll/t\y II€P€CẾCTb (Hà T0?) coóa., 
JÉTCKa# KÓMHaTaA fbiXÓ/IHLIB BEIl€Ulb ïI€pec4/1y 

IblXÓN4T  BHIÄNYT II€pec áneui, 
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Š. — CKÓJIbKO CTÓHT ÕH/IẾtY B aRTÓỐyCe?—5 |#£PnEhKn 


— CKÓJIbKO cCTÓHT ỐHIẾT B TPpaMBú€Ẵ?2— 3 KOIéfiK1f 
— CKÓJIbkKO CTIÔHT ÕHJIẾT B TpOnnéllỐyce?—4 | konéek 


MAKCM TIIOTEP4ICH 


cpá ÁHHa IHlerpónHa w MaKCúÚM ÕEUIH B MafasiHE «JJÉTCKHH MHp».Ố ÁHHa 
IleTpónHa xoTéña KyHúTb CHIHY ỐpIOKH H HanbTÓ. Á MaKCÚM XOIẾ/I, NIÓỐUI MắMA 
KYIIHa €MỸ MALIñHY H CaMOIẾT, 

H nxpyr AHHa IlerpÓsnHa yBúneda, ro MakcúMaA HếT. OHắ ỐEIcTpo HoULHnIẾ B 
HÉTCKY!O KÔMHATY, KOTÓpAØ ECTb Hà HÉPBOM 212K M3 Ha. CỐngHHJH HO pắHHO, 
MNTO HOTEDĐSJCS MÁIbHK, KOTỐPOFO 30BýT MiaiKcHM. 

A Ð iT0 BpéMx MaKCÚM y2KC ỐbITI Hà ÝJH-€. 

— BLL He 3itct€, PC 31€Cb OCTaHÓBKUL AHr7ÓÕyca4 Nề 5? —cfñpoCcl)) 0H, 

— BoT GHá. 

— Cuacú6o. 


BABTÓBYCE = 


— Cka+ñTe, nozányÄcra, cKópo Gý/ler OCTaHÓBKA «Ÿnuna Banúnona»? 

— 2TOT 8BT6ỐYyC HC HZIẾT TYyJá. À KVJI TDỊ ÉR€LIb, Mắñb4HK? FÌ ñO*EMỸ THỊ ĐH? 
Thị noTepánca? 

— llcr, Moá MáMa IOt€epätacb, Á 1 ế/y HoMÔĂ, 

— À TỊ€ ThỊ 2KHBÈEiIb? 

— Ha ýnnHue Banfiona, /OM Š. 

— #9 TÓ3<£ 7y TYHá. C€lHÁC HAM Hý2KHO BBLÙHTM H I€p€CẾCTb Hà TpO2UIélÕyc. Á 
KToO y TcBöä celidác nóma? Fliána nóMa? 

— HeT, "ánh! HẹT, 9H Hà paÕóTe. 

— AÁ par ñnH cecrpá y TeÕä eCTb? 

— Cecrpá ecre. Ho eể TÓ»K€ H€T /ÓMa. QHá B tUKÓNG. ?Ï HýÝMAEO, HTO CKÓPO 
IpHé/TẴ@T MắMa. 


B TPOULUIÉHBYCE 


— Celiắc 4 B03bMý ỐHLIẾTbI. 
—- Ÿ M€HÃ €CTI HNÉHbrH. ZÍ 3HñIO, CKỐJIbKO CTÓHT ÔHZIIẾT, BOT 4 KOHÉÏKH. 
— Hmueró. # y#é n3. CKÓpO HấtHa @cTaHÓBKa. TÓJbKO ä€ HOTCP4fllcä OHáTt. 











IIGTCĐắTbCR C00, ĐŨHHÍÚTEL CƠU. B ÍTO HĐẾMH NHÉXáaTb CÓđ. 

HIpYT QỐn#HnIÔ ĐBTÓỐYC ... H_IẾT 1IpHé¿Ady 

YBH/€Tk C00. 0ỐUÁB 111i; 0/01 tĐDHJ€U)5 

ñtúcrpöo B13517Đ ỐH-tÉT=KYHTU ÕN/ÉT 
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1Bá/JIATE 
BanHáTbtii 
H€T=H€ €CTb 
N€HETH Wj, 
KonélKa 
CKÓ/IEkKO CTÓHT 
(cróar)...2 
GHIẾT 
I#ÉéTcK | Hă, -aØ, 
-0©, -H@ 
«jlÊrckhử Mup» 


HÉTCKaw KÓMHATA 


LJXGJLäTb — BEIÏ1TH 


RbIXO2Ký 


BBIXÓ/HLHIb BEIHJEUIb 


UBIXÔJTSIT 


I/iÓHAJE AC, 


tt<€fpecécTb (Ha 39T0?)coa. 


ñepecány 
ïiepec äneuIb 
HOT€ĐấTbVH CÓđ. 


BApYT 


HH1l/0y 


BEBIÄHVT 


BÀI 20 


20, số 20 

thứ hai mươi 
không=không có 
tiền (chỉ ở số nhiều) 
đồng kôpêch 


.. giá bao nhiêu? 


vé 
trẻ em, trẻ thơ 


"Thế giới trẻ thơ" 
phòng dành cho 
trẻ em 

ra khỏi, bước ra 


quảng trường 
(giống cái) 
chuyển, đổi 


(tàu, xe) 


bị lạc 
đột nhiên, 


bỗng nhiên 


YBÚN€TE CÓđ&. 
6BIcrpo 
OŨbMUÍTb COđ. 
OỐbã1RB/HÔ 
OỐ1:4BM1]LI 
B ÝT0 BĐÉMH 
8BTÓÕYC... HJỆT 
OnnH 
IpHéXaTL CÓđ. 
npuéRy 
LPHJI€1IIb 
B3/1TE ỐH/IÉT= 


KyHÚTb. ÚHUIẾT 


Bbhl He CKÁ2K€Te... 


B0H TâM 


nhìn thấy, gặp 
nhanh chóng 
thông báo 


vào lúc này 
ô tô... chạy 
1, số 1 


đến nơi, tới nơi 


mua vé, lấy vé 


Anh có thể cho biết 
đằng kia kìa 


KaK noéxaTb ño...? đi đến... bằng cách 


Bonbuôl Te4TĐp 
CTÁHUHR8 


€1ÉñyKMtas 


0CTAaHÓBKA 


1038ÁTb 
IIO3OBHT€ K 


Te/Iedl6HY 


nào?—— đi thế nào 
để đến được... ? 
Nhà hát lớn 

ga, bến 

bến sau, bến tới 


gọi 


gọi mời (a1) nghe 
điện thoại 
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Hapaire FIOFOBODMM ©©©©©eeeeteeeeoee©ee©eodododeddededeeeeeee 
_—ỶTOmSS——xsx-sr-FcFcFrx-xr-xr-=sr=crcTT=rỶZ-=r=TrT—F  T—Ð..-——_-_-------Ỷ-Ỷ-r-xrnrnnnnnsnrsr-=nan 





BbI He CKá?K€Te€...” 


— CKaX%r€, IOKá1YlCTaA, OCTAHÓRKA 
anTÓÕyCa 3/]tecb2 

— Hcr, 3nechb HCT OCTaHÓBKH. ÔCTa- 
HÓBKA3 BOQH TâM. 

— Cnacñ6o. 


A. Bbli HỆ CKẾ2K€T€, KaK HAM HNOÊXATbE 
no BonpImóro Teárpa7 

B, 1o Bonbkiuóro TeáTpa? BaM Hý2KHO 
ÉXaTb là HTOM anHTÓỐyC€. 

B.A MHe KáX€Tc3, NO BOIbUIÓTO 
TeáTpa nýdHie ÉXaTb Ha MeTpóÏ 

A. Ha meTpó? A r]ne 3necCb MeTpÓ? 

B. Bor oHó. 

Á. Á MÓ2K€T ỐbITb, HOÉ]Ne€M Ha M€Tpó? 


B Mmerpó 


— CKa2KÍT€, IO2KÁNVÏCTa, FN€ Hý2KHO 
M€DECÉCTb Hà TpOJInéïiÔöyc? 

— Ha cránunH «BHỐnHoOTéKa 
JiéHHia». 

— ro He ckópo? 

— tépe3 ïBe OCTAHÓBKH. 

— Cnacáú6o. 

— [IloányHcra. 


ỨÍIM€HH 


B anróÕyce 


A. Celinác ø BO3LbMý ỐHJIẾTbI... Ó, øñ 
3aÕHI1A HNÉHbTH. 

B.Y Meiáấ €cTb HéHbfTH. BoT, lÔ 
KOU#ếeK. Bhi HỆ CKÁ2K€T€, CKÓPO ỐÝý/€T 
ðcTaHónka «TeáTp IlýImIKHHa»? 

B. 2ToT aBTÓỐyC H€ HHET TYHÁắ. 

B. Páanec ro He 3-Ä -(TpẾTHH) 
aBTÓBðyC? 

B. Her, ấáro 5-H (náTbtHH). BaM HýX<HO 


SEIÏTH Hà OCTaHÓBK€ «Ÿ nHUA IópEKOTO». 
S3T0 CJÉT1Yy1OLIA8 0CTAHÓBKa. 
B. BonbItióe cñacñ6o. 





— Btl” H6 CKAXÉT€, CKÔJbBKO CTỐHT 
6nnếT B aBTÓÕyce? 

— Š KOHỀ€K. 

— ?⁄Í HHOCTpắHCUH H H€ 3Há!O, CKỐÓJbKO 
CTÓHT UIT. Á B TpO/IIÉHñỐYC€ CKÓJIbKO 
CTÓHT ỐHIÉT? 

— B Tponnélõyce—-4 KONẾÏKH, a B 
M€TPpÓ —Š KOI€K. 

— Chacú6o. 


— jénytitKa, Bbí CelMắC BbIXỐNHT€? 
— Á KaKáã celuắc ocTaHópKa? 

— «ÌInómane IlýIHKHHa». 

— Á cJény!ouas? 

— «ŸnHua Wéxona». 

— jÍ BblXO3Ký Ha «V nHne HéxOBa». 


YIIPA2KHEHHfS 
1. — Y TeÕ4 ecCTb 2đ3ÉØtA4 H CYDHáJ1? 
— la3éma ecmb, a 4CYpHắ⁄/11 H€m. 


(KHỐTA H ra3ÉTa, IAIbTÓ H KO- 
CTIOM, HanáTKa H 6añnápKa) 


=-————-——_—-——-———............... 





Bbi He CKá2K€T€... 
RBONH TaM 
KaK n0ÉXáTb 0...2 
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Bom.uói TeáTp 
TH 


CÝ2VHMHAS 0CTAHÓPBKA 


— Ckax<úre, noxánylcTra, Húna 9óxtg? 
— Her, HúáHbL Hem. 

— AÀ ẢÁHHa llempóaHa? 

— AHHa I[lerpópHa nóma. 

— [Iĩu3oRiire cể, n1ocánylCTa, K Tene(bómy. 
— IÍOHO2HT€ MHHýTOtKy, celnác, 


(Onér— Bacúnni HnkonáeBnu, Máuia— AnTrón IleTpópww, Jlapñica—— BanúM) 


— Húna y»xê sœ ỐnGnHorékKe? 
— HeT, cể cul£ HẹT, 
(Onér, Jlapñca, BanúM, B1anúMHp) 


a) BùL Hệ CKá2C€em€, CKỐA1bKO CmÓnm uaém @ MempDó?——5 (hRmb) KOHÉ€K. (CN€ BbL 
KYHHUH 2Ty KHICY?—H MaTa3ñH€ «jJpýKÕa» Hà ýnãne LôpbKOEO; KaKáäi celidắc 
OCTuHÓHKa?— «ÏTnóu1anb: MasKópcKoro»}, 

6) BbL He CKá»ccme, KaKÓI adrHúØyC HJẽm a qeHmp?—B neWTp HIỆT 5-ïi (nârbtñ) 
ABTÓỐyC. 

—...?” Ha KpácHYyt9 ñ/IÓU(4J1b HHIỆT 4-ñ (*teTPEpTbIH) anróByc. 
— -..) Hà JlénaHcKH npocnÉKT HHếT l4-l (4eTEIpHa/utaTstl) TpaMnái. 
—...) Ha ýnhuy tÍéxopa HIẾT 23-Ï (Npá/tHaTb TDÉTHH) Tponél6yc. 


BaMm HýKHO éXatrb B HeHTp. Bbl cñDáHIHBaeTe, KaK BàM /OÉxâTb., MonojóĂ 1eJionéK 
COBẾTY€T BAM XATb Hã BOCbMÓM TPAMBắ€, A HOTÓM H€DECẾCTb Húả QCTBÉpTHUI 
TPO/n€fOyc. /JÉnyIuKa COBÉTY€T ÉXATb Hà aBTÓỐyCe€, 

COBá H Bklpa3KéHHä: 

Bbi H€ CKÁ2C€HL0, KGK đýHtae Qoéxampb ÔO HÉHmÐĐd7 1O HÉHHDQ JTÝNđúC ÉXaHb HA... 


de 3đeCb OCmaHóeKa? #l nýutae noÉỦy Ha... 


CIpDOCÚT€, CKÓ/IbKO CTÓMHT ỐHHẾT B ñBTÓÕyC€, R TpOIIélHỐYVC€, 8B TpawRfe, 


Bui ncrc B TponnéliỐycc (anTó6yce, TpaMBác). BaM HýXHO BEIÍ1M, HO BI HỆ 
2HÁ£TE, KaKáH OÝýH€T OCTAHÓBKA. LĨTO Bhl JOJ2KHEI CKA3áúFb? 


*“ ———————-—_—_-—————————................Ỏ _ 
———=—=ễ=ễ==—ễễễ- 


TƠ 


3HÁTh 
I0300HT1€ K T€AEĐÓHY 


IN Ypox-oốoốuteHue (16-2O) ÍV eeeeeeeeeeeeeeeee©ese 





BÀI TỔNG KẾT (16-20) 


Trong số các danh từ đã gặp ở các bài học, các danh tỪ đáHozu, éaown, 
podgúmeau chỉ được sử dụng ở số nhiều. 
Từ 3Hakóià, -bïổí cũng là danh từ. 
Bạn biết rằng cách 3 của danh từ trả lời câu hỏi kowý? 
KQmMý Bbl HOKA341H CBOK HÓBVIO KBApTúDyY?—Qñếcy H 3únc. 
cách 6 trả lời câu hổi öo koM? o uẽM2 
O KoM tHúcTO rOBOpát ponúTeH?— cTrápUuieM cEIHe. 
Ô  HẾM BEI HAM paccKÁKeTe?—C) Moếl ponHói nepégpne. 
bạn cũng đã biết cách 2 của đanh từ : crynénT yHunepcuréra (sinh viên trường 
Đại học Tổng hợp), ocradós ka anróốyca (bến xe buýt). 


Bạn đã biết ð cách: 


Cách 1. (KTO? ⁄*TO7) Mắ2Ib©WHK CecTpá IIHCILMÓ 
Cách 9. (Korớ? weró?) Mắ/ILMtKaä C€CTPEL TIHCbMá 
Cách 3, (KOMVý? tHeMý?) MẮJIbtiKY cecTpé ti(CbM 
Cách 4. (KoOró? To?) MáJb*IKa cecTpý nñHCtLMÓ 
Cách 6. (ở KQOM? O HÉM?)} O Mắ/IbHHK€ © CccTrpé O HHCbM€ 
(R KOM? B H€M? LFr]€Ẵ?) bB CTOINế Ha ÿJIWL€ B HIHCbMé 


Bạn đã biết rằng ở các cách gián tiếp tính từ, đại từ và đại từ chỉ định 
và số từ thứ tự đều có các tận cùng giống nhau. 


Đây là tận cùng cách 3: 


Giống đực và giống trung 


KaKÓMy? 


Giống cái 


KaKÓñũ? 


HỐB0MY HỒHUI 
MOCMỹ MO€CĂñ 
TÉPBoMY néphoủi 
To0My rol 


Đây là tận cùng của cách 6: 
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Giống đực và giống trung 
KaKÓM? 


Giống cái 


KaKóñj? 
HÓBOM HÓBOïI 
MOÈM MOél 
nIépBoM niếppoă 
'#T0 $Tol 


Bạn cũng đã biết 4 cách của đại từ nhân xưng: 


Cách 1 (KToO?3)  ä Tb† OHĐ OH“ MbIl Bbl Of 
Cách 2 (KOFrÓ?) MGHÍ TCÕỐNW CrÓ €€ HAC BaC HX 
Cách 3 (KOMý?) MH€ T€ỐẾ cMÝ €Ă HAM BAM HM 
Cách 4 (K{OFÓ?) MCHẳ TCÕẤ CTÓ CỔ HAC BáC HX 
bạn biết rằng động từ 6emme ở thời hiện tại có dạng eere 
Ha $TOñ Ýý/IHL€ €CTb KHH3XKHLIH MaFA- Ha TOlñ ý/HII€ HT KHHKHOFO MaLA3- 
3411. Ha. 
Ÿ H€eró ©€Tb CTápHIHIĂ ỐpaT. Y HnerÓ Hẹr cTápuleró ỐpáTa. 


bạn cũng biết thức mệnh lệnh của động từ và động từ nguyên thể 


MHTTb —-WWTáli(Te} HNTH—— H/(r€) 
LOBODÍfb——LOBOpU(re) HIIOĂTH — olnú{Tre) 

YHfTbC5 —y1Iñ(T€)Cb TIOCOBÉTOBATbk —— IoCOHéTryli(Te} 
B3471Tb——B03hMÍ(T€} cKa3áTb—— cKa‹ú(Te) 
2KIÄTb——<H(T€) [FOTỐBHTb—— IOTÓBb(1€) 
'‡RATbL——130RH(T€) 3a6BIrb—— 3a6Ýnb(Te) 


Bạn đã biết các câu phức: - 
MáMaA Xótem, HHÓỚbL J0 YHÍJLICb B T€ATpÁIbHOM HHCTHtÝýTI€. 
O1 XÓMET YHHTbCðS B KOHCEDBATÓDHH, HỢIH2MỸ 1Ó GHẾ XOPOIHÓ HOỆT. 


Trong quán cà phê chúng ta thường nói: 


— Ï]loCOHÉTyHT€, WTO HAãmM B35Tb. 
— CerónHa pkýcHua pưlöa. 


— PBHIÕy, tbĐÐýKTbBI H KÓC(€. CKÓJIbKO € Hac? 
— j\ba DYÕ/I4 HÉCRHTb KOHé€K, 
— [lokányÉcTa. 


— CKa%úT€, HOXKá1VÏCTA, y Bác €CTb DEIỐHbIñH cannáT? 
— EcrTb. 

— Hálte He, noánylcra, Máắc0 H KÓthe. 

— lQ3bMt€ cute cyn. 

-¬- HeT, cnacfWốo. CKÓ/IbKO € M€CH"? 

— PyÕ.Ib BấJUHLrb KOHÉ€K. 

-~ IiozxányĂcTa, 


Trong cửa hàng chúng ta thường nói: 


— C K¿ÚTC, [O2K2J1VÍCTA, ÿ BậC €CTb KHúra O PếnnHe? 
›— lšCTb. l 

— CRÓ/IbKO 0HÁ CrôHT? 

=—= PyÕJb: H1THáHH¿(†b KOIẾCK. 





— TeBế HpánHTc3 Šra KHúra 0 JoCTOéBCKOM? 
— #Í HỆ Ód€Hb /IOÕJHÔ jÍOCTOẾBCKOTO, HO MOáä 2KCHñ nIOÕNT €rồ KHÚUH. 5Ï 
KýIINSO €£. CKa2KÉf€, IIO2KIYHCTA, CKỐÓNKO CTÓHT ŠTa KHia? 
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~— lläTbec#r +€TEIpe KOHNÉĂKH. 
— Chnacú6o. 
— llo2eányäcTa. 


— HoKazúre, noseảnylĂcTa, ñ1acTñHKH Púxrepa. 
— TIloánylcra. 

— Ÿ#Ï B03bMÝ TH nhe. 

— IÏo»ányñcra 


Về phương tiện giao thông chúng ta thường nói: 


— CKa%<ñTe, no3KányÏCTa, KaKÓĂ apTÓỐYyC HHÉT B HCHTp?2 

— IlâThti. Ho nhi MÓ3Kere HOÉxaTb B8 H€HTP Hà TPOunélfØyce M 4. 
— À rñe 1nPCb 0CTaHÓBKaA? 

— BọoT OHá. 

— Chiacú6o. 


— bi H€ tK42#.T€, KaKắn ceÌitác 0cTaHónKa? 
— «JÏÉHHHCKM€ rúpbi», ' 
— Á HOTÓM? 
— «YHHB€PCHTÉT». 
— Bui pHilneTre ceiliaác? 
— Hà. 
Trong tàu điện ngầm (Metpó) 
— CKa%cñTe, Io2kánylĂcTra, CKÓpO ỐÝHcT cráHhwq «ŸYHHBepcuTếT»? 
— HieT, cutế He cKópo. 
— Â KaKám ýTo CTáHUHs? 
— «ÏlapK KYJIbTýphi». 
Về thời tiết chúng ta thường nói: 


— Đbi H€ 3HácTe, kaKán ỐÝ€T noróna B cy66óTy? 

— lĨo pánHo cKa3ánw, qTo Gý/jeT Tennó, iunoc RUCEMHáHATE TDÁ/YCOB. 
— À Bbl H€ Cnkilitanu, To cKa3ánw © ño0%né? 

— CKA3ãJÚ1H, *ITO, MÓ2K€T ỐbITb, 6ýneT He6onbIlÓli no2J. 


— BHLkl HỆ 3HấcTe, qTO CKA3ÁnH O qOFrÓ]Ne no pánHo? 
— HeT, He 3Hát). j]ýmMafO, qTO cerónHn ÔÝneT XOHIÓNHHIÏÌ neHb. 
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` Ù ® h ẳ Hà Háttef ý0H1(€ HỆ Ønt1o (He 6ýJem) KHHoreárpa. 
NS AHTÓH——Ôpa1 ÝfOFO MIJ€HLKOFO Mắ/IbHKä. 


(ñBAHUATb O/MH) 








Ha HáiIeÄ Hem : 
ýiuIle HỀ Øbl10  KHHOTeáTpa. ÂHTỐH—ỐpaT 
He Øý9em 


ẤTO20 MắJI€HbKO2O MắJIbWHKd. 
ẤToÈ MắJ7I€HbKOĂ /ẾBOWKU. 





'TO HpOÉKT KHHO- TO HÓBbIÏi KHHOTeáTP. Bor qđolé. 3necb ecrb 6ðydQéT. 
TeáTpa. Muxaún OH Henanekó or HấuIero 
IleTpópnww ánTop 7TÓMa. 


ÝTOro IpOÉKTa. 





To 3A1 KHHOT€áTpa. Ha ấToT (ĐHJIbM /nếTH J6 16 (recrHátarH) 
JI€T H€ /IOIYCKắIOTCH. 


XVHPA2KHEHH1 


I. Hpána WpáHopHda Hem nówma.— Wbpána WnáHopwwa Hé ØpL1o nówa. Ha ấýTol ýnue 
H€T KHHOT€áTpa.—.... BO NBOpÉ HT Fa3ÉTHOFO KHÓCKa.—.... B AKa/eMrOpO/Ké 
H€T T€ATpáJIbHOTO HHCTHTÝTa. 








NBÁ/IIATbB O/UH, BấHATbE HÉpBLIĂ H€JA/ICKÓ OT 6ydér AÉTH 0 lỐ J€T H€ A0HYCKÁtOTCH 
HDOÉKT q$oñé 3A1 
đHT0p 


159 


ñBAHLIATb TIEPBbif YPOK 


— .... V HHX HT CBIHà-.—.... 
MocKné.—..... 


2. “3TO  MNGHILKHÍ MÁHbMHK. 


⁄3ï0 CTÓ KHÍƯA. 


H ỐyKHHHCTÚI€CKOM Mã[A3lH€ HT KHÍPH © 


2/10 KHÍ¿OA MACHbKO2O M1b1HK(, 


(MOUIOJLÓI ADpXHTẾKTOP—— GIÓ HDOÉKT, IDEKPpáCHHIĂ HI2K“€HẾpP— CTÔỒ MAUfHa, HátHa 


CTdpas y!IT€/TbHHIfA—-eE /NÉTH) 


v.v 


Âry pa6óty cnénan Mmonopnôl npan. 'Ímo pa6óma MonoÔÖóeo gpadđ. (Han 3HaKÓMbIli 


HH2KCHẾÉP, MOLIOJILỐI TCÓJIOE, HAIH HỎBbIÍ COCÉI, MO/IO/tắn Y!IT€/bHHLLA, 3HAKỐMA4 


nényUuKa} 


4. HenaneKó or 


(HailI JTOM) €CTbE KHHOTGSTp. He/1iJIeKÓ 


OT (HÓBdØ LIKÓNH) €CTb 


KHÍ%HDIÄ Matfa3fH, He€ji/IeKÓ OT (KHÍXXHDLÍ MalFA3NH) €CTb OCTaltÓnKa aBTóÕyca. 
HejnaneKÓ ðr (HÓBOC KatÙÐ) CCTb Fa3ÉTHbIñ KHÓCK. 


HÖBBbII KHHOTEÁTP 


 HấLICM /ÓM€ 2CHBÝT ÓMCHE HtIr€pếc- 
Hhle nijnH. B 21-ñ (nhánHart. néếpnol) 
KBoprfipe 2kHuếr apxnrếkrop MHxaúl 
1lcTpóBH+t. CEFrÓJIH1 0H HpHr/aItáCr ñC€X 
CHOIX COCC/JI€H H KHHÔ, 

Ơi áBTÓP HPOÉKTiAL HÓBOEFO KHHOTCúFpA, 
KOTÓPHIH 0TKpLIHú€TCM C€IÓ/(HỊ. PáHbI1I€ 
Hà HỒIIC Ý2IHI€ H Ốpl2O KHHOtrCáipa, 

Á CCñUẮC COBCÉM H€/ICKÓ OT HắUHIETO 
TẠM? HOCTDÓHUIMH HDEKpáCHUIH COBDCMẾH- 
HbIH KHHOTeáTp. Bce ốwcHh pÃ/thl, MHÓIHG 
U H4UHI€M RÓMC /IÖỐ8T KHHÓ. 

Hpy2b4  cocénH Mnxaúna [leTpÓHHAa 
coÔHpáloTCE 5O JBOpé. Bce HO4/IpARJI4ROT 
áuTopa.  MnxañL TÏ€eTpÓnid, KOHẾNHO, 
HO/JHý€TCñR. ÔN CUIE COBCỀM MOJOHÓI ap- 


XHTẾKTOp, H 'TO TỐ/ILKO BTOpĐÓI €ró 
IIDOCKT, 
HaROoH€H BC€ COỐPAHHCSL M HOIUÚ. 


đẾTH HỆ HO, TOTOMV NEO HUIIẾT (ĐH.IBM, 
li ROTÓpHIĂ «tÉTH HO T6 JếT Hệ /OUIYCKá- 
FÒT Cð», 





B KHHOT€ấTp HpHUI" pấng H ncẻ 
TOCMOTPỀTH: H KHHOT€ắTp, H thoñé, H 3a. 
B tholé ccrb xopóttHf 6ytbÉt H KHÍXHPIH 
KHÓcK, HnLIñ KHHOT€áTP, KOTÓPBIBä THO- 
crpónn Minxaør [Í€ểrpÓpHH, BCeM' oHpá- 
bBHJIC3. OT/tÁ MhbI HpHUIIH, B (Qbolé ÕbUt 
KOHUéPT. 

Hai ceắng Hawancä n 8 11\cÓR, 


————————-:——=—_————— 





4XHTẾK? 
HĐHEAIAIHúTR HŒC00. 
0IEDLIBäTECM HŒCOU, 





ĐẤn, -ä, -bl 
CUÕHĐ4TbCðE (RMICCT€} 
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›p IIDCKĐáÁCH | LIẴ, -#, 0€, -be 


HAKOILCH 
HIẾT (ĐHISM 





ccùnc 
H8 HH Ph€# — Hà*91T1LCH 


/BÁ/NUATb. 0/1HH 
/HỔ/UVXTD H€PBLIH 
IIDOÉKT 

4HT1Up 

3I€/U1/IEKÓ OT 
qiuùé 


6y ditr 


sản 

AÊTH no Tố neT 
H€ /1011YCKálOTCä 

ADXH7CKTrop 


NĐHI2I3IHÁTb HŒCO0. 


0TKPEtöáTbcw Hevcod. 


IID€KDắCH 
-ÚC, -bịC 


pấun, -4, ~bl 


COỐHDATELCSR (HMÉCTe€) 


Hà KGHÉI 
HIẾP (ÙH2ILM 
práino 


ceáHG 


DIN. =1, 


BÀI 21 


2L, số 21 
thử hai mốt 
dự án, bản thiết kế 
tác giả 
không xa, gần 
phòng nghỉ giải lao 
căng tin, 
quán ăn, uống nhẹ 
phòng lớn 
cấm trẻ em 

đưới 16 tuổi 
kiến trúc sư 
mời 


mở ra, khai trương 


tuyệt vời, tuyệt diệu 


sung sướng 


H21IHHắThCM —— HA12T1CM 
HO3B0HÍTL. C28, 


aBT0OMÁT 


ÊMOHCTĐlĐOBATECH HẴ€COđ. 


3aKAa34TE CÓđ. 
Ốnnérki Hà 21 Mac 
pn 
({baMñnHg 
MONE. H€COG. 
MOIý MÓ2KEM 
MÓ%C€IHL  MÓ3€T€ 
MÓXC€T MÓỐPYT 


XÍTO 2© HAM /IẾ.1ATb? 


ỐHIẾTbI Hà 34BTpA 


Kakóli (ÈHILM HHIỆT...? 


tập trung (cùng nhau) Kak Ha3btBáerca.,.? 


cuốt cùng 
đang chiếu phim 
sớm 


buổi chiều 


OHÁ3/bIBäTb —— 0I03/1ÁTb 


KHHO2KYDHÁJT 


bắt đầu 

gọi điện 

tự động 

trình chiếu 
đặt mua 

về buổi 21 giờ 
đấy, hàng ghế 
ho 

có thể 


Chúng ta phải 
làm gì bây giờ? 
Về xem ngày mai 
đang chiếu bộ 
phim gì? 

.. tên gọi là gì 
muộn, chậm, lõ 


phìm thời sự 
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Hasawre FIIOTOBODMM eeeee©ee©ee©ee©e©e©eeeeededeeeeeeeeeeeeeee 
¬_ —————————————————————— 





— Xóweuib nolirú B KHHÓ? 

— C YNOBÓJIbCTBH€M. Á WTO HJIẾT B HấULI€M KHHOT€áTpe? 

— Celuác s nocMorpiO B «BedépHelñ MockBé». Tbi He 3HấetI—Ib, r]€ ra3éTa? 

— Her, jnýdlt€ Hô3BoHúứ HO TeneQóHny. B HấuleM KHHOTeáTpe HO Te€Je€ÓHY 
OTB€wáeT aBTOMáT. 

ABTOMáT: «C€rÓ/IHã B HálI€M KHHOTeáTpe ñ1eMoHcCTpúpyerca (ĐHJIbM «BOlHá H MHp», 
ceáHcbIi B 9, I1, 13, 15, 17, 19 w 2l wac». 


1ĩo TeJebóHy 


— KHHoTeárp «OKTáỐpb». 

— fñ XOHý 3aKa3áTb ỐHJIẾTbI Ha 2l Mac. 

— Ilo»ánylcTra, ecrb l—8-lĂ (népBbIl—BocbMÓH) w 18——2l-l (BoceMHájHATbIl— 
JI1BắñHHATb HẾpBBIl) psJEI. 

— ]lpa 6mJéTa, 8-l paHn, noánylcTa. 

— Báumia @aMú1H32 : 


— HukoiácB. [- 
— BHJIẾTbI Bbl MÓ2K€r€ IIOnydfúTb B 20.30 (1BấñHaTb TpÁHHATP). 
— Cnacúốo. 
— Ÿ Bac €CTb ỐHJIẾTbI HA CÊMb acÓóB? — CKa»úTe, IIOKánylcra,  KaKóằ 
— Her, y23Xé HeT. (QHJIEM HJIẾT C€TÓIHã BÉ4€DpOM? 
— A Ha HẾB#Tb? ,. — ÝỐTro He HNéTcKHĂ (HIEM. JTÉTH 1O 
— Tó%e HeT. II€CTHắNHATH JI€T H€ JONHYyCKátOTCä. Thị 
— tÍro z»e HaM /ẾJ!ATb? MÓ%€IIb IOCMOTpẾTb /jẾTCKH€ (tĐÚJIbMbi 
— Jlapál KÝýHHM ÕH/IếTbI HA 3áBTpA. ÝTpOM. 

Ÿ bac €CTb ỐiUIẾTbi Ha 3áBTpa? — EcTb ỐHJIẾTbI Ha HÉpBblli ceáHc? 
— Ha 3ánTpa €cTb. — Ilo+xányĂcTa. 


— jHáÄre, noxánylicra, na ỐHIÉTa Ha 
9 dqacóB, BOCbMÓÏĂ p4, ÉẾCJIH €CTb. 
— IloxánylcTa. OnúH pyÕ1. 


- †” KHHorearp '018PHbIñi » 
P2. 7ˆ MECTO........... 
: 72 2/2 





IlocMOTpúT€ ấToT ĐHJIbM. 











HO3BOHÍTE COđ. pan Mịro + HaM XẾ/aTb? 
aBTOMáT ($baMú ng Õm1"ÉTbi Ha 3ắpTpa 
J€MOHCTDÍDOBATECS H€COđ. MO%bE H€COđ. KakóĂ QMIkM HJIỆT...? 
3AaKa3áTb COđ. MOFÝý MÓX€M 

Ốm1éTb! Hà 2l ác MÓXCllib MÓ3K€T€ 


MÓX€T MÓPYT 
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— KaK Bbl HNÝMaA€T€, ấTo XOpÓIhnHÈ 
tbHnbM? 

— Ïl'onopáT, Hennoxói. 
BANH CTỐ TIOCMOTPÉTb. 


Mue copéro- 


— !ÍTO Thi BM€pá CMOTpÉj1A B HáUIeM 
KhHOrcárpe? 

— ÒweHb XOpÓIUHH tbuUbM, ConéTyio 
T€Để HOCMOTPÉTE €FóÓ. 

— À KaK OH HA3biBáerca? 

— «3npáBcTBylĂ, ấTo m», 


— ẢHA, FN€ THỊ? Mbti ono3náeM B 
KHHÓI - 

— Huseró. BýneT kHHozypHắn, a s 
MHX H€ /IOỐUJKO. 

— HO Benb ỐntBáloT HHTepécHbte %yp- 
HÁJbI, O CHỐPT€, OÕ HCKÝC€CTB€. 


— Celác, celuác. A KOIHÁ HaHHHả- 
€TCđ C€áHC? 

— B8 dacón. 

— Hy, y tac ccre cu 10 MHHÝT. 
KHHOTeáTp B€tb Henanekó. He BOJIHÿWÏC1W, 
H€ ONnO31á€M. 





YHPA2HEHH4 


1. — Bbl sHácre JJapúcy, KOHÓPdR 2CHgềm øœ nấmo Kgapmúpe2? 


— KoHéwHo, ne1b MbI cocénH. 


— Â Bhi 3Hắ€T€, NTO OHú ý4umcR a HHCTHHHMỆm€ HẠ @€H4ÉDH€M OmØeÉHuu? 
(MakcúM, ctIH Mpána Hgánobwa, óceHb!© HIỆT B LUuKÓYy; JIRoGÓBb WiBáHOBHA # 


CỀ C€Mb4 HHIỆýT B HOXÓN Ha 6ØañnápKax; 


BbiCTyHáña Bwepá no TeneBf#3opy). 


2. — Annó! Ốro KHHOTeáTrp? 
— Ha, # Bac cnýu1alo, 


đúna, nowb Mapún BacúIbeBHbI, 


— KaK HA3biBắá€TcCH (ĐHIEM, KOTỐPHIl HIỆT B BấuleM KHHOTeáTpe? 


— «3Ópáacmayl, ýmo nI» 
— Cnacúố6o. 


(«ÁnHa KapéHHHa», «lÁM€T», «ÏlOM, H KOTỐPOM s8 2KHBý», «ÏTpH C€CTpEI») 


3. — Ÿ Bạc €Crb ÔHNếTbI Hạ Š wac6a? 


— jHa, TóntKo 19”, 20-ữ, w 21-ù pa8ut. 


— Jấäte, noxányhcra, 3 6nnéra, 19-Ă Pa. 


— IloxányŸcra, pyÕnb 20 Konéek. 


(Ha 8 tacón— II-l, 12-l w 13-ù PSNHI, Ha 6 acóp— l-l, 2-li, 3-l w 5-l PSHEI, Ha 


Š qacó8—8-l, 9-ƒ H !0-lÌ Ppxnm) 


Ha 6 wacós, écnn €CTb, lÍ-Ă pan. 


— CkKax<ñre, noxcányicTa, Y BaC €CTb ỐHHNÉTEHI HŒ 3ố@mpa?7 
— Ha sásmpa? Tloxánybcra. Ha KaKóÈ ceánc? 








———_—_—_—ễ 


KaK Ua3iBáercs...” 


KHHO2KypHÁN 
(ná1nkIBaTb— 003/1áTb 
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— EcTb TỐJIEKO 9-Ï pA4H. 
— sa ÕHnéTa, neBáTbIñ pH, ïOSÁTIyÍCTA. 


(Ha sếqep——Ha 9 qacóB; Ha cerÓ1Ha—Ha 8 dacóR) 


$. — jHãnáï nolñnÈM B KHHÓ! 
— C ynoBồónbcTBHeM, HO Kyná? 
— B «Cnopr». 


— Tố.tbKo He TYHÂ. TaM HHÉT «3npáBCTBYĂH, 5TO 8l», a # Y2KẾ BÉI€J 9TOT CH2JibM. 


— jIlagálre nolÏnÈM b TeáTp. 
— ... CerónHn. #Ï paÕóTa!2 BỀN€pOM. 


— BLIi He XorúTe nooÕðêïaTb B Kadđé? 
—... ccrÓNH1, ÿy HaC HÓMa C€rÓ]NHä BKÝCHHIÍ OÔÉN. 


G. ÝTDOM 32JN€Cb MỞỂN HÓBHÍ HẾTCKHĂ đỳHIbM. Hà BeWẾpH€M C€ẴắáHCẴ.... (HJIbM 
33cHurrélHa «BpoHeHÓceul IlorÈMKHH». Ha KaKÓM ceáHce... §ýTOT (bủnb&M? B 
KAKÓM KHHOT€áTpe ... tbhnbM «BolHá H Mnp»? B HắấTHHUY H B CYÕ6ÓTY BH ŠTOM 
KHHOT€áTpe .....:QÒúJbMbIi HA aHTHúÏCKOM, HCHẤHCKOM, HEMỀHKOM H (ĐpAHHý3CKOM 
3hIKáX. 
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Mẻ 2 £ — (MINÝUA RứI HIIỆIC? — Ít Atd2d tia, 


AHTOHY 21Ó⁄HO (H@/h9Í} KYDÚTh. 
(IBARUATb /BA) — lÍnH! ý œac fionim ?—= Y xenN em Hoöyó töoaám HÓCH). 











3 MaFra3lHđ 
OTKÝHA? 3 HIKÓJbi 
€ pAaOÓTøi 





? ệ 
Í vở C) 
; 


— ÀHTÔHY __ Jla, Mó»cHo, EM MÓ2KHO KYPÚTb. 
tho h E —— HeT, nenk3á. EM Henb3ñ KYPắTb. 
Kypfrk? 
— OrkKýna Bbl HNETe? 
— 7Ì HHý H3 Mara3‡ún3. " 
6onúT? Đonúm TonoBá. 


Ốon#m Hóru, 
MTo y Bac? ———— V MweHá 


6Oné4 HBÓT. 
6onéno? Ốonéua roioBđ, 
ØOHếu HÓru, 





Ý Heró 6Ốn1ứT KaK nEi ceÕñ ¬ýBCTByETe27 
24CHHỐT. 














Y He 6onứt W  Bacfúlamm HHKO- ÔH dýnCTByeT ceÕáú OH qýbBcTnyeTr ceũñá 
r0.ioná. JIắ€BHWA 01T HÓTH Iinóxo. Ÿ Heró reM- XOpotIó. _ Heró 
H ĐýKH. neparýpa. HOPpMắIILHAS T€MAe- 
parýpa. 
¬a? MózHa “HHÚT PYKÁ, 4H. DÝýKH 
ME (C) (4CPFÓ?) H€/LL141 T0/0bả 
KYPHTb HeC@4, 6onñT, 6onáT HUYÁ, 44, HÓTH 
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ñBAHRLATb BTOPOñ YPOK 


Y BépbI HopMáJIbHa# TeMIeparýpa (36,6). 
V BépkI TeMneparýpa (38,2). 





V 3úHbI annennHufúr. Bpawú néJ1aIOT 'Šro JIe€KÁPCTBO. j|ÉTH HDHHHMáIOT 
cÏi onepáHMio. JIeKápcTBo. 
YHPA2KHEHH1 


1. Jlapúca éneT @ ØuØauoméKy. OHá Ốbllá @ ØuÕØauoméKc. OHá B€pHÝJACb H3 
ØuØuomékKu. (Húna—tuKÓJIa, 3ñHa—Mara3úH, OJlếr— AKaneMropojnóK, Bacúnnli 
HHkKoOắ€BH — KHÍ2KHbIĂ Mara3ÚH, OTÉI——ỐOJIbHúla, MắMa—— pa6ØóTa) 


2. OrKýna éqer AHrón? (MocKBá)— ÓOH éØem u3 MockKeứt. 
OTkKýna HT jlapúca? (KHúKHbll Mara3úH) OrKýpna éneTr 3úHa? (ðo/bHúna) OTKýja 
mnýT Húna H MakKcúM? (nếTcKHĂ KHHOTeárp) OTrKýna HnếT Mbpán MbpáHopuw? 
(pa6ØóTa) 


3. AHTÓHY MÓ?KHO KYpÍTb?—jla, eMỘ MÓzcHo Kypúmp. Hem, eMÝ He1b3ấ Kÿpúmb. 


Bépe MÓ3HO HIpHHHMáTb ýTo JIeKápcrBo?—/ja, .... Her, ..... MaKCúMY MÓ2KHO 
HOT B KHHÓ?—-jla, .... HeT,.... OTHý MÓ%HO XOnúTb?—jla,.... Her,.... 
4. Ý MeHá Ø0úm 3»KHBÓT. Ý CTYJNẾHTA... HÓTH. Ÿ ẤẾTOTO MOJIOHÓTO 1iẰ€IOBÉKA_... 

rooBá. 


¬.............Ô.Ô.Ô.Ô.ÔÖÔ Š5b5bŠ5ŠÖỐ. ˆ. 





*ÝBCTBOBATbE — IIOWÝýBCTBOBATbE TeMIIeparýpa AIII€HAHLIIT 
ÝBCTBYyIO HOpMáJI©HAã TeMIeparýpa onepáuns 
ÝýBCTBYy€LIIb 3BOHHTb (1O T€1eĐbÓHY) JI€KápCTBO 

Kak Bbi CeÕá dýBcrnyere? H€coa. HIDHHHMÁTE J1€KápCTBO 

6o/enúna 
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5$. Ÿ Heró ØoAúm Hozá.—W Her6 Õonéng Ho¿d. 
 M€HÁ ỐOIHT HBÓT.—.... Ÿ HeŠ ỐOnT ronobBá.—.... Ý Hac ÕonấT HÓTH.—.... 


A HTO Y BÁC BO.IHT? 


B nocKpecéHbe péd4epoM 3úHa noqýBcrsopana ceöá nnóxo. 
H€Ể ỐbLIá TeMI€paTýpa, Õonéna rO/ioBá, 6Øo/IÉJ1 2KHBÓT. IÍpauien 
BpA H CKA361, HTO ÿ 3ñHbl an€HHNHLIT. QH CKA3ấ1T, 4TO HÝ2KHO 
JI€4b 8 Ố0bHÚHY H CIẾJIATbE oI€páHMIO. 

3ány nonoxúnn p 6ðoneHúny. Tam oná ỐbLlÍ nenóaro. Eä 
CñếnanH ONepáIMiO, 1 OHá cKÓpO HOMÝBCTBORaJa ceÕ4 XOpOILIÓ. 
Bpaq cKa3án, WTO ÿy2KẾ MÓ2CHO XONắTb H H€ Hý3KHO [IDHHHMáTb 
JieKápcrBa. TeMnepaTýpa y 3áúHbi Õblni HopMábHan. 3únc 
BEIIBHCAIH ÕQO1tHfHbil JIHCT, H oHá yéxa1a noMóä. Korná 3áúna 
IIpHéXana ñnOMÓĂ, OHá MHÓTO pacCKá3bIBana Oo ÕOJIbHúne, O Bpawé, OỐ OIepáHHm. 

Korná BacúnHi Hnko/ắáepw r!OHÝBCTBOBAN, HTO ÿ H€rÓ ÔO/lÁT HỐIH, OH Cpá3y 
HOUIIEI B nonnknlñHHKY. Bpa4 IOCMOTpẾI €TÓ H CKA3ÁH, HTO €MÝ H€Jb34 XORắTb H 
HÝ2KHO €b B Ốo1bHúuy, BacúnHio HHKO/lácBHÿV TÔ3€€ HOHpấBH/IACb ÕOnbHúna. OH 
ÕblJ TâM NR€ H€ẾJMH, a KOTtá B€PpHýC3 NOMóÏÍ, TÓ%@ nó/Iro PACCKáñ3bI8an o ðOJIbHlte, 
Tcnépb ýTpOM OH TOBOpúT He «jlóốpoe ýTpO!», A BÉq4epOM He «Cnokóïnoù HÓMH!», a 
«lakK Thị ce6§ dýBcTRY€LIb?». FÏ KOrnÁ IpHXÓN ST €TỐ-DDY3LÁ H 3HaKÓMbI€, OH BC€TTá 
cnpáiHBaer: «Ï€aK BLl ccÕấ MÝBCTHY€T€?» —-H pACCKỔ3bIBA€T © 6onbHútte. 














6o.lerb, 6@nÉT He/Ó/70 tI01KIHHNKA Jó6poe ýrpo! 
Mro y sạc 6o? Õ0.IbHHHBIĂ HCT X0/WTk H€C06. CnokóÄñHol nôn! 
JÍt'h H Ố0/IEHWUW BEIIHCATb Ố0/1bHúHHbilñ nH€T xoxý 

C141 0nepát¿o XÓJNHLUE 
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0TKýna2 

H3 (C} (qeró?) 
KYDHTb H€COđ, 
MÓ?2KHO 


H€/U351 


õoJfT, 01T 
2CHHÚT 
To10Bá 
HUEỐ, 4fH. HÓCH 
DYKả, AtH. DÝKH 
*ÝBCTBOBATkE—— 
IIOýECTBOBATb 
MNÝBCTHY1O 
ÝBCTBYy€IIb 
KaK nhi cc6á 
MÝBCTRYere? 
TEMIIEparýpa 
HGpMắñ.IEHan 
TeMIeparýpa 
3B0HñTbE (19 Teebóny) 
Hecoa, 
60/1EkHHuA 
aIIeHnnHtút 
0nepáunn 
JIEK4IDCTDO 


IIDMHHMÁTE JIEKÁpCTBO 
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BÀI 22 


Từ đâu?, ở đâu? 
từ, Ở 

hút thuốc 

có thể 

không được, 
không nên 

đau 

bụng 

đầu 

chân (số nhiều) 
tay 

cảm thấy 


Anh thấy sức 


khoẻ thế nào? 
nhiệt độ 
nhiệt độ 

bình thường 
gọi điện thoại 


bệnh viện 
viêm ruột thừa 
giải phẫu, mổ 
thuếc 


uống thuốc 


ðo1Érb, Õ0/IT 
ro y Bac õonúT? 
JJIE1bE B Õ0EHHHY 
CIÉ1aTE 0IepáHtH10 


H€/6/1TO 
Ố0/IbEHHMH-IE nHCT 


BBINHCATb 
O/IbHfHHĐIB JIHCT 


IIO/IHKNHHHKA 


XONHTb H€COđ. 
xoO%ý 
XÓNHUN: 
Jó6poe ýrpo! 
CnokólHol Hówn! 


WTo c€ BắMH? 


KEaKán y Bac 
TewniepaTrýpa7 

rpwmt 

ØóneH, Õ0.1EHá, 

Ốốo.IbHEI 

HeõonhI | óï, -án, 

-óe, -lñe 

nÓKTop 


Odemx zKa/b. 


đau 

(Anh) chị đau gì? 

nằm viện 

làm phẫu thuật, mổ 

không lâu, nhanh 
chóng 

giấy chúng nhận 

của bệnh viện 

cấp giấy chứng 

nhận của bệnh viện 

phòng khám, bệnh 

viện đa khoa 


đi 


Chào (buổi sáng)! 
Chúc ngủ ngon ! 
Anh bị sao? 

(Anh đau gì?) 
Nhiệt độ của 

anh bao nhiêu? 
bệnh cảm cúm 


bị ốm 
khoẻ mạnh 


bác sĩ 


rất tiếc 


Hasaire [fIOFOBODMMe©eeeee©e©o©o©eeeoeeeesTeTằoeeeeeeeee+e 





EaK Bbli ceÕá dýncrpyeTe? 


# nióxo ceÕá dýncTnyiO. Ý M€Hđ ỐOIÍT roNOBá. J[ýMatO, wTO Y MCHá 


T€eMItEparýpa. 


[lofnli ø nonäKnñHnKy. HauH npa pa6óTaeT cerÓ/Hw ýTpOM. OÔH REIHLUcTr Te6é 


ỐOJ1bHñHĐHIữ nHcT. 


H ttpaHHMáfTe neKápcrno. 


Háno 


!ịTo € HắMH? 

Ÿ McHáñ ỐGJT ronoaá. 

Á KaKắn y Bac TreMnenarýpa? 

37,5 (IPÍNHATb C€Mb H TRTb). 

2l nýMatO, dTO y Bác rpunn. Ba H€JL3Á KYpÚTb, 





Bbi ốonbHBL, ÿ Bác rpHím. BaM Henb3á paÕÓraTb. 
IIDHHIMÁáTb JI€KẾPCTBO H ÕblTb JÓMA, , 


— Bbi nýMaere, y MeHá4 rpann? Ho y MeHáđ HOpMá/bHan T€MIIepaTrýpa! 





Bce xopoLió. 


TeMICpaTýpa HOpMáJbHA5, HO BbL ÕOJEHEI, 
CKÓnbKO /H€ÏÏ fipHHHMấTb #eKắpcTpo? 
Tpu ñ1H +€TĐEIp€ nHa. 


KaK bbl CeÕñ dýBCTBYeTC? 

Cnacú6o; yxé xopotHó. Ÿ eHáa celqắc Huwueró ne Õo/mfT. 
A TeMIEPATÝýpaA y RaC €cTrb? 

H‹õoneuián, 37,3 (TpfíNHATb CẴ€Mb H TPH). 


KTo y Bác 6ónei(? 

ClLIH. Ý Heró Tewneparýpa H ỐoIúT 3€HBÓT. 
Celiuắác ä nocmorpiö eró. 

CKA2KÍIT€. IÓKTOE, Y H€LFÓ H€ aHN€HHNHHúT? 
JTýMAK), NO HếT, 


FaK c€eÕ4 HÝBCTBYT BấHla eHá? 
CHacfi6o, yaé nýwule. EÄ cnếlanH onepáuHo. 





OeHb pan, 


JóốØpoe ýTpo, Búkrop. Thị ne nolnềult cerónns HỀM€DOM BE KHHÓ” 
JýMato, ro HẹT. § nnóxo ceöá4 MNÝBCTBV!O, rOJOBá ỐOQ/ÚT, 
OweHb. <8/1E.. 








!iro € RÁMH? rpnnit ñóKTop OeHb at, 
KaKán y nạc Temneparýpa? 6óncH, õ0neHá, 60/bHEI 


HcÕoneant | 6l, -áw, «óc, -ñe 
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YIIPA2KHEHHñN 


1. — Kak phi ceÕ4 ÝBCTBYyeT€? 


— He ÓódeHbE XopOlIHó. Y M€HÁ €IIE 
6onúT zoxogdá. 

— À T€MIIPpaTýpA ÿ BaC HOpMắJIbHas? 
— Her, 37,3 (TPpÍnHaTb C©ME H TPH). 


(HOrá, 3KHBÓT) 


;„— aK đbi CeBÑ “ý8Cmayeme? 
— Chacú6o, xopomió. 
9 


— Cnacú6o, nnóxo. 
° 


— ïñ nýMaIO, HTO Y M€Há4 T€MH€DATý- 


. — tro c đáMH7 

— ÏlÏ€ 3HấtO, y eHfÍ' HHH€TÓ He ỐOHắT, 
HO TeMIepaTrýpa 37,5. 

— jJÏjýÿMaIO, HTO y đŒC TPHHN, 


(C HHM, ÿ HCTÓ, Y H€TÓ, C H€H, V 
H€E, Y H€€) 


„ — Onér? 3npáncTrnyl! TbI He XÓNeGLlb 
HOÌÏTñ B KHHÓ? 

— CHaclÕo, Họ y M€HÁúủ ÕO/lúT HOrá, 
MH€ H€JIbE3ñ XO/ẾTb. 


— £Hb 2Cđ1b. 
— MHe mó+zce. l{o cauQáHtt. 


— 3úma, BbI H€ XOTÉT€ 3áBTpa HOÄTúÚ B 
TeáTp? 

— CuacfÕo, HO 3áBTpaA BẾW€pOM 
pa6óTa¡o. 


— MakcCúÚM, nanái nofÈM CeTÓHIHW B 
IIaDK? 
— MHe Henbk3S, y M€Hfđ ỐOHÍT HOFÁá. 


. — Kro y Bác Õó/1€H?2 


— /[owb. 

— Kakán y Héể TeMI€paTýpa? 

— 38,2. 

— Cclác a nocMoTpt0? cẽ. 
(MY2%, ÿ H€TÓ, €TÓ; 34CHắ, Y H€€, €Ệ; 
IHỦẾTH, ÿY HHX, ñ⁄) 


- CHpOCÍT€ H OTBẾTET©: 


KaK Bbi ceÕ4 qýncTpyere? (ÍTO Y Bác 
6onár? KaKáøa y Bac Tewneparýpa? 


(He ódeHb xopoiló, nñóxo, ódeRb rU1ó- 
xo. Ÿ  MecHá ỐØOIúT TOIOBắ, 2KHBỐT, 
HOrá. TeMI€PpATýpA ÿy M€HAI HOpMắIL- 
Haø.) 





KornÁ Her 3yÕHÓTO Bpaná. 
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Bơr ấTOT ỐO/ắT. 


NS 3 XuH — điD@HU(t, đPAHIQICKHĂ 3EIK — rô DO/HÓI 83K 
—4 2 : 


3To KHiIa &o£zố DpáTa. 


(IBAñUATb. TPM) 











KTo Bi Hô HanHnoHáILHOCTH? §Ì pýccKHĂ, a 2KaH— địpdHuýi. ŒpaHi{Ý3C KHñ 
3bIK—€IÓ p0NHÓE 83EIR, 


KTO OH KTO OHÁ KTO OHÍ KaKóä? KaK? 


TO  HAHHOHÁNLHOCTH? 


AHrNHQHểHMH  2Hr7ñMHdẾHKA - aHrnnuáne AaHTnñĂCKHñ — no-aHrủfcKH 
apMnHúH apMá4HkKa apMáH€ apMá4HcKuÈ IïO-ADM4HCKH 
HCnắáHe€1 HCHIắHKa HCHắáHIIbI WcnắHcKHfñi IO-HCIIắHCKH 
yKpañneu YKpaWHkKa YKPAaÁHIbI . YKPAúHCKHĂ  no-yKpaiHCKH 
3CTÓH€H 3CTÓHKA 2CTÓHHEI 93CTÔHCKHĂ IO-2CTÓHCEKR 
(bpaHIý3 (paHUý2keHKA (ĐpaHIý3bI (bpaHHý3cKHĂ no-bpaHHý3cKH 
PÝCcKhl DÝccKas DÝCCKhe DÝccKuñ ïO-pýcCKH 


2T0 KHúra 4toezó ÕpáTa, a ýTO 2KVPHÁUJ MOẾI C€CTEI. 


TBO£2Ó TBOớủ 
(cRoe2ó ) (Cboé#) 
HắIHe€zo HầU1e#ữ 
Bá cao Bắn! eä 














cccp 
® 
| HACIOPT 
3ro nácnopr. JÉTcKHũ noM— ýT?O nOM, Fe HBýT ` Ốro Moä 
HẾTH, ÉCJIH Y HHX HGT OTHá H MáT€pH. nñÉƒTyuiKia, 
a ã €rÓ HUVK. 

HAIMHOH4-TbLHOCTb. AC, H1.1HHHHH 3CTÓHEI(, 3CTúHKA 
KTo Rkí nữ HaHhani1ikH0cTH? APMNHÚH, aDMwWtxa (HH ýK€HEA 
poxn | óặ, -Ás, -ó£, -gíc HCnắnet, NCitánKa RácIopr 

POnHÓB 8zEtK YKpafiHeUt, yKpañHka HÉTCKHĂ 10M 


BHyK 
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ñBAHUATb TPETMÙ YPOK 


BLL xopolHnÓ 3Háếre cewbfS HIeTpógnlx: Mbpána KisánonHwa IleTpóna, ÁHHY 
IlerpónHy IIlerpósy, Húny Ilerpóay, MakcúMa Ilerpóna. Ilerpósbi-—x đbàaMdndg. Bbl 
3HáeTe, qTo orná MakeúMa 3onýT Mgán. ỞrdecTao MaKcứMa — HBáHOBHI. 

Korná MaKcúM 6ý1eT BzpócnHii, ceró Õ6ýyT 3parb MaKcúứM LĨBáHOBH4. 


YVHPA2KHEHHã 
l. — KTO HO HAaHMHOHäIbHOCTH BAU7 cocén7 AHTHMắHHH, aHFñ1HHắHKA 
— OH.... apMHAHÍH, apMÑãHKA 
— KTO n0 HalHOHỐNbHOCTH BắtHä YHÍT€JILHHILA2 DýCCKHH, pÝccKa1 
— OHÁ..... VKPpIúH€H, YKpalHKa 
— KTO HQ HäHHOHá1bHOCTH ŠTOT HH2K€Hếp? HCTiắH€H, HcnáIKa 
— ©ÓH.... C€ịpaHHý3, (bpaHHý2KeHKa 
— KTO HO HAaHHOHÁTIbHOCTH ýTa HÉBYyHIKA?, 3CTÓH€I, 3CTÓHKA 
— QHÁ.... 
— KTO HO HaHHOHÁNIbHOCTH TOT CTYHẾHT? bổ 
— Ôn.... 
— Kro IO HaHHOHá1b6HOCTH BấULI& 2€Há? 
— QUHá.... 
— To Bbl itO HAUIHOHẳẢbHOCTH? 
— Ñ.... 
2. # roBopHÐ no-pÝCCKM, IOTOMý HTO HD pýCCKHE, 
OH TOROpDúT HO-PAaHHÝý3CKH, HOTOMý TO OH.... YPT POBODẾT HO-3CTÓHCKH, 
HIOTOMÝý WTO ÔOH..,. ÁHHaA TOBOpÍT [IO-YKPAlHCKH, HNOTOMý WrO Gná..... BáÕyHIKa 
LOBODÍT HO-ADMÁ4HCKH, HOTOMý NTO OHã..... JÏJ€OH TOBOpHT HOQ-aHTJI6lCKH, HOTGMÿ 
4TO 0H. ..... ME COBODÍM [O-DVCCKH, HOTOMÝ MTO MbI .... CTYHÉHT TOBODÍT 


(IO-H€MẾLHKH, HOTOMÝý HTO OH.... 


3.  qHTátO HO-2CTÓHCKH. 9 2crÓHeH. 2CIỐÓHCKHÙ 8iÐ1K—MOÏ ponHóïÏ 83Eix. Húna 


pýccxaa. OHá HHTÁ€T IO-DÝCCKH..... 83EiK—€E pOnHóÏ 3EiK. BúKTOP MHHTấá€T 
IIO-pAHHý3CKH, OH paHUHý3.... 36IK—€TrÓ PONHÓÏ w3EIK. WnáH yKpafứHeit. ÔH 
{HTắ€T IO-VKPAÚHCKH.... Ñ3EIK—-€TÓ pOHHỐĂẰ #3EIK. CÓH4 HHTấ€T HO-AaDMÁHCKH. 
OHá apM4HKA.... 3EIK——€Ê PONHÓI 331K. 
4. VY... BpấTa cerónHw HOpMábHa1 T€MIIEPaTýpa. MO€TÓ — MOÉH 
Ý... CecTpốI ÕbUI aNI€HJHLIT. TBOETÓ — TRO 
Ÿ..,. OTHá ÕOJIÁT HÓTH. HắtII€TO —— HátII€ïi 
Ÿ... cocéếj]a Y3Xé HOpMá/IbHa1 TEMD€pATýDA. RBắterO — Bấuclt 
VY... 6áÕyUIKH qắcTO ỐONúT TO/IOBá. 
Ÿ... MắMbi ĐOJIÍT 2“HBÓT. 
VY... CEHIHa ÕOHÚT pyKá. 


5. 'ỐTO CbIR Háu1ez2 COCÉHA. '3TO KHÍFH MO... OTutá. '3TO IACTÍHKH TRO... 6pắTa? ro 
BpAW BÁU... HOUIIKIWHHKH? 23TO HOpTCjẾDb HấU... nỐÓdcpH? 370 HẾTH BÁU... 
3HAKÓMOTO? 
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KTO Bb[ IO HAIIHOHÁ/ISHOCTH? 


B nhấnHaTb TDẾTb€f KBapTfpe Nầmero nÓMa #HBET nH%eHép BúkTop TapácoBHw 
AKonáH. Korná ðòH nNó»eH Ốbl1 noJIydáTb HắCHODT, OH HỐJTO HÝMAJN, KTO 3€ OH HỌ 
HaUIOHáäTEHOCTH? 

BỨKTOp TOBOpÍT r'O-pÝýCCKH, HO-YKPAÚỨHCKH H HO-TaTắpCKH. QTUấ H MấT€pH Vy H€TÓ 
HŒT. BứKTOP H€ 3Hấ€T, KTO ÕELIH €TỚ pOHÍTT€/IH, ñOTOMÝ NTO OH f1OT€ĐÉUI HX BO BĐÉM1 
BOÏHEI, H KHI H YHÚNCH B HẾTCKOM RÓM©, H ŠTO ỐEUIH €TÓ HOM H ceMbá. Jnpékrop 
NÉTCKOrO nÓMa, yKpaúHenq Tapác WnáHosnHw, JIOỐI ĐúKTOpA KAK GTÉH, H ÓTH€CTBO 
Bñkropa— Tapáconwd, Búkrop Tapáconud. BúKTOP 3HấệT pONHÓI s3EÉIK Tapáca 
MbáHoBuwa. ETÓ nt0ốfMaäS YHT€JIbHHHA, aDMáHKa Ácg CypÉéHOBHa AKONáÁH, ỐblIHá eMỸ 
KaK MaTb. VÏ QaMñnna BúkTopa-——- AKOHÁH. JJÉTCKHĂ nOM, TRe H1 BúKTOp, ỐbLn B 
Ka3ánH, noáýroMy BúKTOP rOBOpÍT HO-TaTápcKH. Í TaTápka—ÕáỐyuIKa I['anná, 
KOTÓpa# paÕÓTa1a B /IẾTCKOM NÓME, BCẴ€rHấ FfOBOplA;: «BÄÚúT1—MOÏ nHyK». IloTrôM 
BứkTop yqúicg# B HHCTHTýT€ B MOCKBÉ. ÓH H 2CTÓHCH ýpT YHÍ/IHCb H 2KÍJIH BMÉCT€, 
Hm ĐÚKTOP UWOHHMá€T HO-3CTÓHCKH, HIOTOMý MTO K KýpTY HỐCTO HPHXOHIIH CTÓ 
1pY3b4—2CTÔHIbI. Cefdác KypT HÁáCTO HÍII€T €MỆ HắCbMa H BC€THá KOIHHá€T TâK: 


«Tpoñ ðpaTr KypT». 





ẤỐTO yKpaúH€I. 











ro apMRHÁH. To apMáHKa. 
H0/1ÿYSÁTE — I0.1Y ST 8Q RĐẾMS BOĂHEI IOGñM | bit, -A8, 09, -bị© 
ñi0-TaTápCKH ñmpékrop Kasánt. 
n0T€páTbE €Ođ, TaT1ápka 
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HAUHOHá/ISHOCTL 2. 
KT0 Bbi HïO HAUHOH“JIBHOCTH? 
pom | óä, -án, -óc, -t€ 
ĐOnHÓI #zEIK 
aHT.NHHáHHII 
apMAIñH 
apMñHKA 
mcnáneu 
HcnáwKa 
yKpaúHein 
yKpaúHKaä 
2CTÓH€IL 
2cróHKa 
(ĐpaHLLý2ceiiKa 
nấcTop+r 
NÉTCKHĂ /ROM 
BIYK 
1I01YHắáTb — 1021yTb 
TI0-Ta8TÁáPCKH 
IOTeDÁTb CO8. 
BO HĐÉMÑ BOÏHEI 
nH†ÉéKT0BD 
1IIGHM | bi, -AØ, -O0©, -bI© 
Ka3áHb 
TarápKa 
Ká2<erca 
HEIFIHJIETE HÉŒCOởđ. 
BHITJI2KY 
BBIFJINHMLIIb 
BbIi xopoMmÓ BEITNNHEe. 


Hpásna? 


BÀI 23 


quốc tịch (giống cái) 
Anh là người nước nào ? 
khẩn thiết, ruột thịt 
tiếng mẹ đề 

người Anh (nam) 

người Acmêni (nam) 
người Acmêni (nữ) 
người Tây Ban Nha (nam) 
người Tây Ban Nha (nữ) 
người Dcraina (nam) 
người Dcraina (nữ) 
người Extôni (nam) 
người Extôni (nữ) 

người Pháp (nữ) 

hộ chiếu 

nhà trẻ 

cháu (nội, ngoại) 

nhận 

bằng tiếng Tarta 

đánh mất, bị mất 

thời chiến 

giám đốc, hiệu trưởng 
yêu mến, yêu thương 
tỉnh, thành phố Cadan 
người Tarta (nữ) 

có vẻ, dường như 


trông có vẻ, nom có về 


Ảnh trông có về khoẻ mạnh 
Đúng thế à? Thật sao! 


Hanaire norOBODUM e+©e©®9®9990909990900006006eeee©eee 
| mm leg=oakdklriogllbiú:liedccli zdd(»iidh duốt du dhưb-tui hưu bể đodiôuch¿h/À,A,/h; bể h;ênâu 





— KaK BaC 3O0BýT? 

— AHjnpé. 

— KTO BbIl I0 HALHOHáñbHOCTH? 

— €paHUuý3. Á Bhi? 

— 1 pÝýccKHĂH. 

— Ho nhi XOpOUIÓ TOBOpứT€ no- 
@panuý3cKn! 

— #Ï MHÓITO JI€T YyHúI (bpaHUHý3CKHH. 


— KTo ấTo? 

— Hauni cocén. 

— KaK €rÓ 3OBÝT? 

— Tapác Ilerpógpuu. 

— A kak cró tbamúnH32 

— ĐisnaHÓh. 

— Á, KẤM€TCH, 3 €TÓ 2HátO, 


B_ noIHKIñHHK€ 


— BátIe Mã? 
— kKypr. 

— (QTH€CTBO? 
— Ockắpopwu. 
— ®aMfÍnus. 
— HtiMMe©. 


—— CKa3KÍT€, HIO2KÁHYĂCTa, KaK 3O0BÝT 
BDadá, KOTÓPBI pAaOÓTa€T BH KAỐHHÉT€ 
MN 232 

— BanúMwp HnKonắeBnu. 

— Eró đbamúnHã WnbúH? 

— Her, tdỳamúnna BnanúMnpa HHko- 
jlắcBHwa — BacfIbeB. 

— Bacúntep BnanúMup nkonáeBHd? 
Her, 4 erÓ H€ 3Há¡O. 

— ÖH Ó*€Hb XODÓIUHB Bpad, 





lKaK Bbì ceÕá HýBCTByeTe? 


— 3npápncTaylre, AHna IlerpónHa. 
— ñóõpoe ýTpo, Jlaplca. 

— Á MH€ CKA3ểỐ1H, WTO Bbi ÕOJbHEI. 
— Ha, ä nelicrnúTe/ibHO ỐbILá Ốo27IbHá. 
— Á KâK Bhl Cel1iác ceÕá 1ÝRcTRyeTe? 
— Cñnaclñõo, yXÉ XopOLló. 

— Bbli ceñtác xopoIHó BEITJSTH1T€. 

— Ilpánna? Cnacú6o. 


YIIPA%CHEHH1 


. — Bátmta (baMfLinna? 


— liukonáecg. 

— liwma? 

— K)pui. 

— OTw€crBo? 

— kÏađHoguM. 

— KTo Bhl IO HaUHHOHá/IbHOCTH2? 
— PýccKHĂ. 

— BoT 8atU nñấcnopT. 

— Cnacú6o. 


(Ácm CypếénonHa AKonáH— 
apMá4HKa, Tapác MnáHonua Ko- 
Ba IÉHKO — YKPAfH€II, BúKTop 
3nyấpnoBuw ÔTrc— 3cTóHe€It) 


.- — Kro ấTro? — KTo áro? 
— Moă npyr. — Háma ydúTens- 
— Kak £zó 30-  HHUAa. 
aým? — .,.? 
— Bacúnnl HH- — AHHaA I]eTpóp- 
KOJÁá€BHHd. Ha. 
— Â KqaK €2 —... ? 
q@awúna2 — HWbaHóna. 
— Tapácos. 
— Ko $ïo? 
— KTo ấTo? — Hau HÓPHIl 
— Háua creo- cocếén. 
apnécca. . 
—=.? — Hmkonál KHpá- 
— ïlapúca. HOBIMHN, 
““x-: —...7 
— MakcúMoBba. — Hko'áep. 








KÁ2€rc® BEIT/I4I€T% M€C0đ. 
BEIF83%cY 


EIF8nHUIE 


BbIl xopolH6 EbtTISAMT€. 
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3. — To TgOÌt %YPHáJ1? Š. — /HálTe MH€, IoKányÄcTra, nha ĐH1ề- 


— HeT, ấTO %YPHÁN 022Ó 3HG1KÓA1020 Tả Ha Ố ⁄aCÓG. 

IIHXCCHÉDA. —— Ha 6 „acóa ccrb TỐÓnbKO l-Ă, 2-l H 
(HAI 3HAaKÔMBIñ, MOĨĂ HÓBBIĂ COCÉN, kh VÉ gi) X5 k Ceá „ 
MOÁ XOpÓLHIA8 3HAKÓMaä51, MOá HÓnasg S eo, TẾ bi #2 20H xu CANG-'Hã1 1N: 
WfIT€bHHItA S bài : š 
l ) — HeT, # 6 wacóog l5 MuHým, dépe3 20 
l2 : 2 44HHÝP. 

4. — đánTpa BOCKpCCÉHb€, WTO Bbl ỐÝýne- 


Tre nénaTb? 
— ..., HOHÊM B KHHÓ. 


(Ha 8 dacóan, g 8 +racóp, B 8 qacón 5 
MHHÝT, HẾp€3 lŨ MIHýT; Ha 5 HaCÓP, 
B 5 HaCÓB, B Š Hdacóng lŨ MHHÝT, 
wépe3 l5 MHHýT;Ha l2 4acón, B 12 
dqacón, B l2 4acóp 30 MHHýT, dépe3 
30 MHHÝT) 


— ÏTO Tbl XỐÓNEIHb /HNẾ/ATb C€FÓHHH 
BÉM€pOM? 

— He 3Háio. 

—.... HOHHEM B T€áTP. 


(MÓ2ŒT ỐbITb ...) 
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YPOK 
NS 


24 


#l paccKászbtipalo ö MocKbé, 
CTY"ÉHT, Komipozø Hé 6i 


Ø H€Ủ MÓXHO MHÓIO pCCKÁ3blBaTb. 
(O B MHCTHTÝT€, ỐÕbLI B KHHÓ. 


XOPÓUHÑ — xopotió 


(RBARUATb HETbIPE) 





— Máwa, o KO# Tbi pacCKá3bIBaeulib? 
— Hy, KoHéd4Ho, o me6é! 


CTynéHT, Komópozoø Hé 6blno p HHCTHTÝT€, ÕblJI B KHHÓ. 


OỐo MHé [lHCbMÓ, KOmópozo Hế ỐpLIO Ha CTOJẾ, ÕELIO B KHÍre. 
O Te6é AHTÓH B33 B ỐnÕnHoTéKe KHÁTY, KOIHÓpOĂ HẾ ỐbLIO B 
O HÈM KHÍXCHOM Mara3úHe. l 
O KOM? O Hel b L : 
O Hac To BKýCHbil OÕØẾ], Mbl HIOOÔÉJAJH BKýcHo. 
O Bac CerÓnHa ápKHli neHb. Ceró/ws 2KápKØ. 
O HHX TỶ 
ớ bIÄ bil 4 bIli HĂ P bIl 
BKÝCH ‹ MHT€pÉéCH ‹ Kpacún ‹ 2<KápK é CepbE3H ‹ 
° ° ° ° ° 
HeIoOX-óĂ XOPpÓIHI-HĂ XOJIÓNH-bhIli T€n-bil 
H€I/ÓX-O XOpOLI-Ó XÓ/IONH-o T€HI-Ó 


M«‹ 


TE Ni 
Cawrse CC 





IĐW fA -TTE.\E @vH-[TIEAf[PA® 


91.)HỊ HP HẾI 


AI HƯNGUNGM tiepeBOAc 


Hà S4 ,0xú ⁄2xon su ko, 


kưựxa 
“Ÿ—.— 









ro nówra. ro. néneznkrtli nepeBó¡ñ. HúnHa— xýnenbkas 





NéBowka, 
. 
Ẳ s2 
ro okKú. MakcúM B o4Káx.Ð 'Ýro MOJIONH€ J16Ô- 'ỐTo /#éByUulKH. OHú 
nH. OHÍ npy3bá4. HONpÝýrM. 
BKýCHG Kpacúao JÉH€XKHMĂ nepenó/ O4KÍ PHÓ/IbKO „MH. 
ápK | HÍ, -aw, -oe, -ne CepbE3no XýneHbK | HÌ, -a, -oe, -we B8 04KáXx 
tứỬÓ4Ta - nonpýra 
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ñBARLUATb HETBÉPTbIH YPOK 


1. Haui cocén coốpáux Øonbulý:O ÕnÕnHOTÉKy, OH HắCTO DACCKÁ3bIBA€T.... 
B eró ðwÕnHoréKe MHÓfO KHHr ïIO HCKÝCCTBY, ... OH TOBOpÍT pBcerná c 
VIoBÓkeTBHeM. Haul cocến wácTo ÕbìBấáeT B KHÍ2KCHOM MarA36H€ 


«fpýxÕa» Ha ýnnue LốpbKoro..... 


2. BpÁTy, y ... ÕO/IÉ1 XHBÓT H Ốblná T€MI€pATýpA, Bpa4 IOCOBÉTOBATN JI€Hb 
B ÕO/bHñHy H CHẾJATb OIepáHHIo. 3úna, 


YHPA2KHEHH4đ 
O HẺM 
O H€Ă 
2 O HHX 
OH pACCKA3Á1 MH€ C€TÓHH5. 
y ... ÕO/É7a ro/ioBá, He ñoulná KOTOPOFO 
KoTróphil 


a TeáTp. MaKcúMy, y ... ỐO/IÚT 3»KHBỐT, HáNO TIpHHuMắTbk 7I€KÁPCTBO. 


3. HIkóna (@ ýmoù taKóae ýdnTcã HÁúHa) HenaneKÓ 0T Háinero nóMa.— lileóAa, e 
Komópol ýaumca Húna, HeÖaaeKó om Hấu¡ezo Đóaid. 


BHỐnHoOTẾKa (@ #ny ØưØnuomÉKy TOÉXaJI 


Onér) naneKÓ 0T Háttero nóMa. B 


KHÍKHOM MarA3úH€ (6 ẤmO“ M@¿d3úN€ OBUIL AHTÔH) €CTb KHúra oœ PénHne. 


KHHoreárp Ha ýnHue TÓPbKOFO (@ ýmơ 


3an) crpónn Haui cocén BúKTop. 


KiuHomeámpe kpacúnoe (tbolê w 6onbIutól 


4. Áto wwmepếcHoii cñiýdali. On pacckásbIBaer đồ STOM w#Hrm€pÉCHO. ro đKýCHpti 


o6én. Mi noo6énanH .... 


TO Hen2oxó” KHHOTeấáTp. HHOTeắTp IIOCTpÓHJM..... 


O C£DbÈ3Hpil denonéK. H OỐO BCỂM TOBODÍT .... 


IIPH3 3A KPACOTÝ 


ÁHg H3 nBắnu2aTb €T8ÈpTOBÄ KBApTúpPbL 
paØóraeT Ha nódre. O Heli s H Xowý 
pACCKA3ÁáTb., ẢH# €UIẾ COBCÊM MOIOHáä 
nề8yUIKa. QHÁ Ódq€eHb nIOÕHT TaHU€BắTb bí 
HOKYHẤCT BC€ HÓBbI€ HJIACTÚHKH. ẢHØ 
cwwrấer, To OHá KpacñBan. QHá M€Tắ€T 
O KHHÓ ÍIH T€ẾTp€. 

ẢHH XOTẾIA YyMỨTbCH TỐNbKO B T€AT- 
pÁnIbHOM MHCTHTýT€. OHá He nñocTynúna 
Tvná. IloTóM ẢHw KÓnuHna NpOQ€CCH- 
OHÁNEHO-TEXHÚqCCKO€ YHÍNHUI€ H T€IIẾpb 
paÕÓóTaeT Ha ñÓT€. 

Bucpá oHá paccKasána MHT€pẾCHbIä 
cñýuaä. Ha nówry npHHUIÁ NéBYyLIKA, Xý- 
neHbKan, oðbiKHonếnnan, B owkKáx. OHá 
TIpMHLIÁ TIONYMÉTb HÉH€3XHbIÏ nepeBÓA, Ha 


coũñpárè coe. HpM1? 38 KpAacorý 
coõñepý M€Co6. 
coGep€ru MẴXTắTL MƒC0đ. 
ca¿snN 


+ tt:c,®£ 
BMAANA 
BEPEBOA0SE 






iepeaóne Áng nipoduTána: «ÏÏpH3 3a Kpa- 
COTý». ẢHH IOCMOTpẾHA HA HẾBYUIKY, 
IOTÓM Hà fI€p€BỐI, fïOTÓM OHẤTb HA HẾ- 
Byuwy. 3a KpacoTý? 


JJényuiKa cToáJa H cepbE3Ho cMOTpéJa 
HA AHIO. 

— Ilonydúre, noxányĂcTa, nềHbru,— 
HaKOHẾI cKa3ána Hs. —Ï pacnnuú- 
T€Cb. R 

Korná népyuika yurná, ÁH4 H eẽ non- 
DÝTH HÓJTO TOBOPÉÚIH OỐ ấTOM CIÝý- 
ae. 


«llpH3 3a Kpacorý? M noqeMý IpH3 
3a KPpAaCOTý HOJIYdúHa ấýTa /NẾByLIKa?» 
AHã B3sJá nepeBó/I H em pa3 npodHTá- 
Ja eró. WM BIpYyr OHá 3aKpHwuána: «Bejb 
ấTO NpH3 3a KpaCOTý IHiấXMaTHOĂ Hấp- 
THHÌ» 





====== 


pacnwcáreca coa. 
PACHHLIÁT€Cb. 
yrú (npou. yuiền, 
yuiná) coa. 
yăný 
yÄn€uIe 
CIUẾ pa3 


3AKpMHÁTE COđ. 
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BKýCHO 

cáp Ì Hi, -an, 
-0e, -H€ 

KpacúBo 

CẴ€DEE2HO 

núnya 


ñÉH€2kHhlli nepepój 

XýneHLk | ml, -am, 

-06, -H€ 

09IKH #?I!Ó/IbKO 4H. 

B O0dKáx 

nonpýra 

coØpáTb CØd. 
coõcpý 
co6€p€LIb 


HH3 34 KĐPACOTỹ 


CHHTắTb H€COđ. 
M€HTắTb H€COđ. 
cný4ak 


OỐbIKHOBÉHH 


-O©; -bl€ 


DACHHCắTECH COđ. 


DaCnHulñTecb 
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bi, -AØ, 


BÀI 24 


ngon lành 
nóng nực 


đẹp 

nghiêm túc, nghiêm 
khắc, nghiêm trọng 
bưu điện 

phiếu chuyển tiền 


gày gò 


kính (chỉ ở số nhiều) 
đeo kính 

bạn gái 

thu thập 


(phần) giải thưởng 
vì vẻ (cái) đẹp 

cho rằng, nghĩ là 
mơ ước 

trường hợp 

bình thường 


ký tên 
mời chị ký vào 


ylũrñ (npouui., yuIÊn, 
yuná) cod. 
yñný 
yằn€uib 
CIIE P43 
3aKpPHuáTbE C06. 
MắpKa 
aBHanHcbMÓ 


ABHäKOHBÉPT 


Ánrnns 


0THpAB.LắTE ~ 0TIpắBHTE 


T€/16I pắMMA 


0TKPpbITRA 


K0/UICKHHÓHH | biñ, -a8, 


-Ð, -bI© 


KO.1LIẾKHHS 


ñHR K0JLIÉKIMH 


40 (cópoK) 
TakK To TBOI ðpaT? 
Takói mononól. 


CÁM | bIÄ, -A5, 





-O©, -bl€ 
M3BÉCTH bi, -A1W, 
-0©, -bI© 


M€2RYH8DÓNH 





“0©, -bI€ 


đi khỏi 


lại lần nữa 
kêu lên, thốt 
lên, la lên 
chiếc tem thư 
thư máy bay 
phong bì gửi 
máy bay 
nước Anh 
gửi đi 

bức điện 
bưu thiếp 
bộ, sưu tập 


bộ sưu tập 
dành cho, để 
sưu tập 

40 

Anh cậu đấy à' 
trẻ thật 

nhất 


nổi tiếng 


mũ, -as, quốc tế, thế gì 


RHasawre FOFOBODMMe©©+©o©e©ed©°e+e©+e°0°eÂee©e90Ó000eóeeeeeee° 








Ha nówre 


—:CKÓIbKO CTÓNT MấpKa /J1 aBHA- 
nHcbMá? 

— Kyjná BbI ornpagnáere? 

— B AHrmm. 

— 4Š (cópoK nñaTb) KoHéek. 

— BoT, no3xányĂcTa. A aswaKoHBépTbI 
MÓ3HO ÿ BaC KYHúTb? 

— Ha. no%ányĂcTa. 





— Ÿ BáC MÓXKHO HOJIYHÍTb JÉH€2KHbIlH 
ïepepójn? 

— Ha. Baui nácnopr, 
PaCHHIIúT€Cb BOT 3JeCb. 

— Chacú6o. 

— Tlo3+ánylcra. 


ïIO%áJ1ylicra. 


— Mue HýxHo ornpánnre TenerpáM- 
Mỹ. 

— IlIoánylcra... 

— Cnacú6o. 


DYỐJb /IBắjHaTb. 


— Ÿ bac ecTb orKpErrkH «MocKBá» H 
«JleHHHrpán»? 

— BoT, no+ánylĂcra, «MocKbá». 

— ñ Bo3bMý ấTy. M eutể 3 MắpKH JU15 
IHCbMắ H MấắPKY J1 OTKPEITKH. 

— I8 (BOCeMHáj/HaTb) KOnéeK. 

— Cnacú6o. 

— Y BaC €CTb KO.LI€KHHỐHHbI€ MắPKH 
IO HCKÝCCTBY? 


KO/LIeKU“HÓHH | bi, -a8, -0e, -bie 








— tleTBểproe OKHÓ, nIoány ÌcTra. 

— CKa%úTe, no%á1yÏĂCTa, kaKÚ€ Hó- 
Bbl€ MẾấPKH IIO MCKÝCCTBY ÿ BâC €CTb? 

— EcrTb «PýccKHĂ My3élÄ» H JleBHTán. 


BoT, nOCMOTpÍT€. A BOT €LIỆ HÓBble 
MắPKH /UI% KO/LIÉKHHH. 

— HálT€ MHe, noxánylcra, TH 
MắPKH. 

— jsa pyốðná cópok KOInéek. 
(2 p. 40 K.) 

— Cnacúố6o. 

Bo nBopé 


— CMOTpÍT€, KaKắd CHMIATúHHa4 jné- 
ByuIka! „ 

— A, $To ÁHã H3 24-l KBapTÁpbi. Bbi 
CuHTá€T€, TO OHá Kpacúpad? 3HáeTe, 
MH€ OH COBCẾM H€ HpáBHTCä. /TÝýMaeT, 
HTO OHA CÁMa#1 KpACÚBA% HẾBVUIKA BO 
1BOpé. 

— HerT, a MHe oHá HpápHTca. Ilo- 
MÓ€CMY, OHá J€ÌCTBÍT€JISHO KpacfúbBaa. 





— BoT HIỆT MOĂ ÕpaT. 

— T0T, B oqKáx? TakK ấTo TBol ốðpar? 
OH @ú3n#K? Benb ấTo oH pbicrynán Bwepá 
1O T€eBú3opy! TaKóĂ MOAonól, a y3é 
M3BÉCTHHIĂ (ĐÍ3HK! 

— Ÿ HHX B AKajeMrOpo/iKé Bce (bú3n- 
KH MOJIOHHI€. 


CÁM | bi, -a, -0e, -bie 
M3BÉCTH | ĐI, -aØ, -06, -bi© 


MápKa 0THIpAB1WTE— 0TnpắnHTE. 

ABHAaIHCbMÓ OTIipáB/!O  KGIÉKHMS 
ABHaKOHBépT OTIIpắBHUIb, J1 KOLIÉKHMM 
AHr2ins T€/erpáiwMa 40 (cópok) 


0TKPbiTKA 


Bbl 3Hấ€T€ Bce cññoBá H nolMẽT€ §TH Bbipa3ÉéHH3: 


Tak ýro T8oÄ 6par? 
Takól Moaonóă. 
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YIPA2KHEHH1 


l. — 3necb MỐ3HO OTnpáBHTb nepeøó9? 


— Hzpeaó3?7 HeT. TpÉéTte OKHÓ, flo- 
%ányñc1a. 

— MkuHe Hý»*Ho ornpắBHTb nepeeóở. 
— IlozxányĂcra. 


(nucbMÓ, T€/IeTrpáMMa) 


. MH€ HýKHO ]Be OTKPEITKH H MắPKH.— 
12 Konée. (2 KOHBÉpTa— l2 Konéek, Š 
MápoK—20 wonéeK, 5Š OTKPEITOK——20 
KOHẾ€K, KOHBẾpT-—Š KONẾEK, Š KOI(- 
hÉpTos—30 KonéeK.) 


. ý BaC MÓ2KHO KYHÉTb MÁPKH  KOHBÉp- 
Tbi?— Bropóc OKHÓ. 


(nocnáTb: nÉH€2KHbLli IepeBón — népRoe 
OKHÓ, OTIĐÁBHTb T€J1€rpÁMMY — TPẾTb€ 
OKHÓ) 


. a) CnpocúTre, rH€ MÓ2KHO KYHÉTb MÁP- 

KH H KOHBÉPTbI. 

— CKaxcúme, noweáayũcma, sÖe 

Ó2CHƠ Kynúmpb MấpKH tt KOHGẾP- 

mời? 

CnpocúTe, re MÓ2KHO OTHpắBHTb 

HỀH€XHHIÄi nepeRó/N.—...? 

Cnpocúrc, cKÓJIbKO CTÓHT MápKa.— 
9 


CnpoclTe, rñ€ MÓ%<Ho ñoNYÉTb nế- 
H€2KHbhIÄ nepeBón.—...? 


Cnpoclre, re MÓ%HO OTHDÁBHTb 
M€2KXYHaDpÓnHoO€ HNHCbMÓ.—... ? 


Ø) OTBẾTbT€, qTO MấPKA HH KOHBẾDT 
CTÓST 4Š KOHÉ€K, ÉcJIM HánO IoCcáTp 
nucbMó B llapú%.—— MápKd tú KOH- 
gếpm cmóamn 4Š konéeK, éc/tu HáÐo 
noclámbp nucbMó 8 llapú2c. 
OTBẾTbT€, WTO NÉH€XKHbIl t0epcnójn 
MÓXHO IOC/ấTb HO HÓNT€.—.... 
OTBÉTEkT€, HTO MỐpKH W KOHBÉPTbI 
MÓXCHO KYyHÍTb Hà HÓNT€ H B fA3ÉT- 
HOM KHỐCK€.—.... 


$. — IlocMoTpú, To öá cecmpá. 
— Tgoá cccmpá? lKaKán Kpacfsan! 
Kro oHá? 
— OHá (ú3HK, paÕÓTaeT R HHCTHTýT€. 
— TaKún MOIOHán H Y2Ké (ĐÚ3HK! 
— OHó ncerná ÕbIná WeHb C€Dpbể3H48 
W XOpOIIÓ yHñNđcCb. 


(MOÄ Õpar, MOá 3HàäKÓMaW, MGá 
no7pýra} 


6. — IlocMOTPpÍT€, BOT HHIẾT H3BÉCTHbIH 
đpxumÉkmO0p. 
— ‹ơr, s odKáx? TaKóï Mononól w 
y3 H3BÉCTHHIñ! 


(bú3nk, 
zxeHép) 


BpAH, CTPOÍTEIb, HH- 





O6én. tuaxMaTÚCTa. 


M€2nyHapÔJM | HIẰ, -aR, -0£, =bi€ 


182 








“R2Đ 


(RBARUATb n#Tb) 


— KakKóc ceró/Hw *ñHcnó?— CetróJjqHw HIOpÓ€ AIIpC/L4. 


— KOLjiá bbi nepHểrecb n MocKbý?— Bropóro anipéns. 
ro AHTÓH, # € Hư&t paÕÓTaho. 








MÉC #11 bl: 
sHBápb. 
(bcnpá., 
MADT 
anpé1u, 
Mal 
HIOHE 
H1ÓJIb 
ấnrycr 
CeHT46pL 
OKT41ðpb. 
HOấ#Ốpb 
JeKúÕpb 


CcrónHs 
Buepá Øt1no 


3ánrpa Øýner 


32†0 AHIÓH. ƒ1 c 
HU€ DaAỐÓTaO. 


KaKóe C€TÓNHHãä 


WwHCJó? 


Korná? (Ka- 
KÓFTO wHcắá?) 


BTOpỐC aïIpé.13. 
IẾpBO€ fIpÉJI1. 
TPẾTb€ aIIpé/14. 





B KÓMHAT€ €CTb CBeT, 


nếpBoe 

BTOpÓ€ 

TĐpẾT be #HBAapá 

4€TBEpTo€ (eppaná 

HÁToe MắpTa 

dịó anpés 

IBắnHaTb nếpBoe Mắ% 
HIÔH1 

HÉpBO22 H111 

BTOp Z0 áBTycTd 

TPpÉTb€2O ceHTrsốp# 

4€TBEpTØ20 OKTsốpá 

nắTozo HOSỐpá 
1eKaốỐpá 


BắNHATb IÉpBØzo 


C€ KeM? 
—co MHoù Mbl—C€ HắMU 
TbhI—C€ moØóă bBbl—c @áM@u 
OH—C Hư OHÍ —C HúÚMu 
OHá—€ HeĂ 





B KÓMHaT€ H€T CBÉTa. 
Cher norác. 








MNHHäb @t. AHpÉJE 4. 
dbìcbpá A+. MaÏli 
MuDT MIÔNE AC 





CCHTñÕpI At, 


0KTSÕpb 4. CRCT 
HOñÕPpE, 4€ HOIắCHYTb Cođ. (npo¡id. norác) 
JÊKRúöDE 4. CBŒT HOrắC 
KaKóc cerójusx e6? 
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ñBAHUATb TIñTbIÙ YPOK 





OH MOHTẺp. 


YIIPA2KHEHHZ 


!l. Kakốc cerónH.g sdHc1ó? (24.ll)— 
đaá0Hambp xeme¿pmoe (6cgpq. 
Kakóe „qwucnó 6gino puepá? (23.1) 
Kakóe uwcnó 6ðÝýneT 3ápTrpa? (25.11) 
KaKóc wucnó cerónHa? (25.IV) 

Kakóe wHcló 6ýneT 3ápTrpa? (I6.VH) 
Kakóe qwcnó 6gino pnwepá? (7.XI) 


2. Korná nepenanáH HO T€7I€Bú3ODY 
$yT6ón w3 IHlapú2aa? (25 ánrycra)— 
JqáOqamp nắmozo ás¿ycma. 

Korná 6ÝnyT Hepenanár: IO pánHo 
BTropóli KoHuépr Móuapra? (2 aHBapá) 
Korná Anrón noéner B Hopocnðáñpcx? 
(17 MmắpTa) 

Korná nÉTH Ha4HHáIOT YHÍTbCãä B HIKÓ- 
Je? (1 ceHTaốpá) 

Korná y BépbI ponáncw cCbiH? (9 Máø) 


3. To Awmóu. Wsán Winánonuw WTpáeT c 
HH4( B8 LIẤXMATbl. 
3Tro KOpa H Láng. HúHa ýqkrcn C... B 


âro BanúM. JÏapúca HIẾT C... B KHHÓ. 
ro ÁHHa IlerpósHa. Mol My» pa6ó- 
Ta€T C..... 

ro 3úna. Bce MoHONEI€ mÔnH XoTắT 
TAHI£BắTb C.... 

Tbị HnÈtlb B KHHÓ? fÏ nolñný c.... 


KOHIIÉPT HATYAHHHH 


OTréu AHH, IlểTrp BacứnbeBHw, crápitIl 
npoQéccop, nHcán ñHCÉMÓ H cnýutan pá- 
nHoO. BNpYyTr B KÓMHaT€ HOrắC cBeT. K 
CHÁCTb10, C HỨMH B HÓM€ Hà BTODÓM 2Ta3é 
H MOHTẾP, CHMIIATÍNHbIÄ MOJIONÓR qe- 
JoBéK. llếTrp BacfñnbeBHW BcnÓMHHT O 
HỆM, IOTOMý WTO ÁH# HắCTO pACCKẾ3bIBA- 
1a 0õ Hx cocéjne. 

lIlẽếrp BacúnbeBuw noasorán Múue. 
MútHa npnut€n, H dếpe3 1Ô MHHÝT yXế 
6bLI CB€T H paÕðóTa1o pánHo. 

Ho pánno nepenasánw npeKpácHyIo 
MÝ3bIKY. 

~— Miutia, To KOHUépT ÏĨaraHHHH, Bbi 
3HáeT€, KTo TakớÏi IlaraHÍHH?-——cTtpocún 
Ilếrp BacfbeBH4 MOHTEpa. 

— 3Háto, KoMto3úTrop. 

IlpoQéccop ynBIỐHýñcg ä HONýMâ1: 
«‹2ÖT0 XOPOULIÓ, HTO MOUIOIEIE HÔNH B 
HẾUC BĐẾMN 3HIlIOT  K/IACCS€CKYIO 
MỸ3bIKy». 

— Á Bbi HỆ 3Hắ€T€, KTO TAaK Ip€Kpác- 
HO HTpẾ€T KOHUẾpT lÏaraHúHH? 

— 3Hắto —cñokóflHo oTrpérxmn Mú- 
uIa.— 270 4. 

B ấTo npÉM KOHUẾPpT KÓHHHIC3, H 
HỨKTOP CKa3áN: «Bbi CIýLIAIH KOHIẾpT 








5 XYó?K©CrneHHoli CaMOÉñT€./TbHOCTH. 
IuKóne. P: 5 
BropóÄ koHHếpT IlaraHúHH HcnoTlHán 
MOHTEPp Mauxafn WBaHóB.» 
MoHTEp KTo TaKóÏ? XYJÓX%'©CTBEHHA% CñMOHÉN- 
npod*éccop KOMIO1HT0P T€/IbHOCTL 
K CHÁCT&I) HONýMäTk COđ. HCHOHWTB HéCOđ. 


BCHỐMHHTE CƠđ. 
fep€1aBáT+ nọ pánHo 
I0 TEJIEBÉ0DY 
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3 HÁUI€ BĐDẺMAN 


NHHắPb, 4. 
đeHpá/b 4t, 
MaBpr 
anpée +, 
Mai 
HE, @t. 
HIb At, 
áRrycr 
CẴ{iT4ÕDL, 2i. 
0KTIÕpb 4, 
H©@MỐDb, AM, 
neRá6öpb &, 
KakKốc cerójHw qhcxó2 
CRŒt 
HOIắCHyTb Cod. (not. norác) 
CBerT norác 
MOHTEp 
nipoq@éccop 
K CHÁCTbKì 
BCHÓMHw{TE Cóđ. 
H€p€ñaBáTb no pÁNHO 
HO T€JI€BW23ODY 
KTO TaKól? 
KOMIO3ÚTOp 
HOXýMATE CÓ0đ. 
B HỐII€ BDÉỀMR 
XYHÓ2CCTB€HHañØ CñMO/Nén- 
T€/ILHOCTE 
HCHGIHÁTE N€COđ. 
K/yố 
npá3NHHwHbilẬ noxápoK 
cñocóØm | biÄ, -an, -oe, -bịe 
!ÍTO TEỊ! 
Mó2kHo I03noHÚTb OT Hac? 


Tháng giêng 

Tháng hai 

Tháng ba 

Tháng tư 

Tháng năm 

Tháng sáu 

Tháng bảy 

Tháng tám 

Tháng chín 

Tháng mười 

Tháng mười một 

Tháng mười hai 

Hôm nay là ngày mấy? 
ánh sáng, đèn 

tắt 

đèn tắt 

công nhân điện, thợ sửa điện 
giáo sư 

may mắn 

nhớ tới 

truyền, phát qua rađiô 
qua vô tuyến 

Ai vậy ? 

nhạc sỹ 

suy nghĩ 

hiện nay 

liên hoan văn nghệ 

biểu diễn văn nghệ 

trình bày 

câu lạc bộ 

quà tặng ngày hội, ngày lã 
có khả năng 

Ấy chết! Sao thế! Bậy nào! 
Có thể gọi điện nhờ anh được không? 
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Hasaứre FIOFOBODMM eeee©e©e©©©©e©e©eeeeeeeeeeeeeeeeeee 
—“ 





KakKóe cerónHa wHcJ1ó? 


— Kakóe cerónHa wwc/ó? 

— jpanuắấTroe anpé.1a. 

— CcrónH3 B HáUIIeM KJIýỐ£ KOHIẾPT 
XYJÓ3⁄€CTBeHHoÏ caMO/lé#TeJIbHocTn! HH y 
MeHáđẳ €CTb ỐHJẾTbi. XÓeLIb HOÏTÚ cO 
MHOÏ? 

— KOHÉHHO, C YJOBÓ/IbCTBH€M. 





— 3úHa, TbI H€ 3AaÕEILJ1A, WTO Mbl HJIỂM 
cerónHa B TeáTp? 

— A KaKó€ cerónHã wHcJ1ó? 

— BocbMóe. 

— Pá3pe ceróHã BocbMÓ€? Á ã NýMa- 
JIa, WTO C€bMó€! 


Kakóro wwc1iá...? 


— Kakóro wHcá oTKpbIiBắ€TC3 HÓBbili 
KHHOTeáTp Ha HấuIeli ýnHue? - 


— CenbMÓFO HOsốpá. ro ỐýN€T 
IIpÁá3/HHMHHIÏ HO/ấắpOK. 

— Bor xopoiió!l 

— Ojnér, 3npápcrnyl!l Korná Tbi 
IIpHéxa12 

— xé jnaBHÓ, /NBấNHaTb HẾẤTOTO 
áBrycTa. 


— Hy, H KaK Tbị HBỀUIb? 

— Bcẽ xopouó, cracúñØo. Tbl H3BHHú, 
sa celdác cneulý. §Í no3BOoHIO TeØé cerón- 
Hi BÉN€DOM. 

— Xopouló, oÕ#3áT€/IbHO IO3BOHÚú. 


— Hlána, noclýulalï, no pánHo roBo- 
páT o ®ểopose. 

— O đ®ẽnopose? A KTro ấTo TaKóñi? 

— TbI He 3HácLIb, KTO TaKÓÏ ®ểjNo- 
poB? ro »e MOJIOTÓĂ apXHTÉKTOp, ấBTOp 
ñpoéKTa HấuIero HÓBOro Kađé. 

— A, 3Hát. Cnocó6nli MOIOHÓĂ 
€J7IOBéK. 





— Mó+xHo? 
— Iloxánylicra. 


— tlro ấTo nepeJaiO12 

— Ilo-Móewy, ro LlaïKÓBCKHĂ. 

— HeT, wTO TĐI! ỐTO, KOHẾMHO, H€ 
tlaïKópcKHl. Kázercs, ấTo Ï'IúHKa. 


— Mó+xHo? 

— Tlo+ánylcra. 

— Msán WpắáHopuu, y Hac He paÕÓTaeT 
Te/ebónH. MózKHo HO3BOHúTb 9T BaC? 

— KoHéwHo. 


YHPA2KHEHH1 


1. — KakKóe cerónHa wHcJó? 
— Haaôuqámoe anpé1. 
— Pá3pe cerónHa4 y%é nBanuáToe an- 
péJ1? A #8 HýMaAJ, WTO TÓ.JIbKO J€BST- 
Háắ/\1aTOe€. 


(qeTEIpPHanHAToO€ MấpTa, TPHHáNHA- 
TOe; HáToe (ĐeBpallá, W€TBEPTO€; 
C€nbMỐ€ #HBapá, LIe€CTÓ€C; €cắToe 
HIÔJ13, 1€BáTO€) 





K/1YỐ 
IpÁ3HHSHHIĂ n6/ấpOK 


cnocóõm | nil, -aø, -0e, -bi© 
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Bki 3HácT€ BC€ CJIOBắ H HOÏMÈT€ TH Bblipa3KÉHH3: 
MTro TbÙ! 
Móz+Ho no38oHúTb of nac? 


2. — Kakóe cerónHa1 dwncnó? 
— CeMwHáÔqamoc tápma. 
— CcwHáØ0namoe mápma? TbL He 3a- 
ỐHII, WTO Ø0OC£AtHúÔHGm1020 Mbl HIẾM 
Ha KQHHÉPT XYHÓK€CTBCHHOÍ CaMOHế- 
f#T€JIbHOCTH? 
— Hýy, KOHÉHHO, 3a6EUI. 


(BTopÓe Mắn, TpÉTb€rO; O/ÉHHAñNUA- 
TO€ HBApá, NB€HáñNHATOTO; UlecTóe 
ÁBrYCTA, C€HbMỐFO; /]B“HHATb BTO- 
pÓóc anpéJ3, 1BánHaTb TpẾTberoO} 


3. — Bbi Búne1nH đupéKkmopa2 
-— Ha, 3 TOBROpúI €C HUA. 


(ñHX€HẾÉp, MOÍ MáMa, CTắPHIÏ npO- 
đéccop, Moá nonb} 


4. — Moũ 6ðpam xóweT nñolTú B T€áTp. 
— XonoULló, ñOBNEM C€C HưA. 
(Háa MắMa, HÉẾTH, MO'ẵ TIORĐýTA, 
HấtIH ]pY3b§) 


Š. — Mbi b CYÕÕÓTy BÉU€DOM HU~ỞểM Hà 
KOHUHẾpT. XOTT€ HOÏTH C€ hmMu? 
— KoHéwHo, € YHOBÓJIbCTBH€M. 


(oHl, OH, OHi) 
6. — Korná g Ilapf<€ OÕEIHHO XÓnOhRHo? 
— B nHøgapé. 
— A korna ápKoO? 
— B LuHjae. 
— Korná s JÏHnOH€ TenJÓ? 


— A KOrnắ HHÊT HïO%Jb? 


—— Korna B MocKBÉ ÕblBắeT 2KápKoO? 


— À KOrhHá xÓ/IOHHO H HNÉT RO%Nb? 
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IN Ypox-oốoốuieHue (21-25) Vesseseeeeeeeeeeeeeeeeee 
BÀI TỔNG KẾT (21-25) 


Tên các tháng - danh từ giống đực: sHøáp», đieapáap, Mapm, anpÉñp, Ma, tiÔHb, 
up, ã@2yCcm, CeHmiiÕpo, oKmáÕpp, HoáÕpo», QeKđỐpb. 
Danh từ —oxwú— chỉ có ở số nhiều. 
Tính từ dạng ngắn đuôi Ø6óaeu, ØðoanHá, ðoApHdi; pa8, -a, -bt. và cách hai của 
tính từ, đại từ sở hữu và đại từ chỉ định; số từ thứ tự ở số ít. 
Giống đực và giống trung Giống cái 





KaKÓTO0? Kakóñ? 
HÓBaro HÓBOH 
6onbulóro 6onetuôă 
ropáuero ropáuei 
MOeró MO€k 
ấToro áToïi 
népBoro niếpsol 

Bạn đã biết các cách của các đại từ nhân xưng: — _ 
Cách1: ___—_—. # Thì ØH oHá 
Cách 2: ———-. MeHá Te6á cró cế 
Cách3: ———— MH€ Te6é eMý củ 
Cách 4: ——_——_ McHá Te64 eró eẻ 
Cách5: ———— (co) MHol (c) ro6óä (C) HIM  (C) H€l 
Cách8: —_—— oốo Hé o TeÕé O HẺM o Hel 
Cáchl: __.._ Mhi Bbl OHú 
Cách2: ——— Hac BaC Mx 
Cách3: ———— HAM BAM MM 
Cách 4: —_——— Hac BaC MX 
Cách5: ———— (c) HáMH (C) BÁMH (C) HMH 
Cách6: ———— o Hạc O BaC © HHX 


và bạn cũng biết cách cấu tạo trạng từ từ tính từ tính chất: 


6EIcTp-bili Kpacús-kili 1IpeKpácn-btli 
6ÉIcTp-o Kpacún-o TIpekpácH-o 
BKÝCH-kll H€eïiox-óñ C€pbÈ3H-bIli 
BKÝýCH-0 HeTóx-o CepbE3H-o 
HHT€pÉCH-H1ñi niox-óă Xopóui-Hñ 
WHT€pếécH-o TUIÓX-0 XOpouI-ó 


Động từ 6oaúm chỉ có ở dạng của ngôi thứ 3: 


6omfT HOrá, ỐO01áT HÓTH 
G0uÉ1a HOrá, Ốo0/IÉJ1H HÓPH 


Sau từ ốwcemo— neaszí. chúng ta sử dụng động từ nguyên thể: 
MÓ%HO KYPÉTb 
H€/b34 ry/IắTb 
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Thời tương lai Thời quá khứ 





“ yIHŠn, yuiná, yutnú 
TH Yln€uIb =x—————=———— 


0H ylnếr 

Mki YÄHNỆM Thức mệnh lệnh 
Bbi yÏnếre yằnñ(Te) 

oHñứ yHnýr 


còn động từ không ngôi: (bạn cố ghi nhớ) 


(MH€) Ká2Kercw 


Bạn đã biết nhiều cấu trúc để biểu hiện thời gian: 


Korná? 
+HI€Hb Ha3án celsaác MÉP€3 nñ€Hb 
MÉC1U Ha3án B l2 Hacóp „ MÉp€3 nha dacá 
H€HẾJ!O Ha3ájñ nếpBoro Mắn . NẾP€3 H€NÉNIO 
ñ1Ba rôñna Ha3án HBÁNUHAT5 BTOpÓro anpéss tHIẾPE3 MÉCHL 


MÉp€3 roN 


CKÓTbKO BpÉẾM€HH? KâK HÓ2ZFO? 
dac, 2 wacá, 2 nHA, Š nHeÌÏ, Becb HN€Hb, hecb BÉW€Đ, BCIO HCHÉJ¡O, B€Cb MÉCñL 
Khi mua vé xem phim hay xem hát, chúng ta thường nói: 
— Me Hý»Ho 3 ruIÉTa, 
— Ha kaxóä ceánc? 
— Ha 8 wacón. 
— Y Hac ceánc HawHHắcrcn s 7 Hacós 30 MHHỨT. 
— XopoUmó. /láñre, n0zányHcra, 3 6mnéra. 
Trong bệnh viện, khi khám bác sĩ chứng ta nói: 
— 7Ì y%É nBa nHa nnóxo ce6á *ÝB€TBYIO, 
— Â KR8KẢN ÿ BạC TeMTn€paTýpa? 
— He 2HátO, HO MH€ KÁX€TCW, WTO HOpMÁJHaäđ. 
— Xopoutó, Celác 4 ocMoTpio nạc. 
Về bản thân chúng ta có thể nói: 


y M€Hẳ“Ằ ÕO/IT rOHOBắ H 3<HBÓT, 


‹©aMÍnns: IleTpón HónHkopa 
Ma: Onér AHHa 
ÓTrdecTao: Bacáúnbepnu HHKonáeBHa 
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“2G[ 


Bépe cKý4Ho cwompémp tby16ó/. 


(HBARULATb UIECTb) — C Ke# Bbi roBopúTre ¡Io TeJebóHy?—C€ Bépoh. 
Amrón cnpocún Bépy, 3HáeT aw oHá MocKbý. 








AHTÓHY Béce1Jo. 
AHTÓHy ỐÉIno Béce7o. 
AHTÓHY ØýneT BÉc€1IO. 


— C K€ Bbi fOBOpfÍTe Io Te1ebóHy? 
— C AHmóÓHoK. 





2 C© páTo4t 

CO CTPpOÍT€/I€M 
c© cecTrpók 

c©€ ÀHeũ 

C€ YHÍT€JIbHHIlel 
C€ HÓN€pbio 


AHTÓHV HHT€pécHo cMOTpéTb (qbyr6óA. Bé- Rờy ⁄ 
P€ CKÝýMHO CMOTPẾTb (byT6ØÓ.. `. .zZ 


AHTÓH cñpocún Bépy: «Tbi 3HáeULlb 
MockBý?» 
AHTÓH cñpocún Bépy, 3HáeệT 4m oHá 
Mockný. 


€ K€M? 





Ốro Topr. 





BacúnHă HwkonáeBwu—MOÏ cocéJ. 








MakKCuM cnuT. Eró eHá, Mapús BnanúMHpoBHa,— Moá cocéJKa. 
bceno € (KeM?) TopT CHATk H€C0đ. cocénka 
ckýwno JM nHHÓ cñmo 

CñnHiHb 
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ñBAHUATb LIECTOD YPOK 


YIPA2KHEHH1 


1. — (AHTÓH) cKýqHo?—— Her, (OH) COBCỀM H€ CKÝNHO.— ÂHIHÓHÿ CKÝýMHO? 
—~ HeT, £Aý COBCÉM Hệ CKÝNHO, 
(BkI) 6EIno pếceo cMOTPÉTE HÓBHIl (HnbM? (OHÚ) ỐEIHO BÉC€HO Hà KOHUẾpT€ 
XYHÓ2X€CTB€HHOĂ CaMO/éãT€IbHocTw? (O„lér) Ố6171O CKÝNHO B ỐOnbHÉH€? (AHTÓH H 
Moeán MpáHonHw) ÕHinO HHT€CDÉCHO CMOTpÉTb (byT6ó1? (Mbl) ỐÝN€T HHT€PÉCHO 
noéxaTb B Mockpý? 


2. — C ke Jlapúca fiOUILná B KHHÓ? (3áHa)— ` 3úHoñ. 
€C KeM Bákrop roBopáT no Tenedbóny? (Npyr) 
C K&M BMếcTe pa6óraer Mapúứa BnanúMnpopHa? (ÁnHa HmkonáeBHa) 
C ke MakcúM JOÕHT HrpắTb B8 UIáxXMAaTHI? (OTÉH) 
€ K€M Bbl IO3HAKÓMHNHCE B JBắñHNHATb €TBEPTOM YpÓK€? (Áns) 
C keM BHýKY Bccrná Béceno? (RényLUIKA) 


3. AHTÓH cnpocứn 3áúHy: «Ÿ pac €CTb CẴCTpá?»— ÁHmÓH CHpOCÚA SÚHY, €Cmb nụ y 
H€eẺ ceCmpá. 
BúkTop cnpocún Onéra: «TbIi Búnen (HIEM «Í'ÁM€T»?—.... 
OTéu cnpOocáún cEIHa: «Tbl ỐbUI C€TỐÓNHS B HHCTHTÝT€?»—.... 
3úna cnpocúna Jlapúcy: «Tbi XÓ4€Uib IOĂTÍ Ha KOHHẾpT 3ấBTpA?»~—.... 
Msán WBáHoBHd cnpocún 5s KHÓCK€: «Ÿ Bac €CTbE HÓBbIl »ypHấn «ÌllÍấxMaTbi B 
CCCP»?— 


C KEM OCTÁBHTb PEBEHKA? 


Y Bếpbi H AHTÓHa €CTb MÁI€HbKHH 
CHIH. HHMHHT€, BC€ COCÉJNH HNÝýMAJH, KaK 
Ha38ắTb peÕ£HKa. OHỀHHO, HA3BÁNH €ró 
COBCẾM H€ TAK, KAK COBẾTOBANH 3H3KỐ- 
Mbie,. MánbHHKa 30BýT BanépHl, Banép- 
ka. Celuác BanépKa y3%<É XỐNHT B IÉTCKHĂ 
can Ho korná Bépa HE AHTÓH HHÝýT 
BÉW€POM B TCÁTPp ÍJH B FỐCTH, OHÍÚ Kấ?&K- 
NHÌ D43 HýMAEOT, CC KCM OCTẤBHTb 
peÕ€HKa. 

QnúH pa3 D€UIIH OCTấBHTb MắJb4WKa 





Bépa sonHOBánacb, sc€ BĐÉM# 3BOHúÚ7a 
noMóä, cnHT mm Banépka. KoHéwno, Ba- 
TIẾPpKa H€ CHan. 


c cocénKol. Bếpa KynúJa (ĐpÝKTEI, TOPT. 
Ho K coCẾNK€ npHulnễ cế IIONpýrAa € 


B cñếnymIUHH pa3 Bếpa HỆ ÀAHTÓH 
ïñOUlIú 8 rócTH c Banépkol. BceM 6ðgino 


ÖỠD————-T-DFSERFERERỶỷEDEDDEDTEDnEEEnEprnneexrecrneareonaiuPT)cinuiiSiG2EEDLTEODEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED. 


MỨ%CM. IÏpHFIACÍIH H HOHDÝYY, H €Ề  BẾC€IO H HHT€DÉCHO: HINH, HFĐÁNH, CMOT- 
Mý%a... pénH Tenesú3op. Ho pB 9 wacón yé 
0Qcrắnwrk cóđ. (IpHE.SAtUắTk — ñpMT SácäTk 

HÚMNMTb N€cos. ñipwrnatUý 

XỜAÉT+ ® nÉTCKMH CAN IIPMT TacñUIb 

KÍXCNHIẨ pR1 BCẾ BDÉỀMX 

01M pa1 Ð CAÊNYMMUMũ pa3 
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HýXKHO EllnO tw#nnTú 
Hý2KHO ÕEIIO CHaTb. 
Ckrópo Hónml ron. Bépa HH AHTróH 
XOTÁT noÄrúñ n rócTH. Ho c KeM OCTáBHTb 
Banépky? Wix cocén Bacñnni Hnkoná- 
€BH4 CKA3áN: 
— Ilo3poHfiTe n 6iopó nóốõpbIx ycnýT. 
— Kyná? 


ñoMóñ — BanépKe 


— KaK!? Bbi He 3HácTrc, TO TaKÓ€ 
6lopó nó6pbIx ycnýr? IlosnoHáTe ryná H 
CKAXÍT€, MTO ÿy BảaC €CTb MẮJI€HbKHH 
PEÕỂHOK H Bbi XOTñT€ BÉ4€ẴpOM HoÏTÍ B 
T€áTp ÚñH B rÓCTH. IIpHIếT nényLuiKa únH 
TIO2H/lÁđ 2£ÉHUIHHA, H Bbi OCTẤBHT€ C H€Ă 
Banépky. 

— Ilpánna? [IpeKpácHo! BépowKa, Mki 
HIỂM B TÓCTH nCTpedáre HónHiữ ron} 





~—-------------ˆ' 


Hóekrf ron 

Bcrpewárk HópbiĂ ron 
TOCTk 4€, 
HOÏTÑ BE rúcTM 
Ốropó nóốphIx ycIýT 
1o |úồ, -Áw, -Óe, -kue 
2cÉHLUtHHA 
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HÉCG/lO 
CKÝNHO 
€ (KeM?) 
JIn 
TUPT 
BHHÓ 
CHAT1b. tt£Cod, 
CH/H0 
CIIHIIE, 
€OCÉ/Ka 
0CTÁBHTL CO6, 
HỐMHHTE H€COđ. 
XONHTb 5 nẾTCKHĂ can 
KH pa3 


01H pA3 

TIDHT/IAIHH1ắTE —~ IDHFJIACTb 
TIDHFJIALUý 
TIDHT7aCúWHIb 

HC HDÉMS 


B CIẾñytOULHE pa3 

Hónhii rox 

BCTpewiTx HónHii ron 

TOCTE 4£. 

HOlTH B rócrn 

ĐÓ 1Ó6ÐbIX ycuýr 

nozenn |ÓÏ, -án, -óe, -răe 

2KÉHHIHHA 

BMẾCTE € (KeM2) 

B TOCTắx 

*ẾpH | BÍ, -ađ, -0e, -piẹ 
H€pHHIHi Kkódbe 

M0JOKÓ 

6ýnhrte ñ106pEI 

cáxap 

caulắr 

Ha!=Cnýmaro† (no Teneđóny) 


BÀI 26 


vui vẻ 

buồn, chán 

với (a1?) 

phải không? hay không? chưa? 
bánh gatô 

rượu vang 

ngủ 


người hàng xóm 
để lại, gửi 

nhớ đến 

đi nhà trẻ 

mỗi lận 

1 lần 

mời 


luôn luôn, mọi lúc 
lần sau 

năm mới 

đón năm mới 

người khách, vị khách (giống đực) 
đến thăm 

phòng làm việc thiện 
đứng tuổi, có tuổi 
phụ nữ, đàn bà 

cùng với (a1?) 

đến chơi nhà ai 

đen 

cà phê đen 

sữa 

xin hãy làm ơn 
đường 

món xalat, rau xalat 
Tôi nghe đây! 
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Rasaire FOFOBOPMM TẰeTeeoeTeeTeeeodeooeoee©eeeeee©ằedeeeeeesdedeẻ+ 
————Ằ—ễ--ễ------ŠẶ- 








— Báng, !ITO TbỊ NẺJIaeuUUb? 

— MHe cKýNHO, w  CMOTPIO T€eBú- 
20p. 

— He xóweIIlb noärfứ c HấMH B TeáTp? 

— KoHềwno, xowý! 


— Hauáf[ npnrnacúM Ha HóBbiil ron 
O.iéra. 

— EMý ÕýH€T CKÝNHO C HÁMH. 

— Á Mbl IpHFrNacúM culÈ TáHo. Bý- 
HEM TAHUL€BắTb, CJIÝIIATbE MỸ3blKY, BC€M 
6ýneT nÉéceno. : 

— Hy wro %, japáÏre BcTpewáTe Hó- 
BUIÄ Ton pMécre c O/lÉroM H TáH€li. 


— # c"ýuIato! 

— Ho3oaúre, noxányäcra, Onéra K 
Tenedbóny. 

— Jat 

— Qnér? 3npápcTByl, ýro Harátua. 

— 3npáncrBpyl, Haráuta. 

— Ojñér, TRE Tbi BCTpedáeine Hónbll 


ron? 

— §l culể ne peuiú. A ro? 

— Mkii xOTÚM BcTpedáTfb Hónbili ron 
nÓMa. IlpwxonÚTe K HaM BMÉCT€ C Táneli, 


— Cnacú6o. IlpHn€M O633ắT€/bHO. 


— Ine ghi BcTpedáere HópnbhtÄi ro? 

— Mbiti 1O/4HEL €CUIỂ p€UIấäTb, C K€M 
OCTắBHTb HấiIerơ chiHa. HaBÉépHO, ỐýneM 
BcTpedárb Hónkil ron nóMa. 


— Búkrop, 
TenetbóHy? 

— C BopáúcoM. ÒH cIpOCH, He xowdý 
1H si IOÏÏT C€TỐNH5i C HHM B KMHÓ. Ÿ H€GTÔ 
€CTb ÔHJÉTbI. 

— Á KaKÓl đìunbM? 

— «LÁMn€T». 

— EcnH TbI H€ Búnen, noăjní: oÕw3á- 
T€JIbHO, 


€ K€M TbI TOBODúI HO 


B rocräx 


— BaM ⁄ỆpHbIH KÓ(b€e ÚJ1H C MO/IOKÓM? 

— BýnhTe JI0ỐpEI, “CPH-IH. 

— BaM C cáxapoM? 

"— Ha, c cắxapoM. Cnacú6o. 

— MHgán LĩhBáHOBH', a BAM, KaK BC€- 
rná, dák?? 

— KOHÉHHO. 

— BcpúTe, Io›KányHCTa, TOpT. 

— Cnacú6o. 





— Bùi nÖ6nT†€ pHIốỐy? 

— He ódekb. Jlý4Ui€ 5 BO3bMý MỐCO. 
— Bo3bMÚT€ €UIE canấT. 

— CnacúÕõo, BO3bMý OỐ#3áT€JIbHO. 











BMÉCTE € (K€M?) 6ý mere Ao6pHl 

B TOCTÁX cáxap 

xẽpH | bi, -a8, -0€, -bl@ canáT 
M€GPHHIE“ Kó(b€ 


MG/I0kỎ 
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Bi 3HấcT€ BCC C/IOBÁ H TOÏMET€ ỐTH BblDAXÉHHR: 
Ha! =Cÿ#tma®! (no Teetbóny} 


YHPA2KHEHH1 


l. — Hapál npnrnacúứM Ha HÓnbli ron 
.Hapúcy. 
— Eù ỐýneT cKýnNHo. 
— A Mbi IDHTJIlacñM eLtE Oéza. 
— Hy wTo %, naBái. 
(AHHy H BúkTopa, Bépy #8 AHTÓHä, 
Mámy w MakcúMa) 


2. — đúng, tne nhi Bcrpedáere HónhHIl 
ron? 
— ñ cut£ He peuiúna, a 1To2 
— fƒñÍ XOHÝý HPHI/lacflrt. Bác. 
— C YnOBÓnbCTBHEM. 
(Táns, BanúM, Bépa, BúkTop) 


Sà 


- — C KeM Jlapñca noñnếT Hà KoHUépT2 
— #Ï He 3HIO, MÓcem Ốpimp, c BúK- 
TOpOM. 

— € Kem Winán Minánopwd ÕÝýJReT nr- 
DấTb R [IắXMäTL]? 

— ..., C CHIHOM. 

— € K€M 3ñHa robopáT no reneb6ny? 
—..., C MắMOĂ. 

— € KeM MakKCúÚM HIỆT H iIKÓJIy? 
—..., C COCÉ/KOH, 


4. CnpocñTre, Xóder nH 3úHa nolÄrú Ha 
KOHIẾpT.— 2úHd, HÈ XOImHUHIC 1H gbị 
HolmứÚ HA KOHt(ê)m2 


Cnpocfre, XódeT JH AHTÓH nñOCMOT- 
DpÉTL IiO TeeBñ3opy đìyTðón.—...? 
Cnpocúre, xódeT nú Bếpa KócQe c 
MOJIOKÓM.—....? 

Cnpocúre, xóueTr 1m Onér BcTpesáTb 


HónblÄ ron c páMH.—...? 
Cnpocáre, xóeT 1w Múula nolrú c 
BắMH HA KOHIẾpT.—..,? 


‹ — BaM tỆpHbIĂ KỐ(€ ÚnH C O/tOKÓAt? 


— býnbT€ NOỐpHI, „ẽpHbit. 

— BaM C cáxapoM? 

— Ha, c cáxapoM. 
(MAÄ nH d€pHhi KÓCe; MOIOKỚ 
Hnn wañ} 


. — BaM KAaKÓÏ pØ8N, BOCbMÓH ÚNH BO- 


C€MHắ/taTbtli2 

— Býdbme Ôoðpd, nocbMól. A kaKóñ 
To ceáwc? 

— B 8 wacósn, ndépe3 l5 MHiÝT. 


— Bbl xoTfire KynHúTe MápKy? 

— ‹-... HR€ MÁPKH, MH€ Hý2KHO HOCJIắTb 
2 iimCbMá. 

— À KOHBépTbIi? 

— --., H jIHa KOHBẾpTa, 

— Hbi peLIinH, KAKÝO KHÍYY Bhi 
BO?bMETe€? 

— ..., $TY, O JlenHTắne. 

— Tlo+ánylcra. 
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Nó 7 —KeM ØýdjcH Bà cbìH?—ÔH ÖýH€T MHX%CHCpoM 


CTPOHT€/IeM. 


(NBARULATb CEMb) Húna XÓMGT CHid016 BDpAMÓM., 











— BaUl CbIH CTY/ẾHT? 

— Ha. 

— Kew 0H ØýÖem, KOFrJIA KÓHUHT HHCTHTýT? 

— VÏH3%€HÉépOAM-CTpOÍT€/I€M. 

— Báula cecTpá ÝHHTC11 B HHCTHTýT€? 

— ja, HO CKÓPO OHá KÓHMHT HHCTHTÝT H CTấH€T BpA-ÓM. 





Kzo on? AHTÓH MHH2K€HÉP. ` ' : 
KeM 0H ỐýneT? AHTÓH ØýneT HH2X€HÉpO14. AnTón H €rÓ Milấj- 
KeM 0H ỐELI? AHTÓH ỐbLI HH2K€HÉp O4. IHHĂI ỐpAT. 

- AHTÓH — crápunii 


ỐpaT, BúKTop— 
Miắ]IHHH ỐpaT. 


3Tro0 Baróu. 





ro nóe3/. 


YHPA2KHEHHãä 


I. MakcúM 
XÓI€T ỐbBITbL  “#PE 





Jlapúca ckópo ( 








3To0 cnpápownuoe Ølopó. T0 Kácca BOK3áJ1a. 6ØýneT 
CTaTb C0đ. M.tấ/1UI | HỈ, -â%, -e©, -H© BOK3á J1 ,Cnpápownoe ốiopó 
Crány crápu! | HĂ, -a#, -ee, -He@ BaróH Kácca 
CTáH€IIIb KpaHonutñta nóe3/1 
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ñBAHLIATb CEbMOH YPOK 


2. Orến ÁnH—(Đú3HK.— Quiét ÁHH ØpL2L d6 Ì30KOM. 

4 $ (AnHa IleTpónHa-—ywú†e/sHana. /lényuIKa Má- 

ầ IH"Ä— wH3<K€@HÉp-cTpoúTemb, BáÕyHIKa anñMa—— 
BanñM ỐblI ỹ apxHréKrop. MáMa 3úHb1—— KpaHOBIUfitt.} 


3. KeM crấH€T CbIH Ép€3 TỌH FrÓJL? (CcTYNÉHT)— Ởn 
CH“HGH CHYỔHMOM. 
Ke€M Bbl CTÁH€T€, KOFHỐ KÓHMHTE HHCTHIÝC? 
(npad) KeM xóder craTb Jlapứca? (yáT€NEHHIA) 
KeM cTána 3áúna, KOrná OHá KÓHHHña HHCTH†ýT? 
(tbñ3nK) 


nána 6ýner 


4. KeM paØóraer Knána? (Kpaiogimtúlia)— ÓHá pa- 
ØÓóma£it KpAHoOđU(neũ. 


KeM pa6óTaer kiaán Wbáionwi2 núKTOp 
KeM paÕØOTaeT AHna [leTpónlta? cTiOapTIécca 


KeM pa6óTaer MúuLta? Lio@ep 7 
KeM pu6óTaer jlapúca? VIÍT€IBEHH-  „ 
KeM pa6óTaceT Ban? tựa 

MOHTẾp 


HÁHIA KJIÁBA —. 
JIEIHYTÁT BEPXÓBHOTO COBÉTA CCCP 


C€TÓJIHI BC BTOpÍS KHADIÚDA 2/ÉT 
LÓcTi. CC /JánpHero BocróKa npH€e3xáeT 
Kaápnnag IlerpÓnHa-—MAánutlan cecTpá 


c<t 1$ Le 


AHHbBL I]€TpÓBILI. P' ch 

lKaánnuHs IIleTpógHa—nenyrár Bep- 
^ÓóBHoOFrO (Cosera CCCP, KjnánnHH IHler- 
DÓBHA— TAK 30BÝT €Ẻ TÔINbKO Hà paÔÓTe. 
ÄHaKÓMbl€ H Rpy3b4 3O0BýT e€ Khnága, 
IOTOMÝ HTO OHẤ CUIẾ CORCÉM MOHNOnáW 











?KÉHH1MIA. MHnán WfpắHopn ácTO 
TOBODWT: — KilêBO4Ka, CKỔIbKO BDẾM€HH ThỊ 
— IlonýMaTb TÚ/bKO† Knána— y3Kế paÕóTaeules Ha jlánbHeM BocTóke? 

/ÊtqYTáT BepxógHoro CopéTra. Bnpówem, y — tWferEHipe róna, — y/IbIÕHýJacb 
HCC RC€TRấ ỐbL1 peUiúTeJeHkili xapákrep. !‹nápa. 
Peuitzia noéxaTb Ha HánbHHữ BocTÓK —H — À TIÓMHHT€, KaK Knápna noéxa7a Hà 
noéxana. Peulñna cTarb KpaHonuitef-—n  jJánbHnă BocróK?—ckasána ÁHna IHleT- 
cráa. pópHa—B nóng lKHápa yMlñnacb npe- 
7eHyTáT HonýMaTb TÓ/KGT €Tpaná 
lcpxuuHsift Conér CCCP nnpodteM 
#1aTb PeuUrhireabH Ì bƯI, -AM, -0€, -bI 

»ny xapákTep 

3 neLLbt, 


ñáaLHuH Bocrór 
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KpácHO H MewTáña noéxaTb Ha jlánbHHĂ 
Bocrók. [oBOpúa, WTO Hấ/O 3HaTb CBOIO 
CTpAHý, MTO €Ỉ TAM ỐýH€T HHT€ĐẾCHO 
paÕØóTaTb. 

— W MH€ N€ÏCTBÍT€JbHO HHT€pẾCHO 
»HTb Ha jlánbHeM BOCTÓK€,—TOBOpÉT 
Kána,—H KpaHOBULIfIIeli paOÓTaTb HHT€- 
pécHo. PaØÓóTralO H BÍú%Yÿy B€Cb rÓpON. A 
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celfdác s yHÝýCb B HHCTHTÝT€ Hà B€WÉpH€M 
OTJI€JIẾHHH H CKÓPO Ốý/JHY HH%€HẾpOM- 
CTpOÍT€JI€M. 

— KáBOtKa, paCCKa%Í, KaK Tbl CTá- 
Ja I€HIYTáấTOM,—cInpátHHeaer 3úHa.— 
Benb Tbi eII€ TaKáä MOJIOnás! 

— Hýy, B HắteM rópo/e Bce MO/IO/Ee. 
M rópon Haii MOJIONÓÏI. 


Kpewnẽpckwử /ƒpopeti cbe3/105. 


CTATE CỚ@, 
CTÁHÿy 
CTÁáH€CHIE 
MuIdjt | nằ, -â8, -Ét, -H€ 
CTấápL | HỒ, -a, -CẴ, -n© 
KP2aHoORH1ñt(a 
BOK3á4„ 
BATÓÚH 
nóc3/1 
cñpD4R04Ho© ốmpó 
kácca 
JeHyTát 
BepxópHbii Cogér CCCP 
2/14Tb 
1y 
1ELIb 
Hát nH Bocrók 
Ilo1ýM4ATb TÓ/LKO! 


BIDÓ"IEM 


D€UlfT€J/IEH | ĐI, -äñ, -06, -bIE 


xapákTep 

cTrpaHd 

KaK? 

npóchốa 

 wI€Hđ K BAM HpỐCbỗÕa. 


onnn 


Hý2KCH, Hy2KHỐ, HỆý2KHO, HY2KHEI 


6ðmnérT xo MlocKptrt 
MÉCT0 
Baroxap® Bac. 


BÀI 27 


Trở thành, sẽ là 


em, trẻ hơn 
anh, già hơn 


~..ˆ ˆ x . è c 
nữ công nhân điều khiến cần cầu 


nhà ga xe lửa 

toa tàu 

đoàn tàu 

phòng chỉ dẫn 

phòng bán xé 

đại biểu 

Xô viết tối cao Liên xô 
chờ đợi 


Vùng Viễn đông 

Lạ thật! Kỳ thật! 

tuy vậy, tuy nhiên, nhưng 
kiên quyết, kiên định 
tính cách, tính nết 

đất nước 

Thế nào? Ra sao? 

yêu cầu, đề nghị 

tôi có một yêu cầu với anh 
1 

cần 

vé đi đến Matxcdva 

chỗ ngồi 

Xin cảm ơn chị. 
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RHasaũrte noroBODWM ssseeeee+e©®®006009000006000609606° 








KeM ỐnITL? 


— BHauli ctiH OÝneT yHÍTbC3 B HHCTHTÝT€? 

— H TOROpT, WTO MÓ2KHO H yHÚTbC8 H pAỐÓTaTb, OH xÓN€T paÕÓTaTb MOHTEpOM. 
— Á K€M OH CTÁH€T HOTÓM? 

— H xỐN€T ỐblTb HH2K€CHÉpOM, KaK HIẾNVULIKA. 


— IĨO3HaKÓMbT€Cb. ñO%ú1ylHcTa, $7O MOÁ HOb. 

— Kak? 'ro náma nowb? Takán bapóclasa! IÏonÝMa1b TÔJibKO, y BáC YXKÉ B3pÓC.taw 
1OMb† 

— jla, B ŠTOM TONý KOHMẤỆT LIKÓNÿ. 

— K€eM #€ bBbl XGTÍT€ CTATb2 

— ?Ï xodý ỐhITb BDAHÓM, â Hláttt H MắMa XOTấT, HTÓÕbi  CTấ]a YHÚT€nbHnuteli, 


— Bac MóXHo 11O3npápnMHTb2 Bbt renépb nenyTráT BepxónHoro 
Conéra? l 

— Cuacáúốo. 

— [OBOpáT, Bbli cKópo éneTre nh Mockpý? 

— Ha, BO BTỐPHHK. 

— Ÿ MCHÍ K BAM HDỐCbÕa, KYIT€ MH€, NOKányÄCTa, 0nHý 
KHÍTY. 

— lKoHéwHo, koHédHo, Mapúa IleTpóHHa. CKa3KÚT€ TỐJbKO, 
KũK Ha3bIBắercg ấTa KHÉÚECa. 

— fñj HaHHuLLIÝ BaM... BỌT, IO2KányĂcTa. 

— O€Hb XOpOULIÓ, OỐ#3áT€nbHO KYHIUHO. 





— Cáura, 3npápcTrnyi! 

— npáncrnyli. ï Te6§ RaBHÓ He BÉNGH. 

— À ä T€eIẾpb %wpý Ha HấnoHeM Bocróke. 

— KaK ThỊ TAâM 2“HBELDI.? 

— TaM Ốd4€Hb HHTEDẾCHO—- XODÓIHIH€ NINH, HHT€pécHaã pa6ÓTa. 


— HaM €CLIẾ HýHO ÉXaTb Hà BOK3SẩH, 

— À Thi H€ 3Hắ€cUib Te1ebóHa KắcCbI BOK3ána? 

— HeT, IIO3BOHñ B chpánowHoe 6lopó. 

— AInó! 2ro Kácca? MHc HyzHÉt 6n1ếrbt do MocKnEr Hà 20 áBrycTa. 

— jHa, noxánylcra! 

— Býnbre noÕpúl, nga ÕnÉTa. 

— IlecTól narÓH, ngánHaTb HếpBO€ H nBắnuaTb Bropóe mecrá. Báina tbaMú 1m2 
— ởềjnopop. B.Iaronap® npac. 


————— >> ———————__. ..Ồ —"ọ. 





KaK? HÝX€H, Hy2KHá, Hý3KHO, HYXSHKT MÉCT0 

npócvõa 6n"ết ñ0 Miockmxt B.1aroxap® mạc, 
Ÿ MeH4đ K HaM npócbña, 

On1ÚH 
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JNẾTbI Hãa l3 4aCÓB. À... BOT 
cñpánowHoc Õ:iopó... CKa- 
%ÚT€, HO2KÁHVĂCTa, B Ka- 
KÓĂ KácCe MÓ2KHO B34ãTE ỐH- 
nÉéTbI 10 J]ÏeHnHrpána? 


1. 


— laBál RO3bMEM ÕH- 


— B nároä. 
— B/arojnap1 Bac. 


YHPA2KHEHH% 


— EBdalu CbiH YXCẾÉ ÝNHTCH B HHCTH- 
TýT€? 

— Ha, oH COBCỀM B3pỐCIbiÄ. 

— W ke 0w ỐÝýn€T HOTÓM? 

— BpauóM. 

(BÁIIa nñOb—YVHT€JISLHHH€H, TBOĂ 
ỐpaT—cTpOÚT€I€M, €TIÓ C€CTpá— 
JTKTOPOM) 


. A) — Bam cbIH pCLIÚIH, KẾM OH 


cráHeTr? 

— Ha Hết, Mbl XOTúM, WTÓỔbI OH 
CTAI 6pđ⁄ÓK&,  OH XÓ€T 
CTATb Z£Ó/1020M. 


(HH%cHép —- (bñ3wk, MOH- 
TẾP—CTPOứT€jb,  apXHTẾK- 
TOPp— 1uiocbẽp) 


6) — Báma nowb peUl61a, KeM OHá 

cráneT? 

— jla HẾT, Mbl XOTẾM, NTÓỐbI 
OH“ CTÁIa yHÚH€/bHuNel, a 
OHẢ XÓMe€T CTaTb @Ú3HKƠAI. 
(CTPOÉT€7Ib—— KPAHOBLHIfLA, 
MH2K€HÉp — Rpaw, (ú3HK— 
reönor) 





3. — ñ xowý KynÉTk Ốuémbt Ôo JÏe- 


HuH2apá2a. 

— Tlozánylcra, KaKỐIYO NHCJIÁ BbtL 
HOIXHEL ÉXaTb? 

— 2%-ro. 

— BaM onÉúH 6n/éT? 

— HeT, Ba. 


(ðn"éTbi¡ no MocKBEI, ỐHUIÉTbI HO 


Hopocuốáúpcka, ÔðMHIẾTH  JƠ 
Jiónnona) 
. — BÝnbre noÕpH, 2 6nnếma öØo 
JieHunzpá2a. 
— Ilo»‹ánylcra. 


— CKÓnNbKO C MeHáđ? 

— jHeá0qamo pyBuAéu. 

— b7aronapf® nac. 
(6nnếér no Hosocwn6ñpcka-—27 
DpyÕnél; 2 Õnnéra no MocKpEt— 
18 py6néä; 6mnéT no jIeHHHrpá- 
đa—9 py6néä) 


„ — Bac MÓ3xcHO no3Öpúgump7 


— Ha, y M€eH4 pOnHnấCb NOMbl 
Cnacáú6o! 


—...? 
— Ha, Haul CbIH HOCTYHÚN B T€AT- 
pánbHbtl HHCTHTýT. Cnacúõo. 

° 


— na, Y HAaC HÓBAH HD€KpÁCHa1 
KBapTúpa. Cnacá6o. 


— +? 


— Ha, # KÓHqHna HHCTHTÝT. 
Cnac#ứ6o. 





'TbI BCỂ €IHI6 2KHIEUIb MeHáú? 
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Nề Z2 # rosopún no T€E/€6Óny €C MOIM CTắPEIM HDÝTOM. 
Káx»xdyo cy6Bómy AnTón n BñKTOP HIPÁIOT B LIắXMATEI. 


(HIBARUHATb BOCEMb] 








C K€M? 
MOúMt MOÉk 
CTấp bw crấpoủ 
€ (co) npýrø4 c (co) IIOnpýr oi 
XOpÓIH t,M xopótteử 
TH áToử 


Káúzcdyo cy66ómy AnTrón H BứKTOP HTpỐEOT B IIấXMATBI. 


dac 
nen 
BÉ1€p ìP Dệu MHHÝTYy 
KÁ%NbtÍ  BTÓpHWK Ká»xnoe XöoRHếcŠ 46 KắÁ»H y2 H€en€mo 
MÉcnu cpény 
roH 





” 

-XẾn Và 
~ 
~L 





ro lÔpHũ TarápuH. On Ốro CHÝTHMK. BC€ 3HáIOT ÔH panmoaloðfreb, OH 


B KỐCMOC€, CHTHẳI CHÝTHHKA: «ÕHN- HỆ TỐ/IbKO JIOỐHT pắnHO, 
6wn-6mn»! HO H CAM /ẾJAaCT PA1H0- 
IIDHCMHHKH. 
YHPA2KHEHHñ 


l. — C K€At 8n noùJếme Hữ KoHUHprn?—fÍ ñOBný Hà KOHUẾDpT CO CBOÁM MJIắHNIIHM 
ØpáToM. 


“——————=ễễ-——=ễ=ễễ__—........-_Ắ....Ộ.D 








yrpo pARMOIHÔNT€IEL +. 
KÓCMóÓC cam 

CHÝTHHK PATHOTIPHEMHHEK 
cHruán 
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HBAHUATb BOCbMOH YPOK 


‹ — BúKTOP HOÏNÉT B KHHÓ co cBOÉlĂ crấpol 3HaKÓMoñ. 
-©? ——=MakcúM noÄñHÉtT B HÉTCKH Can co cpoél MáMOĂH. 
...?—QJếr ronopút co cnoéÏ néppolĂ yqúreneunneli. 
-‹!—BanúM B1cpá ñO3HaKÓMHJCI € HẲIJHM HÓBBIM COCẾ/OM. 


t9 


Búkrop 6ýneT (npeKpáấcHbii ppan). 


- HauI cocén ỐbIN W3đếctHbLM aDXHHẾKHOpGA. 
MaKCÍM cTan y3ế (Õo/BIUHÓÄ C€epbE3Hbrli 


MánbHwk). jlapúca ỐÝner (óqeHb Xxopóttaw y*úT€IBHHHA). ÄHg cTána (Kpacfñpas 
néRyMKa). Bacúnwli WpáHogu ỐbI1 (MnấnLIHH CHIH) B C€Mbé, 


3. Jlapúca ï¡ cẻ noởpÝza 0TRbixánH Ha tôre.—— JĨapúca có cgoéñ HOOpÝýzoĂ OTnbIXáñH Hà 


tre. 


BacúnHE ITleTpógH H eró ceMb#' cMOTpÉJH BÉN€POM T€/IEBú30p.—.... 


HúHa nœ eẽ 6par GELIH B viápK€.—...., 


BanúM H cró RpYT HOKYHắäFOT TA3ÉTb! B ŠTOM KHÓCK€.—.... 
Bépa H e£ MY% cKÓpo HoếnyT B JleHHmIrpán.—.... 
Ilérp HBáHopH1 H crÓ cráptHHĂ cbiH celiác 8 nóMwe ỐTnhlXa,—..... 


4. Ká»cØoe nocKpecénbe AHTÓH HHKOnấeBH OTRbIxáeT B nepéunec. 


HCHẾJO HO T€T€Bf3OpV HepenatfOrT (byT6Ón. 
CJIýLIA€M HO pá/H0, 4TO FrOBOpÁT O HOIÓN€..... 


. BOCKPCCÉHE€ Mbl ỐbIBắ€M B JeCý. 


CHTHÁ„JIBI H3 KÓCMOCA 


Ccpréi AnrÓóHoem4 4ÐponóB M3 nhấ- 
/JUIITb BOCbMÓI KBADTÚpHBIL ỐbUI CấMbIM 
OÔbIKHOHÉHHIIM denonéKoM. Korná cocé- 
4H cHpátHHBann: «RaK ne1á?», OH OTB€- 
dán: «HopMáneHo». Bcẽ B crÓ zủ3nHH 
ÕBI1O HOpMäNEHO H 06bIKHoHêHHO. Ká»c- 
9€ ýrpo Cepréli AHTÓHOBHU 3áBTpaKaI H 
II Hà pAðÓTY. Họ Ká2KNBIH BÉ4€p H 
KẾIO€ BOCKpECỀHb€ OH [ipOBONúI HÓMa. 
#4 3a6U11 cKa3áTb, tro poÓ8 ÕmU] pa- 
THOJIK)GðT€/ICM, H Ố4€Hb XOPÓIIHM 
P4/14071GỐHT€JI€M, 

Họ 'teTpepToro okrag6pá 1957 (TEtena 
JACBITBCÓT IIITbCCWT CẴ6INEMÓTO) rỒJA, KOT- 
HẾ BC€ Y3HÁNH, WTO HẾpBBIH COBÉTCKHH 
CHÝTHHK B KÓCMOC€, (®pO/ÓB HIpñH81T CHY- 


I€Hb ÝTDOM H BÉNEDOM MRI 
ToN 3ÁHa OTHbixắeT Ha tôre. JIếéroM 





Á$TO_ «ÕHi-ÕHI- 


H3 KỐCMOCa. 
ỐH1I>, KOTỐPOC T€HÉpb 3HÁOT Bce. ®ponún 
ỐN€Hb OốpánoBa€q# H nocná1 T€JIETpắMMY 
8B ÁKanêMmto maýK CCCP. CKÓpo Bc€ 


Hắ bi 


Jka, 


y3Hánw o (@®pollóne. Korná a néteboM 
PA3TOBápHBAJI H0 T€/€ÓHV € MOÍM CTá- 
PbliM HĐÝTOM, KOTÓPHIB 2HBếT B HoBocH- 
6pcKe, OH TÓ%€ 3Han o ®ponóne. 











K8KR nellä? IIPHHZTL Có2., 
HODMá/sMO TIDHMỸ 

2XH3lB 2C, tIDñM€II+ 
UỐbIKHQGB€HHO OỐDÁAOBATECNR CÓư. 
THICRMA4 /TẾBRTbCÓT o6nányIoch. 
(IMTbBTNCCắñt CẴƒlkMÓR ĐÕpá/\yeLites— 


3HATb—— Yy3HắTU ÀKaÉMH% Haýk 
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tiếpe3 Hené/io ®pO/Ó8 IOJYHUI HHCb- 
MỒ H3 AKaNẺMHH HaýkK: «MHoroyBaắ- 
eMpull Ceprél AHTóÓHopM! B.naronapú 
Bac 3a TenerpáMMwy. ÏIĨosnpannádeM Bạc... 
2K©HỐ€M /18JIbHÉÏUIHX YCHÉXOB...» 


MhI gce ÓH€Hb TOP,JEMCH, HTO R HấUICM 
AÓM€Ẵ %HBÉT TaKÓI HGOỐbIKHOBÉHHbIl 4€- 
JoBéK. HH T€HÉpb BO JHBOpẾ TOBODÁT O 
Ceptếec AHTÓHOBHH€ TỔ/bKO TảAK: 
®po.ón, 
KÓCMOCA», 


«<3Tro 


KOTÓPDIÏ IIDÚHHN CHTHÁNhL H3 





— CO —ễ————ễ--Ÿễ———-—ễ—ễễễ- 





MHOEOYBA2KáeM | biŠ, -â8, 06, -bl@ 
Ốara]apWTb H€C0U, 
ycn¿x 
2§€/LÁTI, XÂIbHÉÏ,UIHX YCICXOB 
f'0Ð;tWTecsa 
TODXýCE 
ropnñulucw 
HCOÔbIKHOBCIIH 
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bi, -38, 0€, -bíE 


ýrpo 
KẾCMOC 
CHÝTHHK 
CHTHÁUT 
PAAHO/HIOỐfT€IE. #4, 
cam 
?AanHOTpH€MHMK 
KaK /I614? 
HODMá.IbHO 
3H3HE. %C. 
OỐbIKHOBÉHHG 
TEIC44A ]€BHTbCÓT 
ñ#Tb/ecắr ceTIpMóB 
3H8äTb—— Y3HắTt. 
HDHHắTb CØđ. 
ñpHMỹ 
HPBMCLIb 
OốpánoBarLcø#t C06. 
oBpányIocb 
OỐpány€Ulbcs 
ÁKanÉMHH HaýK 
MHOTOYBA2Ká€M | bIÏ, -0z1, -O6, -bIe 
ñnarÐ1ApHTbE H€C0đ. 
yciiex 
2R€/JLÁTb 211IDHéÌHIHX YCHẾXOB 
TopAfrkcn 
TOpXXýCb 
FrOp]RñLIb:c#t 
H€OÔIIKHOBÉHH | bHÏi, -18, Ọ€, <bIE 
yBa2KÁeM | BIẰ, -AM, -O€, -ble© 
BCIOMHHắTb — BCHÓMHMTb 
nopor | úl, -án, -óc, -ức 
C_YBA2KÉHH€M 
H€IOBÁTE H€COđ. 
1CJý 
1UI€/iý€Ulb 
MápKa 3a 4 KonéÄKH 
KaK MáM4 H Hấña?= 
Kak 2kHBÝT MắMa H nána? 


BÀI 28 


buổi sáng 

vũ trụ 

vệ tình 

tín hiệu 

người chơi rađiô nghiệp dư 
tự mình 

máy thu thanh, rađiô 
Công việc ra sao? 

bình thường 

cuộc sống (giống cái) 

bình thường 

1900 

67 

biết : 

tiếp nhận, bắt (sóng, tín hiệu) 


vui mừng, phấn khởi 


Viện hàn lâm khoa học 
kính mến 

cảm ơn 

thành tích, thành công 
Chúc đạt nhiều thành tích 
tự hào 


đặc biệt 

kính mến 

nhớ lại, nhớ tới 

thân mến, thân thuộc 

kính thư, với lòng kính trọng 
hôn 


tem giá 4 kôpêch 
Bố mẹ sống thế nào? 
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Basawre IOTOBODMM ©©©Ẳ©©o©©©©eedeod0dede9de0ede©odeeeedeeeeeee 
L2, Lê==2c<-ách nonha»só:ơicmtse edri v2 thế nhohvbboôt,f(Đuôt‹h-àcchch dh,đìdbubsftđbyôuÂ, điển dể 





KakK MbI HÉUI€M núCbMA: 


YnaxeáeMan ÁHHa HierpónHa! 


Bcs Háuta ceMbá ño3npapnnáeT Bac c HógbIM rónoM. Haui cuiH ydúncn y Bác 5 net. 
Cceliqắc on ywé cTynéHr, cKópo GÝncr MH2K€HÉpOM. Bbl ỐEUIH crớc nOÕñMOĂ 
V'ÍTCJIEHHI€H, H OH NáCTO BCloMHHáeT uuKóny. Bce MbI cuHTáeM Bac cáMbIM 10poráM 
d€7IORếKOM. 

XcnáeM Ba nanbHéfÏinux ycnéxon n Báuleli pa6óTe, 


C yBaCHnneM Đ®Ènopobbl. 
29/XII-82 r. 


JHoporánw 3ñna! 


Iluuý Te6é yzxé n3 HopocnØúpcka. Thị JHÁ€ttIb, WTO 3š NABHÓ MGMTÁNI OỐ TOM 
H€ — 3áBTpA Mbi HaqHHắeM paØóry. Mbi—-ấro WigáH Ilerpónmu, lĨrops, ñ H JlénHowkKa. 
Bce MLI ðontUflle npy3b4. Kak pcẽ xopoMmó! Ocó6enuo XOpoUió, dro jlÉHodKa 3pRecb. 
HoMÓI 8 npHény TốónbKO ÓceHblo. KaK MáMa m nána? KaK TBOíũ n©HÂ ng HHCTHrýTe? 
IIhú. 3Ãny Tgoeró IIHcbMá., 


Henýio. lOpa. 
l5 anpéns 1982 róna. 


— BáÕõyuIKa, 6áÕyUIKa, #nú ckonát 

— lro cnywñnocs? 

— CMorpñ, ýTro Cepréf AnTóHonww n3 28-ïñ KBapTúpbi! 

— jelfcrnúTenbHo! Á noWeMý eró ïIO Teiesñ3Opy noKá3bInator? 
— CeÌidắc cKa3ánH, MTO oH Hếpbblli IDúH4H CHTHÁNbI H3 KÓCMOCä. 


— 7ï XOMÝ OTHĐÁBHTbE aBHanncbMÓ. CKazfTe, IOáñyHCTa, CKÓJIhKO CTÓHT 
MắpKa? 

— Š KONnéek. 

— jJláÄr€ MHe, noányñcTa, OnHÝ MápKY 34 6 KOHẾỆ€K M OHHÝ —— 3a Q€TEIpE, 

— ]0 Konéer. 

— IlloányäcTa. Cnacñ6o. 


Mápka 3a 4 konéliKH. 
Mápka 3a l0 Konée. 


——_—_— —_ỄỄỄỄỄỄễễễễễỄễỄễỄễÊC.CỐ 





YBA2áeM | ĐIẪ, -AM, -0€, -kie tịẰc1osắrb H€eCOa. Bbi 3HáệT€ ncc cñOBá 
BCTIOMMHÁT+k — BCTIÓMHHTE uený:o nñoÏMẽre TH ebipaéHHa: 
nopor | óă, -á%, -óe, -áe ti@9ý€e1I MápKa 3a 4 KonéĂkkK 

C yYBAXXÉHHEM Kak MáM& H Hắna?— 


Kak xwumýT Mắmua H nána? 
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1. 


YHPA2KHEHH% 


— BbI TOBOpỨT€ CO CBOÍM CTấPpBIM 
HpýroM?— Hem, co caoúkxt npo@đácco- 
pOX. 

— Bui rogopúre co csoéÄĂ xopóirel 
3HaKÓMol?— HẹtT, (eE MáMa). 

— Bhl FrOBOpÚT€ € BấHHM HÓBbIM COCế- 
n1oM?—— HerT, (Haui MOHT€P). 

— BuI rTOBOpúT€ c€ Bấtueli MIảNuIel 
AÓepbto?—— Her, (Moá cecTpá). 

— Bbl rOBOpắTC có 3RaKÓMOĂ HNỀBYyLI- 
KOf?— Her, (Hấ¡na cocÉ/HKa). 


. — Bbi H€ 3Hắ€T€, C K€M AHTÓH HOUIÊT 


B KHHÓ?—(CO CdoÚA  MIđÖUIHM 
6pámoM. 
(MOÄ CTápHIH HNDYT, 3HAaKÓMAS Hế- 
BYUIKA, HAaUI HỐHHH coOcéI, €ró 
(CBO#Ø") MUIÁNIHAañ1 HOMb} 


- — # xoWý OTHpắnHTb HHCbMÓ. 


— Y Bác ONHỐỒ nñHCbMÓ? 

— Ha. 

— BoT KOH8Épm 3đ Ố KOnéek. 
(OTKPEITKAa——OTKPHITKA 32 4 koO- 
néñKH} 


4. a) Hoporóäl lpa! 


IÏlo3npannáio re64 c HóphIM rónoM! 
Tbi, KOHẾHHO, BCHÓMHHIỊb BCCX HAC 
TÉpPROTO #HBapá — MắMy, Hắny H Me€- 


Há. Mbt 3Hắ€M, 4TO TEL HỆ ỐỐn€H, H 
H€ BONIHý€ẴMCsS. IÍHUIú HaM. 
llenýto. Bépa, 
(AHTÓH — Knána; MakcúM— HúHa) 
6) YnaxácMbIl Bacúaui Hukondegud! 
TlosnpapnäeM Bac c HópbIM rónoMI 
2KenáeM Ba nanbHếéÏunux yciÉXoR 
B8 paÕóTe. 
C ynaxénneM. Báuu¿u cocéöu. 
(AHTỐH BaclnbheRHH—BáULIH /HpY- 
3:4. AHHa I[€TpÓBHAa—Báti1H co- 
cénn) Ệ 


3. Baui npyr, B1anúMnpos llápen Cepré- 
€ẨBHU, XXHBET B JleHHHrpáne Ha 
HépcKoM nọocnékTre, B HÓMc Nb 8, B 
KEaprúpe N¿ 62. 

JlehnunHrpán, 
HépckH .np., n. 8, KB. 62 
BnanúMwposny llápny CepréeBuwy, 


Bpar 3áúHbi, Onér HHKonácpus Kopo- 
Jển, HBET B Honocn6úpcKe Ha MocKón- 
CKOI ýnHH€, B NÓM€ M l4, B KBapTipc 
M 8. HanninúTe eró ánpec. Cecrpá Bacñ- 
nHä Hwkonắcnnua, HaTánbx HnKonáenna 
BHHOTPÁNOBa, 23KHBET B8 TaUIKẾHT€ Hà ý1n- 
IủỦ€ JIẾHHHa, B nNÓMc Nè 5, PB KBapTipe 
Me 11. Hannutñre eẽ ánpec. 





Ypá! enonéK 3a ỐØốpTOMI 
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© z2 F ì l 
- AHTOH HOÉXaJ B jÏ€HHHEpắJN € cẽcmpaMu. 


— CKÓbKO 161 BúUIeMY CHIHY?— Ewý 2l sọc). 
(ñBARL(ATb /EBfTb) # xodúa n⁄epấ n TeáTp.=fØÏ ØbI n1epá n TeáTpe 











CO CTYNÉHTđ4u CKÓJIbKO BAM J1er? Mie ONúH TOI. 
CO CTPOÍT€J18ML AHTÓHV AHTóÓHy 2Ï 
€ ỐpáTb#u ; ề 4 

c #E C_NpY3bMui Bépe Bépe m 3, 4 róJa. 
€ CỀCTpđMH 
€ JOepbứ 5... JI€T. 
C€ ]€TbMú 25 


— KoMý 20 ner?— MoeMý MJIáNUIeMY páTy. 
— MoéïÏi xmnájtieli cecTpé. 


AHTÓH xoÐúAa @ meámp.=AHTÓH Ốp 8 meámpe. 
KEyná oH xonún? ITne oH ỐbLI2 








: 


OHÍ IpHLIIÍ Hà BEICTABKY, OHÍ HOCerúTe- 'ÔTO HTĐÝUIKH. 3Tro ponpóc. 
JIH BĐICTABKH. 








CKÓ/IbKO BAM JI€T? KOHTpo.iEp IIOC€TIT€ZE 4M. Bonpóc 
BEICTaBKa IràasH2Huôn MrpýuiKa 
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HBARLATb /EBSTbIl. YPOK 


Moä npyr paÔÓTaer B rasére «llpánna». 
OIt ›cypnanúctr, 


YIIPA2KHEHH4 
1. Jlapáca tiácTO... no TeetbÓHYy C€ pORÚT€/IIMH. TOROPúTb 
MakCÚM:... C HÓBbEMH COCẾ/[RMH, FTOPIMñTbCS 
BacúnHÈ I[lerpónn+L... CBOÁMH /eTbMI. IO3HAaKÔMMTbCãS 
Mbi BMÉCTE C€ HOC€THT€/SIMH BEICTABKH... B HABHJBÓH. nolráú 


k2 


— CKónbKO BaM J€T?— ÀfHe 23 soởa., CKÓ2bKO (OH) neT2 (21) CKÓ/bKO JI€T (ắrơr 
Mú/Ib4MHK)? (7) CKónbKo (oHá) J€T7 (18) 


3. 3 XypHanHCTbI 3Áñ3JH BGHDÓCbI IOC€TÚT€ISM BEICTABKH, 


Tlpodbéccop_... cpBOWM CTYHẾHTAM. J[ẾTH ... MHỐFO ... CBOM pOJÍT€HNSM. 

4. — IỨne phi ỐEIIH B BOCKpecéHbe?~-~ B Teárpe,— KyÔá gui xoQúAd 6 0OCKDe€CÉHbe?— 

B meántp. . 

— ne AHTÓH 6bin B cy66óry?— Ha KOHIỀPT€=—-....—Í[ne BáIH nérw ÕEIAH 
nưepá?—B KHHÓ.—...— MaKcúM, re Tbị ÔbUI?—BO ngopé.—...—-[/£ onú 
ỐBL1IH 8 BOCKpccéHbe?— Ha pEicTagKe.—... . 

BHIHX 


(BEicTaBKaA 10CTH2KÉHHÌ HAapÓónHoro Xxo3álcrpa) 


Buepá ñÉny0uIKa w Máula xoRfñnn Ha BÏHX. ilếnyuka yx#é ÔbIBắ7! 3njecb pắHhIUe€, ä 
Máua Gbiná Hà BEICraBpK€ népBblÖ pa3. 

_ Korná oHú nắnH KOHTpOIEPY ỐHJIÉTbI, KOHTPO/IEP B]DYT CKasán: 

— Ilono+núre MHHỸTO*IKY, noánylcra. 

— IlowdeMỹ?—-cnipocún nényu1kKa. - 

Konrponep Y2IbIỐHýJICf M CKa3án: 

— Bbi HauI MHJLnHỐHHHIĂ noCeTúTrelibl BosbMÚT€, ñoxányÏicra, §TOT cyseHúp. Á 
T€IẾPb C BẤMH XOTắT HOT0BODÉTE 2KYDH3JIắCTEI. 

— Mó%‹Ho 3aHấTb HaM BOIpÓCbi? 

— IloxányĂcTa,— OTBÉTH7 HÉñnyLHKa. 

— Kak Báuta tbaMñnHa32 

— Kápnon. HHkonáä ậehúconnd Kápnos. 

— HuHkonáli JeHúcogH, Bbì MOCKBúM? 
— Her,  HBý B nepếnHe, a 8 MocKsý sa npHéxan 8 rócTH. 3necb KHBÝT MOú 


— Bkl nÉépBblli pa3 Ha BEICTaBK€E? 
— KOHếwHo, HeT. Øl ÖØblgál2 3/1€Cb Ká3JIbifl rOH HH C BHÝKAMH, ÚH C JpY3bÄMH. 


—.ẦẦỔ Ầ-Ắ-Ầ —— 


#4ypHanicr MH.tNHÓHM | bIẾ, -A8, ~OẴ€, =bíc CyBeHlp 

?A/ÁTb BOHĐỐC =CTpOCHTE TIOrOROPHTE Có@, 
B/IHX (liEeronKa ïoCTH3KéHuăl 

HAPÓJ0E0 xetilicTwa) 
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_— tjro BaM 3ñ€Cb ñIOHpắáBHIOCb 6óntuie eceró? 

— TlpocTúTe, WTO Bbi cka3ánw? 

— # rosnop!Ô, wT0 BaM ocó6eHHoO TIOHpắáBHJIOCb Hã BEICTaBK€? 

— A! TIpekpácHnbil napunbón «lÓcMOC>». W culể MH€ Ó*ICHb fioHpáBHICfI faBHnbÓH 
AKanéMWw HãYyK ccCP. 

—- À WTO 8bl CKÁX€T€ O BEICTaBK€? 

— Ø canráto, TO BEICTaBKA H MHT€pÉCHa3, H noué3nan. 3ecb MÓXKHO TI03HAKÓ- 
MHTbCðä C OCTHXCÉỀHMñMH POMEIILIHHOCTH, HaýKM, CẾTb€CKOTO xozúlcrpa, KY/IbTÝPĐL. 

— Cnacú6o, Hukonáñ Jlenúcopww. 

[loTóM XYPHAnNÁCTEL pa2ronápHBad C MáuIel. 

— Kaw TeÕä 3O8ýT, nBodKa? 

— Máuma. 

— Máuu€HbKa, CKÓJbKO reØé ner? 

— M_ne ri5Tb /I€T. 
— TbI NẾpBbIli pa3 Hà BEICTaBK€? 
— Tiépnbil. 

— Torná MbI COBÉTY€M xe6é riocMOTPÉTb HrpýUHKM B ÁTOM IlapHnkóne. BúñHLUIb, BOH 
TaM. CHÚ T€Õé fioHpábBãTc1a. Em pa› cnacñỐo, Hnkonát jeHlcoswa. ño cnhná- 
HH8. 





qQsé3M | miẫ, -A8, ~0E; ~kÉ€ CẾn&CcK0c Xo3MC†r®o 
IPOMKLHLACMWMOCTA 2%. xy¬xrýpe 
naÿka parosápwesrk HếC04. 
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CKÓ/nBLKO BảM l€T? 
BEICTaRKR8 
KOtRrrpoep 
ïñanHm.ôn 
HOCCTIT€.EB 4M. 
Hrpý11Ka 
1#ofipóc 
7KYDH-ANHCT 
3a/71ÁTk, R0npóc—=cnpocúre 
BHHX (ticranka OCTH2céHHữ 
H2pÓ/01010 xosácrna} 
MH.LIHÓHH | bIẾ, -ađ, -0€, -bl€ 
CyneHfp 
IOT'OHODWTbk CÓđ. 
HOJ1É3H | BIẪ, -aØ, -0e, -bI€ 
HIPOMHIUHILICHHOCTE 2C, 
HaýKa 
cénkcKO© xo3álCTrBOo 
Ky.IErýpa 
ĐA3FOBÁáPHBATE H€COa. 
ñaBHÔ 
#HenắánHo 

©eCTE 

©M CHÚM 

EIlb €nÉúTe 

€CT €HúT 
cpo6ónHo 
M€HÔ H€CKA, 
cyn 
HHĐÓ%H | OC CyH,., A(N. -kte 
Á6noko 
KaK naM noHpánHJca...? 
đancce caoðónHo? 
1 6ýny nnpóxHoe.=§Ï 6ýny ecrb 
IIHDÓ2KHO€, 
MuHýTo%kKy.=ÏÏono%Ráre MHHýTod4kKy, 


BÀI 29 


Anh bao nhiêu tuổi? 

triển lãm 

người soát về 

nhà, gian triển lãm 

khách tham quan, khách xem 

đồ chơi 

câu hỏi, dấu hỏi 

nhà báo 

đặt câu hỏi = hỏi 

Triển lãm thành tựu kin tế quốc dân 


thứ một triệu 

đồ vật lưu niệm 
nói 

có ích, có lợi 

nền nông nghiệp (giống cái) 
khoa học 

nông nghiệp 

văn hóa 

nói chuyện 

đã lâu 

mới đây, không lâu 
ăn 


tự do, trống 

thực đơn (không đổi) 

canh súp 

bánh ngọn, bánh gatô 

quả táo 

Anh có thích... không? 

(Chỗ này), ở đây ghế trống phải không? 
Tôi sẽ ăn bánh ngọt. 


Xin chờ một phút 
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— CKÓIbEKO /JT BátleMY CTấpUI€MY 
CỨIHy? H B€Nb Y2£É B3pÓCJibtli? 

— Ha, eMý 2l ron. Ôn yxé paBóTaeT. 

— AÁ M"nắnUIeMy? 

~— Mjná]ntI€MY TÓnbKO 5 JIẾT. ÔH culể 
MTpáeT B5 HTpÝýLIKH. 


—— BLi xo]nñnH B ŠTOM roný Hà BHHX? 

— la, copcéM Henápno. 

— tĨTO BaM TâM IIOHpáBHJIOCb ÕÓ/nbU1€ 
Bccró? 

— Mue nonpánnncag «KÓCMOC», â %€- 
HỆ — «XCJIbCcKO€ XO3ÁÏÍCTBO». 


— Mó»‹Ho 3anấTb BaM ONÚH BOIDÓC? 

— [Ilosánylcra, €  YHNOBÓIbCTBHEM 
OTBÉỀwY, 

— KaK BaM HGHDÁBH/ICTI HDOÉKT ADXH- 
TéKropa IlpoTácoaa? 

— f cunTát), TO ấTO Óq€Hb HHT€PÉC- 
Haä pa6ÓTa. 


Mki oBếnaeM B Katbé 


— jHényLuiKa, gọr Kadđé. 

— TbHì xốdeLlIt ecTrb? 

— Ha, xowý. 

— Hy, napáñ 
đnecb CBoốØÓnHo? 

— Ha, nozxánylcT1a. 

— BýNnbT€ noỐpEI, M€HI. 

— BOT, BO3EMÍT€. 

— t]TÓ 3€ Mbhl € TOỐỐI ỐÝH€M €CTb? 

— Cyn 5 He xowý. 5Í 6ýñy NHpÓ2»KHoe H 
Á6.10KEH. 

— Her, MáuieHbKa, cyn Háno eCTb 
OoỐn3ấT€7IbEHO. 


HOOÕỐÉ]Ja€M 32N€Cb... 


— #1 cnýulato bac. 
— Ilo+ánylcTa, 
Mắco... 


canáT, Ba cýma, 


— ñ BaM COBÉTYIO B3ãTb pbiỐy. Ý Haác 
BKýCHaø pHiöa. 

— Xopouló, nálTre HaM pEiÕy. Eutể, 
no*ÁnylñcTra, qẽpHblli KÓtbe, da, ñHpÓ2K- 
Ho€. Ÿ Bac €cCTb (ĐÙpÝKTbI? 

— Ecrh 4ÕJIOKH... 

— ÓdeHbk XopotHÓ, Torná H á4Õö1OKH, 
10ányñcra. 

— CkKójkKO € Hac? 

— Munýtowky... C BaC BA nBấNLATb. 

— CKỒJIbKO? 

— 2 pyBõná 20 Konéer. 

— BơoT, nokányñcra. joO cCbBHHáHH4. 

~— lo CBHNáHH1. 


YHPA2KHEHHđ 


l.C K€M Bbĩ XOHÍNH Hã BEICTAaBKY? 
(npy3bá) 
C keM jlapắca ÕbItá B TeáTp€? (nonpý- 
ra) 
C keM AHTÓH noéxan s jJleHnnrpán? 
(CTYnÉHTbI) : 
C KeM pa3roBắpHpaer ÀHHa ÏleTpónHa? 
(cocénH) 
€ keM BacúnHE [ÏeTpÓBHM rYyñ€T B 
nápK€? (TÉTH) 

2. — CKÓnbKO /JeT đ@áit@My M1áØtUi€Aty 
CĐtHy? 
— EMý 22 zóôa. 
(gáma crấpuia4 nodb-—Í9 nñ€T; BánIa 
MUlánulañ ceCcTpá——29 neT; ŠTOT MOJO- 
nól qenosềK~--23 róna; Ta MO/U/ná3 
ñäềByULIKa— l? neT) 

3. — Bời 6úau Hà B/HX? 
— Ha. 
— mo eaw& noHpáeauaocb ÓAbLúe 
Gcezó? 
—— IlaBnnbón «ÌócMoC». 


——————ễễỄễ—” 


AãhHMÓ # HeRắBHO 


cao6ónno 
eCTb M€HE) HŒCKT, 
e€M €/M cyn 
€ulb €RấT€ 
€CT ©€AÍT á6nokKo 
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Bbi 3HácTe Bc€ C1O0BÁ H HOñMÈTC TH Bb[ipAXXÉHHR: 
Kek naM ñioHpáBWR...? 
Sneck csoðó/0wo7? 
npó»H | 0 cyưi., +, ¬piefl 6ÿny nipÓsHoe.=f# Õýny ccTb 
ñHpÓXXHO€. 
MunHýTo9ky. =ÏÌ0ñ02KDñTE MHHÝTOMKY. 


—.-.... ? — ÓweHL. 5 cdmrấto, wTo ÝO 6b 

— ña. Ip€KPÁáCHbIÄ KOHHÉPT. 

— +? —..... BEICrabBKa? 

— I[laBHnbÓH AKaHnÉMHH HaýK. — d€Hb, OCÓÔ€HHO HaBHIbÓH AKané- 

—.-.... ? MHH HAýK H «KÓCMOC». . 

— Ha. h —...-. CđHIkM, KOTÓpHIÍ Bb BÚNGJH 

—.0ỐỐ Kị nuepá? 

— IlanHnbóH «OỐpa3opáHne». — ÏlÏpeKpácHHĂ tbwu1nEM, Mbi MHÓTO 

= ? CM€4nwcb. 

— Ha. 

—.....? 6, ~—— ITO Mbl ỐÝ]€M €CTb2 

— IlaBHn©óH «CềnbcKoO€ XO3#ẴCTHO». — Ÿ#Í BO3bMỹ Caxắm, pốy u pýKmbi. 
— A cyn? 

4. 3análre. sonpóc MaKcúMY, cKÓJIbKO — Cyn ãä He xouý.  -  JAi . 
eMý J1€T?— MaKcúA, CKÓAbKO meĐé — Torná nanáÏ BO3bkMÊM cưjiể ⁄ểpHbiũ 
em? KÓ(€ U HHPÓ2CHO€. 

— Xopouró. 


Iapúce—rne onHá ý4HTcH, AHTÓHYy 
HHKOnáắcBHy—⁄4TO €MÝ HIOHDỐBHHNOCb 
Ha BBICTaBKe, OJIÉPY_—KAKÝýEO HÓBY!O 
KHÚFYY OH KyHún, Ce€eprétO© AHTÓHOBH- 


: › P 7. — CKỐJbKO € Hac? 
4Y— KOFNắ OH IpúH:11 CHTHáJTb1 CHÝýTHH- cx-C Ra oi: taiiltdbalfib 
Ka) 


(TPH IUITHẾNHATb, DYyÕNb NBắHUATb 
BÓC€Mb, JBâ HNÉC5Tb, H€TEIpe pyÕðná}) 


(Mắco, canấT H Á4ÕIOKH, €LIHE daÄä H 
ˆ TIHpÓ%HO€) 


3. — KqK đŒM HOHDÁGMCS KOHUẾPT XY~- 
HÓ2K€CTB€HHOĂ CaMORÉéRT€IEHOCTH? 





— Ckax‹úre, no<ányÏcTa, 
y BAC €CTb M€HKS §TOÄ BEI- 
CTAaBKH? 
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© 3 O Ý MCHH AfHÓz? 24YPHáHOĐ. 
= Ÿ Meiti WHUIeDécHbti *ypHrá/1. 


Hà nhicTahnRe 3 porerisieAaeb, 


(TPMRUATb) 











Ÿ M€Háẳ €CHb %ypHấHI.—Y TeÕấ' ecmp %<ypHán? 

Ÿ M€HÁ HÓ20 %ypHắNo8.— CKóAtbKoO y Te68 2<YpHá7oB? 
Ÿ M€HÍ“ WHmepécHoll.: %ypHáân.— Kaxóù y Te6á 2ypHán? 
CKÓ/bKO TIOCCTñT€/EÄ Hà BEICTanKe?—- 30 nocemúmeneli. 


Ha BEIlcTrapke 30 riocerúñTeneli, 
Ha BHlcTapKe  Øữia0 
Ha BEicTanke  ðýØem 


CTYRÉHT CTYHÉHTOB 
OTéI OTHÓR 
MNHOCTpÁH€II HHOCTPpÁHL€B 
ỐpaT 5, 12...25 ÔpáTbeb 
CTpOÍT€Jb  MHÓrO €TpoñTeeñ 
RPyF HÉẾCK0/IEKO npy3éñ 
€7oBéK CKÓ/EKO N€7OBÉK 
cecTrpá cecrep 
CTY/JÉHTKa CTYRÉRTOK 
TIICbMÓ TCeM 


OCTH2KÉéHW€ JOCTH2KÉHHl 





# BpaH,  oH ppau. ro Jiaðopa1ó- ỐTO 06n\@3KúTHe b YHHBEpCHrére. 
ÔH MOÏ Koxéra. pma. Ổn€Cb 3XHBÝT CTYHẾHTbI. 








TDÍAU3Tb, TPH/LÁTbhiÄ xoniéra 0ỔI€2%ñTw€ 
HÉCK0bKQ Ja6opaTrópHa 
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TPMHLIATbBIä YPOK 





fỐro 6accéïn. 


1000 --- rkricawa. 


YIHPA)KHEHHH 


l. kHắra—8—— 8ÓceMb KHU£ 
2YPHÁIN -—- 7 —... 
2KypHanúcTr— 5 —... 
HHCbMÓ — HÉCKO/IbKO —.... 


CTPOÍT€/Ib—— MHÓTO —.... 
KPAHOBILfa — ] [ —-... 
ðpar—6—... 

TeáTp— l2—... 
HPYF—MHỐFTo —... 


2. B yHusnepcHTrére ýqwTca 30 mưicaw cmyJ0ênmog.— CKÓ/t»KO cmyÔêHmoe ŸqHTcC1 B 


VHHB€pCHTéT€? 
B HáII€M OÕme€2KúTHH 3KHBET 100 dqenopéK.—...? B §TOM rôpone 20 KHHOT€áT- 
POB.—...? Ý AHTÓHa 6 GpáTsebB H cecrẻp.—...2 Bépa Kynúa 7 HTpýUIeK.—... 2 


34. Y Búkropa cm» Mautna—Y BứKropa écmp MaUmúHa?— VY BúkTopa HÓ8@aã 
MatHfHa.— KaKán y BúgKropa MauMúHa?—W BúKTopa 2 2CYPHá14.— CKÓ/bKO ÿ 


BúkTopa »<ypHá7no8? 


Y Bacfúnna HHkonáenHda ecmp Knaprúpa.--...” Ÿ Bacúnns HnKonáepnua HÓ6đ8 
KgapTfipa.—.... B Kpaprúpe Bacúnna Hnkonáenh4a 2 KÓAHgmbi.—.... 
VIITX CÁM TUCROICRHÍL TOCV/UÌJCTRCHHLII VUM- 


MCDCHICE) 


B MockBé celidác mnT KoHrpécc ppa- 
qéÄ. IIlpuéxano MHỐYO HHocrpáHutes. llpn- 
ÉXan H 3HaKÓMblÄ AHTÓHa, €TÕ KOnNếra 
H3 AHrnnw 23nsapn XóyKc. 2npapn Tóze 
HÉTCKHỈ Bpa. AHTÓH H nsapn IO3HAKồ- 
MHIHCb Yy2KẾ HABHỐ H HẾCKO/IbKO /JẹT 
tiepenfceiBarorcn. Ho s MocKné npapn 
ñẾpBHÄ pa3. ErÓó HHTepecýer BCẺ: H 
HẾTCKH€ ỐOJIbHUNBI, H HÓBBIC paliÓnbi, H 
M€TPÓ, H YHHB€PpCHTÉT, 

KoHrpécc nñềr s MTY,%w Snnapn BCẽ 
BPẾMH 34NAẾT HTÓHV BGRpỐCbI OỐ YVHH- 
B€PCHTỚT€C. H BCỂ XÓN€T 3HATb: KảK 
3XHBÝT CTYHÉHThi, KTO ÝHHTCH B YHHB€p- 





CHTẾT€, HOJIYHÁIOT JIH CTYHẾHThi CTHHẾH- 
hHIO. 

— CKa»xñTr€, ïO3KányñCTả, KOJJIẾFra,— 
cnpáiuHBaeT 3n8apH,—-cKÓnbKO CTYHÉẾH- 
TOB ŸH4HTCH B YHHBCDpCHTẾT€? 

— 30 THC1H. M 3ðecb paÕóTaeTr 3 
TEICSMH npenonapáTeneii. 








6accéïn 
TEcRwa 


MIY (MockóenckHl 
CTB€CHHLIl YHHB€PCHTÉT) 
HIẾT KOHrpécC 
9iHOCTpắneu 


rocyuxáp- 


WHTepecoBáTL H¿COđ. 
palón 


3ã0aRắTb— 3a/1ắTb. (BOIipúckr) 
3anato 
3anaEuIe. 

CTnné¿Hnna 

1ipenionanáTeTie 
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— 3necb, Ha JlÉHHHCKHX rOpắx, BCe€ 
đakKyAnbTéTbi MTIY? 

— Het, He Rce. HécKo.ibKO (aKYV/IbTế- 
TOB B HẾHTp€, Ha IpocnéKre MápkKca. 

— ÀHTÓH, ã BHÚ%Y, 3]€Cb €CTb OỐIH€- 
%ñTH€, Ha? 3ïñ€Cb 2KHBÝT BC€ CTYHẾHTbI? 

— KoHéuHo, HẹT. MOCKBMHÍ 3»HBÝT 
NÓMa. HH OỐIICXKÍTHH XXHBEẾT lŨ TEICäN 
CTYHÉHTOB. WÍ MHÓTH€ npotbeccOpá 2HBýT 
B 'ẾTOM pAHÓH€, Ha JlẾHHHCKHX TOpÁX. 
HasắÄre nocMÓTDpMM VHHB€pCHTẾT. Bejb 
ÝẾTO HaCTOÁ4MHB rópon. 3necb €CTb HỆ 
TỐ/JIEKO JAaỐOpATÓPHH, ỐHỐIHOTẾKH, HO H 
MaFAa3ÉHbI, ÕacCÉñH, ÕO/bULIlÓĂ KJy6. 


— KOHẾ4HO, OỐW3ÁáT€/IBHO HOCMỐT- 
pHM. ÍÏ BÍ2KY 3€Cb MHÓTO HHOCTDÁHHEB. 

— Ha,, 3necb ÝHaTCH CTYHÉHTbI H3 
Eppónnl, À3, AMépHKM, Á(ÐbpHKH, HA2K€ 
M3 ÁBCTDÁTHH. 

— Á Bhl TÓ2K€ YHÉHCb 3J€Cb? 

— Hier, B MocKBÉ €CTb M€IMHHCKHE 
HHCTHTýT. j[ấ»%© nha. 3 ydúnca 5s [lếépBoM 
METHUHỨHCKOM HHCTHTÝT€. 

— Ha, BCHỐÓMHHI, €IHIỀ OHÚH BOfpÓc. 
Bce CTYHNÉHTHI H0.1Y4ắlOT CTHHÉH/02: 

— Her, He Bce. O 3AaBÍCHT 0T YCHẾ- 
XOB CTYHÉHTa4. 

— ro, no2Kányl, Hp4BHJISHO. 








Enpóna 'O/IYHắTb CTHHẾH 1H 
A3ns 

AMÉpHKA 3aRBlt(UY 

Adpuka 3aBÉCWUIb 
AncTpá.ns noxtányÑ 

M€nHuWHck | HẺ, -gn, -ot, -M€Ẵ  npấpnnbno 
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3aBHC€Tk GT (KOTÓ?” H€TÓ?) H£C0đ. 


BÀI 30 


TPú/utaTb 
TpHHH4ThIÌ 
HÉCK01bKO 
KO.LIếra 
JIa6opaTrópHzø 
0ỐII€2fTH€ 
6accéĂn 
THIC-a 
MIY (MockópCKHE 
CTB€HHbIÄL YHHB€DCHTẾT) 
HHT€Dp€COBáTb H€COG. 
palóH 
3818BÁTb— 38/LÁTb (BOHpÓCbI) 
3anai 
3ana€uIb 
CTHH€HIHã 
nIpenoasÁT€1e. 
Enpóna 
Ázmn 
AMépHKa 
Áđipmka 
Ancrpánna 
M€RHHúHCK | HỈ, -aR, -0©, -H© 
HO.JIYHắTE CTHHÊHNHID 
3aBHC€Tb 0T (KOrÓ? derÓó?) H€C0đ. 
3aBúI1Y 
3ABCMUIb 
1tokcányl 
HDÁBHJIEHO 
Iepenáfi(re) eMỹ (eH, ww) nDHHÉT. 
IOIpOCHTE CÓữ. 
fIOIpOIHý 
RñOnpócwti. 
I03HAKÓMHTb CƠđ. (KOTỐ, C K€M}) 
IO3HAKÓM/1O 


[IO3HaXÓMHIIb 
JõoM KyAoTýpbi 


rocynáp- 


30, số 30 

thứ ba mươi 

một vài 

đồng nghiệp 

phòng thí nghiệm 

ký túc xá 

bể bơi 

1000 

Trường đại học Tổng hợp 
quốc gia Matxcơva 

làm cho thích thú, làm quan tâm 
vùng 

đặt câu hỏi, ra câu hỏi — hỏi 


tiền học bổng 


thày giáo, giảng viên 
châu Âu 

châu A 

châu Mỹ 

châu Phi 

châu Úc 

(thuộc) y khoa 

nhận học bổng 


phụ thuộc vào (ai? cái gì?) 


có lễ 
đúng 


Xin chuyển lời chào tới anh ấy (chị ấy, họ) 


yêu cầu, nhờ 


làm quen, giới thiệu (ai, với al) 


nhà văn hóa 


Raparire FIOPOBODMM e©ooec©©e©+©eeoeooodedeoeeeeeeeeeeeeee 
¬——————-—.ỏ___— 





B yHHBepcurére 


— Thi 3HấcUHtib, Múlúa, ø nứnen pdepá n yHHnepcnrére Wropa. OH ýdnTc1 Ha 
(H3Áú4€CKOM (aKVJ/IbTẾT€C H 2XHBÉT B OỐIHI€2KÁúTHH Hà JÏÉHHHCKMX ropáx. 

— tĨTO TbI fOBOpÉiHbl À Ä HỆ 3HAJ, HTO OH CClHắC ÝHHTCð B YHHBCpCHTẾT€. ÔH 
B€Nb paÕØóTa1. 

— Ha, oH pa6óran Ha 3apóne, a celác peIIún yHñTbcs. 

— IepenáÏ cMmý npHBÉT OT M€Hắú, KOITHá YBÍNMUUb. 

— XXOpoOULIÓ, OÕ513áT€TEHO ïI€penáM. 


— Konnéra, pbi, KáK€Tcø, pa66Tacre B MocKÓBCKOM VHHBEpCHr€Te? 
— HeT, a paỐØÓóTak) B M€JNMHÍHCKOM HHCTHTÝT€. 
— 3Xanb, #4 XOTÉ] ñonpocfTb Bác ïñ03HaAKÓMHTE M€Häđ C ñpotbéccopoM HónHKoBbIM. 


— IlpocTrúre, Bbl HRoCrpáHeu? 

— Ha, # đpaHUýa. 

— Ho Bbl Ó4€Hb XOPOLHHÓ FOBODÉT€ ï1O-DÝýCCKH. ~ 

— §Í y4 ñaBHÓ HBý B MocKEké. 

— Bbl CTYNÉéHT? 

— Ha, ñ ydýcb Ha (bH3ú4€CKOM (baKVAJIbTÉTe. 

— À 1ñ Ha CŒHJIO/IOTñH€CKOM. Bbl 3HBET€ HA ấTOM 2TaA2<é? 

— ña. 

— OkKá3biBa€TCä, MbI COCÉNH. 3ŠHÁeT€, 1 yuý (ĐpaHHÝý3CKHÄ ä3EIK. MÓ2K€T ÔbITb, 
MbI ỐÝeM HHOFrjtế FrOBOpÍTE HO-paHHý3CKH? 

— C Y]OBÓ/IECTBHE€M. 


— TáHn, xốw€ui IOÄTñ 3áBTpa Hà KOHUẾPT XYÓK€CTBEHHOÏ CaMO/ÉST€JbHOCTH? 
Ÿ M€Háñ €CTb Ba ỐHNéTa. BýNYT BbiCTYHắTb CTYHẾHTbI H3 Á(ÐpHKH H ABCTpánun. 

— KoGHé4HO, # €C YHOBỐ/bCTBH€M HONý Ha ấTOT KOHUIẾpT. À rñ©e 0H GÝýT€T? 

— B /Hóme KynbTýphI MỊĨ`Y na JlềnHHCKNX rOpáX. 


YIIPA2KHEHHS — CKÓIIkKO 3j0£cb (đKy/1bmÉmoa2 
) „ n — HlecmHáúÔwambo. (16) 

1, CKÓóAb»Ko CmydéHmoa paÕóTaeT n ñaỐo- (3Ö TEIcHd CTVHẾHTOB, 3 THICS4H 
parópHH?— 30 cmy0éHmoa. npenonanárenel, I8  6wnÕnmoTếK, 
Am. B YHHBCpCHTT€?— (2l, 9Ta%) MHỐïO naÕopaTópHñ) 

ShC-  SSg B BáIH€l CeMb€? (8, néTHm) 3. — § nưepá púnen Oaéza. 
‹ y BãC ...? (MHÓTO, NDYT) — tTO Bbli roaopú7re! 5Ï nýMan, 0H ø 
... Bbi IOJIyYdúnH Ilépaoro án? (Ì0, HoeocuÐlipcke. Ilepenálre  exrý 
HIHCbMÓ} TIDHBÉT. 
— Chnaclốo, oðw3áTebHO nepenáM. 

2. — PacckaxHTe MmHe öo MocKÓBCKOM Iapúca b JleHwHrpáne, Hpán HWpá- 
YHHB€CPCHTÉT€. HOBMu Ha Kôre, Knápa Ha HÁnbH€M 
— € YjoBÓJibCTBHeM. BocTóKe) 

Ilepenál(re) eMỷ (eÏ, HM) nNpH&éT. HIOJHAKÓMMTb CƠđ. (KOFTÔ, € K€M) 

NOIpOCfTb C04. ñD3HaKÓM71O 
ïi0IInoLtý FIO3HAKÓMHUIb 
(I0iIBÓCHUIb Iow Kyaxkrýpkt 
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4. — IlpocTúTe, Bbl pýccknử? 

— Ha. 

— M%‹eT ĐsITb, Bbl HeMHÓFO FOBOpú- 
Tê HO-PGHHý3CKU? 

— HeMHóro rosoplô. 





— Ä đ@paHHýi H Hệ€ HñOHHMáIO, NTO 
TOBOpÁT no pánHo. Bbií He cKáeTre 
MH€, KOrHá ỐÝ€T OCTAaHÓBKa «ŸHHB€p- 
CHTẾT»? 

— €© y/iOBÓNbCTBH€M. 


(IO-aHrJñÄäCKH, aHTDHHáHKA, no- 
MCHÁHCKH, HCHÁH€H) 


- — YBAáÁáCMHIH KOHIÉFra, Bbi, Ká2K€T- 
ca, pa6ÓóTaeTe #@ MOCKÓ8CKOA+L YHU66D¬ 
Cwméme?2 


— Ha, 1# pa6óra©o Ha (đu3úxecKoM 

(aKyJibTéT€. 

— BýnkT€ HOỐpÉI, 1O3HaKÓMbT€e MeHáđ 

c npođéccopowt MoCK8uHbA, 

— € ynOBÓNECTBHeM fO3HaKÓwNUnO. 

— Bnaronapk© bac. 
(JlehwnHrpáncKuÄ yHuBepcuTéT, $u- 
3l4€CKHH tbaKYynbTẾT, npo@éccop 
CeMšHop; KúeBckHÍ yHHpepcnTér, 
(HIOñOrfWeCKHĂ (baKynbTéT, npo- 
đ$éccop NepHósn, HonocH6úpckuni 
VHHB€DCHTẾT, MaTeMaTúqecKHH (ba- 
Ky/IbTÉT, npotbéccop TláBon) 





OHứ ýsxaTca s MTIY. 
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I Ypox-o6oốuenue (26-30)Vleseseeeeeeeeeeee+eeee 





BÀI TỔNG KẾT (26-30) 


Trong số các danh từ mà bạn đã gặp trong các bài học, có từ œmó, từ này 
không biến đổi, còn từ nupóz»cnoe là một danh từ. 
Bạn đã biết tất cả các cách của danh từ và tính từ ở số ít: 


GIỐNG ĐỰC 












Thân từ cứng 

Danh từ Danh từ + 

động vật bất động vật 
MMeHÉT€nbHbIli : Ề 
(KTO? wTo?) MắIb1%iHK CTOI noprdénb TpaMBáÄ 
POnúT€©HbIli : 
(Koró? qeró?} MắTIbdHKa cToná noprđé3in TpaMBá% 
HárenbHbili : 
(KoMý? qeMý?) MắTEHHKY CTOJý noprdé/oœ TpaMBáIO 
BHHÉắTe€JIbHblli : - 
(Koró? qwTrTo?) MÁJIbMWHK&8 CTOI noprđéb TpaMBáÄ 
TBROpúT€/IbHbIl : 
(KeM? q€eM?) MắñIb1IMKO0M CTO/IỒM IOpTCJeM TpaMBắ€M 
IlpennózHnili - : 
(oO KOM? O0 q€M?) (O) Mắnb4HKe (o) croné (o) nopTéne (o) TpaMBá€ 












GIỐNG CÁI 
Thân từ Thân từ Phụ âm Nguyên âm 

Cách cứng mềm +j +Í 

M. (KTo?2 qTro?) cecTrpá H€néns B€HIb ceMbá tbamñina 

P. (KOrÓ? qeró?) ceCTpHI H€nénH BÉUIH ceMbú baMún1nH 

H. (koMý? qeMý?) cecTpé H€néne BÉUIH C€eMké tbaMúniMH 

B. (&Koró? wTo?} cecTpý H€enémeo B€ULIb CEMbIO tđìaMñnHO0 
T. (KeM2? deM?) cecrpóä Henéeä hBéIHbr0 ceMbkEl cqbaMmứnHeñ 


II. (o KOM? öo HÊM?) (O) cecTpé (O) Henếne (O) BÉUMH (O) ceMbÉ (0O) (baMÍIIHH 
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GIỐNG TRUNG 








M. (KToO? qTro?) IHCbMớ BOCKP€CÉHbe€ 

P. (Koró? deró?) IIWCbMá BOCKP€CéHbm 

H. (KoMý? dewý?) TIHCbMỸ BOCKp€CéHbIO 

B. (Koró? qTo?) TIRCbMÓ BOCKp€CỀHb€ 

T. (KeM? q€M?) IHCbMÓM BOCKp€CHbeM 

II. (0O KOM? O HEM?) (o) nHcbMé (O) socKpecéHbe 
GIỐMG ĐỰC 












Tận cùng là , àu, 


Thân từ không | Thân từ có 
trọng âm 


WM. (KaKÓl?} — MWHT€DẾCHHIĂ B€HẾPpHHR MÁI€CHbhKHĂ  Ố0OJbLlÓĂ TopásHĂ 

P. (KAaKÓFO?)} HHT€PẾCHOTO B€HẾpHero MắncHbKoro ỐOnpuiốro ropáuero 
H. (KaKÓMY”) HHT€DẾCHOMY B€CUẾPpH€MY  MÁIEHbKOMY ỐOHNbHIÓmMY TOpDñH4eMy 
B. KaKÓrO? HHT€pẾCHOFrO B€HÉpHerO MáJ€HbKoro 6OJIbulốro ropáero 


Thân từ {Tận cùng là 
cứng mềm my K 





KaKÓÈ?) MHT€PẾCHHI B€HÉPHHH MắáneHbKHÙ 6onbuä ropáqnl 

T. (KaKÚM?) MHT€DẾCHbIM B€HỀDpHHM MÁIEHEKHM  6O/bSUIlM TOp#ñHM 

IÍ. (öO KaKÓM?)HHT€DÉCHOM B€HÉPpHEM MÁI€©HbKOM  ONbULIÓM TODñeM 
GIỐNG CÁI 





Thân từ | Tận cùng lài Tận cùng là mí, mụ, w 


mềm T, K 
Thân từ không | Thân từ có 
trọng âm trọng âm 





HH. (KaKása? HHT€pẾCHaN CÍHAa5 MắJ€HbKas  ÕOñbIunán ropáuaa 
P. (Kakóñ?) HHT€pẾCHoĂ cCứnHel MắJI€HbKOĂ  ÕO/IbiHÓl Topásei 
. (Kakóñ?)  mnarepếécHoi cúnek MắneHbKol  6ojnbulói ropáuek 
B. (KaKýtĐ? HHT€pẾCHY'O CÍH1019 MÁI€HEKYM  O/bULIýO ropáyto 
T. (KaKÓl?)  HHT€epẾếcHoä cCúH€äH: Mắl@HbKOW . ỐOnbuióäi ropáuei 
II. (o KaKÓÏ?}HHT€pécHoÄï cúnel MáñeHbKoĂ  Øonbulôä ropánueki 
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Tận cùng là m, m, w 


Thân từ không| Thân từ có 
trọng âm 






Tận cùng là 
Ty K 








Thân từ Thân từ 
cứng mềm 





MH. (KaKớc?)  nHT€pécHoe CúHee MÁJN€HbkKO€  ÕonbInóe ropáuee 
P.(KaKÓrO?) HirepếcHoro cúHero Máñe€HbKoro ÕOnbuiúro Topáwero 
H. KaKówy?) HHT€CDPẾCHoOMy  CÚHeMy MÁJI€HbKOMY ÕO/IbUHÓMY TOpäeMy 
B. (KaKÓ€?) HnHTepếcHoe Cúnee MÁNñ€HbKO  Øonkuióe ropádee 
T. (KaKúM?} HHT€ĐẾCHbIM CÍHHM MÁJ€HbKMM  ỐOnbHIiM ropá4dnm 
fI. (oO KaKÓM?)HHTepécHoM CẮHeM MáI€HbK@M  ÕOnkuióm rOpfeM 


Ở cách hai số nhiều danh từ có các tận cùng khác nhau. 

Phần lớn các danh từ giống đực ở cách 2 số nhiều có tận cùng là -oø: 
%<YPHÁN — #CYPHÁNOB, HHCTHTÝT— MHCTHTÝTOB, KOHBẾDT — KOHRÉpTop. 

Hãy chú ý có một số danh từ giống đực ở cách 2 số nhiều có trọng âm ở cuối: 


BỀ4ep — Beqepón TÓpOIn—- roponós JOM—OMÓB 
Hó€31— noe3nón npotbéccop — npo(beccoBón CTON——cCTO/óg 
!fãC — wacón 3EIK — 3hIKón 


Cách danh từ giống đực và giống cái có tận cùng là -», -m, -x, -4, ¬m ở cách 
2 số nhiều có tận cùng là -eä: 
BpAq~—— BpAadéH, rocrb—rocrél, J1eHE-—nHeĂ, pyÕn&— DyÕéÄ, CTpoúrenb— 
CTPOHñT€nel, 2Tá»%— 3Tazxéï; BeUtbk— seutêÄ, TUIÓttanb— nnor(anéä, 
Hãy nhớ dạng cách 2 số nhiều của một số danh từ giống đực: 
ỐpaT — ỐpúTken, HHOCTpáHct(— HHOCTpántiew, MY3éÌ — MY3É€8, TDaMnáll — TpaMnắcn; 
ñPYT— npy3éH, cocến—cocénel, cCbIH —cuiHoBéll; pa3—pa3, 4€/OBÉK ——. *e0BÉK, 
TON — xeT. 
Phần lớn danh từ giống cái và giống trung không có tận cùng ở cách 2 số 
nhiều: 
nBiHOTéKa —— ðmốnHoTék, TA3ÉTA——ra3ÉT, XXÉHHIWHa—— MCÉHIIMH, MHHÝTA—— MHHÉT; 
MÉCTO — M€CT, CJIÓBO—CJI0R. 


Danh từ giống đực có tận cùng là -a cũng không có tận cùng ở cách 2 số nhiều: 
KOnnếTa-— KG, MY2KHHHA— MYXWHH,M, 


Một số danh từ ở cách 2 (số nhiều) có o hoặc e ở thân từ 


BEICTABKA ~—— BEICTAB0K, ,„  MẮPKH—MẮPOK, OKHÓ— ỐK0H; NÉBOWKA— nénO4ekK. 
HỀ8YI!Ka — néBy1UeK, bề jduợng ——HrpýULleK, py6ắ¡Ka ~— py6átneK › HHCbMỐ —nCeM. 


Danh từ giống cái có tận cùng -wx và danh từ giống trung có tận cùng -me 
- ở cách 2 số nhiều sẽ có tận cùng là -mä: 
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JOCTH2XÉ HH€ -— JOCTH2KÉHHũ, 3n1áHWe — 3nánHũ, 1a6opaTỏpws — !1a6opaTópHb, 
On€páIÙ#a — oIIepáHHä, néncWuw— néHcMH. tbaMắnH%—— baMúnn. 


Cần chú ý đến dạng cách 2 số nhiều của các danh từ: 2K€Há — ÉH, cecrpá—- 
cecTrếp, KonéliKa — Konéek; Heề.1n — H€É/b; MaTb — MAT€pÉél, 1Ob—— 104epéb. 
Bạn hãy xem những danh từ mà bạn đã biết ở số nhiều (chỉ luôn luôn) có tận 
cùng nào ở cách 2: 
ðpKH—6pI0œK, HÉHbrH—NếHcr; HNÉẾTH—nerếÄ, IONH—mOnêÄ, ÓBOUti— 
0onoml, pONÍT€/IH— poxúreeñ; OKứ —okKóR, (ĐDÝKTbI— ®pÝKTOB. 
Bạn cũng biết rằng sau các số từ (bắt đầu từ số 5) và sau các tỪ „ózo, 
HÉCKOApKo, cKóa»Ko_ sẽ sử dụng các danh từ ở cách 2 số nhiều 


s—30... CTYAnÉHTOB, pyÕ61éä, nHel 
MHÓTO TA3ÉT, CTYHÉHTOK, MHHÝT 
HÉCKO/IbKO CIOB, MỆGCT, 3HÁHHẺ 
CKÓTbEKO 


Những động từ bất quy tắc mà bạn đã gặp trong các bài học: 


©CTb 308'1ÁTb CTäATE 
ñ ©€M ._ 3aNấM 4 CTáHy 
TbL €Ulb Tbí 3aH#ắULIb TbI CTắNGIIIE, 
OH €CT oH 3aNÁCT OH CTẤHẹT 
MbI €HÍM MbI 3A1AN6M Mbi CTắH€M 
Bbl €HHT€ BbIl 3A1ANÉT€ Bbl CTÁH€T€ 
OHú €HáT OHÚ 3aN2HYT OHỔ CTÁHYT 
Bạn cũng biết rằng các trạng từ GÉC£/10, CKÝNHO, HH€DÉCH0; XÓAOỠHO, mểnnÓ, 


xeápKo có thể làm vị ngữ trong câu. 
MHe (6ðýner, ÕBEL1o0) Béceno. 
Ha ýnnuc (6ÿneT, ðELio) rennó. 


Trên đường phố, khi hỏi thăm người lạ, chúng ta thường nói: 
"— Ïllpocrúe, c£a2xKúTe, ngKányÄCTa, FH€ 3H1€Cb OCTAHÓBKa aBTÓỐyca? 
—- Ipocrúre, no»ánylcra, He cKÁcere 1H BBI, FH€ OCTaHÓBKA aBTÓỐYyCA? 


— Bý/wre I0ÕpEI, CKAKÍÚT€, [IO2KÁnYĂCTa, T1€ 3ñN€Cb OCTAHÓBKA apTÓỐyca? 


Nếu mời đi xem hòa nhạc, xem hát, xem triển lãm, chúng ta thường nói: 


— He xorắíre 1H Bài nolTrú B XYHRÓ2K€CTB€HHbIH T€ấTp? 
Hoặc: 
— Bi xorfứre noÄTú ...? 


228 


Khi muốn biết người quen của chúng ta nghĩ gì về triển lãm, về bộ phim, 
về cuốn sách v...v... chúng ta thường hỏi: 


KaK BaM HoHpắBHICH (ĐHIEM (CHE€KTáK)Ib)? 
KaK BaM HOHPÁBHJIAaCb BEICTABKA (KHÍFA)? 
KaK BAaM HOHĐắBHJIOCb 3NấHH€ YHHB€DpCHTÉTAa (HấUe Ka@é)? 
Khi cần gửi thư, mua tem và phong bì, chúng ta thường đi ra bưu điện và 
nồi: 
— Cka>xfre, no»ắnyÏcra, rñ€ MỐ2“HO KYHẾTE MỐPKH H KOHBÉPTEI? 
— Me ný›xHo ornpánnrb NHcbMÓ. CKÓJkKO crÔHT MắpKA? 


— JHáire MHe onHý MÁápKY 3a 6 KonếeK H npe—1a 4. 
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Nẻ ‹2 Í B KHÓCK€ Hem &Oúx Ak2ÕØúbiX 2ypHáAoa. 


8 BCTpẾTHJI ýmux đếgyuieK Hã BEICTaBKe. 


#ñ nonpocfn AHTÓHa, wmÓốØ»: OH nowóz Mue. 


(TPWRUATb ORWH) 











€CTb %YPHắJbI. 
B Kuốcke H€T 2%YPpHá1OB. 


HT 
B kHócke HẾ ỐbUIO MOÍX JIOỐMBIX 2<ypHá1on. 
He ỐÝýH€T ấTHX CHrapéT. 


#Í BCTPẾTHJI ýmuX é@ytu€K Hà BEICTaBKe. 


ỐaronapáTb 
BÉJH€Tb ẤẾT020_ MOJIOHÓ2O0 w€JIOBÉKd '* MOJOHĐX J1ONék 
BCTĐẾTHTE KOTÓ? ấTwx 


2KHATbE ấTy CHMIATÍúHH Y!2 HÉBYyULIKY CHMIATÍWHbIX HÉBVIUIeK 
3HATb 


CIPOCÍTb 


#J npomý 


¡ TIOIpOCú7I AHTÓHa, wïñÓØbi OH HIO3BOHÚJI MH€. 
⁄ñl nonpotuý 











OHú uzpákm B UIiáXMaTbl, a NÉTH HrpátOT TatbáHa CaMÓÏJIOBA HrpáeT B 
B ()yT6Ó.I. QúbMe «AHHaà apéHHHa», 
BCTDp€WắTb — BCTĐTMTE MrpáTb Ð qQbyT6ó41 

BCTpéwy HMIĐÁTk 8 Qbú/bMe 
IIPOCWTb— HOIPOCÚTb, MTÓỐBI... 

fIpotý 
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TPWHUATb IEPBbIl YPOK 
YIIPA2XHEHH4đ 


1. a) B ấTOM Mara3úH€ HT DAHHÝ3CKHX 
KHUð. 


(TÊNNbI€ HAJETÓ, HỐBbIC TA3ÉTbI, 
KPACÉBkIe TÁICTYKH, MOI ñKOGMbI€ 
CMHTrApẾTEI) 


6) ä núnen øá¿wx poØúmexeũ. 


(MOÍ 3HAäKÓMbiC BpAMÍÚ, HÁIIH CTá- 
Phl€ IPpY3bá, TRO MắnHIHe 6pắTbas, 
ẾTH MOIO/EIE ADXHTẾKTODbI) 


2. Korná jlapúca HHÉT Ha pa6óTy, oHá 
BCerná pcTpewdáeT (STH Mắñ€HbKM€ NẾ- 
TH). ⁄l noõnaronapú1 (MO/IOREI€ JIONH), 
KOTÓPEI€ CKA3áJW MH€, TỊ€ 3/1€Cb OCTA- 
HÓBKAa TpOInélỐØyca. CnpocúTre (ấTH 
IHÉBYLIKM), H€ 2HYT JH OHú (CBOú 
IOHĐýTH). 3⁄Ha BCTpẾTHIAa B T€ấTp€ 
(caoá cTápbIie IpY3bfđ). 


3. Mbi “ưuđAu ýTH 2CypHđAbpi.——MbL H€ 
4HHÓIAA ŠTHX 2CYDHÁAOG. 
QHú nonydúñH BấtUH HắCbMa.—... . 
j# KYPiÔ ấTH CHTApẾTbI.—... . 
Tbi NHTáJI HÓBbI€ fä3ÉTbI?——.,... 
OHá mÕmT TH (bpÝýKTbI.—.... 


4. BúKTOp ñpDOCÚI M€HÍú, dóốbi ñä TIO3HA- 
KÓMHñN €TÓ C ñÉByUIKOl, Korópan pa6ó- 
Ta€T B KHÍ2KHOM KHóCKe€. Máuia nonpo- 
CÍña RÉNYUIKY, ... OH KYHúN elÄ HÓBYyIO 
HnrpýuKy. Mbi IO:IpOCÍNH CTYHÉHTä 
YHHB€PCHTẾTA, ... OH IOKA3á/ HAM B€Cb 
yHuBecpcurér. Bếépa nonpocúna ÀHHy 
IierpốnHy, ... oHá HOMOrJNÁ cl fIpuro- 
TÓBMHTb OÔến. ñÍ ñOIpOIIý AHTÓHa, ... 
OH IpHÉXañI KO MH€ B ÕO/bHlUY. 


5.  Kynña cnrapéTbi «HÓóbBOCTbE», HOTO- 
MỸ MTO MY2% onpocán M€H4 OỐ 
$TOM. — Myzc nonpocúA weHá, wmóốØbi 
#4 Kynúaa Cu2aDÉmbi «Hóaocrtn». 
AHTÓH Ky!1án ÔHJẾTbi Hã (ĐMJIbM «ÁnHa 
KapéHHHa», noToMý wro Bépa nonpo- 
cúna cró oÕ ấroM.—.... 

My npHroTÓBHI cerónHa OÕÉN, IOTO- 
MỸ NTO #4 IOIpOCÚIa €rỐ OỐ ấẾTOM.— 


'Táng IIO3BOHÚINa cpoéïÄ nonpýre, 1oro- 
MỸ ro BứKTOpP HOIpOCÚNIN cể GỐ 
ấroM.—..... 


.3HAMEHÍTBIE JIPY3bá- 


BbI, HaBÉPpHO, HỐMHHT€, MITO B HÁII€M 
ñÓM€ KHBET BajnúM. ÓH CTYNÉHT, ÝHMTCãS 
B YHHB€PpCHTẾT€. OH nCcrHá M€GMTÁIN CTaTb 
T€ÓHOTOM, paÕÓóTaTb Ha Cếnepe ÍÚI1H Hà 
HánkHeM BocTóke. 

 H€rÓ necEnbii, oÕluñTexbHbIfl XapấK- 
Tp. H 3HáệT BC@X B HÁII€M NÓM€, H BC€ 
sHáiOT cró. Ÿ BanúMa MHỐIO ñDy3ÉÄ H B 
VHMB€PCHTIẾTE, H B HấUL€M HNÓMe. Ho 
OCÓỐCHHO MHÓYO y PanNÚMa 3HaM€HÍTbBIX 
npy3éÄ. ECJH BO NBOpẾ BHDYT HA9HHẾtOT 
TOBOpTb O (yT6ó7e, BanñM cpá3y roao- 
pút: «ro? Jles ummH? #⁄ eró xopouió 
3HámO. Mbi pốHbUle€ BMẾCT€ X<úIH. #Í Ha 
BTOĐÓM 3TA%, A OH HA TDẾTb€M». 

Á bB c"ñếnyUIHB pa3 Bce pa3rObBápHba- 
MOT 0 JHT€PATýP€, H HaII BAaRÚM HawHHá- 
er: «EBTyULIẾHKO? O Hoấi Ha? OÔH 
MOÄ NpYT. f#Ï €rÓ H€NáBHO Búnen 8 JỐM€ 
KykrýpbI, MỸŨY, On ñonapún MH€ CBOIO 
KHẮTYy». 

M soT onHá#nhi BanứM c Bépol H 
AHTÔHOM HNOUIỆN CMOTPẾTb (ĐHIBM «XÁHHa 








ndõxar0oxapáúre cøở. 
cé»ep 
BCCÊux | MIẴ, -SW, ~0€, -kC 


0ðiqTensm | mi, -5N, ~0€, -kt€ 
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2MAMEMWT | MÑ, -8%, -O€, “bít 


nát 

HOANRDÓTE CÓt. 
nonap 
II0nápHiUIe 


O0MÁ< 
CMOTDÉTL (MITSM 


KapéHHHa». TaM Hrpáer TaTbána CaMól- 
TOBA. AHTÓH HIonýMan: «HapépHo, celuác 
BanliM Ha4HET pACCKÁ3bIBATb, KAK OH € 
HeÄ xonún B néTcKHH can». H, nelcTrBú- 
T€IbHO, BanHúM CKA3áN, WTO OHÍ BMẾCT€ 
ỐEUIH B HÓM€ ÓT/hIX4. 

IĨpHunúl oHú B 3an, cếng, a B ấTO 
BpÉM# FOBODáT, HTO Celdác ỐÝHYT BBbICTY- 
HIắTb 4pTÍCTbI, KOTÓpBIC HIĐÁIH B §ýTOM 
dđánbMc. Bruuna TaTráHa CaMÓRnoBA H 
ÓH€Hb HHT€DẾCHO paCCKA3áña o úñbMe€, O 
caoéïi pa6óre... WM norTÓw céna s 3áne 
H€]aneKÓ öoT HHx. Bépa H AHTÓH HắNaNH 
ñpocứrb BanúMa, HTÓỐbI OH HIO3HaKÔMHI 





Hx c CaMóäÄnonol. Ho p ấro spéMñ B 3áne 
nñorác cBeT, Hadancá (@HIkM. KOrná 
HIM KóHwwnïcn, BanúMa B 3án£ Hé 
6bIO. 


——-——  -ễ—=ễ==ỄễỄễỄễễễỄ==ễỄ==Ễễễ—=ỄễỄễ-ễ-— 


CcCrk (NDØOtU. C€H, CẾNA, CÉTH) 
cány : 
cáneuie 

®pTCT 

BHIẾTR (HDOUL. BBIUI€T, BEIUI/1A, 
101706) 

KỐH4MHTECS C0đ. 
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BÀI 31 


BCTp€HáTbE — BCTDÉTHTE 
BCrpé*wy 
IIDOCWTb— IOIIPOCHTb, TÓGBI... 
TpOIHý 
Hrpárb B @yT6ó.1 
MrpắTb BH dJ/IbM©€ 
t06./Iar01aApÉTbE C06. 
3HAMEHÍT | bIÏ, -88, -O€, -bịt 
cénecn 
B€CÈJ | bIẴ, -A#, -0@, -bl© 
^ØttứT€JnbH | bIẴ, -ân, -0€, -bl© 
HoắT 
ñ0ñapÉTE C0đ. 
nonap1 
ïOnápwuIit 
0ñHáJI 
CMOTPÉTb (DHISM 
C€CTb (RĐOIiL. C€], CẾJHA, CÉNH) 
cáắny 
CẴN]€UIb 
apTÁCT 
PHIỄTH (HĐOLL. BEIUIEH, BBI1U714, BEIHLIH) 
KÓHMHTECH CÓđ. 
TOBắpHILIL 
IOMÓWb C08. 
6opu 
Ionpocứre, nozányfcra, K T€IeĐÓHy... 
Bbi HỆ HOMÓ2K€Te HAM? 
Mi € HHM.— ÍÍ n 0H, 
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đón, gặp gở 
yêu cầu, để nghị để 


chơi bóng đá 

đóng phim 

cảm ơn 

nổi tiếng 

miền bắc, phía bắc 

vui vẻ. 

cởi mở , chaa hòa, xởi lởi 
nhà thơ 

tặng 


một lần, có một lần 
xem phim 
ngồi xuống 


nghe rõ 

bước ra, đi ra 

kết thúc, hết 

đồng chí 

giúp đỡ 

canh củ cải đỏ, súp củ cải đồ 

làm ơn gọi giúp... đến nghe điện 

Anh có thể giúp chúng tôi được không? 
Tôi và anh ấy 


RHapawre FIOFPOBOPMM eoco©e©©©e©eeeoodeeeeeeeeeeeecedeeee 











To Tenedbóny 


— Annó! IlonpocfTre, mo2wgánylicTa, HHĐẾKTODpA K T©€J€bÓHY. 
— jHnpékTop BHInen., [Ío3noHúre sépe3 IÔ MHHÝỆT. 


— Annó! MHe Hý2KHO HoroROpÍTb € RHDẾKTOpOM. 

— jnpéKTopa Her. OH yxxé yutển. IÍO3BOHúT€ 3áBTpA. 

— IIpoirý pac, nepenáïÏre eMý, ñOányÏcTa, 4qTơ 3BOHÍúN WĨBaHÓB. 
— Xopomó, o6w3áre:Ho ñepenáM, TroeápHm. ĨpaHÓsn. 


Iloln€M 8 KHHÓ assa 


— tĨTO 3]ñ€Cb HHIẾT C€eTÓTIHA2 
— O€eHb XOpóuIiHli tĐbH/bM, HrpácT TaTbá4Ha CaMólno- 
Ba. Mó‹eT ỐbITb, HOCMỐTPHM? * 
BHnếTos y3 Herl 7Kani.. Hy, HapáH KÝNHHM 
6unÉTbI Ha 3ÁáPBTpA. - 





B gadé 


— Mkti H€ 3Há€M, MTO B38Tb. Bkí HỆ HOMÓ2K€T€E HAM? 

— ñ BaM COBÉTyIO B3ãTb Õopm. WĨ €I(Š y Hac cerÓnHã 
BKÝCHO€ MắcCO. 

— IIoányÖ, Mbi TaK H cCHÉñaeM. /TáÄre HaM, nOcányÄ- 
CTa, caấT, ỐopIn, MắcO H KÓC€ € MOJIOKÓM. /]a, H ©UI€ 
IHpÓ?KHO€† 


— Bdqepá MeHí IO3HaKÓMMJIH C BanñMOM. Thi XOPOIUÓ 
€rÓ 3HácHIt? 

— KOHÉMHO, Mbi € HHM YHÍNHCb B IuKÓNne. Ÿ Heró 
B€CE/bili, OÕHU_IT€bHbHIf#: xapáKT€p. 

.— Ha, y H€rÓ, Ká»eTc1, MHóro npy3él. MHe OH TÔ2%€ 
IIoHpápuncw. 





IlO3HaKÓMb M€HÁ... 


— Thi 3HáeLrb Pó6epTa PonNếcTBeHCKOrO? 

~— Ilo§Ta? KOHÉHHO. OH z+Hn B HấHI€M HNÓMG. 

— ñÏ xowý nonpocÉTb TeÕá, WTÓỐbI Tbì HIO3HAKÓMHI M€ẴHẩđ C HHM. 
— XopoULló, npñxOonl 3áBTpa B HaL1 KIYỐ, # BáC HO3HAKÓM/HO. 





T0BắpMUI Đbi 3HắcT€ BC€Ẵ cCHOBÁ H nOÄMỆT€ $TH BbiDAaX<ÉHMA: 
fioMÓ+%b. C08. Honpocá+e, toxány „ X T€I€CJÓHY... 
6opur Đbi HỆ HOMÓK€TE HAM” 


Mhi © HnM.= H08. 
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— Y M€Hắẳ H€T 3HAKÓMblIX B ẤấTOM TÓpOIC. #l XOHý HOHpOCÍTb T€Ốắ, HTÓỐbI Thị 
[IO3HAKÓMHJI M€Hắ“ CO CBOÍMH /PY3b'ñMH. : 
— Xopouió, npHxoníÍ 3á8Tpa B HHCTHTÝT. ñÏ ïIO3HAaKỐMJIO TeÕÍ# C HỨMH. 


YIIPA2KHEHH4 


1. IlonpocúTre 3ÁHy, TỐỐbI OHá IO3BOHỐTIAa 3áBTpA.— 23úHA, IO3BOHÚT€ MH€ 3ấBTpA. 


Ilonpocáre Bacñúnnas HnKo/ắ€BHwa, 4TÓỐbI OH HOKä3á1 BaM CBOIO ỐHỐnNWOTÉKy.— 
(nOKa2KÁT€)... 


Ionpocúre Ceprés AHTÓHOBHHA, MTÓỐbI OH PACCKA3Á1 O CHTHẾN€ CHÝTHHKA.—- 
(paccKaxúTe)..... 


Ilonpocúre Ojñnếra, HTÓỐDI OH HO3HAKÓMHH BàC CO 3HAaM€HÍTBIM HOŠTOM.— 
(IO3HaKÓMET€)... . 


lIlonpocúTre Jlapáúcy, wTóỐbI OHá noUullá € BáMH 3ấBTpa B T€áTp.— (1OlR€MT€).... 


2. — Thị 3Háetb....? ấTor noáT 
— KOHÉHHO, Mbl C€... BMẾCT€ pAOÓTAIH. „ ÝẾTOT AapXHTÉKTOP 
— #?Ï xowý ttoripocúrb TeÕ§#, WTÓỐbi Tbl IO3HAKÓMHJI M€HW C..... | ẤẾTOT 4YPHA/fCT 
— XOpOLHỐ, HpHXO/IÍ 3ấPTpa KO MH€, ñ BAC IO3HWAKÓMHTIO. ấTa KpaHOBuiñtta 


ắTa CTYJÉHTKA 


Mbi H€ pPELIúJH, HTO HAM 3AKA3áTb. tÌTO Bbl HaM IOCOBếTyere? 
BO3bMÚT€ ỐOpit ñ MắcO. Ý Hạc C€TÓNHW BKýCHO€ MắCO. 
Iloányl, mbli TaK H chế/aeM. IĨpHH€CúT€ HaM ỐOpIU, MắCO H €PHbIÄ KÓC€. 


(cyn H pHiÕõa, Kó(€ H HHpÓ3KHO€, NaÄ HH TODT) 


LIÍ 


— [lonpocñre, no»xánylcTa, nHpÉKTopa. 
— HmpékTop BEHH€I, IO3BOHúT€E eMỹ MÉp€3 MaC. 
— Baronap© pac. 


(cráptuuB wH»<eHép, ẤHHa IlerpóeHa, odbếp Ilerpóa, ydúrenbHHua WpaHÓna, 
TOBápMII. ÀAHTÓHOB) 


$. — MHe Hý*HO HOFOHOpắTb C LIOCĐEpOM IÍ€TpÓBBIM. 
— Illodepa IleTpóna HeT, OH YXé YUIỆ. 
— Tlepenáäre eMý, no»ányÏcra, To 3poHủn HnKonáen. 
— XopouUuló, 0Õ33áấTe7kHO fiepeRÁM. 
— Cnacúốo. 


(hHpÉKTOp, yWÉT€JIbHHua BacúJiecBa, HH2K€Hép CeMEHOB, CTY7NẾHTKa VÏEKaHóÓBA) 
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YPOK 
N9 ÀHTÓH HOIIEI K @ÐqHý, 


Bbl 06118 BHepá y øpawá? 


KHúru nHTrepécHee đìủnbMa., 
B MocKué xonGRHée, „e4 Ð [leHHHrpá/te. 


¡TPNDUATb BA) 











AHTÓH [IOLIỂI ở ØOApHÚNy K @pddỹ. = K ớt OH HOUẾNI?  - TS) >er2hà6 
AHTÓH 6bII 8 Ø0ØpHúue y apau4. — VÀ hNG OH Ốb1/1? c KIÃ s90 hang 


KHÍra NHT€pÉéCHứữN. OÔnét paccKá3bIBa€T HHT€pécHo. 

KHúra nHHrepécHee (búnbMd. Onéếr paccKÁ3bhIBaeT HHTepécHéee 3úñHbi, 
B MockKBé xónonHo. 

B MockBé xoIoHHé€, em B TleHHHrpắne. 


wHrebếcmg >HHT€pẾCHee Ä9PO-ÓE nu yy c  2XỐPK-HH ` váng 2 


HHT€PẾCH-O nópor-o 23⁄ápK-o 
MOJIOn-ÓB PÉnK-HB & Xopóm-uñi Ề 
Mồ70I-o > MOHÓ2K- pÉnk-o > pÉ-e xopou.ó > ““Ý%He 
6onbui-ól Á MắPI€HbK-Hl & nnox-óñ 4 
MHÓI-O > 6ó nkIne HE HA > MỀHbIU€ iióx-o > XÝýKe 


Húne l2 ner, MakKcú- 
My 6 JI€T. HúHà cráp- 
mục MiaikCứMa Ha 6 nẹT. 





Hépa w AHTÓH wrpáior B TẾHHHC.  ()Hứ nénator 3ap1taKy. 











K (KOMÝ”} Aopor |óB, -ám, -úc, -ÚWe Má¡0 €rápuie TẺHHHC, MĩĐắTb B TÊHHHC 
y (RoTrô?) Rápoco MCHbIIE  CTÁpUIE Hà Ố TẾT 14pÁAKB 
*eM nýwIne xÿxe JÉ/IATb, Tap#rAKy 

flá tune 
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TPMHRUATb BTOPOH YPOK 





MHinềr cHer. 





OHÍ KaTáloTCn Ha KoHbKáx. OHú Karálorcn OHú 6érator. 
Hà JIEI20X. 


XYIIPA2KHEHHZ 
l. CecTpá 6p ná y gpadá B nñOH€]ỀJbH#K.— Cecrpá Xođú/td K @pdHý B TOH€JHÉTbHHK, 
Baepá AHTÓH ØbitL ÿ Cđ0226 CmẾẮpPO2O 3HaKÓA020.—... B cyố6ðóTry Bépa Øpt4á œ 
meámpe € nonpýrol.—... B nâTnHHy Onér ốp y HpOđGÉCCOpA 8 YHHGGDCitmréme.— 


¿. HpáH WnắHopuw noulÉn K c&oewý cocéủy, on ÕpLt y cocéÖg Hehónro. 
(3úHa— HóBa1s cocénKa, CTYhHéHT — npodbéccop, BanứM— npa4, AHTÓH — 3RaKóMbili) 
3. 4a) BH JleHHHrpáne secHóf Tennó. (MocKpá)—- B JleHuH2pđde œ€CHÓI m€HIÉ€, HGA @ 
Mockoé. 
B HonocHỐúpcKe néToM xápko. (MocKpá)—... B JlónnoHe óceHbio XÓ7OHO. 
(Ilapús)—... 
Ø) MakCÚM KaTắ€TCä Hã JIEIK£aX XOPOLIỐ. (KOHbKÚ)— MWqKCÚM: KđHÁ€TCÑ HA aB01XCaxX 
JLÝHLM€, NGA HÑ KOHbKẨX, 
BanlM 3HácT (bú3nKy n1óxo. (xúM8s)—... Bacúnnä Hnkonáennd XOpOUIÓ HHTá€T 
tIÓ-H€MHKH. (HIO-aHT/iñfCKH)—... 


=> ẰỄẰ_————___—x—~.—.— 





uo1eW6ón, HrpáTb H noeRH6ón KOHbKÍ (€Ø. KOHÉK} 
H/4HHTb H€COG, KHTẮT:C3 HA KOHbKáX 
CHCT, H-IẾT CHẹT KAETẤT&CH Hã JIEIX€ax 


ỐÉraTb HŒC0g. 
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Y/IÁK M3 32-Ä KBAPTHPHI 


HécKobKO MÉC#U€B Ha3Á] n 32-O KBADTắDY NDHÉXana HÓBaã CeMb#— MY2K H %€eHá, 
OÔH paÕóTaeT n Mara3úHe, a oná reó/or. B nóme A7neKcéa (€ểnopOBHa—TaK 3OBýT 
HÓBOTO COCÉHA-——-CPÁ3Y HA3BÁNH 4YHAKÓM. JJeno s ToM, ro Ànekcébl (P€noposnmw 
KÁ»IO€ ÝTPO /IẾ/I4€T 3apÁnKy BO NBOpẾ HÓMa. 

Bacñnn© HnKonácBHwy CpÁ3Y H€ HOHpáBHNCS ÁTOT cOCẾN. OH Benb H€ ÓdeHb 
MOnOnóli, a ỐếraeT, KaK MánbwHK. BacúnHñ Hwukonáesnd cKa3án eeHé: «Mne Ká2K€TCã, 
MHTO H€HDHJLMHO NẾ/IATb 3ADÄRKY BO HBOpỀ HÓMaa, 

Bacánnă HHkonắácBHW He NẾJa€T 3ap4NKY HấK€ nÓóMa. «'2TO COBCÉM He OÕn3ắT€nk- 
HO»,—NÝMaeT 0H. Ho dýpcTpyeT ce6á Bacúnni HnKoOnáenud He ÓqeHb XOPOUÓ H 
BHT4nMT nIÓxO. Ÿ HerÓ ắcT0 ÕONúT rOJOBá. 

Ocó6cHHoO BC€ yNHBúWCb, KOTHá y3HáñH, ro AnekcéH tĐẽểnopoeuu 3HMóÏÌi nnáBaeT B 
MockBé-peké. BacúnHli HwmkoiáeBHH náz€ XORNúN CMOTPÉẾTb, a HOTÓM PACCKÁ3bIBA/T: 
«lelicTBÉT€nbHO, HHỆT CHeT, TeMn€paTýpa MÚHyC lỗ, a Haul HynắK náBaeT...» 

M noT onHáxnbi BacủanĂ HukonáeBH4 peIuún noÄTí K CBOCMý HÓBOMYV COCẾHY H 
IOTOBODÍTb C HHM. ©H ñÓIEO ỐbUI y ÁneKcén (ĐẽnopoBHda. OQHú TOBODpÍJIH OỐO RCÈM, 
HO OCÓỐ€HHO MHÓrO o cnópTe. Jlowóit Bacúnnli HnKonáeaH4 npHuiỆn óqeRb paccrpóeun- 
Hbil. (H y3Hấn, qTO ÁneKcéñ (Đểnopopn Hà 1Ô neT cTápiHe eró,` HỌ HÝBCTBYeT ceÕ‹4 
IIp€KpÁCHO, HHKorná He ðo.1ê1. OH CHHTá€T, 4TO JIÝNUII€€ I€KÁPCTBO —-CHOPT. 

Ckópo nce cró cocénH HádanH 3annMắrbca cñóprow. MHórHe BMÉCT€ C Á/€@KCÉ€M 
CẾNOPOBHHCM NÉ/AIOT ÝTpOM 32p“HKY BO NBOpẾ, JIÉTOM MITĐpÁEOT B TẾHHHC ÚnH B 
BOJ€ñ6Ó/N, a 3HMÓÏI KaTắIOTCW Hà KOHbKấX W Ha nE12Kax. OHú qýncTBYyIOT ce6á TIÝHtI€ 8 
BEIF74]N8T MO/IÓ%€. 

MH s%ynaKÓM Tenépb caurátor Bacúnns HHKOná€BHa, KOTÓpHIE HNÝMA€T, TO 
3aHHMÁáTbC1 CHÓPpTOM H€ OÕ83ÁáT€bHO. 











⁄YRñÁK YAMRHTTECN — YAMBWTSCR wMKor/xá 
JẾ10 B TÔM, TQ... YnRpmÓck ðanÉt& Hecog. 
H€nperr4HO ynHBắtUitbcn xƒuu |MĂ, -ax, -ee, -He 


ĐACCTpÓeMH |kIĂ, -AH, <o6, -kí 3RHHNMẾTELCS CHÓPTOM 
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BÀI 32 


K (KOMý?) 
y (KOTóÓ?) 
teM 
nopor |ól., -á, -óe, -úe 
nñóporo 
JýnIHe 
6ónbuie 
Mán0 
M€HbII€ 
xÿz%€ 
crápuite 
CTápII€ Hà Ố JIẾT 
TÉHHHC, HTDÁTb B TẾHHHC 
3apánka 
HÉaTb 3apñnNKY 
HQ.ICHØÓJ, HrpÁTb B soAeli6ó21 
ILIâBATE HCCOG. 
CHẾT, HJỆT CHGT 
KOHbKft (€£Ở. KOHếK) 
KAaTáTbkCã H3 KOHEKắX 
KATắTbcf Hà /IEID2KAX 
6ÉraTb HefCOd. 
Ny1áK 
NẾ!O B TÔM, NTO... 
HenpnrứHo 
Y/HBJIHTECN — YNHBÉỨTbCH 
YNHBmOCb 
YMBắñLIbcs 
pACCTpÓeHH |bIl, -aø, -Ó€, -bịc 
HHKOTná 
60nÉTb H€C06. 
ý [HH, -#1, -e€, -H© 
34HHMáTLCNH CHỐPTOM 
BHJ( CHÓPTä 
KaklM BÍI0M CRHÓPTAa Bbi 38HHMáET€Cb? 
YRHJI€KÁTbECNH H€COG. 
H€BÁ%HO 
1a (colô+} 
BÓ3ĐACT (Ốro ø MOÊM-T0 BÓ30ACT€†) 
XO/NÚTb HA JIE12KA4XKATÁắTbCH Hà JIEDKaX 
70 (cémb/ECHT) 
Torná 
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đến gặp (ai? 

ở chỗ (a1?) 

so với, hơn 

quý, đắt 

quý, đắt 

tốt hơn 

nhiều hơn 

ít 

nhỏ hơn. ít hơn 

kém hơn, tôi hơn 

già hơn 

già hơn 6 tuổi 

quần vợt, tenis chơi quần vợt, tenis 
thể dục 

tập thể dục 

bống chuyền, chơi bóng chuyền 
bơi lội - 

tuyết, tuyết rơi 

giày trượt tuyết 

trượt tuyết 

trượt tuyết 

chạy 

người gàn đỏ, kỳ quặc 

sự việc là, số là 

không lịch sự, bất lịch sự 
ngạc nhiên 


phiền muộn, ưu tư, lo âu 

không khi nào 

đau ốm 

tốt hơn 

chơi thể thao, tập thể thao 

môn thê thao 

Anh chơi môn thể thao nào? 

say mê 

không được tốt, không được khoẻ 
và, mà (liên từ) 

độ tuổi, tuổi tác độ tuổi tôi phải vậy! 
trượt tuyết trượt băng 

7Ô 

khi đó, lúc đó 


Hasare hOTOBODMMe©ecoeee©e©©eoee©eoTeeeeTeeeeeoeeeeeeeee 





A: Bbi 3aHHMắá€T€CE CHỐÓPTOM? 


— KaKÚM BÚNGM CHỐpTA BbI 3aHHMá€TeCk? 

— JiếToM 4 Hrpát B BOneliÕØÓón H náBalo, a 3HMÓÏ KaTắiOCb Hà KOHbKÁX. ÀÁ BbI €M 
yRIeKáerecb? 

— ñÏ HrpáiO 5 TÉHHHWC. 


— 3npáncTpylre, Bacúnnă HwkonáenHd. Kak náttg nená? 

— Hepái2Ho, AneKcéï (ếnoponHd. Ø nnóxo ceỗá HýBCTBYIO. 

— À nhì ñOlHÚT€ K Bpadý. . 

— Ha 3 HenáBHo ỐbLI ÿy Bpadá. OH rOBOpÚT, Hý2KHO 3aHMMÁTbCH CHỐPTOM. T0 B 
MOEM-TO BÓ3pacre! 

— Â ø nýMa!O, To Bpa4 npan. Mne yé 7Ô (cếMb€CST) I€T, a 3ä npekpácHo ceÕá 
HýBCTBY!O, IOTOMÝý MTO Kấ3KHO€ ÝTpO nénaio 3apánKy. JIÉẾTOM 3 HrpấtO B TẾHHHC, a 
3HMÓI xo2‹ý Ha nEDKax. ỨÍ BaM COBÉTYIO: nénaÄTe +apánKy Ká3KHoe ýTpo, 6ýneTe ce6á 
XOPOUIÓ HÝBCTBOBATb. 

— Bpaw4 nOCOBÉTOBANI MH€ 3AHHMÁắTbCð CHỐPTOM. 

— IlpeKpácHo! KaKúM %© BOM CHÓPTA Thì ỐÝ]€LIkL 3AHHMÁTbCS? 

— llláxMaTaMu. 


— 3npáncrsylre, ÁHHa Ierpónna. 

— 3npápcTnylre, Bépowka. 

— ẢHHa [Ĩ€TpÓBHa, BbI ID€KDÁCHO BEI- 
T14NHT€! # BaM 3aBfñny1o, 

— Ha, BépowKa, w Óq€Hb XOpOIHÓ 
ceÕ4 qýgøCTBY!O, HOTOMý HTO 3AHHMắIOCb 
CHÓPTOM. KáXXnbIl neHb HNÉ/aIO 3apÁNKY, 
JIẾTOM MBbI XỐI]HM B NOXÓNbI, IUIắBA€M, 
3HMÓÄ XÓNHM Ha JEIKaX, KATáẰÊMCS Hà 
KOHbKáX, 





— Xyná Bbl H/€Te? 

— Ha MockBý-peKý. IlofnEMT€ BMẾCT€ C HÁMH. 

— À HTO Mbi Ốý/IẰ€M TAM RÉẾJATb2 

— TOBOpắẬT, TâaM C€TÓHH1W IIắBAIOT. 

— KaK nlápatoT? HNỆT cHer, TeMIeparýpa—Máúnyc lŠ rpánycon... 

— jla, na! Ecrb qynaKú, KOTÓpble€ riáBa!oT 3HMÓÏ b MOCKBÉ-peKế, KOrNá HHỆT CH€T 
H TeMIeparýpa—MñHyC l$! HanpuMếp, Anekcế%ï (ŒĐểnOpOBHW H3 TPÚHLATb BTOpÓĂ 
KBADTÍPHI. 

— Anekcél ®ẽnopopww? Torná xä noñný € BáMH, IOCMOTPIO. 








BMH CHÓPTA na (co63) ror xá 

KaKÚM RBÍNGOM CHÓPTả BI BỐ3ĐACT (379 B MOÊM-TO BÓ3DBCT€Ì) 
3aHHMáeTeck? XOAIÍITb Hã JIEIAX=KuTảdTbCH Hà 

yRI€KÁTECH HŒCO4, JELKaAX 

H€ná%n0 T0 (cémenecnr) 
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YHPA2KHEHHA 


1. BaM Hý3XKHO HOlTÁ K øpadý.—#Ï ycé ÕpLL y 8pauá. 
HúHe Hý3%HO HOÏTÍ K ywúme€/1pHUuLUe.—... . TeOé Hý2KHO nolTú K đupéKmopy.—... 
MakcúMY Hý%HO IOlTú K ØáỐyLiKe.—..... 


2. KaKÚM BÚNOM CHÓPTa OHÍ 3AHHMá- 
IOTC3ä2 





Jlapúca nrpáeT Msán WpáHoBHw w 
AHTÓH HHKO/áeBHH HTpắtOT 





Anekcél ®ĐềnopoBHw HúnHa KaTáeTcs MaKcúM KaTắ€Tcs 
nÉéJaer 


3. Mbli oná3nbIBaeM! IloếlNeM Ha TaKCÍ. 
` — Mki oná3jbIBaeM! 
— Toz8á roéneM Ha TaKCÚ. 
Mpán MnánopHw ÕÓóJñeH. §l ño3poHiO eMý no Te/eQóHy. 
B KHỐCK€ H€T TBOÍX JIOỐẾñMbIX CHTapéT. §ÏÍ KyHO «HóBOCTb». 
Ha cerónHa ỐnnéToB y3ếé HeT. IloĂn€M B KHHÓ 3áBTpa. 


4. MeHá 3opýT AeKcéă ®ềnopopnHd, MHe 7Ô JI€T. §Ï HBý B ÝTOM HNÓM€ H€jápnHo. Ká»<noe 
ÝTpo 4... (1pono/áliT€). 


5. PaccKa»<úTe, KaK oT/IblxáeT Mpán WBáHoBH H erố ceMbá B BOCKpecéHbe 
a) nÉTOM 
6) 3nMóÏ 


6. PacCcKaX%ÍT€, KAaKÍÚM BÍIOM CHÓPTA Bbl 3AHHMấ€T€Cb, KAKÚM BÚNOM CHÓpTA 
3aHHMắIOTCW BẤIIH 3HAKÓMbI€, IDY3bắ, BấIIH HTẾTH. - 
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YPOK : 
NS ñ nNGIUtể1 Õm € pắMH B TEẤTP, éc1ư Ốbi Y MeHá bIn Õinếy, 


Hà oCTaHÓBK€ aBTÓÕYCa CTOÁNO HẾCKOAbKO d£A406ÉK. 
KAKÓÏ-TO, KaKä8-TO, KAKÓ€-TO, KaKÚ€-TO 


{TPHHULATb TPW) 











2l HOlHý € BÁMH B KMHÓ, éC1H y MeHfq ØýneT. ÕHéT. 
fÏ noulŠ1 si € BắMH B KHHÓ, écJH Ốkl Y MCHñ” ỐbII ỐúnÉT (HO y MeHÁ HeT ÔH0ếTa). 


croám JIÔNH. 
CTOÁAU 
Ha ocranónKe 
CTroúm HẾCKOIEIKO N€HOBẾK, 
CToáno 10 nionéä. 
MHÓTO 


— OJér, Te6ề 3aoHúna Kakáã-ro nénytuika. QHá oeTápHna cpol Tenedón. 
— Á TbI Hê 3Hấ€uUlb, KTO T0? 
— HeT, He 32Háto. 


H. kakóĂ-Tro KaKáã-TO KaKÓ€-ro KaKle-To 
H. KAKỐTO-TO  KAKÝIO-TO KaKÓC-TO KRAKẾX-TO 





ÓKö1o Hấuro nómda nocTpồnnn ro To rocrứHruna. 
KHHoreáTp. nHpHX‹Èp. 
YHPA2KHEHHS 


Ì. Z ngùÐý 8 KHHÓ, ÉCAu y AãeHá 6ýÖem qpéAtt.— % notdÊA Ốpi 8 KHUHÓ, ócAau Ốbt y eHá 
ơLñ0 @pé4tH. 








6b ókox1o... (Her 62) rocrñneua 
Écm Ốkl MpHXếp 
Kak |óÄ-TO, -án-TO, -Ó€-To, -ú©-To 
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TPMHUATb TPETMử YPOK 


AHTÓH # Bépa nolnýT s cyÕÕóTy B noxón. écnn Õýner xopóulaw noró]na. Maány 
MmáropHdy nñoHpáBuTcd HÓPĐIi COCẾN, ẾCHH OH MTĐẤ€T B HIÁXMATBI, BanúM 
IIO3HAKÓMHT HẠC CO CBOÚM 3HAM€HÍTbIM JDÝTOM, ÉCHH Mbi ©€rÓ BCTĐẾTMM. Mùi c 
YROBÓIbCTBHCM IOCMÓTPHM HÓBbIÄ. (PHIEM, ÉCH Mbi KýÝNHM GHHẾTEI. 


- ÝTpoM O/ẾTV 360HúA0 HÉCKOTELKO NGNOBÉK. 


Ha nEicraBky (npHĂTú) MHÓTO noceTúTeneii. B 3áne (ÕbITb) HÉCKO/bKO H€3H8KÓMEIX 
qenosék. B MIY (yúTbcø) 30 Tếics4 cTynéHTrop., HécKOJbKO Mắ/b4HKOB (HrpắTb) B 


q$yT6ón. 


3. AHTỒH XÓH€T KYITE... 
HTO # 3aỐHmI cCBOH noprđéñnp B 
cnpáuIwsaan... 


KHÍTY B Mara3fRe «jJpý»cÕa». 5Í nýMako, 
KHÍXHOM Mara3úHe. Bac 
MOJOnóÄä wenopék. HáuIH 3HAKÓMbI€ »KHBỆT Ha... 


KaKÓl-To 
KaKá#-To 
KaK€-TO 


HÓBOÏ ÝHH€, 8 HÈ NÓMHIO, Hà KaKÚä. fÏ B341 ŠTYy TA3ÉTYy Yy.... 


MOIOnÓF0 wenopéka. 


— 


Mbi HBỀM ÓKOIO 


4. AHTÓH CTOÚI 
ÓKOJO 





hÝXh ĐI HỎOHXRO- 


XI HC 


Korná npHxónsr rócTH, AHTón HỈmko- 
ñấ€BH 7IO5MT pACCKÁ3bIBATb, KAK OH HnO- 
3HaKÓMHJCS CO ChoéÄ 2xK€eHÓï, 

OH pHêxan ø JÏeHHHrpál Ha MeHuún- 
CKHÄ kKoHrpécc. B JleHHHrpáne AHTÓH 
ỐbLI HẾpBbtll p343, OH NABHÓ M€HTÁI HỌC- 
MOTPÉẾTb $TOT YAHBfỨre/eHbtl rópon. Ocó- 
Ố€HHO OH XOTÉI IOCMOTpẾTE 2pMHTá%, 
PýccKHH My3ÉéĂ, nolTú B neHHHrpáncKHe 
T€ắTpPbI. 

OH yBúnen óKono noKsáắna Tearpáns- 
HYO KÁCCY H pEIIÚN CHaHÁTA KyHTb 
ỐH/ẾTb! B T€áTp ỨUIH HA KOHHÉPT, â (TOTÓM 
TOỀXâaTb B FOCTắHHUY. 

KOJIO KáCCbI CTOÁO HÉCKO/bKO *€710- 
néK. OnHá nég8yulKa cpá3y ïñoHpáBH7acb 
AnróHy. HapếpHo, oHá TÓX{€ TÓ/bKo cel- 


HáuIa rocTúHntta 
ỐK010 


H I2 IEEE . 


MakcáM rynáeT 
ÓKOno 








MÁC IpHÉXana, HOTOMý HTO ÓKOIO HẹỆ 
CTOÁI H€eMOHỐH. OH HocTánug H€MOHắH 
ỐKOIO KÁCCH M CHpOCÍOI néBYyUIKY, B 
KAaKÓÄ TeáTp OHÁ COBẾTyeT cMý noÏñrú. 
lHếnylUiKa GOTBẾTHHIa, dTO ếcnH Ốbl OHá 
npHéxana b JÏlecHHHrpắán néppblli pa3, TO 
CHaqÁNa HoiHnIá bi B KOHC€PBATÓpHIO. 


3HAKÓM | bIẴ, -8ÐN, -O€, -k$€?“H€13HAKÓM |kili, -am. -O€, -buc 


nñếpnkrÖ pa+ 
ynHaúT€eneH |kil, -AH, -ỐC, -bíe 
TEHTDÁIELHAR Kắcca 
HỌCTÁRKT& CƠ0. 
†IloCTá8/tro 
f\oCTắBEHLUL, 
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Bene p JleHHHrpáne TaKóïl npeKpácHbIl 
IHpH3X€p — EnréHHHữ MpapúHckHii. 

AHTÓH ỐbLI 4€/IOBẾK p€ULIắT€IEHbIH H 
Cpá3y cCHpOCúN, KaK 3OBýT né8yulIKy. Ho 
OHÁ HHN€TÓ H€ OTBÉTHIAa, Kynlna ØMUẾTbL 
H yUL1á. 

AHTÔH HIPHẾXañ B fOCTúHHUY H€MHÓTO 
PACCTpỐCHHHIä. BB KÓMHaf€ 0H OTKpELI 
CBOÏ 4€MOHÁH H B]IDYT YBÚN€J1 TaAM KAKÚ€- 
TO 2KÉéncKHe BéIUH. Hy, KOHÉ4HO, HÉBYUIKA 
HO OMIúỐK€ B33UIIÁ €TIÓ M€MOJNÁH. AHTÓH 
OðpánoBacq HW peUIúN, WTO T€IẾpb 0H 
OỐg3áT€JIEHO ñÓJX€H HaÄñTí ấTYy /HNÉ8YLI- 
Ky. ÒH HAI 3BOHÍTb BO BC€ FOCTÍHHIIbI 
ỐKOIO BOK3áña. 


— Ÿ bBaC XHBỀT CHMIATNHaS1 MO/IO- 
H1 NÉBYHIKA € CÍHHMH TJ1834MM? 

EMÝ OTB€HÁNH, WTO KHBÝT KaKú€-TO 
HBYHIKH, HO C CÍHMMH T71A3ÁMH... ÍÏÏOTÓM 
ChDáIUHRañH, KaK cổ (baMÍIHH, OTKýNA 
OHá IPHÉXâ1J4... 

Ho éc1m Õbi AHTÓH 3HaI1 eẽ ìaMfHEO! 
Benb OH H€ 3HaN HÁ%€, KAK €€ 3OBÝT. 

M B]IDYT AHTÓH BCHÓMHHJI, WTO OHá 
rOBOpÚnA O@ KOHCepnarÓpHuH. EOHÉNHO, 
OHá ïIQUIHÁ B KOHC€PBATÓPHIO. WH AHTÓH 
noéxan Tyná. Í cuácTb!O, NÉBYUIKA ]N€l- 
CTBÉT€IEHO ỐbUlấ Ha KOHHẾPTC. 

À Ha CIẾAyMMHMĂ N€HE OHÚ BMẾCT€ 
HIOILINñ B T€ẤấTP. 











O0Tkpkitk C06. HAT CO6., (HDOUM, HALIỆN, 
0Tkpóio HaUuUlá, HaULIfl) 
OTKpóeult HaÄný 

zxéwc% | MH, -AS, ~Q€, -M€ Halnếiu. 


©9ui¿ố%a, no oiniú6&e củn |uĂ, -8xm, -e©, -We 


r1a3, A4. rna3á 
€© CÍHNMM TẾ3&MM 
Mã CZ5YMOAIMHĂ X€Hb 


6bI 
ÉCH ỐbI 
KaK |ốl-ro, -áø-ro, -óe-To, -ñe-To 
ÓKOJo0... (1eró7) 
A#HpH?KẾp 
T0OCTñHHnHA 
3HAKÓM |HIẴ, -aN, ~0€, -ble 
#H€3HAKÓM |kIÏf, -am, -06, -bIe 
NẾpBkhiÈ pa3 
VAHBÍT€JEH |bIlĂ, -An, -06, -bI€ 
TearpắkHaa Kácca 
HOCTắBWTb COd. 

nocTáno 

IOCTắBHUHIb 
O0TKPHITE COđ. 

OTKpÓIO 

OTKPóeLIb 
2xHCK |HH, -aw, -oe, -Hẹ 
OIuñi6Ka, no oufiốke 


BÀI 33 
nếu, giá mà, giá như 
nếu như 
nào đồ 
gần... (cái gì?) 
nhạc trưởng 
khách sạn 
quen thuộc 
không quen, lạ 
lần đầu tiên 
đáng ngạc nhiên, kỳ lạ 
quầy bán vé xem hát 
đặt, để xuống 


mở ra 


(thuộc, của) phụ nữ 
lỗi lầm, sai sót vì nhầm lẫn 


HaHTÍ CÓđ., (npoui. Hauiẽn, äauIná, Hauná) tìm thấy 


HaBný 
HaBnEme 
củn |Hữ, -#a, -ee, -He 
€ CÍHHMH FJIÁ33MH 
HA CJIẾTYtOULIHÌ n€eHb 
©OCTAHOBfTECN CÓđ. 
HAXOIHTECH CO4. 
HAXỐNHTCã 
HaXÓNHTC1 
3nánne 
MÓM€P (B TOCTÍHHI€) 
KJIĐH 
Ÿ BaC €CTb CBOỐÓNHble HoMepá? 
p41oM 
Kpe 
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cómàuxanhda trời,màuxanhnướcbiển 
có đôi mắt xanh da trời 

sang, đến ngày hôm sau 

dừng lại, nghỉ lại 

nằm ở 


toà nhà 

phòng (trong khách sạn) 

chìa khóa 

Chỗ các chị còn phòng trống không? 
bên cạnh : 
điện Kremli 


Bapaire FIOTOBODMM ©+©Ẳ©Â©ÂẲ©°°o°edo°d©©°eodeodoedeode©eeedeeedeoe 
”———— 





B rakcú 


— BaM Kyjná? 

— IlocopéTrylre MHe, IO2Ká7YyÏCTa, r€ MÓ2KHO 0CTAHOBÍứTb€ä B BấiI€M rópoje? 

— €Hb COBẾTYIO BAaM OCTAHOBÍTbCS B rOCTúHHIe «ÏleHTpánbHas». 'Ốro Hónas 
COBP€MÉẾHHAaã rOCTÚHHHA, OHá HAXÓNHTCH B HÉHTp€ rópona. ÓKoJo TOCTÍHHIEI €CTb 
T€ÁắTp, H€HA/€KÓ OT rOCTÍHHHbI MY3ếẲi. 

— Hy wTo %, npeKpácHo, é]eM B rOCTúHHIV «lleHTpá7bHas». 


Ha ý nHue 


— Bbl H€ MÓ%€T€ CKa3áTb MH€, re 
3€Cb. TOCTúHHIIA? 

— BúnHTe áTo 3nánne? [ocTúHHUA He- 
J1AJ€KÓ OT H€rÓ. ¬ 

— BJaronapf®6 bac. 

— Ilo+%ánylcra. 





B rocTrúHHHne 


— CKaxúTe, no2KányÌÏcTa, y pac ecTe 
CBOỐØÓ]HbIe HoMepá? 

— ECTb Ha Š5-M 3TA23KẾ H Hà 7-M. 

— JláÄTre, noxányĂcra, HÓMep Ha 5-M 
9Ta%é. 

— Baull nácnopTr, nozánylcTa. 





— Iloánylcra. 

— À BOT BAII KJIOM. ]ÏHQĐT TâM. 

— Cnacú6o. 

— CKaXÍTe, no3ányĂcTra, To áấTo — Ha, H pánoM KpeMne, Mockná- 
TaKóe? pekKá... 

— O HÓBaAã TOCTúHHHA «Poccúa», — ]leÄcTBÍúTebHo, Ố4eHb Kpacúno. 


— ÏIlpeKpácHoe cospeMéHHoe 3pqáHne. 


YHPA2KHEHHã 


l. CnpocúTe, KaK noéXaTb JO HẾHTpa.— He MÓ24ceme 1u @bt CKa3ámb, KaK Ôoéxamb Ôo 
tqéHmpa? 
Sống › TJI€ KYHẾTb ỐHJIẾTbi Hà KOHHÉpT? 
$ăzae › THÊ OCTAHOBÍTbCä HA HẾCKOJIbKO nIHel? 
Xx°0Y › TI€ MÓ3KHO HIOOÔếJ]aTb? 
vế: ; KYHá HIỆT l0-Ă apTÓỐyc? 


—ễễễ— 


0CTAHOBÍTb€S COđ. HÓM€p (B TOCTÍHHII€) Bbi 3HáeTe pce cnopá w pá/oM 
HAXONÍTECN COđ. KJIIO4 NOÏMÈT€ ấTO nbipa3éHHe: KpeM.. 
HAaXÓNHTCã Ÿ Bac ecTb cpoðónHkie 
HaXÓ]N%TC4 HoMepá? 
3áHHe 
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2. CHpOCắT€, MÓ3%€€T€ JIH Bbl B3-Tb ỐTY 
KHÍTY. 
— # Mozý 83R8mb my KHúzy? 
— jJịa, noxcáyũcma. 
... VÑHTñ bB 4 dacá. 
. B34Tb ÝTY Ta3ÉTÿ. 
OCTAHOBÍTbCñ B ấTOĂ TOCTHHHUE. 





3. Baul nNDYT HpHTHIAaLIÁ€T BAC HOlTH Hà 
KOHUHẾPT. 
— Hagsắù nolđẽx Ha KOHHépm. 
— Hy umo +, npekpácHo, đasúái 
noũ3£m. 

IOOðNaTb B ấTOM Kadđ$é. 

„ HOẾXâTb OTRBIXấTb HA KOF. 

B3WTbE TAKCÍ. 





. a)}) Cnpocfúre Iio(bếpa TAKCÍ, FIÊ Bbl MÓ2K€T€ OCTAaHOBÍTECI, €CTb JH B TÓPOH€ 
T€ấTp, MY3Í, /ÿA7€KÓ 1H OT TOCTñHHHbIL KHHOT€áắ†p. ÍloốzIiaronapfTre Hio(bẽpa. 


6) OTBÉTbT€, WTO Bbl COBÉTY€T€ OCTAaHOBÁTbCW B TỖCTÚHHH€ «JÏ€HHHTĐpÁN», HTO B 
TÓPOH€ €CTb 2 T€ắTPA H MY3Ï, WTO KHHOT€áTP HaXÓHNHTCH ÓKOJIO TOCTHHUbiI. 


5. a) CHDOCÚT€, €CTb JIH B TOCTHHHH€ HOM€pắ, €CTb JIH B HÓMC€P€C BẾHHảãđ, €CTb JIH B 
TOCTHHI€ KaÉ, €CTb JH H€HAI€KỐ OT TOCTÍHHLbI KHHOT€ÁắTP. 


6) OTBÉTbT€, HTO €CTb HÓMCP Ha 8-M 3T23KẾ, HTO B HÓM€Pp€ €CTb BẤHHA4, HTƠ B 
TOCTúHWHUI€ €CTb KAté HH ỐKOJO TOCTHHILbi €Cfb KHHOT€ÁTP. 








— Ilpocráre, népyuKa! BI y2Kế ñpOdHTánH ra3éTy? 
— ja, no»xányiicra. 
— Cnacú6o. 
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YPOK M< -Ó 4 
ä KyTWn XYPHÁIhI CmyÖéHwmaX4, 


Ko¿0d_ pojttcg nau cu)— B 1968 soởý. 
K¿ÐÚ HaNWHắKOTCS 2K3ÁM€HbI B triKó/€?— B mác, 


(TPNRHATb WETbIPE) 











Ký Bbl KYHINH eypHánbt?— CHyOÉHmaÁt. 


9 ng B gadóui soõy — PONfCH am ch2— 
KoMý? GpếTk,sá, 2 4 
l JIDY3b4#A+ B mCRNG Ô€68HbCÓNL tuêCHbÔeCắM @OCoMÔM. 
CTYHÉHTKAđX4 . 
C€CTpa 60 — IieCTknec#r 800 — noceMbcór 
70— céMbn€cnT 900-—neBaTbcóT 


Kozởá HaqNtátf@TC3S 3K3áM€HbL B tniKône?— B ác 


Korná B qHBapé B anpếne B HiÒne 
B KAKÓM MẾCZII€? B Œegpané h Mắc B ÁBTYCT€ 
B MẾpT€ B HIÖH€ B 1eKa6pé 






mã Bolný Mbl BOM 

2 TbỊ BOHHELHIE BbI BOlHET€ 
noũrú tot n, L 

OH BOBHÊT OHñ BOBNnýT 


BOIHE1, BOHILIẨ, BOLINÍ 





YHHB€CPCHTÉT ñM€HH JĨÏOMOHÓCOBa. Y M€Hñ nno- Y M€Há xopó- 








XỐC HAaCTpdG- LI€€ HacTpO- 
hne, ÉHHe, 

ÓOH bhlmen, 

ICTE/lecáT BOCCMbECÓT BOĂrñ YHHAepCHTET MeHH JĩoMonôcona HACTpPOéHHe 
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TPWNLATb HETBÉPTbIÙ YPOK 


YHPA2KHEHH1 


1. Ốro øpawú. Iipodbéccop IOKá3bIBA€T øđ⁄Ó© HỐBO€ ñ€KÁPpCTBO. 
To paÔuo/ioØúimeau. V3 AKaTÉMHH HaýK TOC/IÁNH T€/I€TpáMMYV 
..; KOTỐPbI€ IPỨứHSIH CHTHÁJI CHÝTHHKA. 
ro đému. MáMa dHTấ€T.... KHÍIY, 
ro cẽcmpoi BandứMa. IloagoHúre 3áBTpa... BanúMa. 





2. — B KAKÓM FrONý Bbl HấuañM yHÉTb pÝCCKHĂ ä33bik?—B 198] 
ABTOMÁT pA3- 'oný. 
MÉHHBA€T — B KaKÓM TONÝý BAIH CBIH HOUIẾn B HKÓ1Y?—B 1979 roný. 
NHhTM. — B KaKóM roný Onér nánan pa6óTar›» a8 HoBocH6ứpcKke?— B 
1978 roný. 


— B KaKÓM roRý BbI 6ÉLin 8B Mockpề?—B 1977 roný. 


3. Korná BbI HOé€T€ OTHbiXÁTb? (HIÖHb É1ä ấBTYCT) 
Korná npwéner Bámia cecrpá? (MADT W/IH OKTSỐPb) 
Korná pbIi noénere K BátIeMy 6pátTy? (1eKáÕpb) „ 
Korná ocTpỏsT §ToT Mara3ÁH? (anpéb ñJ1H Ma) 
Korná HNẾTH H€ ýMHaTCH B LUKỐJ€? (HIOHb, HiÖNb, ÂBTYCT) 


4. a) MaRCúM guiuuc1 u32 nápKqd.—MaKCM 6O 6 HADK, 
Húna øũu~1a u3 mpoa6Äðyca Hà J]ÉHHHCKHX ropáx.—..... 
ÁHHa IIeTpÓBHA đữi1210 3 KúHOmeámpad.——.... CTYNÉHTbL 6610/14 H3 a6f16Ốy-~ 
C4 Ha HIỐU1AJH P€BO/TIKOHNH.—... . 


Ố) AHTÓH ... B WHCTHTÝT BMẾCT€ CO CBOÉM KO/IẾTOĂ. BOfTÚ 
OHÍÚ... ä KHHOT€ÁáTp, KOTHố C€áHC YV2KÉ Hauanc4. BEIÄTH 
jlényUtKa € CÍHHMH THIA3ÁMH.... H3 TOCTÍHHIBIL 20 MHHỆT HA3áH, 

WĩBána WĨBÁHOBHHA HT, OH.... 


HAII ABTÓBYC ÝHHTCĂ 


111-H (CTO OnÚHHAHHATbIñ) aBTÓỐYC HIẾT M3 HẾHTpA Hã jÏÉHHHCKH€ FÓPbI, TH€ 
HàXỐ]HTCä yHHBEPCHTẾT M€HH ]ÏoMOHÓCOga. #Ï Ó4eHb J1OÕ/16 L11-li asTÓỐyC BecHóñ, b 
Mắc, KOrnấ CTYHÉHTbi CJAIOT 2K3áM€Hbi. VTDOM B ABTÓỐYC€ BC€fNá MHÓTO CTY]ÉHTOB, 
B€CE/bIX H tHýMHbtx. Bc€ ÉHYT C KHÍYAMH, C nopT}J1IMH. 

ÉcnH s Ény Ha paÕóTy B TAKÓM aBTÓỐYyC€, ÿ M€Hñ BÉCb J€Hb XOpÓII€€ HAaCTpOÉHLE. 
Buepá ÕbIn TakKóÓÏi ReHb. #Í BOLIẾN B aBTÓỐYC, C€7I ÓKOJIO OKHá HH YBÚT€11; 0AHÚ HTÁIOT, 
IpYFắ€ O MÈM-TO pA3TOBáPHBAIOT. BOT CTYVHÉHTbI, KOTỐPbI€, HABÉPHO, ÉnyT CHaBáTb 
aksáMeH ïO mcrópuH. OQHú cnpáu/HBaIoT: «lOrná ỐbUIiá népBax DÝýCcKan peBoO1UIHRS? 
B 1905 (TEIcnua n€B8TbcóT IIÄToOM) TORý». 











pA3mÉHWBaTb— pa3M€HắTb CHABATb 2KSÁM€HEI mcröpunã 


B KBRKÓM FOHNÝý...? KHIÝMHbLÄ, KUỆMHO 2H3ÁM€H H©@ HCTÓPHM 
0AÉH... Apyrói... penonaitHa 
2K2áM€H 
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B agTóÕyce uIýÿMHO, BÉceJo. HóBblli qe1oBÉK Y]RNBIIñ€TCW, KOEá BNHT B aETÓỐYyC€ 
TaKÓ€C B€CEJIo€ HacTpoéHHe. Ha JlếHHHCKOM HĐOCHẾKT€ B aBTÖÕYyC BOILIáÁ ÈTấpas 
ÉHIHHHA, VBÍNGJIA, H4TO BC€ HHTẾIOT, H YHHBÍÚHACb. «CanÚúTếCb, HO3SÁHY.iCTAa»,— 
YCTYHW.IA ©CỈ MẸ€CTO CHH€LrJlắ3an HẾBYVUIKA H CKa3á1a: «le YHHBJIWÄT€Cb, HauL1 aBTỐỐYC 
ýdHTCä». 

BoT ÓKOIO OKHắ CHHIẾT /ẾBYUIKA, KOTỐpAñW, Kắấ3X{€TC3, HHH€TÓ H€ BẾNH `, KĐÓM€ 
KHÍTH. HH CTYHNÉHT HỌMOTắ€T HÓBOMY HACC32⁄ÚDY DA23MEHÁTb HÉHbTH, MTỐSbI B3TE 
Gm"éT: amr6ốyc paÕÕTaeT Õeš KOHAýKTopa. JÍpYTÔH CTY/IÉHT 0ỐbCHWET TBYM /TACCA2KÚ- 
paM, re HaxónHTCä BBÉICTaBKA HOCTHXXÉHHỦ HAapÓNHOTO XO3áÁúÄCTbBA. ÔH COHẾTY€T HM 
H€p€CẾCTb Ha M€TPÓ. 

lCorná 4 nHIuLlen H3 aBTÓÕỐyca, qä yBÚúten y LioOĐÉpa yHÉỐHWK aHTJúÍCKOTO 43bIKẩ H 
BCHIỐMHHJI cCJI0Bắ HNẾBYLIKH; «HaLI ABTÓỐYC ÝýMHTC8». 








YCTYHWTE CÓđ, KpÓM© yÊØHHK 
YCTYNHTE MÉCT0 aBT6ỐyC... Õ€Ẵ3 KGHHXÝýKTODäR cnóno 
CHHCT.IÁ1 | bIÑ, -A, -06, -ble O0Ố%NCHÁTk HŒC06. 
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BÀI 34 


HI€CTb/ICCáT 60, số 60 
BOC€eMbCÓT 800, số 800 
Bolrú vào, bước vào 


YHnmepcnrếr ñwenn JloMoHócosa trường đại học Tổng hợp mang tên Lômônôxốp 


HACTpOéHHe tâm trạng 
pA3MÉHHBATbE —- pA2M€HÁTb đãi 

 KAKÓM roNý...” vào năm nào? 
CHAaBÁTb 2K3ÁM€HsI thi cử 

IIÝMH%IÏ, tIỆMHO ầm 1, ồn ào 

OAÚH... nNDyróH... 1, này... khác... 
3K34Me€H cuộc thi 

HCTPpHđ môn lịch sử 

3K34M€H H0 HCTÓPHH thì môn sử 
peBontonns cách mạng 

YCTynúTE COở. nhường 

yCrynứTkE MécTO nhường chễ 

cHHer/lá3 Ì BIẴ, -aAđ, -0©, -bl© mắt màu xanh 
KPÓM© ngoài ra 

aBTỐỐYC... €3 KOHNýKT0pa xe ô tô khách không có người bán vé 
OỐ15NCHấTk H€COđ. giảng giải, giải thích 
y1€ðnHK sách giáo khoa 

cóBo lời nói, từ 

0CHOBÁTE CÓđ. sáng lập, thành lập, dựng nên 
KTo nht n0 cneuHánbHoCTH? Anh làm nghề gì? 
OKÁ3bIBATECñ, OKÁ3bIBAaeTCã thì ra là, hóa ra là 
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Hapañre norosopWUMse+eeee©e©9©e9009900eeeee9Ó9Óee6: 








B apnróốyce 


— To aBTÓÕyc Õe3 KOHHýKTOp4? 

— ỈÏÏa, 3ñ€Cb aBTOMÁT. 

— Ho y MeHáú H€T 5 (14TÚ) KonéeK. Bbi He pa3MeH§ñiere lŠ KonếeK? 
— TYloxányùcTra. 

— Bo!JIbuióe cnacñ6o. 


Pa3roBÓP OỐ 32K3áMeHax 


— Korná y Bac 8 CCCP aK3áM€HbI? 

— B HHCTHfÝýTax nha pá3a B FOJ: 3HMÓÏ H B€CHÓI. 3HMÓÏ 3K3áM€HbLI B đHBApé. 
— A gecHóñ? 

— BecHóÓĂ B Mắc —HIOHe. 

— AÁ RBUuiKÓI€c? 

— B UuIKÔ]N€ 2K3áM€HEI TỐJIbKO B BOCbMEIX  H€CắTbIX KJắcca, 

— Tózxe 3nMóÏ H BecHólH? 

— HeT, B HIKÓNaX 3K3áM€Hbi OHÚH pA3 B rON—BECHÓÏ. 

— AÁ Korná? 

— Tó%e B Mắc — Hiôn€. 


Ha 2K3ámMeH€ B LIKÓING 


— Tenépb # xOHý 3anắTb BaM HÉCKO/IEKO BONpócoB. KTo w Korná ocnosán MocKBý? 

— B 1i47 (TEicawa cro cópoK cenbMóM) roný Mockgý ocHonán lÔpnñ JonropýKHñ. 

— IlpánHnbHo. À Korná Ốbi ocHópanH MocKÓBCKHĂ VHHBEpCHTéT? 

— B Il755 (TEIcaWa ceMbCÓT IIATb]€CắT HắTOM) FONý. 

— Ä KTO OcHoBán MocKÓBCKHÄ yHHB€pCHTéT? 

~— JioMoHócohn. 

— IIpásnnbHo. Mnxañn Bacfinbenmd JloMoHóÓcos. IloáToMYy Mbi rosopúM: Mockósn- 
CKHỈ YHHB€pCHTẾT ÚM€HH ]ÏOMOHÓCOBA. 


YIIPA2KHEHHĂ 


i.a) 8 khu HHCTHTýT n8 80-M FOHý. Á Rbl?—¬ 5Ï rHÓ2C€ KÓHHHA1 uHcmuuným a 80- 
zo0ý. 
Moi cbiH ponúncg g 79-m roný. A nấma noqb?—.... Eró cecTpá IIOCTyHñJa B 
HHCTHTýT B 82-M rORý. A BáIna?—.... WlBáH Ilerpóanm'i ipHểéxan 8 MockBÝ s 74-M 
roný. A Húna ‹®€nopopnHa?—-.... 

6) Mkti noéneM Ha !OF B He. À Bbl?— Mbi noéÔeAt 6 ágaycmc, 

Jlapúca nawaná paÕóraTrb B anpéne. A Táns?—(denpáns). ®€nop Iisnánonwu 
nIpHéxan § Mắc. A Onér?—(MapT). 


———————Ồ———_______BÔ ÐộỘỘ 2 
0CHOHắTE. CÓđ. 
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2. Kro Takói MeHnenéen?— Ho He 3sHácme, Kmo makóùi MeHÔeaếeae— Ámo tã- 
GẾCmHbIl XÍAHK. 
KTo TaKóÄ Toncrói?—... KTo TaKóii dalKÓBCKnlft?——... 
KTo TaKóñ Héxop?—-... KTo Takó# MýcoprcKHH7 -... 


3. CKAa2KÍT€, KT0 Bbl I0 CH€HHá/IbEHOCTH? [ ne Bbi pa6óraere? KTO HO CH€HHÁNbHOCTH 
BáU1a €Há (Balil MY2%), Bắtra cecTpá (BaIH ÕpaT), Bắt ponúTrenw? 


4. Bbl pasrobápunaere c BúKTOpOM. ÔH paccKá3bIBaeT BaM, To eró 2K€HÁ — NHPH2XÉp. 
Bhi Tó%€ napH3Kếp. Bbi KÓHHH]1H HHCTHTýT B 1980 roný, a eHá BákTopa—n I98J. 
Oká3btBaerca, Bhi ©Ẻ 3HácTe. EÈ 3onýt Tánn, eẽ aMÍnHä ÕbUIá KOHCTAHTÍHOBa. 
— Moá 2sceHá Ôupuzcep... (nponon2xáũTre). 


5. BbIi ñIỐXO C€ÕÂ HÝBCTBY€T€ H IPH_IIñ K BpAÝ. 
— 1 nñóxo ce6ñ dýecmayi0... (npononsxálTre). 





ánTpa 3K3áMCH. 





KTO Bbt HO CI€ILHÁ/bHOCTH? 
OKÁ35b]BHTbCñ, 0Ká3bIB8€TCN 
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Ne. 5B Patóra (0mnd, 6ÝdeH) CJéAaHd XOpGIHO. 
'Ôrn 0iKôja DOCTDỐCHA MOHO/LIM A0XHTẾKTODOM. 


(TPWHUATb [tSTb] 











coe. 
CØéna-rip — HanuCá-mp 838-mp HDHHfñ-mb› ñOCmPÓu-HẮb — Kynú-mbp 
CHéna-H HAaICA-H - B3-T IpúHã~r IOCTpó€-H KýHe-H 
CHẾHNa-H-a  Hanrlca-H-a B31-T-  ñDMHW-T-Á TIOCTDpỐ€-H-a KÝtIne-H-a 
CHẾ/A-H-O  Hanfca-H-o B3ñ-T-O  TpỨH8Ø-T-O IOCTPÓC-H-O — KýHT€-H-O 
CHẾ/1A-H-bl  HaflúCa-H-bi B3Á-T-bl  HDÍHA-T-bi IOCTPÓ€-H-bÍ  KẾTUI©-H-bl 
qro2 
APXIHHÉKHODĐ TOCTpÓHn 1Kôny,—— 
K€M? 
HiÌKcóng TiocTpôeHa apxHTÉKTOpOM. 
Hkóna IOCTDÓ€CHA 3pXHTÉKTOpPOM. 
—————_ _—-'..ẦẮẦẮ_ Ốc. 
IIkóna 6bLná fIOCTPÓ€HA apXHTÉKTOpOM. 
—————— —ẮÀỒẽ ỀỒỒ 
IIxóna 6Ýner TIOCTDÓCHA äpXHTẾKTODpOM. 
BÉN€Tb 1ABắTb 
3HATb KOróÓ? npyr npýra HOMOTÁTE KOMý? nDYT nDÝTy 
FIOHHMáTb DACCKÁ3kI8aTb 


MOJIOHÓi — MÔ/OTGCTE (CyH(.) 


YIPA2KHEHHĂH 


- BH/lÉ†bt ỐEUIH KÝn/teMnL 3úHoñ NHà H3 
Hà3ÁäÏ.— KyHmiHnib 
[lncbMÓ ỐElI1O HanlicaH2 Moéi MJIlá]N- 





MaKCÉM HỆ BÉIHT AH†ÓHaA. AHTÓI He IIeli ñóN€pb1©. —... Bce 3K3áM€Hbi cổa- 
n6 MaKCÍMA. OHÚ H6 BÉJUDIT JIPYI HDï, MÔ2KHO OT/ibtXắTb.—... # He 1IOMJý 
/IPýT:L. ñ MuTA3ÁH Celdác, oH ðýI€T ðnikpiim 





“”———————Ễễễ- 
APYL Rpÿta KoOI Ó? 

ADYF /DýYY KoMý? 

MÓA010CTE XĂỀ. 
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TPWHUATb NñThIÙU YPOK 


STOT KHHO- 
na rójna Ha3án. 


TỐÓIbKO !ẾpE3 Hà€C.—... 
T€ấTp HOCmpÓCH 


2. ỐTa KHÍra KÝH/1€Hđ JjBE H€HẾNH Ha- 

sán.-— 2ra KHÍfa Ốbllá KÝH/£Hđ NB€ 
Henénm Ha3án, Húira 6ýđem KÝn/1£eHq 
qếépe3 nBe HenénH. Pa6óTa cởé4awa 
XODOLUÓ.—... B ra3ÉT€ HanúcaHo O 
HiUCM COCẾR€.—... YHHHA H30AH@ 
WÚM€HEM ÏIýUHIKHHA.——... 


HAIHMI COCÉN 


Kak Bcerná, B cyÕ6ÕÓóTY NpDHUIỂJI «HT- 
DấTb B HiấXMaTbi» AHTÓH HHKOJắ€BHH. 
T€ñ€Bú3OPp ỐbLI ÿy2KẾ BKUHOMEH, HỆ Hã- 
wanácb: ïñepenáda «MOcKBá H  MOCKBH- 
dá». 
«Celuác MbIi paCCKấ›K€M BaM OÕ OHHÓM 
MOCKBHHẾ,—CKa3á1 NỨKTOp.—2T0 nốK- 
TOP (}Ú3MHKO-MAT€MATÍMGCKHX HAýK ÀJ€K- 
céú Bacñnbeeud Cúnopon. EMý 28 JerT. 
OH H€náBHO KÓHHHñN (ĐH3Úñ4ecKHĂ baKy7Ik- 
TéT MŨY, HO C€liác OH 2KHBET H paÕØóTa- 
€T B AKaneMTroponKề óKono Hopnocn6ñp- 
cKa», 

— Ilocnýuuaffre, Hnán HnpáHoBwd. ro 
2%€ AJEHIa, KOTÓPBIÍ KHI B HấHI€M HÓM©€ 
Hà !€TBEPTOM 3Traxé. IlómnHre? B owKáx. 
Bcerná nrpán BO nNBOpỀ B TẾHHHC. 

— jMHa, na. elcTBpúTeJIbHo! ÔH yqúncs 
B YHHB€pCHTẾTE. À HOTÓM, ä HÓMHIO, R 
Fa3éTAX ỐEIIO HAaHñCAHO O KAKÓM-TO €fÓ 
0TKPHITHH, 

«CeWuác Anekcéš  BacfñnbeBHH,— 
DACCKÁ3bIBAT /HNRÚKTOD,—YXÉ H3BÉCTHbIl 
yM€HHIH. (Đ3#KH XODOIHÓ 3HáKOT €TÓ ñMI. 
Mononól yw€HbIli cTran ñÓóKTopoM (ú3m- 
KO-MAT€MaTúM€CKHX HaÝýK. jHanáÄre no- 
CHÝýIIa€M, WTO DaCCKá3bIBAIOT öo Cúnopose 
€CrÓ KOJINẾTH, RDY3bS H 3HAaKÓNĐI©. 


3. Ty KHÍTY HañnHCáñ COBÉTCKHẰ 3<ypPHa- 
JCT.— KHú¿d HanúcAHa CO0ÉmCKHM 
2%CYDHqa1ÚCmOKAI. TY paÕóTy cnénan 
MOJOHÓĂ HHXXeHép.—... OT T€áTp 
IOCTpỐHI 3HaM€HÍTHIÌ apXHTÉKTOP.— 
... STOT KOHIHẾpT HAHIHCắN H3BÉCTHbIl 
COBÉTCKHH KOMIO3ñTOp.—... ÖTOT de- 
,MOJÁáH 32ÕB1NA CHMHATÉAHAđS HÉBVLI- 
Ka.—... 





Hpo@éccop HbBaHósn. 5l no3npas- 
nắm? Anekcén Bacúnbeswda. ỨÍM ĐH eró 
KOJUIẾAMH CjJẾIAHO 3AM€WÁT€IbHO€ OT- 
KPHITH€. WH 4 3apúnyl2 €ró Ta1áHTy, €rÓ 
MỒ/JIO]OCTH». 

— À WTO OH OTKpSLI, HâauI ÀnẽuIa?— 
cnpocún Wpán WsáHoBmd. 

— He s3HátoO, ä HHuH€TÓ HỆ IOHHMáIO B 
(ú2mkKe. 

‹/jJlKTOP. Á BOT NTO TOBODÍT Ô 
Cứnopone tuotbếp aBTÓỐyca, Hà KOTÓDOM 
CúnopoB o6EIHO ÉH€T B-HHCTHTÝT, B€Hb B 
ÁKAN€MTOpOHKẾ Bc€ 3HÁIOT JPYT nPpÝTa. 

lHloq@bếp. Cínopon? O TAKÓÄH Xý- 
I€HbKHỮ, MắneHbKHlĂ? H COBCÉM €UIE 
MánbwHK. [OBOpÉỨT€, NÓKTOp HaýkK? Mono- 
nếu! ÖB nHCTHTÝT OH BCCTHẾ HeT Ha 
HẾPBOM A2BTÓỐYC€, A BO3BDAULIÁCTCH HA 
noCJIÉRH€eM. ÍÏaBẺpHO, MHÓTO pAỐÓTa€T. 

j1 KTOp nponosáer. BOT HTO XÓNCC 
pACCKa3áTb O CBOEM npýre bú3¡ä IÍonón: 








BKJIOSEH, BKBSEOHHTb €Ó8. 

AÓKTOPD Đ1HKO-MA4TEMATÍECKHX HAýK 
0TKPHITH€ 

1AMEH4T€.ISH Ị ĐbIẴ, =âN, «Q©, -bI€ 
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TRAắHT 


mon0/éu 


0TKPEITb=CÉATE GrKPEKITH€ 


nocnénH | nñ, -ø1, -e©, -ä€ 
IIP0H0/14äTb HỆCOd. 


— Ÿ AnEuin R %3HH TÓJIbKO OnHÓ Jlñ3a. KoHéwHo, He cor/lácHa. AneK- 


YBnedéHHe — (búñ3nKa. 


cél[ óqeHk /IIOGHT cñopT. OcóÕeHHo noxó- 


HúKTop. IĨO-MÓCMYV, € BẢME H€ co nhị Mbi XÔNHM H Ii€UIKÓM, H Ha ÕalHáp- 


ruácna Jlñ+3a, 2KeHá CúnopobBa. 


Ke. H nodb 6epẽM. Mi nấ2£€ IO3HäKÓMH- 
NñHCb B IOXÓNe Ha KaBKá3e». 





YHHBCDCHTCT ñM€HH JJOMOHÓCOBA, 


MÚAJI09CTb. %C. 


HÉUIOHÈH, BKIHMHHTb CÓ2. 


BÀI 35 


tuổi trẻ, thời thanh xuân 
cắm điện, bật 


JHÓKTOP (Đ3HKO-MAT€MATÍNCCKHX HAýK tiến sĩ khoa học toán lý 
OTKpKEITH€ phát minh 

3aMCHáT€/IEH | bIẴ, -a9, -06, -bI€ tuyệt vời, tuyệt diệu 
TanáHT tài năng 


OTKPEITEEC/Ế/IA4Tb OTKĐEITH€ 
MO.10/7Ê1H 

nocIÉnH | HẲ, -83, -ee, -H€ 
IPO10J2£áTb H€COđ. 
COF.IắCẰH, Cor.tắCH | ä, -hI 
KapKá+ 


BÁ2KH | ĐIt, -A51, -O€, -bI€ 


phát minh, sáng chế 
tài, giỏi thật 

cuối cùng 

tiếp tục 

đồng ý 

vùng Capcaz 

quan trọng 
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Haparre TIOTOBODMM ©eeoo©©e©°©oede©edeoeeeeeeeeeoeeedeeeeee 








Mhi CMỐTDHM Te€J1€Bñ3O0p 


— O KOM ýTO pacCKá3bIhatoT2 đc Celnác sa BàM IIOKA2Ý HÉCKO/IbKO 
— O MOJOHÓM yWEHOM Cổjñjopose. Ou HỐBBIX KHHE HO $œúawnKe. Móxc+ 6bIt, 
CHẾ/A1 KaKÓ€-fO BÃ2K€H0ê OTKPXITHE. Yÿ HAC €CTb KHÍTA, KOTÓpAH BAC HHT€p€- 
— A, KắX€TC1, O HẺM ÕBELIO HaïiCAHO cýcT. 
B Ta3éTe. 


1 ế Ó X. 
TO THI /ẾJ1AI C€FÓ/JHH YIPA EHHS 


1. MHe Kấ#X<€TCñ, WTO ẤTOT ADTÚCT XOPO- 
UỖ HTIpấệT. Á đb. KaK CHumáeme? 
(teáắrp)— He 3Hđ!0, 8 HH4£2Ó HG ïOHU- 
.MắtO 6 meámpe. 

. # nýMatl©O, HTO MOHIOHÓI KOMNO3fñTOp 
HaïñHCắ/ñ XOpÓUIHỖ KGOHIẾPT. (Mý3bIKA) 





— Hy, To Thi cerÓnHA nénan? 


Bến YTpoM #4 TOMOFráT 6á6ðyImKe TOTÓ- Me Ká»€TCH, HTO 5TOT ywEnbptll cñé- 
BHTb OỐẾN. TA Bấ2KHO€ OTKDEITH€. ((bÉ3HKA) 

— MononéH! À IIoTÓM? ì—.... 

— IIOTÓM Mhi HIOLU7Ú TY2IấTb... H BCẺ. 

— HerT, He Bc€! PaccKa23Kú MắM©, HTO ñ nÿýMato, To VĨBaHÓBY HắnO HTpắTb B 
ỐEL1O HOTÓM. Boneñ6ón, a He 8 (byTỐÓII. 

— IloTóM s norepáncs. Ho s Bcrpé- (cnopt)...?—.... 


THỊ AHTÓHaA HHKOJIấ€BHHA H3 BOCbMÓÏ : - : 
KBApTfpbi, # Mbli nMÉcTre npHiLnú ROMÓI, 2. KqK Ha3pgúemcR ýmom KuHOmeámp? 
— 33ro K#Horeárp «CnÝýTHHK». 


` 


B KHÍKHOM MaATA3úH€ 





— ro 3XYPHÁN «PÝýCCKHĂ 43EIK 3ä 





DYð€2xóM». 
— ... ¿z 
— tro ýnHua [IýIIKHHa. 
— Bbi H€ HOMÓ2K€T€ MH€? 
— Ha, cnýuLialo Bạc. —_...ốẻốốẽẻốẻ ốc. .ẽ +? 
— Mhe Hý2KHO KYHITE ONHÝ KHÍPY, HO — 3ro dnnkM «ÏTÁMDeT». 
1 H€ 3HấtO, KaK OHẤ HA3bIBÁ€TCH. ^3TO 
KHỐYra OÕ OTKPHITHH (ú3wKa CÍROpoOBa. ¬...ố.ẽ.ốẽố.ẽ.ẻ k 
OH cnénan eró HenáBuo. — 2ro raséra «[lpápna». 











Đá2KH | pIÄ, -a8, -0E, -bI€ 
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3. PonñTenH JIlếHbI CÿIIHTáIOT, MTO JlếHa 


ñO2KHÁ IOCTYHHTb B M€HHUñHCKHĂ HH- 
CTHTÝT.— Á ®# C€ HỨMM HE CO2IắC€H. 
TĨO-MÓewy, €l H2CHO kOmú g neÖ420- 
&H„€CKHỦ MHHCmwmým. 

Bacñnulửi HnxG/lắ€BHM TOBODT, HT0 HO 
TCJIEBÚ3ODY C€TÓIH H€HHT€PÉCHað HI€- 
penáua.— A s.... Mpán WnắHoBMH CHH- 
TÁ€T, TO H€ HÝ2KHO /XẾ/14Tb 3ãpÁKY.— 
A ø.... Moïli My cuHráeT, 4Tro o6én 
rOTÓBHTb HOIKHÁ BCerHá 2“eHá.— Á 


a... MO 3HaKÓMBIĂ CHHTấ€T, NTO 
HenE3# ÕpaTb B IOXÓN ñerélÏ.— À m.... 
Iiána nýMaeT, HTO ấTO MỸ3blIKa Maäñ- 
KÓBCKOTO.—Á Ñ..... 


, PaccKa»‹úñre, WTO Dbl HNẾJI4IH C€TÓNHH. 


. BbI IpHU_INE B MATA3ÉH H XOTỐTE KY- 


IIắTb KHÍYY O COBẾTCKOM KHHÓ, HO HỆ€ 
HÓMHHT€, KAK HA3bIBấắ€Tc1 ÝTaä KHÍYa. 
VỊTO BbL CKẾ2K€T€? 





JasHÓ He Bú]e1H HDYT HDÝTA! 
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IR Ypox-o6oốiieHue (3 1-3B5}Vllseseeseeeeeeeeeeeeee 








BÀI TỔNG KẾT (31-35) 


Bạn đã biết 5 cách số nhiều của danh từ: 


Cách 1 MắJIb4HKH Cronti CẾCTpHI 
Cách 2 MắJIbqHKoOB CTO/IÓB cecTrep 
Cách 3 MắƒIb4HKaâM CTO/ắM CẾCTPAM 
Cách 4 Mắ7IbHKOR CTOTNEI cecTEp 
Cách 5 MÁ/IbHKaAMH CTOJlắMH CẾCTpaMH 
Cách 1 BÉLIH ICbMa 
Cách 2 BeIéù ICeM 
Cách 8 B€HIL4M ITCbMAM 
Cách 4 BÉULIH HẮCbMaã 
Cách ð B€LI4MH TIÍCbMAMH 

bạn cũng biết 3 cách số nhiều của tính từ;chúng như nhau ở tất cả các giống: 
Cách 1 (KaKúe?) HÓBEkIe HOC/IÉnHue 
Cách 2 (Kakúx?) HÓBBIX IIOC/IÉNHux 
Cách 4 (KaKúC€?) (KaKÚX?) HÓBbIx (-btE) HOC/INHHX (-n€) 


bạn cũng biết thức giả định của động từ được cấu tạo nhờ trợ từ 6m và dạng 
uá khứ: 
q ACTÍHbI 6bI H QÓPMHI IpOUIẾNHtero BDỀM€HH: 
E;cnn Ốbl # 3HAẴể BAaII T€N€(ĐÓN, 8 nO3B0HHUT ỐbI BaM, l 
Bạn đã biết rằng sau động từ nñpocúm»—— nonpocúm» cô sử dụng liên từ wró6u; 
Mámwa nonpocñna cEiHa, sróốbt OH KYynÉJ ØM/IÉTbI Ha tocnénHH ceáuc. 
Bạn cũng biết trong câu bị động có sử dụng tính động từ bị động ngắn đuôi: 


ra KHÚra m>aTá B Ốn6nnoTéke. 
Haur CbiH npíHäT B HHCTHTẾT! 
Trên điện thoại chúng ta thường nói: 
— Chýnta1m mạc, 
— BýnbTe n1OỐpEI, no3onúre, ïño2kányHcTa, ToBápwnma Benóna. 
— B€jlÓóna HeT, oH ÔýNeT qépe3 dạc. 
— Ilepenáfre eMý, o2kánylcTra, qro 3s0oHún Ky3HeHós ñ npocá.1 no3sonú1t. 
Y H€TÓ eCTb MOĂ Tenecbón. 
— XopoMió, oÕõ3áTensHo nepená, 


Ở khách sạn chúng ta thường nói: 


— Cka%úTe, nosányĂcTa, B Bấuteñ TOCTÍHHH€ MÓ2KHO OCTAHOBứTbCS? 
— Ha, y Hac celqác ecTrb ChOỐÓnNHbI€ HoMepá. 

— Ha KaKÓM 2Taxé? 

— Ha 3-M H Ha 8-M. 

— Mưue, noxánylĂcTra, Ha 3-M ara2xé. 

— BaUl nácnopr. 

— Ilo+ánylcra. 

— BoT Bati KUIIOA. 

— Chnacú6o. 
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NS ¬ G # 1Ó/12€H HOSBOHÚTbh CBOÚM 3HAKÓMBIM BDpAUÁM. 
= t[€/IOBÉK, € KOTÓPBIM # C€ÏMÁC pA3FOBắPHBA/1, 3HAM€HÚTBIẾ ApXHYéKTOp 


(TPMHLATb LUECTb) 











MO ÚM 3HAKÓMbIM_ CTYHNÉHTAM. 
TBO ÚM 
4l 3noH1o HÁIH uUM 
BáIM 
CBOM crápuuw  ỐpáTbaM. 
ấTu“ 
M. korópbili KOTÓpPaã KOTÓPbI€ 
(Korópoe) 
P. Koróporo KoTópol KOTÓPBIX 
H. KorốpoMYy KoTópol KOTÓPbIM 
B. koróporo KOTÓpYIO - KOTỐPBIX 
(Korópkifi) 
(Korópoe) kí 
T. KOTỐpPBIM KoTrópok KOTỐPbIMH 
II. o KOTỐpOM O KOTÓpOÏi O KOTÓPEI 


F TH ƯN 





AA@@E(3A 
CaMO/IET Jerút B MocKBhý. MakKCúM B aBTÓỐYyc€ ro KopóỐKa C€ 
#l newý B cCaMOL/IT€. IIepea6r ỐH/IẾT. TÓPTOM. 


Awe .⁄4c.⁄x. #7 











+ 9axxe.~- 
Z 22, <+ 
.. “Z2⁄x0.` 
+2. 
'Šro_oQuép. Ánpec. ro B€pb. 
JIÊTẾTb H€COd.  I€D€JNABÁTb H€COđ. Kopó6ka AB€pb 2%. 
Jedý IIepeai© oQmuép 
JI€TúLIb niepenaeIib ánpec 
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TPMHUATb UIECTOÙ YPOK 


YVIPA2KHEHHZ 


l. ï dácTo HHIIÝ núcbMa (CBOñ pOnflTenn). Mbi XOTÚM HO3BOHÍTb (HÁIIH 23H2KÓMhI€ 
CTYHÉHTEI) B OÕII€2kúTne MỸY. HaTáIIa KVHÍNa BTĐpÝLIKH (CBOắ MIấ/(Häe ÕpấTb3). 
[anúna WinắHoBHa nñDÓCMT H€p€nắấrb TOPT €ẽ (MOCKÓBCKH€ 3HAKÓMbI€). 


2. HHxeHép, € KOTÓpbIM 31 JeTến B MocKBý, paÕÓTaeT B BảiI€M HHCTHTýT€. BOT 


!ifOBéK, O... 
M[T'Y. Hlaccazxúpos, 


KỨEBCKHH TOPT 


OnHá»+nh! BanúM blI B Kúene. 31 
UueKaBðpá 0H Hó/2K€H Ốbl] BO3BDAUMIÁTbCä B 
MockBý. B azponoprý K HeMý nonourná 
KAKỔ4-TO XXÉHHIWHa H CHDOCÚMA: 

— Mononól wenoBếK, Rbi JI€TÉT€ B 
MockBý? 

— jMHa. 

— Y M€Há K BaM ỐonbiUuấ1 npócbõa. 
XOMý HOCHắTb CHOÉM HpY3b#ÑM HAU1 3HaM€- 
HẮTHIÏÌ KÍ€BCKHH ToOpT. Bejäb cerónHa 
Hópuli ron. Bbi He MÓ3Kcre nepenấTb 
eró? 

— KOHỀHHO. CC YOBÓJSCTBH€M. 

2XÉHIHHHA CKAa3á/1a IOTÓM, WTO €Ẻ 3Ha- 
KÓMbI€~—apXHTéKTop ]KÓónã H ero %€eHá 
Máua, KOTÓpLIX OHÁ H€ BỨÚnela yXế 
ABHÓ,—IP€KƑÁCHbIe /ÔNH, Ÿ HHX €CTb 
xopóinieHkKan /jOdb HaTáHla—-CTYNÉHTKA 
T€aTpÁáJIbEHOTO HHCTHTýTa. OHÚ noroBopú- 
JH €UIỆ H€MHÓTO, HO R ýTO BĐẾMH HO 
T'ÁNHO OỐb5BúIH: «BHMWMÁHH€, BHH:1áHH€! 
HaqHHá€Tc3 nocánka Ha peäc Me 36 Kú- 
eB—— Mockbpá». 

— jlo cBHHáHHN, MOIOnÓÄ d€NOBÉK. 
Cnacúốo bBaM 6QnHUlỐÓ€C. Ảnpec Ha 
KOpóØK€. 

— I[loxánylcra, noxánylcra. C Hó- 
HBIM TÔIOMI 

— la, na. M nac Tó»e, 


1 BaM roBOoplún. Mononólñ wenoBéK,.... 


Bhl C€ñHắC BÚNGJIH, ÝHNTCH B 


... JI€TấT 8ä KẾúcB, NpÓCNHT HpOñTú Ha noCắñNKY. 





Óronò caMonšra Banúw YBÍIN€JI, WTO 
IOHTẾ Y BC€X HaCCa2KñpOB ỐEUIM KopóÕKH 
C KÍ€BCKHM TỐPTOM. 

..‹8 MockBế BanúM ỐbIñn 5B 8 Macóp 
Bếuepa. BaHÉM B31 TAKCÚ, XOTẾJI CKà- 
3ấTb ẤHD€C, HO YBÍN€I, MTO ấnpeca Ha 
KOPÓÔK€ HT. 

TOrHÁ OH HỐH%I, HTO B5 CaMOJIET€ HO 
OLIñỐK€ B31 H€ CBOÄ TOpT. TO HÉ/IaTb2 

JHÓMa coCÉnH p€eHIúNH eMÝ TIOMÓHb, 
COBẾTOBAaIH HOHTú BE cñpắBOdHoe ỐIopó 
ÚJM IIO3BOIÍTb B C063 apxHréKropos. Ilo 
Tenebóny BanúM HÓnro OỐbncHấn, To 
OH XÓH€T Y23HấTb ấïp€C AapXHTẾKTOPA, 
KOTÓPOTO 30BýT KÓ/, ÿ KOTÓPpOFO 2⁄€Há 
Máma  xopÓHleHEKas 41Owb-cTyRếHTka. B 
Colö3€ apxHTÉKTOPOB Ód€Hb YNHBÉIHCb, 
HO HAKOHẾI HALInÍ TAKÓTO apXHTÉKTOPA. 

O ỐØbIn HwKonáÄ WisnáHosuq CeMÊHOb. 

B 11 uacón péqepa BanúM HOHOIIEJI K 
HóMy Nà Š Ha YHHBEPCHTÉTCKOM IpOCIIK- 








a2ponôpr 

nonoĂTW CO8. (npOi. (tDROLIểJ, TiOAOt14) 
TOIDHIY 
n91oRn€Lib 


256 


xopóineibk | MÏ, -as, -o€, -mệ 


BHHMáHM€ 


nocánga 
peĂc 
€ HópkiM rónoM! 


Te. llBepb OTKpELIa Haráunia. BanúM ấTo 
Cpá3y HÓH4: OHá ỐbLlấ H€ TỐJIbKO XOpÓ- 
LI€HbKaã, OHá ỐbLlá KpacúBas! OHá 3acMe- 
ấ1aCb H IOKA3á71a KOpÓỐKY €C TỐPTOM, Ha 
KOTỐÓpOl ỐbUI HanúcaH wx ánpec. ÔKO/oO 
IBÉPH CTOÁJI MOJIONÓl OQbHIÉp, KOTÓPHIĂ 
TỐ.IEKO WTO HDHBE3 TOPT. 


HónpHhll ron Bcrpedánn pMécTe: Hará- 
La, ©ể pOHúT€IH, BaHúM M MOIOJÓÏ 
od‡muép. A celdác BanúM óqeHb wácTO 
XỐÓNHT B T€ấTP H TOBOpÍT, WTO CấMbIĂ 
MHT€PẾCHH HHCTHTýT B MocKBé— 
Te€aTpáIbHbIÏi. 








H pac Tóze. Cofô3 apxwrékropon 

HOHÁTb CO6. 3ALM€ÁTECS CO6. 
noÄMý 3acMeI©cb 
ñOlMẽLiIb 3aCM€ểtUIb:cs 


TỐIEKO MTO 


BÉ3, 
á, -f) 


(npou. Tr 
IIPHB€37I 
npñnne3ý 
IPpHB€3€Le. 
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BÀI 36 


JIVTTb H€C0đ. 
Jewdý 
J]€Tfun 
ICP€/ABÁTbB H€COđ. 
ICpeTatÔ 
ricnenaenn, 
Kkopóöka 
obHuép 
ánpec - 
JB€Pb 3%. 
a2p0niópT 
nonoĂTú cöø. (npoiu. TOROLSẺ7, 1O1OUI7á) 
nonolný 
Tionolncimb 
xopÓuteHbk | HÉ, -a5, 0©, -H© 
BHHMÁHHG 
nocá7Ka 
peĂäc 
C HónkiIM róñ0M! 
H sac Tó%e. 
HOHÁTb COđ. 
HolMý 
noäMềI+ 
Cols apxnréKropop 
38CM€ÁTbCA8 C06, 
3aCMeIOCb 
3aCM€EInIbECw 
TỐJNEKO T0 


npHB€3Tú c06.(RPOiu. 0IpnaBŠ3, ñpHB€3u| á, -ú), 


IPHB€3ý 
IIPHB€3€IIb 
0ð%ñR1Á€TCñ I0OCáñÄKñ =0Õb9BÍUTH TñOCÁNKY 
npoÄrú Ha nocánNKy 
Hanpánoœ 
XápkkoB 
Caacrứsoro nyTúi 


He kanúre TpýÔKy. 
IUỆTKđ 
tÍTO 3a HIýTKHỶ 
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bay 
chuyển, đưa 


chiếc hộp 

người sĩ quan 

địa chỉ 

cửa ra vào (giống cái) 
sân bay 

đến gần 


tốt, xinh 

sự chú ý 

(sự) lên tàu, lên máy bay... 
chuyến bay 

Chúc mừng Năm mới! 
cũng xin chúc anh như vậy 
biểu 


Hội kiến trúc 
cười vang, cười rộ lên 


vừa mới 
chở đến, mang đến 


thông báo lên máy bay 


đi ra máy bay, đi lên máy bay 


bên phải 

thành phố Kharacốp „ 
Chúc lên đường may mắn! 
Chúc thượng lộ bình an! 
Xin đừng đặt máy xuống 
chuyện đùa, trò đùa 

Đùa gì vậy! Đừng đùa! 


[asaữrTe norOBODWM e%9©9+%+9999999999999494044092ee4 
—“==--ễễễ—>Ƒẻ 


MbiI I€TúM Ha CaMOJET€ 


— BHHMáHHe! BHnMánne! OØ%øapnáer- 
cä HocámKa Ha peläc M 28 Kúen— 
JleHHHrpán. Ilaccaxúpos npócsT npolrú 
Ha HOCájNKY. 

— CKa%ÍúTe, noxányĂcTa, ấTo oố%- 
HBúIH nocáñKy Ha JleHHHrpáj? 

— Ha, Ha peläc N 28. 

— À KaK NpOÍTú Ha nocánKy? 

— Hanpáno, no2ánylcTra. 

— Cacú6o. 





— J]JếnyUliKa, MH€ Hý3%HO 7I€TếTb B XápbKoB. CKaúTe, 1o2Ká1ylicTa, Korná ØýeT 
CaMO/IET? 

— B XápbKoB? Pelc NM 32, g 19.30. 

— Á T]€ MÓ%HO KYyHúTb ÕH/ếT? - 

— Kácca Hanpáno. 

— Blaronapt® bac. 


CwacTuúBoro nyTrú! 


— Bbhi nerúre s MockBý? 

— la. 

— Ÿ M€Há K BaM npócbÕa. He Mó2e- 
T€ JIH Bbi I€p€HấTb MOM XOPpÓUIHM 3Ha- 
KỐMBIM K HóBOMY TÓNY HaUI 3HaM€HúTbIl 
KÍ€BCKHĂ TopT?7 Háum 3HaKÓMbile— 
IpeKpácHbie tÖnH. Kóng—apxwTéKTop. 
Máma, eró »eHá— ywúTenbHHUa aHrnúii- 
CKOTO 3bIKá. Ÿ HHX ecTb 1owb, HaTáua, 
OHÁ ÝHHTCñ B HHCTHTÝýT€. ỐqeHb XOPÓII€HbKAaã nếByLIKa. 

— C yNOBÓJIbcTBHeM. jlapálre MHe ánpec. 

— ÄJNp€c H T€/€ÓH HanúCaHbi Ha KOpÓOK€. JÓMa # HO3BOHIO HM H CKa3ý, WTO 
OHÚH MO/IONÓÏÄ 4€/IOBÉK nepepnácT TopT. Ilepenanálre #M 6oneIHÓĂï npHBéT oT Ƒanúnbi 
MnáHoBHHI. Jlo cnunánHsg! Cwacrnúporo nyTrú! 

— Cnacú6o! O6ða3áTenbHo I€P€HáM H IPHBẾT, H TOpT. 





IIo Tenebóny 


— 3npáncTBylTre!l C páMH robBopúT CTYNẾHT yHHBepcHTéra. #Ï nó/eH nepenáT 
TOPT OIHOMÝ ApXHTÉKTOPY. 


0ỐØ%b8B1áeTcs ïño0cáñKa=06%sBú1H npolrú na nocánKy CacrnúBoro nyrú! 
nocá/nkKy Hanpáno 
Xápekon 
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— -KakK eró đbaMúJ1H4? 

— He 3Hấto eró $aMúnnH. Eró 3opýT Kó1a. 

— Tóns? 

— Her, He Tóns, a Kóana. tro? IloweMý Bbi cMeẽrecb? Annó! Bbi ciýtUIaeTe? 


Annó! MapuHúTre, ne K1anúTe, no3ánylcTa, rpý6ðKy. /jlálTe MHe, ïIo3ánylicTa, Teeón 
apxwuTéKTopa, Koróporo 3opýr Kó44. 


— Mojnonól qwenonéK, wro 3a miýTKH? /Í Ha paÕÓTe. 
— ''ro He ulýTKn. 3KeHý apxwTéKTopa 3oBýT MátIa H OHá yHúT€JIbHHIIA aHTJIúÏ[CKO- 


ro 3bIKá. Ÿ Heró ©eCTb /Owb, CTYynéHTKa HarTáua... 


1. 


2. C HópbIM 
rónoM! 


— A, nCẽ noHáTHo. IlonoúTe MHHýTY... Anó! BbI cnýUIaere? 
— Ha, na! 

— 3XeHý apxnréKTopà 3opýT Mapús IlánnopHa? 

— MóxxeT ỐbiTb. 

— CeMEHosn HunkouáÄ ®ềnopoBMu... 137-37-12. 

— Bounbuióe cnacú6o. jjo cpnnánHHa. CC HópbIM rónOMI 


YIPA2KHEHH1 


IlopocúTe Jlapúcy ñOMÓwb BaM HAañHCATb HHCbMÓ HO-AHTúĂCKH. 
— Ÿ MweHấ K @aw npócpÕa, Jlapúca. Ilowozúme He, nocáyĂcma, Hanucámp 


HIuCbMÓ HO-aH2/1úĂCKU. - 

Ilonpocúre ÁHHy IleTpÓBHY naTb BaM HÓBHIĂ 3€ypHáI:—.... Ilonpocúre 3úny 
IepenáTb K/IOW MắM€.—.... llonpocúre AHTÓHA IOMÓWb BAM HañHHCấTb HHCbMÓ 
ño-pýccKH.—..... Ilonpocúre Onéra KynfTb BaM CHTApÉTbI.—... . [lonpocfre Jlapá- 


Cy B38Tb BAaM ỐMJIẾTbl HA CaMO/IẾT.—..... 


CwacrúBoro nyTú! 


Mó+<Ho? 


MapuHúTe, no%á- 
nylcTa. 


Bbi celdac Bbixó- 
1HT€? 











He knanúre TpýÕKY. uuýTka 
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3. BI xBÉre hB JleHwHrpấne. BaM Hý»Ho nepenấTb BắHeÏ# CeCTpẾ, KOTÓpaw &HBẾT B 
Mockné, knúry. Báma 3naKómaw éner ñ Mockmý. lIlonpocứre eẽ TI€P€HÁT › KHÍTYV 
pnấu!eïi cecTpé. CocTrápbT€ JNHA7ÓT. 

4. Tlponon‹alTe: 

a) # paÕóTaro B Colö3e apxnréKropos. Bqcpá ño3noHñn oHúH €TYHÉHT H vVKa3áH... 


6) MeHá 3onýT Haráuia. Mol oTéu... 





— Ckaxcúre, KaK npoïñrú ø ÁqbpHKy? 
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NS KỆ t[umđ# THCLMÓ, AHTÔH BCHÓMHHJ CBOñX J(DY lếĂ. 
4 Ƒ 


TĨpONHHmÁG tu9ệty, AHTÔH Hú4£UI CMOTĐẾTk 10/tCRÍSOP. 





(TPHRUATb CEidb] 





OHú TaHueBáni H pa3rOBápHBAJIH. 
TaHHÝ1, OHH pA3TOBáDMBATI. 


CHadắna oHú ñooÕéï†anH, a ÏIOTÓM HOUHIJHÍ B KHHÓ. 
IlooðéÔag, OHñ IOULINñ B KHHÓ. 





1€eipiwácTus 
l]'narồn H€COB€DUHIẾHHbIÍ BH/ COB€DPLIỀHHBIĂ BHỊN 
HHTÁ-IOT tqmrá-s 
TOBOPp-ÁT roBop-á4 
ñaBÁ-Tb ñaBá-s T 
HHTú nn-á z 
TñpOMH-TÁ-Tb ' IpOHHTÁ-B 
CKa3á-Tb CKasá-bB 
ñã-Tb 1a-p 
npnl-rú npwnná 
ydú-Tb-cq ydắ-cb 
OỐpá]oBa-Tb-Ccs OÔDÁ]OBA-BLLIM-Cb 






OHáú. 6anieplra. 











S2T1â RéBOdKa HA cuếne— nrá4ua. Ba.iéTHan mmRúaa. 
faepñHa CHcKráKlL 4. nrúu3 CuCHa 
HJẾP. CH€KtắKk. 6a1éTHa% nikóng 
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TPMRL(ATb CEbMOEH YPOK 


YVIIPA2XHEHH1 


1. Korná jlếna ywúaacpb b ỐanHéTHOĂ IIKÓn€, OHẤ 3AaHHMÁNHaCb VY 32M€HÁT€/bHOR 
GØanepúnbl I'anúHbI YnáhoBol— Yuác»b B ÕaIÉTHOĨĂ IHKÓJI€, jlÉHa 3aHHMắđHacb Y 
3aMewáTensHol ÕanepúHbI ['anúnbi Ynánosol. Korná Ouiếr noKyná HaM ÕH2JIẾTbl B 
KHHÓ, OH 3AÕBLI, WTO 3 H/IÓXO BÉ3Xy.—.... Kornấ MắT€pH ¿y/tổOðm B HắpKe€, OHú 
TOBOpÁT Ø0 CBOÚX NẾTX.—... . 


2. KHáBa KÓHHH/44 tUKÓNY H HOỀXaña paÕðóTaTb Ha /lánsHnl BocróK.— Kónuuø tKÓny, 
Knána noéxana pa6óTarb Ha /JậÁnbHHẰ BocTóK. MbIi nooÕếôa4¿ H TOMHnÉ B 
T€ÁTP.—-... . ẢHW nDOHWmáTđ Hà TI€DEBÓN€ «IIPH3 34 KPACOTý» M Ó€HE VNHBÍ- 
TiaCb.—... . BanÚM C£4 B CaMOJIẾT H HÁN SHTắTb Ta3ÉTbI—... . BaNM †puư¿ển K 
CeMÊHOBBIM H Hếpeñan HM KÉ€BCKHĂ TOPT.—.... 


3...., HTO B31 H€ CBOI TOpT, BanúM p€LúI NñO38OHÚTb B COmfÔĐ3 | nénaa 


8pXHTẾKTOPOR..... Ha KOpÓÕK€ áấnpec cpoúx nDY3BÄ, 2“éHmMmHa naná | Hanncán 
BanÁMy TOpT.... B AKAanNeMTOPONKỀ, MOIOHÓB Qbú34K AeKcéÄ Cúnopop | paÕóras 
CHẾñanN BấwHO€C OTKpEkiTue. Ká]oO€ ýTpO,.... 3ap4nKy, Anekcéä | nonán 


®ẽnopopwd ÕếraeT BỌ nBOpé. 


JIÉHA CTÁJIA BA/IEPúHOH 


B Háu!I€M nÓM€ €CTb CBOú 3HaMeHfrble ñlÖnH. Bbl, HaBÉPpHO, HỐMHHT€, HTO B 19-Ă 
KRADTÚD€ KHBÉT MaTb-repoúHn HúnHa HnKonáenHa. Eẽ crápiuan nodb—anepñna. Fon 
Ha3án JlếHa KÓHHHIa 3HaMCHúTYO ÕanéTHyt© tlKÓny BOnbUulÓroe TeấTpa w# Tenépb 
TaHHý€T B BONbIIÓM TeáTpe. O ð6anểre JlếHa M€HTÁNa BCIO 3H3Hb, H T€HẾPpb OHÁ 
6anepúna. Jlếna cutŠ CoBCÉM MOAO/tắn——cl TÓIbKO lÑ neT, HO OHÁ Y3Kế TAHHIÝ€T BO 
MHỐTHX ÕaHNÉTax. À R€/b CTaTb Õaï€pñHOÏ 1oBó1bHo TpÝýnHo— §TO 3HátOT Bce. Ÿ jJlềHbi 
H€ TÓNbKO ÕỐO/bUIÓÏ TANÁHT, OHÁ nCeTrná npeKpácHo ywúnacs. ỨÏ Tenépb oHá MHÓTO 
P2ÕÓTavT. CHeKTÁK7H KOHMÁáIOTCW H1ó3NH0, HO B 9 dqacÓp yTpá JlÉHa non3KHá y23KÉ ÕbITb 
Hà DE€H€THIHH B T€áTp€. 

E€ ydfúTenbHHH€H ObLlÁ 3aMeHáT€/bHan CopếTcKaa ÕØanepúHa IanúHa YnánoBa, 
KOTÓpaøs H€ Npócro TaHH€nána, oHá ›KHná Ha chếne. Celqác Jléếna y2£é TAHUÝ€T B 
CI€KTắK74X, HO IPOHOJIKÁCT 3aHHMẾTbCI CO CBOếïÄ n!OðúMOÄ yắúT€/bHHuel, QHá 
M€GUITấỆT TAHI(€BÁTb TâK, KâK TaHI€Báña §Ta 3aMeqáTrenbHaa Õ6anepúna. O6 YnáHogok 
HAaNfÍCAHbl KHỐTH, CHẾJNAHbI QĐÉ/bMbI. VÍHTấN ấTM KHÍTH, JÏ]ÉHa BCETHhÁ NÝMa€T, WTO 
cekpếr ycnéxa ['anúHbi YIâHOBOĂ——ắTO TaIáHT H orpốóMHas pa6óÓTa. 

B kHÚr€ pacCKá3aH TaKÓI clIýwal. 

YnáHoBa ỐbUlÁ COBCÉM Má/€HbKOĂ nếBOHKOÏñ H ydúlacb BE ỐanéTHoïl IuIKóne. B 
Cñ€KTáKJ€ oHá Hrpána nTúny. OHá noJHá ỐbLIá npÓCTO CTOÁTb Hà cuếne. Ho Táng 
IIDO1O/IXá/14 TaHIteBáTb. 

— JJÉnoqKa,—cKa3á71 pe2KHCCED,— ñO4eMỸ THỊ IBftraetrecsa? 

—- [ĨOTOMÝ WTO # NTúUua, H MH€ XỐ/OHHO CTOÁTb Hã CHGTÝ. 

..[anúna CepréeBHa cưwTáệT, To JlếHa ÕÝneT npeKpácHol ÕanepúHoli, :io Háno 
MHÓFO pAÕÓTaTb. 








GanT pencrannn QGTĐÓMH/HIĂẲ, -8W6, “0€, -bIC 
10BÓ.IbEHO 1ipócTro p€ecnccep 

TpýñHG CẴ@KpẾT ÄBẮT8TECS H€CO8. 

nỗ37M90 CeKpér yCIÊxã 
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BÀI 37 


6aepúna 

CH€KTäKLH, Ai, 

HJIỆP CHICKf4KZTL 

IIrfra 

CHẾHA 

ỐAHÊTHaAW LIKÓALa 

Ganét 

10BÓ.IEHO 

TpýHO 

IÓó3/1H0 

penerñuns 

IIpÓCT0 

CeKpéT 

CeKpéT ycnéxa 

0FĐÓMH/HIH, -AØ, -0Ằ©, -bl© 

pe2kHccep 

JRÍYATbCñ H€C0g. 

IDOH3B0ÍTb— IDOH2P€CTÍñ (BIIE€4AT.IÊHH€) 
IIDOH3B€Ný 
IpOM3B€T€UHIb 

HCTGpDắú%ecK | HH, -an, -0c, -n€ 

MY3bIKá.JEH | BIẾT, -A, ~0€, -bI€ 

BaM noBe3.16 

JIHIUH | Hữ, -n, -e€, -H€ 


Ÿ nac Her núuuHero ốnnéra? 


nữ diễn viên balê 

vở kịch 

đang diễn kịch 

con chim 

sân khấu 

trường múa balê 

múa balê 

tương đối 

khó khăn 

muộn 

luyện tập, điễn tập 

đơn giẩn 

bí mật, bí quyết 

bí quyết của thành công 
to lớn 

đạo diễn 

chuyển động củ động 
gây niên, tạo ra cảm tưởng 


lịch sử 

âm nhạc 

Anh thật may mắn! 
thừa 

Anh có vé thừa không? 
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Hapawre FIOTOBODMMeeec©s+oẲedoeedeeeeooesdeeeeeeeeoeeeằdee 








KHHÓ, T€áTp, KOHIẾpT 


— Ốnhapn, BbI XOTÉJIH Ốbl IOCMOTPÉTb 3HaM€HúTHIĂ pýccKHĂ Õanér? 
— C YJOBÓ.JIbCTBH€M. ƒ⁄Ï Bún€JI (búJIbMbI-Ốa/ẾTbl, OHÍ HIĐOH3B€JIú Hà M€Há ỐOJIblHÓ€ 
BIIeaTIéHH*e€. 


— AHTÓH llấB/IOBMH, Bbl IOỐHT€ KHHÓ? 

— ÓweHb. Mbi c eHÓlĂ Kấ3KHY!O H€/JẾJIO XỐJHM B KHHÓ. 
— Kakúe (búnbMbIi BaM HpấB3TCä1 ØÓJbUle Bceró? 

— MHe——wcropúwecKHe, a €HÉ—— MY3bIKắ/IEHBI€. 


— fƒÏ 3BOHÚJI BaM BH€epá BÉ4€pOM, HO Bảc HẾ ỐbUIO HNÓMAa. 
— jla,MbI € €HÓÏ ØBELIH Bepá B BOJIBIIÓM TeáTpe. 

— tÍTO Bbli CMOTpÉJIH? 

— Banér «BaxqHcapálÏcKHli (boHTáH». 
— KTo TaHHeBán Mapúio? 

— THMo‡éebBa. IlpeKpácHas ÕanepúHa. 
— A 3apéMy? 

— IlnncétKaa. #Í ncerná € ỐO/IbULIắM YOBÓ/IbCTBH€M CMOTPIO, KâK OHấ TAHIý€T. 
— la, BaM N€lĂCTBÍT€JIbHO noBe€3/1Ó! 





EMý HOB€3Ó. 


JlúnnHHH ỐnnéT 


— CKa3XÍT€, IO2KáØñYĂCTa, ÿy BaC H€T JlútHHero0 ÕHlếTa? 

— fñi culÈ He 3Háio. Ý MeHá Ba ỐHJÉéTa, HO 3 %JIy ñOnpýry. Mó2£eT ỐbITb, OHá He 
IIDHIET, 

— ECIH OHáấ H€ IpHJIẾT, nấlĂTe MHe€.eŠ ỐHJIẾT, 1O2Ká1nyÄCTa. 

— C YJOBÓJIbCTBH€M. 


———————————ễĂ—Ăễ—ĂễTễTễTễTTẶẶẶ 





IIPOM3BO/úTE— IIDOH3B€CTÍ (BIIe4aT/IéHH€) MCTOpú€CK | HĂ, -aw, -0©, -M€ 
IpOM3B€J\ý My3bIKá.1bH | bIÏ, -a8, -0€, -bl© 
TIDOH3B€T€Ulb. BaM noBe3ó! 


JMMUIH | HẰ, -88, -€€, -H€ 
Ÿ mac Her úuIHero Õw1éra? 
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YDPA2KHEHHH 


1. CHpOCÚT€ BátI€TO 3HAKÓMOTO, XÓMET JIH OH IOCIÝýUHIATb KOHHÉpT.— Bbị xoméau Ốbi 
nOClýMamp KOHHépHm? (HOCMOTĐẾTL HÓBbIf (ĐHIbM, HIOBTÍ Hã BEHICTABKY, IOCMOT- 
ĐẾTb DÝCCKHÉ ÕanéT, noĂTú Ha KOHIẾPT XYHÓK€CTB€HHOĂ CaAMOHÉ#T€TbHOCTH). 


2. Ha MeHá ÝTOT (HIbM HpOH32B6NI ÕO/IEtHÓC BN€MAT/IÉHHE. AÁ Hà gac?— MHe mózcc 
Ó⁄4€Hb nOHpáGuACH ýmom (ỖH/bÁt. 


Ha Ánny IlerpónHY cneKTáKIb IpOH3BEI ÕOJBIIÓ€ BI6dATIÉHH€. A Hà Bac?—..... 


Ha Hac ẤTa Mý3bIKa HIpOH3B€á ÕO/IbtUỐ€Ẵ BI€HaT/IỂHH€. Á Hà Bac?—-.... Ha Ốnnapna 
MocwÓncKHĂ yHHBepCHTẾéT IpOM3BEI ÕOnbUIÔ€ BH€HaTIỀHH€. ÀA Ha Bac?—.... Ha 
Onéra ấýTa KHÍTa HIpOH3B€lả ÔO/bLUỐ€C BR€MAaT/IIẾHH€. À Hà Bac?—... . Ha MeHáúứ 


DÝCCKHỒ ỐaIẾT ñDOH3BEI OFpÓMHO€ BII€WAaTIÉHH€. Á Ha Bac?—... 


3. — To BaM ỐÓñbIH€ BC€TÓ HOHĐpÁBHHOCb Ø ýmOKt ÔÚ/bAde? 
— TpÝHHO CKA3áÁTb, HOTOMÝý HTO BỆCb (bHUIBM HPOH3BÓJRHT ỐO/bIHÓ€ BI€MATHHE. 


(ậTOT Õa/IẾT, ŠTOT CHeKTắKjIb, Ta KHỐYa, ýTOT KOHUHẾPT) 


4. Bbt niÖỐnt1€ KHHÓ?— la, ÓdeHb /uoÕ/06. 


BaM nOHpáBHJICS ỐanéT?—... . BaM HDáBSTCAđ ấTH CHTAapẾTbHI—.... Bbi XOTÉT€ 
IOCMOTPẾTH, KaK TaHHý€T IlnwcếnKas?—... . TBòi xoTrúre Hoärá B BonbUóÓB 
TeáTp?—..... 





5 S—Í 7isls414áaxe34424 8644 18 ? #— v09 102082060426296 66c k¿ 
— TpÝýnHoO cKa3áT», — ÓweHkL  tonpápn- 
B€CEb CII€KTắK/Ib JIOCb., OHÁ PpOH3- 
IPOH3BÓNHT ÕOJlIb- BÓNHT 6onbi1óe 
MIỐ€ HIle4AaTTÉHMG. BI€1IATIỀHH€. 


KaK BaM IIOHDÁBIHJNMCb BEICTaBKa? 

BI niÖÕHTe Gadér? 

1O BaM IoHpắBHIOCb B cleKTáKJe 6óñb- 
1€ BC€TÓ? 


6. Bail 3HaKÓMhIli CMOTDUL Õa/lÉT B BONbIIÓM T€áTpe. CnpOCHT€, KaK @Mý ñOHDắBHICI 
CI€ÊKTắKIh, MỸ3blKA, 4PLỐCTbI. 
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YPOK Bul xopoUÓ 3HácTrE Má/b94HKA, H2DÁKk)4620_ RÒ 
Ne JIIBOpé. 


B5I BÁ1MT€ KOMHO3fWTOpA, HanwCáđ4e¿o ÝTƠI Õa/éT. 


(TPMRUATb BOCEMb) 











MenoBéK, Kormnópbiă noKynáem CHTApẾTHI, AHTÓH. 
tenoBéK, noKynáiouuă CHTApẾTHI, AHTÓH. 


4HTá-TE TOBOpÁú-Tb yR/IeKắ-Tb-cs Haxonñ-Trs-ca 
HHTá-IOT TOBOp-ÁT YB7I€Káắ-IOT-cs HAXÓI-T-cs3 
WHTá-214-uĂ TOBOp-4-u YBJI€Kắ-!O14-uĂ-c1 HAXO]-á4-wl-c 
c031a-Bá-Tb HỊ-Tú 

Co3]na-IiOr HỊ]-ÝT 


CO37a- 4-wù HN- ýu{~u 


Bbl XOpOIHÓ 3HấeTe MắjI€HbKØ20 MắibHKa, KOTÓpHIĂ HrpấeT P nápke. 
Bbhli xopoIIó 3HáeTe MắneHbKOro MắJIbWHKA, HTPálOLI€¿O B nápke. 


WenoBéK, KØOrnÓpbtĂ Kynúa CHTApẾTbI, AHTÓH. 
MenoBéK, Kynúeiuul' cHTApÉTbI, AHTÓH. 


HHTá-Tb IPpOHHTá-Tb TOBOpÁ-Tb CKa3á-Tb 
qHTá-J IpOwHTá-n TOBOpá-1 cKa3á-" 
WHTá-điu-uũ IPOHHTá-8Lu-uù TOBOpú-@1u-ul CKa3á-81u-k 
HAaXOJHñ-Tb-C1 KÓHWHM-TE HNTú 

HAXOHú-7-c KÓH4H-JI Luẽn 

HaXOHÍ-@I4--C8 ` KÓHH-BLI-HỒ LUẾ]N--w 





2ro nánexcKaw 210 Xxy]ó2KHHK. MaKCÍM noxó+ Hà 


IIKATýJIKA. cBoeró oTuá. 








€03aHáTk— C03/1áTb 'iá1!€XCK | HĂ, -A, -oe, -ne XYÓ2KHHK 
HÁJI€XCKA51 HIKATý/IKA HOXÓ% Hà (KOLFÓ”) 
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TPMRLATb BOCbMOÙ YPOK 


YHPA2KHEHH1 


1. K MOIOHỐMY H€IOBÉỀKY, CTOÁULHI... B 3ấ/I€ KñÊ&BCKOYO 3pOHÓDTA, IOOHINá 2KÊHLIHHa. 
OHá nonpocúna eró ñepenáTb TOpT eể 3HaKÓMbIM, %HBýHI... B MocKBé. Moil npyr, 
pAaØóTa!OUII... Ha CB€p€, HúUI€T MH€ MHHT€PẾCHbI€ HCcbMa. jTẾNyUIKA HpHÉẾXâN M3 
I€PÉRHM, HaXxO/tlm(...cq HejjaneKÓ OT B.Ia1ñMHpA. 


2. liönH, núneBIH..., KaK TaHHý€T YNnấHoBa, HHKOrná H€ 3aÕỐýnyT eẽ. Monondle 


ØanepáHhl 
TIOIpOCÚN AapTÚCTAa, HTDpÁBLI... 


ýdaTcn y YJÁHOBOH, CO3nắBULI... CBOÏ CTHIb B Ố2TẾTe. 


Pe2xHccếp 


B ÝTOM (ĐúñnbM€, pAaCCKa3ắTb O CBOÉéH pa6ÓïTe. 


3. XYRÓ3KHHKH, ÔÉ/1đ2u{¿€ TAKÚC HIKATÝNKH, 2KHBỆT B [ÍÏá1€X€.— XYHÓ2KHHKH, KOmó- 
pbl€ ÔếAdk2m TaKÚ€ LIKATýJIKH, 2K€HBÝT B ]ÁN€xe€. 


llaccaxúpbI, KyHÉBIIH€ ỐHnÉéTbi Ha pelc N¿ 38, Trpolinfre, no2KánylĂcTa, B 3an 


No 2.—ILacca»ñpbl, KOTÓPbi€ KYNHIH... 
ra3ÉTbl H %ypHánbI.—JÏÕnH, KOTỐpHIE CTOÁT... 


„ JhÕnH, CTOfSIUM€ y KHÓCKA, HOKYHáIOT 
IlHcắTeinb, HanHcáBIHHĂ ấTry 


KHÚPTY, 2KHBET B Hopocw6ñpcKe.—- [IHCáT€7b, KOTÓPBIÏ Hanncán ... . 


PÝCCKME CYBEHIPbI 


CerónH4 ^2ngapn H AHTÓH HOUHILIÁ B 
Mara3lH «ÏÏonấpKH». 2NBApH XÓW€T Ky- 
IÁTb CYBEHÚDbI Ha HắMnTb 0 Mockné. B 
MâãTAa3ñH€ OH TOBOpÍT: 

— /j/jépyUIKa, WTO BbI MH€ HOCOBÉTY€T€E 
KyHắTb? #Í XOMÝ KYHÉTb DÝCCKH€ CyB€Hú- 
pEi. 

— BoT ÓH€Hb HHT€pẾCHaã HáñneXcKan 
IiiKaTýJIKA. 

—— la, KpaCcÚBa# BeLILk. À MTO TaKÓC 
«náexcKasa»? 

— IlãneX—ấTO R€pÉéBRHW, TJ€ 2KHBýT 
XY]ÓXXHHKH, HNÉ./IaIOIHIM€ TH LIKATÝýJKH. 

— KaK? ÍX JH€IAOT TỐIbKO B 
Ilánexe? 

— Ha, TaKÚ€ IuKATÝýJKH TỐIbKO B 
Hánexe. O OPHITHHÁIbHOC HAÐÓNHO€ HC- 
KÝCCTBO. 

— OeHb HHT€péCHO. 

— ^3nBApH, a BbI HHKOFTHắ H€ C.IEIHIATH 
œ lIlánexe H €rÓ XYHÓ2KHHKAX?— 
CñpáUuIHBaeT AHTÓH. 





— ñ Búnen TaKÉ€ IIKATÝHKM, HO H€ 
3Han, T0 wx néJlatST B llánexe. 

— ECIH Y tác ỐÝýHReT BĐẾMS, MỐ2KHO 
nñoéxaTb B Ilánex. TaM €CTb MY3H HapÓN- 
HOFO HCKÝCCTBA. 

— Ilo-móewy, 'TH IIKATÝIKH ỐELIH Ha 
M€23“HYHADpÓNHHIX BEÉICTaBKAX, Ha? 

— KOHÉHHO, HAIDHMÉp, Hả BEICTABK€ 
B BPIOCCÉI€ OHÉ nố2»K€ HOJIYHÚNH nHHÓM. 

—ÒO, TorlnáÁ 3 OÕn23ÁTEIbHO KYyITLIÔO 
$ŠTYy IIKaTýJKY! 

— IloxánylfcTa, nnarúire B Káccy Š 
py6"éñ. 


“———————————-——........ 





Bna1n8MHP 
Ha nắM#Tb 9 MocKnÉ 
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0pMrwHá1%H | Bi, -ä8, -0€, -bI€ 
napónn | MIẴ, -aØ, -0©, -bl© 


ILIATWTE H£COđ. 
nnasý 
'LnắTHiib,. 


Œ/IEILISTE H€C26, 
BpMccéne 
HRIÓM 


+ 

KOrHÁ AHTÓH H ''nBApN BEHUNH H3 
MArA3ÁHa, *3nBapn IIpOROJ2KÁN CHpátIUHIH- 
BaTb AHTÓHa. ErÓ BC€THÁ HHT€Pp€COBÁIO 
HAapÓIHO€ HCKÝCCTBO. AHTÓH pacCKa3án, 
WTO HApÓHHbI€ XYHỐ2KHHKH DAaỐÓTaIOT H€ 
TÓnhKO bB Ilánexe, HO H bB C®€HÓCKEHe, 
XoxnoMé, McTepe. Ho 8 Kấ›KOl nepÉBH€ 
CHOB OpHTMHánkHHIĂ crHne. HanpHMép, B 
®enócKHHE H McTÉpe TÓ2K€ /(ế/AaKOT IIKA- 


TÝ/IKM, HO OHÚ H€ HIOXÓ2KH Ha Há1€XCKH€. 
A B XOXIOMÉ HÉ/HA!OT HTDÝIIXH H ñ€pe- 
BÍHHYER) H0CÝHY. 

AHTÓH H cả 10r0OB0pfNHCE B BOỌC- 
KP€CÉHk€ HOẾXaTb B ?€HÓCKHHO. TaM, 
OKÁ3biBA€TCW, €CTb H MY3éÏÄ HAapÓTRHOTO 
HCKỆCCTBAa, W LIKỐJIA, TH€ ÝýaTCH ÔÝHV- 
UIH€ XY/1Ó2KHHKH. 





—T——ễễễễễ— ——————___.ỷyƑ—=—y——ẹ.”—e Han 





ñepeufrm | bấ, -a#4;, -0€, -kie 

nocýna 

HOLORODÁTECH C06. 
A0rOnopGcb 
OropopútiLcs 
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€031aBáTk—— C03/1ÁTb 


tiá2teXxCK | HẰ, -am, -0e, -He 


HÁ/I€XCKAñ8 HIKAarý/IKA 
XY62KHHK 

HOXÔ% Hữ (KOLFÓ”) 
BnañMHp 


HA HãmMnTb O MocKBé 


opnrHHắáJH | bi, -a, -0€, -bi© 


HApÓInH | bIẴÄ, -8N, -0©, -bl© 


CJIEHHä4TE H€COđ. 

Bpccéne 

AH1óm 

ILUIATHTb H€COđ. 
H1a4ý 
IUIÁTHIHb 


CTHUIb 2#. 


ñepeB4HH | biÏ, -an, -0e, -bIe 


nocýaa 

J0FrOBOpITECH C22. 
ñOroRopiÔcb 
JOTOBopfñi©cg 

'TO 3HáH4HT? 

OỐparfttb BHHMáHH€ 

(oÕöparúre BHHMáHH©) 

PHCýHOK, 44H. DHCÝHKH 

xoxioMcxán ná3a 

*TÓ-HHỐYJE 

MATP€IuIKä 

caMoBáp 

J3HAHÓK, 1H. 3HAKÚ 

Korná 0TKpEIT Mara3úH? 
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BÀI 38 


tạo nên, dựng nên 

sáng tạo, chế tạo 

thuộc vùng Palekh 

cái tráp vùng Palekh 
họa sĩ 

Giống (a1?) 

thành phố Vlađimir 

để kỷ niệm về Matxcơva 
đặc sắc, độc đáo, nguyên bản mang tính dân gian 
nghe thấy 

thành phố Bruyehxen 
bằng cấp, văn bằng - 
trả tiển, thanh toán 


phong cách, kiểu cách (giống đực) 
bằng gỗ 

bát đĩa, bộ đồ ăn 

thoả thuận 


nghĩa là gì? 

chú ý 

hãy chú ý, lưu ý 

bức vẽ, bức tranh 

chiếc bình kiểu Khôkhlômcko 
cái gì đó 

búp bê gỗ 

ấm đun nước, ấm xamôva 
huy hiệu 

khi nào cửa hàng sẽ mở cửa? 


ñapawre IOTOBODMM eeeo©©ee+oe©°eo°eeoodeeededeeeeeeededodeeeeẲ 
...—P——-—.—.—.—-—c-cT-=TcT-=T=TTTTTTcTcT—T—TTTTTTT——— 





HokynáeM CyBeHÉpbht 


— jJléByULIKA, WTO Bbl IOCOBẾTY€T€ MH€ KYHÍTb? 

— BOT, Ó4€HE HHT€pÉCHaøä HắnexcKan UIKaTý/Ka. 

— Ha, kpacúBa peu_k. Á wro 3HấắWHT nắneXcKas? 

— Ilánêx —$T0 N€pÉBHH, rH€ HÉJaKOT TAKÉ€ UIKATÝ/IKH. 


— CKa%úTe, n03KányïÏcTa, ấTo nánexcKas IuKarý7IKa? 

— HeT, 7a tKarýnKa cnếñnaHa B ‹®€eHÓcKHH€. QÕpAaTÍT€ BHHMÁHH€, HTO 3]€Cb 
TDpYTÓĂ phcÿýHoK. 

— IloKa‹úT€ MH€, HIO3ányĂcra, náne€XcKYyIO LIKATÝKY. 

— Bor nocMoTpúre, ấTo Bcẽ M3 [lánexa. 


— lapáfire KýnñM Ha náMwTb öØ MOCKBÉ XOXIOMCKýI) Bá3Y. 


— C  YNOBÓIECTBHM. Bbi noMÓXere MH€? H cu ä xowdý KVyHÉTb ñADyrý£—o 
€peBáHHyIo IoCÝýNy. ' 


— OðpaTúre nHHMáHH€ HA ấTOT MarA3úH. 3jecb MÓXHO KYHÚTbE "TỐ-HHỐYJb HA 
náMaTb O MOCKBỀ: MATPEHKY, HÁNCXCKY!O HHIKATÝNKY, CAMOBắPp, OTKPEITKH, KHITH, 
3HaKXI. 

— À MTO Bbl IOCOBẾTY€T€ MH€ KYHắTb Ha HámMñTb ö JleHHHrpáne? 

— IÍOCMOTpÍT€ ấTy KHÍFV O JÏeHHHTpÁR€, 3R€Cb Ó4€Hb xopóuine (boTorpá(buu. 

— BonbinÓ€ cñacúỐo. Á Korná 0TKpEIT Íýr0r Mara3úH? 

— Ká»nbIÏẬ, neHb, KpÓM€ BOCKpecéHba., 





OH KyHáúTI XOXOMCKÝIO BÁ3Y. 3To Mara3úH «/|ÉTCKHĂ MHP>». 3N€Cb MÓ2K- 


HO KYHẾỨTb JHNẾTCKH€ BẾUH H Hr- 








pýuIKH. 
*To 1Hánuwr* XOXKAOMCKÁN Đắ1a Bii 3sHấ€T€ ncc 
OBpaTÍTk BHuMánue *tró-H6yn, Cñohá H noÄMeTe 
(0Õparire nuuMánH©) Mârp€IuiKa $TO BbIpa2KéHH€: 
PHCÝýH0K, A1“. DHCýHKH CaMoBáp 


KorAẻ oTkpEIT MarFaann? 
2HAMÓK, A@. 3HA4KHW 
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XYIPA2KHEHHH 


l. ỐroT Mara3úH Ha3blnấercn «/l]ếmckKuũ 
up». (ỊTo ấTO 3HáqHT? 

— 3necb MÓ3HO KYyHúÚTb ÔếmCKue 
đÉL4H.. 


(«ẴCB€T1ầHa» —- ÉHCKWe€ BÉUMH, 
«Mantiti» —nềrcKHe BếttH, «Battr- 
MaWóK»—TrýQmwm,  «3bứp»—Tene- 
Bú3OPpbI) 


„ — Korná paÕóTaeT ýmom 4za3ún2 
— KáÁ%‹nbll neHb, KDÓM€ Ø8OCKp€CÉHbH. 


(kaQé —cpená, KHÓCK—~ BTÓPHHK} 


. — OÕpaTúTe BHHMáHH€ Hà Í?ny ¿ocmú- 
HH. 

— A wTo? 

— E¿ nOCTDÓHNH COBCẾM H€HÁBHO. 
llpásna, opHruHánbHas TOCTúHHna? 

— Ha, neÈcTBfÍTe/IbHO. 


(ấTOT HHCTHTÝT, ýïH RoOMá, ấTy 
UIKÓIY, ÝẾTOT KHHOT€ắTp, ấTO Kaả- 


$€) 
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4. — Ha KorỐ Bbl I1OXÓ»<H? 


— ñ Ha 0TtHấ, a ðpaT—Ha MaTb. 


(1ñ—MaTb, C€CTpá — oréI, #— 
OTéu, paT — MaTb, —MaTb, 
6paT — oTéu) 

3. — Kakán KpacúBan đeu‡p! 


— ñl Ốbln 8 Á@Øpuke U KVHÚN eẽ TâM 
Ha IấắMñTb ö0Ố Ả@pHKe. 

— HasépHoc, 'TO HapÓnHocC HckKýc- 
crao? 

— Ha, KoHéwHo. BúnHTe, KaKóÄ opm- 
THHắNEHHIẴ CTHJIb. 


(ná3a— ABcTpáúa, róka——- MocK- 
Bá, IIKATýJIKA— Ilánex) 


„  JlềByULuiKa, MH€ Hý3KHO KYHTb "1đ4b- 


mó. BbL MH€ IOMÓ€Te? 

— KonẻwHo. 

— LĨTO Bbl MH€ IOCOBÉTYy€T€? 
— Bom xopóuee naAapmô. 


(KOCTIÔM, Tý‹bmu, 


pYBáiuka, 
rắncTyK) 


Ne ¬ ki AHTÓH pACCKA3á/I MH€ OỐ HHCTMTÝT€. HOCHDÓ€HHOM B AKajIeMTOpO/K. 


(TPWRLATb /EBSTb) 











CHÉJ1a-Tb Ha3Bá-Tb TIOCTPỐH-Tb KY-Tb 
CHẾJ1A-HH-bil Há3Ba-HH-bIl TIOCTpO-£HH-btừ KýTI*@HH-biù 
B35-Tb TIDHHá-Tb OTKPHI-Tb : 
B3Á-m-biù HIpúH3-m-bil OTKPEI-M-bLĂ 


Bor ñH€bMÓ, KØrnópoe Hanucá⁄t ỐpaT. 
Bor tIqCbMÓ, HanúcaHHo€ ỐpắTOM. 











JHếéTH ca%átoT LB€TEI. ỐTO KaTÓK. 3necb KaTálOTC3 HA KOHbKắx. 
CTanuón HÉTCKaw HJ1011á/Ka CaXÁTb HB€TEI KaATÚK 
UHpK H€TÓK, AM. TỊHỀTHI 
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TPM/ILATb /IEBfTbIñ YPOK 


YHPA2KHEHH5S 


_ 


3 Onér HBẾT B H€CHẾBHO HOCTIDÓ€HHOX TỐPOI€.— n0ocmpóume. Ýnpapn nonapún 
3%CHÉ KÝL/I€HHYIO b MockKBề xXOXJIOMCKÝýEO Bá3y.—-.... BanúM népenan HaráIe TQpT, 
npuge3ðHHuiữ na Kúcpa.—... . HúHa c YROBÓ/IEcTBieM IIpOMTÁna KHÁIÿV, noÔápeH- 
Hy? CŨ HA ñ€Hb PO2ÉHHã.—.. . „ Mbi HRnỀM HA ÝýHH€, HẾ36GHHOÍ ÍM€HEM 
Baplnosa.—... . 


2. HlKarý2xa, ... MOÉM NĐÝTOM, CHẾJIâHa XY1Ó2KHHKaMH I[lánexa. IOCTPpÓCHHhIĂ 
MakcúMy noHpápwncn o6éNn, ... 6áÕyLIKOĂ. B3áTas 
KhHira,.... B ỐØnÕnuoréke y Bacúnwna HuKonáenmxa, ÕbIná IPMTOTÓB/I€HHbBIl 
HWHT€pécHoÄ. KÝILI€HHAã 
ĐceM nñOHDpáBHJICI YUMB€PCHTẾT, ... HA JÏÉHHHCKHX rOpáX. 


Kaa 


. KuHomeđmp, KOmÓpbtl noCmpÓutu Hà HắHIeÄ ÝTHUC, Ha3bIBắeTcs#l «ÍÓCMOC». 
— KuHomeắđmp, nocmpóeHHuiữ na HáuIe# ýnHue, Ha3bIBắeTcn «KÓcMoC». 
lIlankTÓ, KOTÓpOE KYHỐIH B «][ẾÉTCKOM NSpex ÓqeHb IoHpápwnocb MaKCúMy. 
(KÝrUIeHHO€) ——.. 
BoT HNoM, Korópbil TIOCTDÓHH COBCẾM H€/ỐBHO. “(nocrpóeHntli) ——. Gói E 
MarpểuiKa, KOTÓDYIS ñä ñDHBE3 H3 MOCKBEI, HOHDắBHJIACb MOÉM HDY3bÁ'M. (NpHBC- 
3EHHA3).——. 
Onepánns, 'xorópy© cnénanu 3úHc R CpÉéñy, IDOULIÁ XOpOULIÓ. (CHẾJIAaHHa1.)—... 


+ 


. B nấuneM rópoñne páHbule Hé Øbi⁄10 @ƒ£ƒripó.— Celtác 8 HáuI€M rỐPO€ €Cmtb M€empó. 
B HấmeM palÓne páHbil€ HẾ ỐbL1O CTÁHUHH METPÓ.—... . 
B HáiIeM HNÓM€ pắHbUi€ Hể ÕbLIO HÉTCKOTO Cắ]Na.—... . 
Ha ấýroÄ ýxmu€ páHbIle Hế ỐEUIO HÓNTbI.—-, 
KOJIO HáUI€TO HÓMa pỐHbUIE HẾ ÕbUIO KHHOT€ắTpA.—... . 
B ấToOM nBOPÉ páHbLlE HẾ ỐbLIO HB€TÓB.—. 


IOM CTAPEÉET 


HécKo/ibKO N€T Hã3ắHT HauT NOM ỐbI/I HÓBBIM, KaK H BeCb HaUI paÄóH. MeTpó etu Hé 
ỐbI/1O, HÉ ỐbILIO H CTANHÓHa, ÕacCéĂHa... 

A celdác ýTO 0HH M3 CẮMEIX KPACÍBbIX H COBDCMHHbIX palốnos MockKsHl. Bơt 
CTÁHLIHđ MỆTPÓ, HIOCTPpÓ€HHađ H€JIáBHO, a pÁNOM y3kế ñec. BH HáHIeM palóHe ódeHt 
YAÓÕH8n TLIAHHpÓBKA. Ì[OMấ, MaTAa3ÉHbl, NẾTCKH€ CAHEI H LIKỐJIbI —BCE DÑHOM. 

B HáIIeM HÓM€ TÓ2K€ ©€CTb H HẾTCKHĂH Ca], H Maïa36HbI, H nówTa. Bọ ïnnopé celdác 
HacTroáumÄ can. Mapáa BnanúMHpOBHaA H3 TDÉẾTb€eli KBAPTñPbI BMẾCT€ € I1€TbMÍ HáLIero 
HÓMa CA2Á€T BO HïBODÉ IHB€TEIL AÁ PÁHOM HẾTCKAN IUIOUL[ÁKA, FH1€ HTDÁHOT CắMĐI€ 
MÁI€HbKM€ HẾTH. 








€TApÉTk HẴCOđ. qxứm M3 (+P.) .9AMkpÓskXa 
€ Lai yhóöm | ki, -R, -O€, -kit BẾTCKSN DNOUIÁNKã 
crapéeuii 


AnekKcéĂ ĐểnopoBHd ø npyrñ€ meoðúrenn cHópTa nocTpónnH Bo IHBOpÉ MắñeHbKHH 
CTAHMÓH: 3B€Cb MÓ2KHO HIpấTb B QyT6ÓI, B5 Bonel6Ón, n TẾHHHC. À 3HMÓÏ no 
1BOPỀ —ỐO/IBIIÓIÄ KaTÓK, Fn€ € VHOBÓJILCTBH€M KATắIOTCH tỉ B3PpÓC/IBI€C # Hé7h. 

H3MeHÚINCH HAI NBOP, HO ỐÓNbUIC BC€TÓ H3M€HH”ZHCb JHÖnH. Korná IieTpónbi 
IIDHÉXAJH B HÓBHIÏ ROM, ÿ HHX ỐbUIÁ TÓ/IEKO ]Odb—- Mắ/IểHbKas Háúna, a celxác y HHx 
©€CTb H con, HH MaKcúM óceHklO y%é noHnšT B LiKÓn. 

AnEuia CHnốpop y1+ñnC# ä YHHB€pCHTẾT€, a celiqắc OH H3BÉécTHbtli C$ú3nK, nóKrop 
HaýK. 

Jlapúca ñ3š nấTol kaapTápbl, Korópax pa6óTa1a CTIOapHéccoli, celiác Y3 KÓHWWna 
HHCTHTÝT, HO IpORON2KáeT pa6ÓTarb 8 AapodQbnóre. 

đúna npononáeT pa6ÓTaTs: 8 AKantéMuw HaýK. OHná YXXÉ BEHUHNB 3ÁMY2K H 2KRÉT 
peØEiKa. À cẽ Ốpar Ojnér paÕóTaeT an HoBocwu6úpcke, n AKAT€MTOPOHKỀ, KOTÓpHIl OH 
CTpÓH. TaM OH 2K€Hññcñ, TaM TeHÉpb pAÔÓTA€T. J[OMÓĂ OH núuleT HắcTO H gcẽ npéM3 
IPHTJIAaLIá€T BCeX 8 rÓcTH b HopocnØáúpck. : 

Ponfirenm, Onéra H 3áúHkI coscéM crápnle. Bacúnunä Hnkonáenww Y2XẾ NABHÓ Hà 
HÉHCHH, a T€IẾPb Hà HẾHCHH H eró eHá. Ho oHú nẹ cKyuátoT: Bacúnnli Hnkonáeni 
BCẾ CBOỐÓNHO€ HpÉMg 3aHnMắ€Tc3 cRoéÄä ÕmÕnHoréKol, a Mapúa BnanñMnpoRHa — 
LIRETảMH. 

B ñB€HắnHaTyE KBapTúpY nécñTb JeT Ha3án np#éxan Mo/IOHól spa4 AHTÓH, Celnác 
CTÓ BC€ 3OBýT AHTÓH HnKOrtắenuuw, Bépowka Tó#e crána Bépol AHNnpéeBHoH. HH n 
CeMbÉé pacrýT nếTH: Banépwi ä Máma. Banépul yzé xónHT Ð JNÉTCKHñ can. 

(TỐ #%€, Bbl CIpÓCHT€, HOM crapéeT? /a, noM, KaK H 4€7OBÉK, CTapéeT. Ho RB HẽM 
PACTÝT /IẾTH. 





3Tro0 HIB€TEIL. 








JOÔNT€TE 4. HUIÄTH 34MY2 
HAM€HÍTECM CóP, XKCHÍTLCR CÒG, ứ H€COđ. 
ĐHCTH H€Cog. 
pacTý 
ĐACT€Lb, 
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CTa/IHOH 
LIHDK 
/CTCKAdA 1LIOIHIÁnEa 
HBCTÓK, 40H. TUCPHI 
CA3KÁTE HBCTHI 
KATú0KE 
CTAPẾTb HÉ€COđ. 

crapé!o 

CTapéeLub 
onứn m3 (+P.} 
yAó6n | bIl, -an, -0e, -bIe 
ILUIAHHPÓBKA 
JHO6Áñ1CAIE X. 
H3M€HÍTEEN COƠ, 
B”UITH 34MY2K ` 
2K€HÚTbCW CÓđ,  H€COđ. 
PACTH H€Cođ. 

pPacrý 

PacTEuis 
tro Hồnoro? 
A, ña! 
33 KOFÓ? (OHá 6BIHIIA 3áMY2K) 
IO31ĐÁBHTE OT.... ÚM€HH 


Ÿ m€H4q MHÚTO 6H. 
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BÀI 39 


sân vận động 

rạp xiếc 

sân chơi của trẻ em 
hoa, bông hoa 
trồng hoa 

sân trượt băng 

già đi, trở nên già 


một trong số, một trong những (c. 2) 
thuận lợi, thuận tiện 


quy hoạch, thiết kế 

người yêu thích, ưa thích (giống đực) 
thay đổi 

lấy chồng 

lấy vợ 


lớn lên, sinh trưởng 


Có (điều) gì mới không? 
Ất Gói 

lấy ai? 

thay mặt... xin chúc mừng 
Tôi có nhiều việc phải làm 


HaspaliTe norOBODWMeesee+e©®®t92056999600696696664e 
——————  ÒÖÒÖÔÖỎ-ở 





tỊTo HÓóBOoro? 


— Thị 3Húeu¡b, Cátta 3@Húnca†! 
— Ha? ÔweHb paRN, Á KTO €ró xeHá? 
— MH%eHép. QHá paÕóTaeT BMÉCT€ € HHM. 

— 3npáncTnylire, Bépowka! 

— 3npúncrnylTrel KaK nená, ro nónoro? 

— KáX€TC1, HHHeró. À, na! JHapúca pÉmna 3áMy?%X. 

— 3a koró? 
„ — đa npadá. QH IO3HaKÓMHIMCb B caMOJIETe. OH ÕbIl IlaCCa2ñpoM. ⁄ 3Háto cró. 
S70 KO/ếra MO€TÓ MA. 

— lo3npásnkeTre €€ 0T MO€FÓ ÚM€HH. 

— XopoUió. 


— HóG6poe ýrpo, Bacúnahl (®ềnoposua. 

— 3npáncTnylire, Mapúa B1anúứMnponna. Bi T€IÉPb 41A néHCHH2 

— jla, ornbixáio. 

— Hy H KaK Bbi T€llÉpb HBEre? CKÝHHO, HaBÉPpHO? 

— HeT, IoweMý »#e? W meH4á mHóno nen. Mbi celdác nwmécTe € H€TbMÍ Ca2‹á€M 
LBCTEI BO NBOD. XOTÚM, HTÓỐB! ÿ Hác BO RBOPé ỐhHI Hacroáttnli can. Bềqepo wHorná 
POIÍT€RH XOTắT HOĂTÉ B KHHÓ 1H B T€ắTP, H št HTpátO €C €TbMÍ, 


— đHáeUIt, qä Bdebá B€TpÉTH¡ Aelty Cúnopopa. 

— Cúnopopa? He nóMwHio. KTó oH? 

— ÔH %HH B HấUIEM HÓM€, ydúncn B YHHBCPCHTẾT€. Celidấc oH HÓKTOp HaýK, 
paÕðóTaer a HoBocwØfñpcKe... QH o4Tú He H3M€HÍJICH, TAKÓẾ 2© XÝTẰ€HbKHĂ, 8 oqKắx. 


YHPAXHEHH# 2. — Tonopát, Jiếna BEinna 3áMy2? 
— Ja, ron Haaán. 
1. — Thị 3HácUIb, Oếz ¿eHúnca! — Â ä H He 3Hắna. 3a KorÓó7 
— la? AÁ KTo %€© eró »eHá? — 3a6dl1a. A, na! KáxeTca, on 
— llo-MỐ€MY, pqH. - Cmpoúmeip. 
= đà ai #rÓ OT MO€TÓ ÚM€HH. (3úna — uobẽp, TáHg — HH3xenép, 
, Wpa— dú3w#K, Mapáa — reónor}) 
(BanúM—cTYNéHTKa, HuKonáÄ — 
HH%€Hép, BúKTOp~— yHÚT€/IbHHUA, ÁH- 3, — 3npáncrnylTe, Anekcéi ®ểnopo- 
TÓH — KDAHORULIắñEt3) BH! 


——————ỄễÃễÃ  ÃẼẼƑẼƑẼễẼễỆ_Ố. 


Bbl 3?HấcT€ Rce cñopá # nolMẽTe §TH BblPaXCéHWø: 
ro RóBaro? 

Â, nat 

34 Korú? (0Há BEIuLta 3ÁMY2) 

II03]ĐÁBHT+ OT.... ÚM€HH 

 M€HS MHỐr0 1€1, 
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— 3npápcTBylire. 

— To Hóporo? KaK BbIi HBET€? 

— Humweró, cnacú6o. Hzop» cKópo 

éneT Ha /láapHuù Bocmór. 
(TánH—B MockBý,  AHTÓH—B 
Ánrnwmto, HarTátna—bB AtqbpHKy, Bé- 
pa—s HopocnốúpcK) 


4. — Hána, s Bwepá BCTpẾTHI Cáuuy. 
— Á KTO ấTo TaKól? 
— Pá3pe He HÓMHHuIb? MbÍ BMẾCT€ 
VHúIHCP  À celdáắc OH đpXuméK- 
mop. 


(TáHs— yqúT€JIbHHua, [án — Õa7e- 
púHa, BúKTOp—HH%eHếp,  Ba- 
JNM — KOMIIO3fTOP). 


§Š. — Ti 3HấeUIlb, y HaC HÓBbI€ COCẾJH. 
— Ha? KTo +%e oHú? 
— He nóMHIO. Ax, 1a! OH øpaw, a oHá 
He paÕØÓTaeT. ñÍ y3KÉế € HMH HIO3HAKó- 
MMJIC5. 4€Hb XOPỐUIH€ JIÔNH. 


(ydúT€eb—r€eÓó/oOr, (3#K——KOM- 
IIO3ÍTOp, HH2K€Hép— Bpaw) 


6. Bbl BCTpẾTHJH Ha ÝýJIHH€ 3HAKÓMOFO, 
KOTÓpOFO H€ BÍH€JIH q€ẴHb /JABHÓ. 
IloroBOpúTe € HHM. CJIOBá H BbIpa2Ké- 
HHã: @ĐIL4/1G 34M2, 2C€HÍICH, CmAA 
6pqHÓ/M (HH2/C€HéDOM, (ỚÚ3MWKO.M), H3W€- 
HÚ/IC8, XODOLIÓ @ð12/18QMLub. 
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VPOK B mKÓnax HIýT 2K3ámenbil, y lÔpbIL ä TánH cerónHa 
Ne 92K3đM€H IIO /IHT€pATýpe. 


IĐpa peIún HanwcáTb o Mocksé. ETó BCerná HHTepeco- 
BÁJa HCTÓPHMH W apxHTekTýpa MocKBEI. VYHÁT€JIEHHUA JIHT€- 
(COPOK) DATÝPHI € YHOBÓ/bECTBH€M HIpOMHTáJ1a erÓ paĐóTy H ná2K€ 
HIOKA3áña eế CBOIM KO/LIẾFaM. 
Bor qTo Hanucán lOpa: 


Moá MocKgá 


Mocksá, MockBá... JÍtoÕt6 TeÕú, KaK CBIH, 
KAaK DÝCCKHỈ,—CÍ/IEHO, H"IắẾM€HHO HỆ H2KHO. 


M. 1O, JépMoHToB 


4 õbI H€ xoTé1 pofTbca 5 npYyTÓM rópoJte. Ho sã HắcTO HÝMAKO: IO4€MỀ  nOÕ1Ô 
MockKpý? IÏo1€MÝ  rop2KýCb T€M, HTO 8 MOCKBÍúM? 

MockBá —3ToO Háula wcTốópna. Benb MocKBá —OHH H3 CấMbIX CTẤpbIX DÝCCKHX 
roponós, El yxé 800 (noceMbcÓT) /eT. ⁄Ï nioðtO CMOTpẾTb (oTOTPpÁ{HH H pHCÝýHKH 
crápoï MoecknH. KpácHaø nnónt(ane, KpeMuIL Bcernắ bInñ ñipeKpáCHEL. 

KpeMIb—ấTo cépnrte MockbBHi. MH He TóneKo MockKBEI. CKOná npaXÓnAT Bce nIÖnH, 
KOTÓpbie npHe32átor RB MoecKBý H3 npyrúXx roponóa. 3necb Mapaoxéï B. H. JlénHHa H 
Morftna Hew3pécTHoro conjtắra, FHe BcerHÁ N€3KấT HB€TEI. 

B MockBé, KaK H BO MHÓTHX CTắPblX pÝCCKMX TOPOHấX, panHánbHañ HAHHpÓBKa. 
lleHTp rốpona——4Tro KpácHaa HIÓUL(anb. OT HÉHTpä, KAK JYHÍ, HIÝT MOCKÓBCKN€ 
ýnHHbi. Hồ ecrb Ýý/HHbI, KOTÓpBI€ €0enHHáIoT ấTh Jnyd4ú, 'ỐTO BynbBRắpHO€ K0buó H 
Canónoe KobUó. 3ro nnaHupópKa crápoä MocKBEI. XYRó2KHHKAM HpáB5TCcñ Mắn€Hb- 
KH€ crápbie ýnHHbl. OHẾú nIÖỐNT pHc0BắTb Hà ÕyIbBắpax, Ha CTắpblx INIOUlAná4. 

#{ xe 6ónsime m1O6J1iO Hópy1©, Mononýto MocKBý. 5Ï XHBý B HÓBOM pAHÓH€ H 
XOPOIUỐ 3HấIO CBOÏ HÔrO-3áHAHHHIĂ pAalÖÓH. JÍQO-MÓeCMY, T8äK HOJDKHEI BEHIHHETb 
6ýnyutiHc roponá. B nónblx palóHax ÓWeHb VHỐỐHa4 H COBDeMÉHHAX IJAHHPÓBKA. 
41£Cb €CTb M€TpÓ, KOTÓPO€ CO€NHHáäẴ©T pAHÓH C€ LẾHTPOM, €CTb LUKỐ/bl, HHCTHTẾTHI, 
MATA3ñHB1, KHHOT€ắTPBI... 

OWe€Hb HắCTO pắOM C ROMắMH Ha4HHá€TCñ JIẾC, 3N€Cb MHÓTO Bồ3nyXa H CBẾTa. ĐKHTb 
B TAKÓM palÓnHe ynóõno w nnwáTH0. 

MocKBá——OrpÓMHhlli TÓpON, H §ŠTOT TÓPpOI BC BDÉMnH pACTẾT. PacTýT HÓBbie HOMá, 
HỐBbIC ýJHUbIL H HDOCIÉKTbI, HH OHú yKpamiiter rópon. Moä rốpon He cTapéeT. 

 noốmÔ MocKBý, re ÿnHHb! H HHÓUIAHH H33B1BỖOTCS HMCHỖMH nHeấT€relH, 
KOMI(O3TODOR, XYHỐ2KHHKOH. €Hb KPACÍPbi HẤMNTHHKH HHCáT€JSM: HIÝIHIKHHy H 
MaaKÓBCKOMV, JJÉpMOHTOBYV H TÓronio. 

HÍ culÈ pa3 # n0BTOpäM: KaK XOpOHIÓ, #?íO ñä pOHÚJC1 3]j€Cb, HTO MOR ponHól 
rópen—Mocksá! 7ï MeWTáiO CTaTb AaDpXHTẾKTODOM H CTPÓHTb 3I€Cb HOMắ, IKÓJhì, 
T€áTPhI... 


=— —--_._-._---.—....-._—-----......- 





CỐPOK, copoKoHúÚI — CÚ/IbHO HPGKĐÁC | #H, -Hà, -HO, -HEI PAñHá-1bH | bi, -àR, -06, -bie 
HnÝT 3K3đM€HLI TIỒM€HHO cepane JYH, 44H. ñydñ 

HcrópHs HÉ2cu0 IIDHC3⁄£áTb —— ñpRÉXRTb CO€HHHÁTb HCCOA, 
A4pXHT€ETýDA Man3soneũ B. H. JlénHHa KO/IHÓ: Caxónoe K0/1nHÓ 


Motúaa HensnecTHoro co/1/tÁT4 
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cápo0K 
copoKonói 
H"ÝT 3K3âM€HEL 
HCrópH1 
apxHrekTÿpa 
cú/bH0 
IIắM€HHO 
HỀ2KCHO 
npeKpác Ì ew, -Ha, -HO, -HEI 
cépxue 
TIỊDM€32KáTk —— HDHÉXâTb 
Man3o.téù B. H. JlẽnnHa 
Morlna Hew3sécrHoro co.inắTa 
panHá.tkH | bi, -ađ, -Oê, -bì€ 
JIY4, A4. JUHH 
CO€JIHHắTE HŒCOđ. 
K0/I©UÓ 
Canógoe Ko.IbtrÓ 
pHCOBÁTb HẴ€COđ 
DHCý12 
PHCý€UlIb 
0yJIbBáp 
BÓ3/1YX 
ynóõno 
IIDHñTHO 
YKDpAIHáTb H€C0đ. 
nHcắrenn 44. 
TIẮMHTHHK 


HIOBTOPSTE H£C0đ. 


BÀI 40 


40, số 40 

thứ bốn mươi 

đang diễn ra các kỳ thi 
lịch sử 

nền kiến trúc 

mạnh mẽ 

nồng nhiệt, nhiệt thành 
dịu dàng, êm dịu 

tuyệt vời, tuyệt đẹp 
trái tìm 

đi tới; đi đến 

lăng LêNifV.I 

mộ chiến sĩ vô danh 
theo bán kính 

tia sáng 

nối lại, kết lại 

vành đai 


vành đai Xađôvơ, vành đai vườn 


vẽ 


đại lộ 

không khí 

thuận lợi, thuận tiện 
thú vị, đễ chịu 

trang trí, trang hoàng 
rinà văn 

tượng đài 

nhắc lại, ôn lại, lặp lại 


KaK nonắcTe B HeHrp? Làm cách nào để đến được trung tâm 
Đến trường đại học Tổng hợp còn xa 


không? 


Ho ynHBepcHréra nauieKó? 
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COPOKOBOH YPOK 


RHasaữre FROTOBODMM eœeooeoeee©eeoc©eceeeeeseeoeoằesTĂeeeeeeeee© 





lKaK npOÉXãäTb...? 


— CKa3KÚT€, IOánylCTa, KaK HonácTb B LeHTPp2 

— Á HTO BAM HÁHO B HÉHTpC? 

— llérCKHH TeáTp. _ 

HếtcKHH reáTp? To He/aIeKÓ OT BOnbULIÓYO T€ấTpa, CODCÉM pÁJOM. 
—— PánoM c BonbuiúM TeáTpoM? CHacñÕo. Ø 3Há!o, re §TO. 


~— CKAa3XñT€, ñO3ãnyÏÄcTa, no yHwu8epcnTréra A416KÓ? 

— jla ner. Bor OH! 

— JlelicreúTrenbHO! Á 8 H Hệ BúXy, B€Hb OH COBCÉM pánoM! Bonbitóe cñacñ6o! 
— Iiox+ánylcra. 


— CKaúTe, fIOXáñYÄCTA, Hà KAKÓÏ CTÁHHHH HÝ3KHO BHIÄTH, MTÓỐbI nionắc1b ¡la 
JlếntHcKHE€ TÓpbl? » 

— Ecrb raKáã CTấHuHa «lÏÉHHHCKH€ TÓPhi»›. 

— Chacú6o. 

— IloánylcTa. 


— IÏpoOCTÍT€, Bbi HE 3Hắ€T€, HA KaKÓM 'TpOInÉlỐyCC MÓ2KHO HOÊXaTb HO YHHB€DCH- 
réra? 

— llo yHHBepcHréra nñýMII€ BCCTÓ HNOẾXâTb Hà METPÓ. 

— Ø 3uấtO, 4TO MÓXCHO Hủ MCTpỐ, HO 8 XOWÝ HOCMOTPÉTb !ÕrO-3áHfANHHIÍ palóH 
MOCKHHI. 

— TOFrNÁ Bbl JOHKHEL HOếXaTb Ha 33-M (TPÚHUATb TpẾTbEM) TpO/InếHỐyC€. 
OcTaHÓnKa 3ñecb H€aneKó, ÓKOJO BHÕnHOTÉKH M€HH JÏÉHHHa. 


— Ypá! ï Kynún GHUIẾtbl B «COBD€MỀHHHK» Hà «QÕbIKHOHCHHYKĐ HCTÓPHIO»: 
— QeHb xopouuó! Korná cñeKrắKnb? 

— CHeKrắKJb HaMHHấ€TCðJ B 7 WACỐB. 

— TOTHÁ HNO CH€LIWTb, HAM ẾXâTb IOHdTÍ Mác, 

— Hy !TO %, BO3bMỀM TAKCÍ. 


YHPA2KHEHHñ 


1. — TosápuInH, oÕõparúTe BHHMắHH€, 30eCb 6ýÔym HÓubte palHÓHbt, 
— À 3necb? 
— 3necb M€H1ĐÓ H @OK3đA. 


(TOCTỨHHIA — IIOCILIÉKT —HIKÓNA, HÓBaA1 ýJMHA—HẤMITHHK—ỐYJbBấp, ỐyTb- 
BắP — MATA3H —- HHCTHTÝT, [UIÓUHA]b—— KHHOT€ắTp — HÉTCKHH CaJH) 








pHcoBHáTb H€C0đ. BÓ31YX TIHCáT€/Ib, 2M. Kak nonácTb B H€HTP? 
pHcýto yAóõno TIÁMSTHHK JJo yHHwcpcHTÉTa ña716KÓ? 
pHcý€Ullb TIpHWTHƠ ñGữT0pÁTE. H€C2đ. 

6ynkpäp ykpaiáTb MŒC0đ. 
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2. — KoMý To HấMTHHK? 
— llýuiKuHy. 
(iếépMoHTosay, Mápkcy, Fóroto, ManaKóncKoMy, PÓpbKoMy, THMHpD43€BYy, !Hañ- 
KÓBCKOMY) 


3. — IlofiIEM ø meámp. 
— Á KOFrHắ HaqdHHắe£rcw c"eKrmmắK/p7 
— B cewb wacón. 
— XopoIMmó. #Í Kónwy paÕ6óTy H cpá3Y HpHẾNy @ meámp. 


(KHHÓ —~ ceáHC) 


4. — CKa2KúT€, IO%Á1yHCTa, KâK ñIOnấCTb B L€HTP? 
— A HTO BAaM HáïƒO B LẾHTp€? 
— Mys3ék jléHHHa. 
— BaM HýKHO ÉXaTb Ha M€TpÓ. CTáHH##' «lLIóitanb PepoiÔnwu»., 
— Cnacñ6o. 3ro naneKó? 
— Her. Ha M€TPÓ HBấắHHATb MHHÝT. Á TâM DÁ/OM. 


PaccKaTe, KaAK HOIấCTbk B H€HTP BấUI€TO TÓPOJA, B TCắfp, B MATA3ÚH, B MY3éÏ1, 
R KHHOT€ÁTP. 
$. — Ha KaKÓI CTÂHHHH Hý/KHO BEIñTH, 1TỐỔbI HOHắcTb đ MTY? 
— Ha cTáHUHM «ŸYHu60€DpCumém». 


(HA CTAHHÓH ÚM€HH J]ÉHHHa——-«jÏlÉHWHCcKH€ FrÓpbl», B_ Bonbulóf T€áTp—— 
«IÍnóuanb PeBoiOnadn», Ha KúeBcKHĂ BoK3án— «úeBCKas») 
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m Ypok-oốoốtLieHwue (36-40) VIll see+eeeeeeee©e©ee+eee 








` F4 ~ 
BÀI TÔNG KBT (36-40) 
Bạn đã biết đại từ korópeui: biến đổi như tính từ: 
Cách 1. Koróphìl Korópaa KOTÓpO€ KOTÓPRI© 
Cách 2. KOTÓPOTO KOTÓpOf KOTÓpOrTO KOTỐpbIX 
Cách 3. KOTÓDOMy KoTópol KOTÓDOMY KOTÓPhIM 
Cách 4. KoTróporo (-btIl) KOTÓDVIO KOTÓpO€ KOTỐPbIX (-bI€) 
Cách 5. KROTỐPBIM KoTópoli KOTỒPBIM KOTÓPbIMH 
Cách 6. 0 KOTÓPOM OKOTÓPOÄ O KOTÓpOM O KOTỐPBIX 


Cách bạn cũng đã biết tính động từ: 









Chủ động Bị động 
















Thời quá khứ 
FTOBOp-fñ1n-Hñ TOROpf-Bu-HÏi 


CKa3á-BII-HHI CKÁá3a-HH-HIñ CKÁ3a-H 
H3OỐpa3<á-IOUI-HH H3oðpa2ká-BIn-Hli 
M3OỐpA3Á-BUI-HĂ  H3OỐpA42-EHH-HÌ H3OÕpax-EH 


Thờ: hiện tại | Thời quá khứ 






“ Ngắn đuôi 


rfIuI-VH1-HB IIHCÁ-BLJ-RĂ HAaIICa-HH-bIÄ HAHñ€A-H 
HaïñHcá-BILI-Hừ 

Mn-ýUI-al tế) -II-Hñ 

CO3]a-tÔut-aH CO31ana-BU1-Hl CÓ31-HH-bIÄ có3]na-H 


coz/1á-BUI-Hñ 
Ổ sân bay chún:z ta thường nói: 
— CtazKfire, no¿ánylcTa, pelc I29 ne oná3]nbIBaeTr? 
—- Her, celidấc o6öbáBsT nocánKy. 
— 2À Kak npoïTứ Ha nocánKy? 
~— Hanpáno, Ho 1ononúTre culế 1Ô MHHÝT 
— bBnaronap1? Bac. 


Trong nhà hát chúng ta thường nói: 
— K†To cerónHã TaHitýeTr? 
— He sHáto, MỐXCT ÔblTb, MaKcñMOBa, a MÓ2K€T ÖbITb, THMOCée€Ba. 
— Ô! OHú npeKpácHble ÕaepúHbI. 
— Ha, Bhi npápbt, MaKCũMOBaA BCErTRÁ IDOB3BÓNHT OTĐÓMHO€ BIIEdAT7ÉHH€, 
Trên đường phố không quen thuộc chúng ta thường nói: 
— IIpocriTe, Ha §TOÏ ý1wt€ €CTb FOCTúHHLA ? 
— EcTb, HO Ó4€Hb Ha/I€KÓ, C7IH Bbl XOTúT€ 2KHTb B H€HTD, Bbi MỐ2K€T€ 
OCT4HOBÍTbCa Ha rIắBHOÉ H"IÓLIAHH. 
— ro Henaniekó? 
— PánoM. Búnwre §Ty IUÓUtaNE? ỐTO HâU) H€HTP. 
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CÁC BẢNG NGỮ PHÁP 
DANH TỪ 
Giống đực - số ít 






Thân từ cứng 


Danh từ động vật 






Danh từ bất động vật 








WiMeHúr€TbHbHi (Kmo2 mo} MắIbWHK cron 
PonúreneHbiũ (Koeó? “ezó?} Mắ/IbWHKa croná 
JâT€nbHttll (KOMý? 4€Atý?) Mắ7b4IHKY CTO/ý 
BuHúTrenbnHii (KOzó? m2) MắNb*IHKa CTon 
TBOpÚT€IEHbtĂ (K€St2 eA47) MắIbWHK0M CTOnÔM 
IlpennózHhHIil (0 Ko4t? 2 „ẽA7?) O MắIbNHKe O CTON€ 
WMeHúTenbHhil (Kmo? mo?) noprdén TpaMBál 
PonúreneHbilfl (Kozó? 1+ezó7) noprdéns TpaMBắn 
JXáT€nbHbilỒ (Koxxý? weAtý?) nioprdéJro TpaMBáto 
BHHÚT€nbHHIĂ (Kozó? mo?) nopTrjé1e TpaMnái 
TROpÚT€HbHHIĂI (K€44? e7) fñIOpTQéJeM TPpAMBá€M 
[IpcnnózHHIN (o Kow#t? o 4È?) 0 Iioprdéne O TpaMHúe 
Số nhiều 









Thân từ Thân từ cứng 


Danh từ động vật 





Danh từ bất dộng vật 


H. (Kmo? mo?) MắTIb4WKH CTOHNEI 
P. (Kozó? sezó?}) MắNbWHKOR CTonóB 
TL (Komý? deAtý?) MáIbWHKAM CTO/IÁM 
B. (Kozó? “mo?}) MÁJIE4HKoB €To/Et 
T. (Kcew? 4em7?} MáñbHHKaMH CTO/IáMH 
II. (0 Ko? ø uẽM?) O MÁP]b4HKax 0 CTO/áx 
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Cieh: Thân từ mềm Nguyên âm +]j 


M. (kmo? mo?) nopTdé.18 TPaMBáH 

P. (Kozó? uczó?) niopTCéneäñ TpaMBắeB 
N. (Koý? nuewý7) IopTé7M TpAMBáRM 
B. (køzó? wno?} IiopTbénn TpaMBắH 
T. (Kew7 e7) IIOpTé7i8MH TPaMBánMH 
HH. (o KOM2 o wế?) o noprđQénax O TpaMBá8x 


Giống cái - số ít 





Thân từ mềm 


H. (Kmo 2 mo?) CecTpá- HenéJim B€HIb 

P: (Kozó? t4ezÓ 2) cecrpø H€HNỀ.H BẾ11IH 

H. (Koý? sexý2) cecTpé bế Henéne RỀULIH 

B. (Kozó? so 7) CccTrpý H€HÉn1 BGUIb 

T. (K€At? weAt?) : CecTrpói H€nếnel BÉUIbtO 

HÍ. (0 KoM2 öo uẽAt?) O CECTpé Ø0 H€néne O BÉHH 
Phụ âm + j Nguyên âm +) 

W. (xmo? mo?) C€Mb# tbaMñnhHH1 

F. (Kozó? wezó?} C€Mbft (baMñnHH 

J[. (Koxý? weAý?) C€MbÉ tbaMÉLIHN 

B. (xozó? wmo?) : C€eMbtÔ tbaMúnHio 

T. (KeAt? qeAt?) CeMbEf tamúnHeli 

HH. (0 Ko? ø xế?) O ceMbé © QaMfñnHn 


Số nhiều 





Thân từ mềm 





W. (Kmo? wmo?) CếcTpbi H€RÉJH BÉIHH 
P. (Kozở? n„ez6?) cecrẽp H€nÉTnk seuléš 
H. (KoAmý? dexý?) C€cTpam H€Hén18M B€IIäM 
B. (K04? wmo?) cecrep H€JJIH BÉMH 
T. (ke447 de?) CẼCTpaMH H€TÉJIIMH B€LIắMH 
HÍ. (o KoAt? ø uẽAt?) Ø C€CTpax ©O H€Né7n8x O B€IIÁX 





M. (kmo? wmo?) CCMBbH cbaMũñJIHH 

P. (Koaó? qezó?) ceMéh (€baxúnuh 
H. (Kowý? wextý?) CÉMbØM thaMÍ1HnM 
B. (Kozó? wmo?) cềwbH tbaMñHM 

T. (Re? e1?) CẾMbNMHM cbamñnuawH 
ll. (O KOA4? ở nÈAt?) O CÉMbx öo đaMñnnxx 


H. (mo? wmo?) TIICbMÔ BOCKPecéHbe 3nắHHe 
P. (Koazó? wezó?) IHCbMá BOCKP€CéHbã8 3náHnm 
M1. (Kowý? wexý?} TIHCbMý BOCKPpecéHi1O 314HH10 
B. (Kozó? mo?) TIHCbMÔ BOCKP€CÉHbk€ 3nãHMHe 
T. (ket? n„eAt?) TIHCbMÓM BOCKPECỀHbeM 3HÁHHCM 
II. (o Ko? ø „qềw?) O fIHCbMỀ O BOCKDCCÉHbke O 3TÁHHH 


Số nhiều 





H. (Kmo? mo?) TiắCbMa BOCKPeCÉHbs 3NÁHHR 

P. (Kozó? wezó?) TC€M BOCKp€CÉéHHH 3ðáHnh 

N. (Komý? temý?} HỨCbMaAM BOCKP€CÉHb#M 3NÁHHMM 

B. (Kozó? wmo7) nñiúcbMa BOCKpecéHbs 31áHHg 

T. (Kext? e4?) ICbMaMH -_ BOCKPE€CÉHbf#MH ÂHNÁáHHnMH 

1Ï. (0 KO44? o wẽM?) O HICbMaX O BOCKpP€CÉHbwx O 3náHHax 
TÍNH TỪ 


Giống đực 


Thân từcứng | Thân từ mềm "Tận cùng là r,k 


WH. (Kakóà?) HHT€péCHkili CÍHHữ MắneHbKnl 
P. (“aKózo?) MHTepếécHoro Cứnero Mắ€HbKoro 
1. (kaKớa4y?) MHT€ĐÉCHOMY CÍHEMY Mắn€HbKOMY 
B. (xakóao?) HHTepÉCHoro cúnero Má€HbKoro 
(KaKói?) MHT€péC Hhil CñHHh MắneHbKHl 
T. (xaxgú&?) HHTEPÉCHbIM CÍHHM Mắñ€HbKHM 
II. (ø KaKóat?} OỐ HHT€pÉCHOM © CHeM O MỐI€HbK0M 
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Tận cùng là m, mụ, 1 


Không có trọng âm 


Có trọng âm 





M. (Kakóä?) 6onbuióïi ropánh 
P. (Kakózo?) ỐonbUiúro ropáwerơ 
H. (kaKóAty7?) 6onbut6MY TOp4HeMYV 
B. (KaKózo?) ỐonblI1óro Fropáderơ 
(KaKóä7) ØonkL1óù ropáqnl 
T. (Kakú4t?) ØonbliHiM FODäHM 
II. (0 KaKÓóK4t?) öO Õ0/IbIIÔM O ropádeM 





Giống cái 


Thân từ cứng Thân từ mềm | Tận cùng là r, K 


HÍ, (KaKáã?) MHT€péCHan = cúnns MắneHbKam 
P. (KaKóú?) MWHT€pécHol cúnel MáJI€HbKol 
H. (kaKóä?) HHT€péCHolH cúneïli Mán€HbKolt 
B. (Kakýto?}) MHTE€ĐÉCHy!) CÍHMMO MẤn€HbKy1O 
T. («axó#?) WHT€pécHol cứneñ Mán€HbKol 


II. (0 kakóú?} 


OỐ HHT€pécHok 


ØO CÍHeũ 


O Mắ7I€HbKOH 












Tận cùng là m, mụ, w 


Không có trọng âm 






Có trọng âm 





H. (xaKáñ?) Øo/IbIHáa ropáuan 
P. (KaKów?) 6onbunóit Topáuek 
H. (KaKkóä2) Ốonkttúl ropáueli 
B. (kakým2?) Øo7bUrýto ropá1yto 
T. (kaKóä?} Øonk1HóB ropásel 
H. (o kaKóä?} œ 6onbkIinóä O ropánel 





GIỐNG TRUNG 


M. (KakKóe?) HHT€pÉCHoe CÍHee MắI€HbK0e 
P. (KaKÓzoø?) HHT€pÉéCcHoro cúHero Mắ IeHbKero 
N. (kakówy?) HHT€DẾCHOmty Cứ Hewy MáñeHbKOMY 
B. (KaKóe?) HHT€péCHoG cúnee Mắñ€RbKo0e 
T. (KaKúAt?) MWHT€ĐẾCHbIM CÍHHM Mắ/IÊHbKHM 


II. (2 kaKó44?) OỐ HHT€PpẾCHOM O CÍH€M 0 MắJ€HbK0At 
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Thân từ Tận cùng là m, nụ 


Không có trọng âm 





Có trọng âm 





H. (KaKóe?) ỐO/bLióe TOpáwee 
P. (kaKózo?} : 6onkLôro0 ropáuero 
M1. (kaKóay?) ỐO7IbIl6My TOpfñ4eMYy 
B. (@&akóe?) 6onkinóe Tropáuee 

T. (KaKúm?} ỐObUrftM TOpÁ4HHM 
lI. (2 KaKóA?) Ø ỐÕonitHồM Ö TOpñS€M 


———_——.____- CC CC 


Số nhiều 


Thân từ cứng Thân từ mềm | Tận cùng là 





H. (Kakúe?) WHHT€DÉCHkIe c CúHHe MÁJICHbKH€ 
P. (@akúx?) MWHT€ĐÉẾCHhHIx „ẨCÚHMX Mắn£EHbKHX 
H. (kakúx?) MHT€PÉCHbIM CHHM MắI€HbKHM 
B. (kakúx?) MHTE€DẾCHhIX CHHHX MắTI€HELKHX 
(KaKúe?) WHT€PéCHhie CẮHne Máñ€HbKHe 
T. (kaKúMwu?) HHTEDỀCHbIMH CÍHHMH Mắñ€HbKHMH 
HH. (ø Kakúx?) OỐ HHTEDẾCHbIX O CúHHx O Mắ/IÊHbKHX 


—— "——-—————————SS-__. ...VVVẮÔỒÔỘÔỘÓ 





Tận cùng là ư, tr, w 


Không có trọng âm 






Có trọng âm 





H. (KaKúe?) Ốonbuiwe ropáwne 
P. (KaKúx?) ỐO/iburáx ropáwnx 
H. (KaKúx?) ØonbHifM TOp44HM 
B. (Kakúx?} €onbmrúx ropfñwúx 
(KaKúec7) Ốonburúe ropáqne 
T. (kaKú4¿?} 6OñbkUHIũñMH TOpáUWMH 
H. (o KaKúx?) 0 ỐO/ELIWX O TOpáqHmx 
—————=..-..--.Ẻẽ.cẽc —- 
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG 
——_—————-—_—____ỐB_D_CC CC 
M. ã TbI sH OoHá OHÓ 
P. MeHá TeÕá €ró (y Heró) €ể (y H€ÈE) €rÓ (y Heró) 
HN. MH€ Te6ðé €MỸ (K HEGMý) €l (K Hel) €Mý (K H€MÝ) 
B. M€Há Te64 €TỔ (B HeróÓ} ©cể (B HeE) €rÓ (B Heró) 
T. MHOñ ro6óă MM (C HHM) el (c Hel) MM Í(C HHM) 
II. 0ỐO MHỀ o re6é O HỆM Ø Hel O HỀM 
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M, Mbl Bbt OH*" 
s. Hac BaCc HX (y HHX) 
H. HẦM BAM HM (K HHM} 
B. HaCc BaẠC HX (B HHX} 
HE HắMH RáMH WMH (C HÚMH) 
II. Ø Hac Ø BaC O HHX 

ĐẠI TỪ SỞ HỮU 





Số nhiều 





M. MOÏ ' MO# MO€ MOñ 

P. MOeró MOÉB MOeró MOÁMX 

H. MO€eMỸ MoéR MOeMý MOÚM 

B. MOeTó, MO MOI1 MO& MOfX, MOúÚ 
T. MOWM MOéñ (-ét0) MOMIM MOIMH 

II. O MOÈM © MOÉN ~Ơ MOỀM O MOúñX 
H. Haan Ê Háua HắLIIe HấUIM 

P. HáIIerœ HáIel HắUIIeFo Hắt1IHx 

ñ. HÁiI@MY HáIuef HắLtIeMy HÁáUIHM 

B. HấU1ero, HaUI HÃttIy HáttIe HấUIHX, HấLIH 
T. HẦU]HM HáLIefi HIIHM Hắt1HmMH 
II. Ø HắLIIeM öO HấHnIel Ø HấLIeM Ø HÁHIHX 





ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH 3 LỠỚE 





Giếng trung_| Số nhiêu 
H. ÝTOT ára To TH 
P- $Toro ároñ ấToro 4$Tmx 
H1. $ToMy ắTol ắToMy THM 
B. ấToro, ẤấTOT ấTy ấTo ÝTmX, TH 
1, THM áTol ấTHM ŠTHMH 
II. oÕ áTom 0oố §ẵroï OÕ ấTow OỐ ýTHx 








( MẸCTOHM€HHS 1ri@GE, m0“, m@0š, m&oÚ H caoÈ, CHOÁ, C80, C8OÚ CKNOHBKYTCR. KaK M€CTOHM€HHZ xOä, 
HOÁ, MO€, moú, 
? M€CTOHMEHHRS đút, đổidG, Gắtu€, gối: CKJOHSIKOTCH, KAK MỆCTOMMGHHN HAU, MẮIdd, MỐU€, HẳNHH. 
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ĐẠI TỪXÁC ĐỊNH BŒCŒb 


Giống đực | Giống cái Số nhiều 





M. B€Cb BCcãa BCẺ BCce 

P. nCeró BCelt BCcerô BCex 

1. BCeMý Bcel BCeMý BCeM 

B. BC€rÓ, BHŒCb BCtO Bcẻ hCe€x, BCe 
T. BCeM sccl BCEM HCÉMH 
H. OỐO BCÊM oõo ncéă OỐO BCÊM DỐO BCÉx 
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ĐẠI TỪNGHIVẤN KTO tYFO 


H. KTO 
P. KorÓó 
HN. KOMÝ 
B. KOrÓ 
1. K€M 
H, O KOM 


MTO 
qeró 
*eMý 
WTO 
HEM 

O HỀM 


CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ ỐbITE 


Thời hiện tại 


Thời qua khứ 





4 6b], -8 
TbI ỐbLJI, -A 
ØH ỐbU1 

oHá ðnIná 
OHÓ ỐEi1o 
MbI 

Bbl ÕBI1M 


0Hñ 


Thức mệnh lệnh: 


Thời tương lai 


a Đýny 

TH ỐÝnemb 
0H 

OHá Ốý/ner 
OHÓ 

*Mbi ỐÝneM 
BbI ỐÝý/ere 
OoHl ÕÝnyT 


6yns, ØýÝHbTe 


TIẾNG NGA CHO MỌI NGƯỜI 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ - NỘI 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
ĐÔ NINH 7 


Biên táp : 


NGUYÊN VĂN HÀO 
Về bìa : 


ĐINH XUÂN DŨNG 





—=—--_—-—...---:.......-.. 
In 1000 cuốn, khổ 16.5 x 21.5 em. Tại Nhà in Bò LĐTBEB-XH 
Giấy phép xuất bản số: 362/XB-QL.XB, ngày 29/4/1999 

In xong và nộp lưu chiều tháng 10 năm 1999, 


ĐÁ IN: 


*“ Cách chia động từ tiếng Nga 
* Tóm lược ngữ phúp tiếng Nga 
% Hội thoại Nga-Việt 

(Đã Đình Tống - Nguyễn Thị Tuyết Nga) 
SẮP PHÁT HÀNH: : 
x+ Hội thoại Việt-Nga 

(Bùi Hiền - Xôcôlốp A.A - Dotốp V.]) 
** Sổ tay ngữ pháp tiếng Nga 

(Bùi Hiền) 


Giá: 36.OOOd 


